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LỜI GIỚI THIỆU 


Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng 
định tại Đại hội VI (1986) đang đi ойо cuộc sóng. Việt Мат 
thực hiện chính sách đối ngoại rộng тд, làm bạn обі các nước, 


Một nhu cầu rốt lớn và rất cấp bách đối обі chúng ta hiện 
пау là phải tăng cường hiểu biết thế giới bên ngoài, trước hết 
là các nước bè bạn láng giồng. Những năm gần đây, ở Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh đã xuất bản nhiều sách giới thiệu uë lịch 
sử, văn hóa, kinh tế v.v... của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, 
-Triều Tiên và nhiều nước ở Đông Nam А. 


Về Thái Lan đã có một số sách như: “Vương quốc Thái Lan, 
lịch sư và hiện tại” của giao sự Vũ Dương Ninh; “Тіп hiểu văn 
hóa Thái Lan” của Ngô Văn Doanh và nhiều tác giả; “Thái Lan 
- Cuộc hành trình tới câu lạc bộ сйс nước công nghiệp mới” của 
Nguyễn Thu Mỹ và Đặng Bích Hà; “Kinh tế Thái Lan” của Làm 
Quang Ниуёп, “Lịch sử cận hiện đại Thái Lan” của Huỳnh Văn 
Tong... 


Chúng tôi vui nưừng và tràn trọng giới thiệu cùng bạn đọc 
cuốn “Lịch sử vong quốc Thái Lan” của PTS. Sử học Lê Văn 
Quang. Tác gia đã nhiều năm giảng day và nghiên cứu lịch sử 
thë giới ở Khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chỉ Minh và đã бао оё luận ап PTS sử học tại Khoa Phương 
Đông Trường Đại học Tổng hợp Lêningrát (Liên Xô cũ). Túc 
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gia đã kë thừa những thành tựu nghiên cứu ngoài nước và trong 
nước uë Thái Lan ой cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết khá 
toàn diện ué tiến trình phút triển lịch sử của đất nước này từ 
thời tối cổ dën ngày nay. 


Mong cuốn sách sẽ dáp ứng được phần nào nhu cầu hiểu 
biết của bạn đọc vê thế giói bên ngoài гй phong phú, da dang 
và mong được sự đông góp phê bình của bạn đọc. 


TP Hồ Chí Minh, ngày 12-3-1994 
Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á 
Trường DHTH ТР Hô Chí Minh 


PTS NGUYÊN VĂN LICH 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong quá trình tôn tại và phát triển của mình, Vương 
quốc Thái Lan có một lịch sú hết sức phong phú và độc đáo. 
Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, khí hầu hết các đân tộc khác 
ở châu Á bị rơi vào ách nô dich của chủ nghĩa thực dân tư bản 
phương Tây, thì Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam А bảo 
vệ được nën độc lập chính trị của mình. Chỉ một ví dụ đó cũng 
nói lên được tính độc đáo trong sự phát triển của Thái Lan: 
Hơn nửa, từ những cải cách duy tân có tính chất дап chú tư 
sàn không phải do giai cấp tư sản, mà do triều đình phong kiến 
Xiêm tiến hành mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đến 
ngày nay Thái Lan đang trên đường “vượt Vũ môn” để trở thành 
một trong những “con rồng” tương lai của châu Á - đó là cả 
một quá trình phát triển, một lịch sử rất độc đáo và rất đáng 
chú ý. 

Kinh tế của nước ta đang trong quá trình đổi mới, “mở 
cửa” trong quan hệ hợp tác với công đồng quốc tế, trong đó có 
Thái Lan và các nước khu vực Đông Nam Á. Thực tế lịch sử 
cho thấy, trong quá trình tôn tại và phát triển, Việt Nam và 
Thái Lan có mối quan hệ chặt chẽ nhiều mặt trong quá khứ 
cũng như hiện tại. Chúng ta, do đó, không thể không tìm hiểu 
một nước láng giềng khu vực quan trọng như Thái Lan có nhiều 
điểm khác biệt, nhưng cũng không ít điểm tương đồng về lịch 
sử và văn hóa. Con đường phát triển của Thái Lan thông qua 
toàn bộ lịch sử của mình để lại những kinh nghiệm tham khảo 
rất bồ ích đối với chúng ta khi nhìn lại quá khứ cũng như xây 
dựng hiện ta: và tương lai, khi mà, theo lời Thủ tướng Thái Lan 
trước đây Xatxai Chunhavan, Đông Dương từ chiến trường đang 
biến thành thị trường thực sự. 
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Việc nghiên cứu Thái Lan б Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn 
bắt đâu. Những công trình về lịch sử Thái Lan còn quá ít ôi. 
Trong bối cảnh ấy, việc cung cấp một cuốn Lịch sử vương quốc 
Thái Lan có tính chất đại cương căn bản từ khởi thủy đến hiện 
tại, là hết sức cân thiết cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy, các 
cán bộ ngoại giao, kinh tế, văn hóa, cũng như các sinh viên Đại 
học, cùng tất cà những ai quan tâm đến lịch sử của đất nước 
láng måne này. 

Cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở tác giả kế thừa 
và phát triên các công trình nghiên cứu về Thái Lan của các 
tác gia trong và ngoài nước. Những tác phẩm được kế thừa và 
phát triển đó được liệt kë ở phần “Tài liệu tham khảo chính” 
б cuối cuốn sách. 

Tác giá bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhứng người đi 
trước trong việc nghiên cứu lịch sử Thái Lan, cũng như nhà 
xuất bản đã tạo điều kiện để cho cuốn “Lịch sử Vương quốc 
Thái Lan” được ra đời. Chắc chắn công trình không tránh khỏi 
nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp 
và bô khuyết. 


Tp. Hồ Chí Minh Tháng 1- 1994 
LÊ VĂN QUANG 
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Phần thứ nhất 


Thái Lan thời cô đại 
Người Môn - Khmer và những vương 
quốc đầu tiên trên lãnh thổ Thái Lan 


I. VÀI NÉT VỀ THÁI LAN THỜI TÓ! CỔ 


Con người xuất hiện ở Thái Lan ngay từ thời tối cổ. Trong 
các cuộc khai quật khảo cổ ở Chanđê, Thamanao thuộc tỉnh 
Kanchanaburi và vùng Trung tâm Thái Lan, các nhà khoa học 
đã phát hiện ra một loạt các công cụ thuộc sơ kỳ và hậu kỳ đá 
củ. Đó là những chếppơ được ghè đẽo sơ sài, tu chinh một phía 
mà người Pitêcantrốp ở Java thường sử dụng. 

Vào đầu những năm 60 của thế ky XX, trong các di chỉ 
khảo có ở Kvâynôi và Kvêian (cách Băngcốc 120 l:m), người ta 
lại phát hiện được những công cụ thuộc thời đại đá giữa, rất 
giống với các công cụ của văn hóa Hòa Bình và Bắc Sơn ở Việt 
Nam. Những hạt thực vật như bâu, bí, đậu phát hiện được ở 
hang Ma ((Thẩm Phi) thuộc Tây Bắc Thái Lan, có niên đại C.14 
là 11.690 + 580 năm cách ngày nay. Điều này cho thấy rằng, 
hơn 10.000 năm trước đây, Thái Lan đã là một trong những địa 
điểm phát. sinh nông nghiệp của Đông Nam Á. 


Trong thời đại đá mới, đã diễn ra bước ngoặt quan trọng 
nhất vê kinh tế trong lịch sử xã hội nguyên thủy. Đó là bước 


https://tieulun.hopto.org 


chuyển biến từ kinh tế săn bắt - hái lượm - đánh cá sang kinh 
tế sản xuất làm nông nghiệp và chăn nuôi. Nói một cách khác, 
tức là diễn ra một cuộc cách mạng đá mới. Ở Thái Lan, những 
công cụ đặc trưng cho thời đại đá mới như riu, búa được mai 
nhẫn hai mặt, và đồ gốm có hoa văn đẹp, đã được phát hiện ở 
các di chỉ khảo cổ thuộc vùng Tây Bắc Thái Lan, có niên đại 
6.600 паш trước Công nguyên. 


Tuy nhiên, về thời điểm bắt đầu thời đại kim khí, tức thời 
đại đông, ở Thái Lan, cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa 
có sự thống nhất. Một số nhà khoa học gắn vấn đê này với việc 
bắt đâu nền văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam. Theo quan điểm 
của các nhà sử học Xôviết trước đây, thì có thể người Môn - 
Khmer, những chủ nhân tối cổ ở đây đã làm quen với kỹ thuật 
luyện đồng của Ấn Độ hoặc Trung Quốc vào khoảng cuối thiên 
niên kỷ thứ II - đầu thiên niên kỷ thứ I trước công nguyên. 

Dù sao thì, những tâng văn hoa Đông Sơn được phát hiện 
khá nhiều ở vùng Đông Bắc Thái Lan đã chứng minh vê sự phát 
triển liên tục, không đứt đoạn của văn hóa đồ đồng trong vùng 
này của Thái Lan. Và đến khoảng thế ky thứ III trước công 
nguyên, chủ nhân của nền văn hóa này đã chuyển sang giai 
đoạn đồ sắt. 


Hiện nay, người ta vẫn coi người Môn - Khmer là cư dân 
tối cổ trên vùng lãnh thổ xa xưa сца Thái Lan. Nhứng đặc điểm 
của nền kinh tế bộ lạc của con người sống ở các vùng đồng 
bằng và ven biển khi đó là việc trông lúa nước với kỹ thuật 
thủy lợi; thuần hóa trâu bò, sử dụng chúng để canh tác; có một 
kỹ thuật chế tác kim loại cao, và rất thông thạo nghề di biên. 


Trong đời sống xã hội thời ấy có điểm đặc trưng là sự bảo 
-tồn những tàn dư của chế độ mẫu hệ với địa vị rất cao của 
người phụ nữ. Trong tín ngưỡng - tôn giáo, bái vật giáo tôn tại 
phổ biến bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên và thân mùa màng rất 
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thịnh hành. Dưới con mắt của người nguyên thủy trong xã hội 
tiên giai cấp và giai cấp sơ kỳ, hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng, 
thờ cúng, về thực chất, cũng không khác gi hoạt động sẵn xuất 
thuân túy. Ca hai hoạt động này - sản xuất và tôn giáo, đêu 
được tiếp nhận như nhau, nhằm bảo đảm hạnh phức vật chất 
và tinh thân cho con người (mùa màng tốt, sinh sân nhiều, sự 
an lạc v.v..). 


Điều đó phản ảnh một thực tế là, các tư tế, khi lập ra, chỉ 
dẫn thời hạn bát đâu hoặc kết thúc các công việc mùa màng 
nông nghiệp, đã lãnh đạo không chỉ các hoạt động thần bí ma 
thuật mà còn lãnh đạo việc quan sát, tích lũy các kinh nghiệm 
thiên văn, địa lý, thiên nhiên, cho phép họ có thể điều chỉnh 
hiệu quả hơn lịch sản xuất nông nghiệp. 


Chính chức năng quan trọng trên đã quy định các lãnh tụ 
bộ lạc người Môn - Khmer thường đồng thời cũng là các đại Éư 
tế tối cao. Thoạt kỳ thủy, các lãnh tụ - đại tư tế này chưa đứng 
cao hơn các bộ lạc, mà chỉ là đại biểu của bộ lạc thể hiện quan 
hệ thân bí với thế giới siêu nhiên, với tổ tiên như là người bảo 
trợ - phù hộ cho sự sinh sản và thịnh vượng. Họ phải chịu cả 
trách nhiệm vê sự mất mùa, hoặc những tai họa giáng xuống 
những thành viên trong bộ lạc. Các nghiên cứu dân tộc học chỉ 
`a rằng, ở Thái Lan cổ đại, cũng như ở một số xã hội cổ đại 
khác, từng tôn tại và thi hành tập quán trừ khử những lãnh tụ 
(và về sau là những quốc vương) nào, theo ý kiến của xã hội là 
không thi hành được nghĩa vụ của mình. 


Nhưng, với sự phát triển của lực lượng sản xuất và kỹ thuật 
canh tác của con người và, tương ứng với điều đó là sự làm ra 
sản phẩm thặng dư, thì uy tín và quyền lực của các lãnh tụ - 
đại tư tế cúng ngày càng được nâng cao và củng cố. Đồng thời, 
điều đó cũng tạo ra khả năng bóc lột lao động của người khác, 
khả năng chiếm đoạt, tích tụ của cải vào tay lãnh tụ - đại tư 
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të và những người cầm đầu hộ lae khác. Nói tóm lại, là sự phân 
hóa trong nội bộ các bộ lạc đê dẫn đến việc hình thành nên các 
giai cấp xã hội khác nhau, và sự hình thành nhà nước. 


II. NHỮNG VƯƠNG QUỐC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI MÔN 
О THÁI LAN СО DAI 


Vào khoảng đâu công nguyên, nhúng vương quốc kiểu 
“thành thị - quốc gia” đã ra đời ở lưu vực sông Mênam và các 
vùng ven biển thuộc vịnh Thái Lan, cũng như ở vùng Đông Bắc 
thuộc cao nguyên Kòrat, nơi có nhiều người Khmer sinh sống. 


Nhưng cân nói ngay rằng, lịch sử chính trị của những tó 
chức nhà nước có tính chất sơ kỳ này của người Môn ở Thái 
Lan, cho đến nay hâu như người ta còn chưa được rõ. Thậm chí, 
có những trường hợp, người ta thật khó mà khôi phục lại được 
một cách chính xác tên gọi cùng địa vực của các nhà nước này 
đầu công nguyên. 


Tuy nhiền, dựa vào nguôn tư liệu thư tịch có của Trung 
Quốc; nhung ghi chép гаі rác của các thương nhân người Агар 
và tu sĩ Hôi giáo mô tà vë bán đảo Malắcca và khu vực phía 
bắc của nó, cùng tác phẩm “Địa lý” của nhà toán học, thiên 
văn học và địa lý học Ну Lạp, Klốtđia Ptôlêmê (gốc Атар) (90 
- 168), người ta có thể hình dung ra phân nào bộ mặt của những 
vương quốc đầu tiên của người Môn ở Thái Lan cổ đại. Cho nên, 
không đáng ngạc nhiên, khi các vương quốc này không hề được 
trình bày - mô tả theo một hệ thống cấu trúc nhất định, mà 
nú chỉ là những ghi chép tử những gì mà những nguồn tài liệu 
thư tịch trên và tài liệu khão cổ học cho biết mà thôi. 


Trước hết, đó là vương quốc Langcaxuca, nằm ở cực Nam 
của Thái Lan ngày nay và bang Kêđác của Malaixia, theo truyền 
thuyết địa phương, xuất hiện vào khoảng thế kỹ thứ I sau công 
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nguyên, và là một trong những chư hầu của đế quốc Phù Nam. 
Có lẽ Langcaxuca là một trong những vương quốc đầu tiên tách 
ra khỏi đế quốc Phù Nam, vì ngay từ năm 515, sử liệu Trung 
Quốc đã ghi chép về Sứ đoàn đầu tiên của Langcaxuca do nhà 
vua Bơhagadátta gửi tới Trung Quốc. Có thể, bằng hành động 
đó, Bơhagađátta muốn biểu thị sự độc lập của mình đối với Phù 
Nam. Các sứ đoàn của Langcaxuca tiếp tục viếng thăm Trung 
Quốc vào các năm 523, 531 và 568. 

Thế kỷ thứ VI lẽ là thế ky thịnh vượng nhất của 
Langcaxuca. Thư tịch cổ Trung Quốc cho biết, vương quốc này 
trải dài 20 ngày đường từ Đông sang Tây, và 30 ngày đường từ 
Bắc xuống Nam, cũng như hết lời ca ngợi sự giàu có của nó. 
Các thương thuyên từ Trung Quốc, Việt Nam di Java hoặc Ấn 
Độ thường ghé vào đây buôn bán, Trong lĩnh vực tôn giáo, đạo 
Phật рїї vai trò thống trị ở Langcaxuca. Nhà du lịch nổi tiếng ` 
của Trung Quốc Lý Tĩnh vào cuối thế ky thứ VII đã đề cập tới 
Langcaxuca như là một hải cảng giứa Việt Nam và Java, ở đó, 
người ta tiếp đón nông hậu các đệ tứ Phật giáo Trung Quốc. 


Nhưng, sự phôn thịnh của Langcaxuca diễn ra không được 
lâu, khi đế quốc Srivitjaya ở Inđônêxia nổi lên không muốn 
nhường vị trí hàng đầu cho kẻ cạnh tranh Langcaxuca. Vào nửa 
sau thế kỷ thứ УШ, khi Srivítjaya kiểm soát được eo biển 
Malắcca, nó đã biến Langcaxuca thành chư hầu của mình. Trên 
thực të, Langcaxuca từ đó biến mất khỏi vú đài lịch sử. 

Vương quốc thử hai mà người ta biết được, đó là 
Tambralinga, mà trung tâm của nó nằm ở vùng Naconxitamarát 
của Thái Lan ngày nay. Tên gọi của vương quốc này dưới hình 
thức PaliTambralinga đã xuất hiện ngay từ thế kỷ thứ II sau 
công nguyên trong một đài ký niệm vë Phật giáo. Nó cũng là 
chư hầu của đế quốc Phù Nam. 


So với Гапрсахиса, Tambralinga là một vương quốc láng 
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giềng nhỏ yếu hơn nhiều. Người ta không được biết về môt sứ 
đoàn nào của nó tới Trung Quốc. Cho nên, có thể sau khi đế 
quốc Phù Nam tan та (khoảng giữa thế ky thứ VỊ), Tambralinga 
đã bị phụ thuộc vào một vương quốc láng giêng nào đó. Theo 
sử liệu Trung Quốc, thì vương quốc Tambralinga khá nghèo, 
trong vương quốc hầu như không có cung điện. Quốc vương phân 
biệt với các thân dân của mình chủ yếu bởi kiểu và màu sắc 
quân áo. Dân chúng theo Phật giáo và ăn bốc bằng tay. 

Vào nửa sau thế kỷ thứ УП, Tambralinga trở thành chư 
hâu của một vương quốc lớn trên lãnh thổ Thái Lan cổ đại là 
Đvaravati. Nhưng có thể sau đó, Tambralinga rơi vào vòng lệ 
thuộc của đế quốc Srivítjaya (Inđônêxia), vì văn bia của nhà vua 
гіу ауа năm 775 cho biết, biên giới của Srivitjaya cùng Phật 
giáo Đại thừa mà Srivitjaya là người bảo hộ, đã chuyển dịch rất 
xa lên phía Bắc bán đảo Malắcca. 


Nằm ở vùng bë biên Tây Bắc vịnh Thái Lan, bao gồm cả 
eo đất Kra là một vương quốc khác có tên Tắccôla, mà người 
ta cho rằng cảng Tắccôla nằm trong địa phận của Tacuara ngày 
пау. Sử liệu Trung Quốc gọi vương quốc này là Đunxun. Từ 
năm 240 người Trung Quốc đã từng ghé qua cảng này trên 
đường đi Ấn Độ. Táccôla cũng là một chư hầu của đế quốc Phù 
Nam từ thế ky thứ V. 


Theo thư tịch сб Trung Quốc, thì Táccôla nằm cách xa Phù 
Nam 3000 lý (1 lý = 0,5 Em) về phía Nam, và chiều dài của 
vương quốc tới hàng ngàn lý. Thành phố nằm cách biển 10 lý. 
Ở đây có 5 vị quốc vương, và tất cà đều là chư hâu của Phù 
Nam. 


Dân cư của Tắccôla rất sùng bái các tăng lữ Bàlamôn. Quốc 
vương của Táccôla được gọi là Kunlun. Vì Tắccôla bao bọc và 
trông ra biển hơn một ngàn lý (ở đây muốn nói về toàn bộ eo 
biển Malắcca)), nên “cư dân từ khắp các nước đổ về đây để 
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buôn bán”. Hàng ngày có tới hơn 10.000 người tới đây để buôn 
bán. Thư tịch cổ Trung Quốc cho biết, “nhng gì có giá trị 
nhất, những hàng hóa quý hiếm - không có một thứ gì ở đây 
lại không có”. Trong vương quốc có sản vật quý là hơn 10 loại 
hoa không tàn úa cả mùa hè lân mùa đông. Người ta thu hoạch 
các loại hoa này. Khi hoa được phơi khô, thì mùi thơm của chúng 
tăng lên, và thuốc bột của chúng dùng để ướp thân thể. 


Cùng với vương quốc TắccôÌa, các thư tịch cổ còn nói nhiều 
đến một vương quốc có tên là Panpan. Cần chú ý là, trong khi 
một số biên niên sử Trung Quốc nhắc đến khá nhiều về vương 
quốc Đunxun (cüng tức là Táắccôla), thì một số tác giả khác (mà 
một bộ phận là người cùng thời với các bản biên niên sú trên) 
lại hâu như không biết gì vê sự tồn tại của một vương quốc như 
vậy. Mà thay vào đó, trên lãnh thổ mang tên Đunxun cũng vào 
thời kỳ này, họ lại nói đến một vương quốc khác có tên là 
Pan nan. 


Theo một tài liệu thư tịch của Trung Quốc viết vào thế kỷ 
АШ (nhưng dựa trên những nguồn sử liệu xưa hơn nhiều), thì 
đa số cư dân của vương quốc Panpan sống ven bờ biển. Họ chỉ 
ngăn cách nhau bằng những hàng dậu, mà không biết xây tường 
bảo vệ. Đứng đầu vương quốc là một quốc vương, bên dưới có 
bốn bộ với rất nhiều quan lại nhỏ để điều hành vương quốc. Ấn 
Độ giáo có vai trò quan trọng ở Panpan, nhưng Phật giáo và 
Đạo giáo cũng được truyền bá rộng rãi ở đây. Sử liệu Trung 
Quôc cho biết, trong vương quốc có 10 ngôi chùa cho tăng lử - 
những người nghiên cứu Phật giáo, không uống rượu, nhưng 
vân ăn thịt. Ngoài ra, cũng có những ngôi đền cho các đạo sĩ, 
giới luật rất nghiêm. Đạo sĩ ở đó không được uống rượu và ăn 
thịt. 


Trong nưa đâu thế kỷ thứ V, Panpan đã gửi tới Trung Quốc 
những sứ đoàn độc lập đâu tiên của mình, Sang thế kỷ thứ VI, 
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các sú đoàn của Panpan đến Trung Quốc thường xuyên hơn bất 
kỳ một quốc gia nào khác ở Đông Nam Á. Các sứ đoàn của 
Panpan liên tiến đến Trung Quốc vào các năm 527, 529, 530, 
532, 633, 534, 536, 540, 551, 571 và 584, chứng to môi bang 
giao giữa Panpan với Trung Quốc hết sức phát triển. 


Nhưng sau khi đế quốc Phù Nam tan rã (khoảng giữa thế 
ky VI), thì tính tích cực thương mại của Panpan cũng Чап dàn 
giam xuống. Nêu như vào nửa đầu thế ky thứ VT, có tới 10 sứ 
đoàn tới Trung Quốc, thì nửa sau của thế ky này, chỉ có 2 sứ 
đoàn mà thôi. Còn trong suốt thế ký thứ VII, cũng chi có 2 lần 
sứ đoàn của Panpan đến Trung Quốc (vào năm 616 và 635). 
Trong các tác phẩm của nhiều tác giả Trung Quốc, lúc này 
Panpan đã biến mất trên ban đồ Đông Dương. 


Một vương quốc khác nửa, thường được sử liệu Trung Hoa 
nhắc đến, có tên là Vương quốc Đất Đỏ (xích thổ), lần đầu tiên 
được đề cập tới vào năm 450. Đó là một vương quốc không lớn 
lắm, trung tâm của nó пат ở gần biển, trong lưu vực sông 
Prachin, với kinh đô là Lavapura. Nhưng theo các nguôn sử liệu 
Thái Lan, thì thành phố Lavapura (tức Lốpburi ngày nay) chỉ 
được thành lận vào năm 475 - vốn là một trung tâm thương 
mại lớn. 


Sau lân được nhắc đến đầu tiên đó, Vương quốc Đất Đỏ, 
còn có tên là Vương quốc Chitu trong hơn 1/2 thế kỷ không 
được nhấc đến trong các biên niên sử Trung Quốc. Có thê giả 
định là, ngay sau năm 450, Chitu bị cuốn hút vào để quốc Phù 
Nam, và tới thế ký VI thì mới phục hôi. Các sứ thân của Chitu 
đã lại tới Trung Quốc vào năm 607. 


Các sử liệu Trung Quốc cho biết, Quốc vương Chitu rất 
hùng mạnh, có thể gửi đi sứ một ham đội tới 30 thuyền đi biển 
có thể đi xa hàng tháng trời cách thủ đô. Vë tổ chức nhà nước, 
đứng đâu vương quốc là một quốc vương, có một tế tướng giúp 
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việc. Tiếp theo là 2 viên quan phụ trách việc phân phối bóng 
lộc; 3 viên quan trông coi về việc hành chính; 1 viên quan lãnh 
đạo tư pháp và công tác dân sự. Còn vë hành chính thì, mỗi 
trung tâm thành thị bổ nhiệm một viên quan đứng đâu cùng 
10 vị bôđi (tức hội đồng bô lão), phản ánh những tàn dư của 
nền dân chủ nguyên thúy, 


Nghề nghiệp cơ bản của cư dân Chitu là nông nghiệp trồng 
lúa, và trông, sản xuất các sản phẩm khác tương tự như ở Bắc 
Việt Nam khi đó. Sử liệu Trung Hoa cho biết, mặc dù các gia 
đình giàu có trong một mức độ nhất định là độc lập với quyền 
lực của nhà nước, họ chỉ có thể mang các đồ trang sức bằng 
vàng theo sự cho phép của nhà vua. Điều đó có nghĩa là, sự 
phân biệt xã hội ở Chitu, cũng như nhiều quốc gia giai cấp sơ 
kỳ, không xuất phát trực tiếp từ tài sản và không chỉ từ tài 
sản, mà còn từ sự phân chia đẳng cấp của nhà nước - mỗi đẳng 
cấp có một dấu hiệu quy định và y phục riêng. 


Vë mặt tón giáo, thống trị ở Chitu là Phật giáo. Nhưng 
Phật giáo này khác với Phật giáo du nhập vào Thái Lan sau này 
rôi trở thành quốc giáo ở Thái Lan hiện đại. Mặc dù giáo lý của 
nó là trùng với giáo lý tiểu thừa, nhưng ngôn ngū thánh lại 
không phai là tiếng Pali, mà là Sanscrít. Đồng thời, trong các 
nơi trang nghiêm thờ Phật, vẫn tồn tại phổ biến các công trình 
điêu khắc Đại thừa. Điều đó chứng minh rằng, vào thế kỷ thứ 
УП, ở Thái Lan спе. пһи ở nhiều nước Đông Nam Á, sự phân 
biệt giữa hai giáo phái này của Phật giáo còn chưa diễn ra sâu 
sắc. Cùng với điều đó, sự tôn tại, hoạt động của tăng lử Bàlamôn 
như là các chuyên gia nước ngoài cũng có những ảnh hưởng to 
lớn tới Vương triều Chitu. 


Trong các quốc gia cổ đại của người Môn ở Thái Lan, có 


lẽ vướng quốc lớn nhất là Đvaravati, mà trung tâm của nó nằm 
ở khu vực thuộc thành phố Utông ngày nay, trên sông Xupan. 
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Tại Utóng, người ta dà phát hiện ra những dòng chứ có nhất 
ghi trên một lá đông, cho biết rằng “Srihácsavácman, cháu của 
Sri Іѕапауастап, người đem lại niềm vinh quang của mình cho 
các tô tiên xa xôi nhất, đã lên ngai Sư tử theo quyền thế tập 
hợp pháp” | 


Đvaravati thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, có 
thể là muộn hơn so với Chitu. Sử đoàn đầu tiên của Đvaravati 
đến Trung Quốc năm 638 với nhiều cống vật quý giá khác nhau, 
cùng các sản phẩm địa phương để trao đổi. Trong quá trình tồn 
tại của mình, ĐÐvaravati đã luôn tìm cách bành trướng lãnh thổ 
ra xung quanh. Các thư tịch cổ Trung Quốc thế ky thứ VII có 
đề сар tới vương quốc Đvaravati (còn gọi là vương quốc Đoloho) 
năm giữa Campuchia và Miến Điện, có hai chư hâu là Chitu và 
Tambralinga. Theo tỉnh thân đó thì sứ đoàn của Đvaravati đến 
Trung Quốc vào năm 649 với những cống vật đặc biệt, rõ rằng 
là có mục đích đạt được sự “thừa nhận quốc tế” vê sự xâm 
chiêm trên đây. 


Thời kỳ phôn thịnh nhất của ĐÐvaravati là từ cuối thế kỷ 
thứ VII đến cuối thế ky thứ УШ, khi mà kë cạnh tranh nhía 
Đông là Campuchia đang bị chia nhỏ, còn đế quốc 8rivítjaya ở 
phía Nam (thuộc Inđônêxia) mới chỉ đang tập hợp lực lượng. 
Một trong những bằng chứng của sự thịnh vượng đó, là vào 
khoang năm 675 kinh đô mới của ĐÐvaravati đã được xây dựng 
ở Naconpnatôma gần biển để thuận lợi cho tàu bè buôn bán. Và 
khác với Dtông được xây dựng dàn dàn, Naconpatôma được xây 
dựng nhanh chóng theo một đồ án thống nhất. Sang thế kỹ thứ 
VIII, trên sông Mêkông dã mọc lên một thành phố hải cảng mới 
Kubua. Thành phố này trở thành hải cảng chính của Đvaravati 
trong suốt thê ky thứ VIII và được bảo vệ bởi những công sử 
vững chắc. | | 


Nhưng vào 1/4 cuối cung của thế ky thứ VIII thi tinh hình 
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bën ngoài biến đổi bất lợi cho Ðvaravati. Việc tìm thấy ở 
Naconxitamarát những mũi tên của đế quốc Srivítjaya với niên 
đại năm 775 chứng tỏ là, để quốc trên đảo Xumaatra này đã tấn 
công lên phía Bắc, chiếm toàn bộ bán đảo Malácca. Ham đội 
của nó không chỉ kiểm soát eo biển Malắcca, mà còn bắt đầu 
bao vây phong tỏa bờ vịnh Thái Lan. 

Trong khi đó, từ năm 802, Campuchia cúng được thống 
nhất dưới một chính quyên duy nhất mạnh mẽ, bắt đầu gây áp 
lực lên biên giới phía Đông của Руагауай. 


Trong bối cảnh đó, Đvaravati đã thi hành chính sách hướng 
từ bờ biển vào đất liên. Trung tâm quốc gia được chuyển sâu 
vào nội địa - vë thú đô của Chitu сӣ là Lavapura. Cũng chính 
vì thế mà từ thế kỷ thứ IX, thứ X, người ta bắt đầu gọi ĐÐvaravati 
là Lavapura, hoặc gọi tắt là Lavô. 


Trong hai thế kỷ tiếp sau đó, ĐÐvaravati vướng bận vào các 
cuộc chiến tranh kiệt sức nhưng không kết quả với vương quốc 
Harinunchai láng giềng ở phia Bắc; cuộc chiến tranh phòng vệ 
chống Campuchia, cùng cuộc chiến tranh với vương quốc Piu 
của Miến Điện, và chiến tranh với Nam Chiếu. Những cuộc 
chiến tranh này, trước hết là chiến tranh với Haripunchai, đã 
anh hưởng trực tiến tới số phận của Dvaravati (từ sau này củng 
được gọi là Lavô). 

Theo các biên niên sử Вас Thái Lan, thì vào năm 1.000, 
quốc vương của Haripunchai là Trabaka xuôi theo dòng sông tấn 
công vào Lavapura. Quốc vương của Lavô là Uechittachắckavati 
đã đem quân ra khỏi thủ đô để chống lại. Cả hai bên gặp nhau 
giữa đường và chuẩn bị đối chiến. 

Giữa lúc đó thi quân đội của tiểu quốc Ligo (trước Кіа là 
Tambralinga, vào cuối thế ky thứ X, dưới sự giúp đỡ của 
Campuchia. đã giành được độc lập) dưới sự chỉ huy của quốc 
vương Xutjitta, đã lợi dụng việc Uchittachắckavati đã ra khỏi 
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thu-dó, дё tấn công Lavapura từ phía Nam. Trong tinh hinh đó, 
quốc vương Lavô đã rất tỉnh táo đánh giá tình hình. Thay cho 
việc trở lại thủ đô đã bị kë thù chiếm đóng, ông đã vòng qua 
quân đội của Trabaka, để cố gäng tiến vë hướng Haripunchai. 
Tình thể đó khiến Trabaka tuyệt vọng hướng quân đội ngược 
trở lại Lavapura với ý đô đánh bại quốc vương Xútjítta của Ligo. 
Nhưng ông ta đã bị thất bại trong ý đô này, và số phận tiếp 
theo của Trabaka không được rõ. 


Hậu quà cua cuộc chiến tranh tay ba này - Lavô, 
Haripunchai, Ligo - kháng hạn chế bằng việc thay đổi các triều 
đại ở Lavô và Нагірипсћһаі. Không đầy 2 năm sau, con trai của 
Xútjitta là Xuriavácman trong cuộc đấu tranh giành quyền lực 
ở Campuchia (vì XútJítta của Ligo trước đó được Campuchia giúp 
đỡ giành độc 14р vào cuối thế ky thứ X), đã giành được ngai 
vàng (1002 - 1050). Do đó mà vương quốc Lavô và Ligo như là 
quyền thế tập của Xuriavácman, đã gia nhập vào đế quốc Khmer. 
Quyên bá chủ của đế quốc Khmer còn thiết lập ở cả miền Nam 
và trung tâm Thái Lan trong hơn hai thế ky (nếu không tính 
một vài thời gian gián đoạn không dài). Hệ thống bóc lột phong 
kiến của để quốc Khmer phát triển hơn rất nhiều so với ở 
Jvaravati, 


Trong thời gian đó, người Môn ở phía Nam Thái Lan đã 
không ngừng đứng lên đấu tranh để thoát khỏi ách thống trị 
của đế quốc Khmer. Ví dụ, lợi dụng nội chiến ở Campuchia đầu 
thế ky XII, người Môn đã từng khôi phục lại được nhà nước 
Lavô, và vào năm 1115 đã gửi sú đoàn của mình tới Trung 
Quốc. Nhưng cuộc đấu tranh của người Môn đã bị nhanh chóng 
dập tắt bởi Xuriváeman đệ nhị sau khi ổn định được tình hình 
ở Campuchia. 


Vào những năm 60 của thế ky XII, cùng với các cuộc chiến 
tranh không kët quả, các cuộc khởi nghĩa nông dân đã làm rung 
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chuyển đế quốc Khmer. Người Món ở Thái Lan nhàn cg hội đó, 
lại một lân nửa tuyên bố nên độc lập của mình. Tuy nhiên, đế 
quốc Khmer vẫn còn đủ mạnh để buộc Lavô trở lại thành một 
bộ phận trong đế quốc của mình. Tình hình đó kéo dài cho tới 
khi người Thái tiến mạnh về phía Bắc tới các địa bàn cư trú 
của người Môn ở đây. 


Cùng với ĐÐvaravati, một vương quốc lớn khác được các thư 
tịch cô nhắc đến là Haripunchai. Theo như biên niên sử của 
người Thái, thì ở phía Bắc Thái Lan vào năm 611 đã thiết lập 
thành phố Haripunchai (ngày nay là Lampun), và vào năm 663, 
công chúa Cham Têvi, con gái của Vua Lavapura, đã tới đây để 
giành lấy chính quyền về tay mình. Bà ta đã thành lập nên 
vương quốc Haripunchai tôn tại cho đến tận thế kỷ XIII. 


Thực ra, toàn bộ lịch sử cuộc đời và việc sáng lập ra vương 
quôc Haripunchai của công chúa Cham Têvi được trình bày 
trong các biên niên sử có đại hết sức không rõ ràng và khó 
hiểu, theo đó, Cham Тёуі là con gái của quốc vương Lavapura, 
và là vợ chính của người сат đầu vương quốc Катаппарага - 
một vương quốc khác của người Môn. Các nhà sử học phương 
Tây đông nhất Lavapura với Đvaravati, và Ramannagara với 
miền Nam Miến Điện. 


Nhưng một kiến giải như vậy không trả lời được cho các 
câu hỏi khác được đặt ra. Ví dụ, biên niên sử cho biết công chúa 
Cham Têvi tới vùng Tây Bắc Thái Lan khi có thai được З tháng. 
Vậy, điều gì đã хау ra với chồng của Cham Têvi? Tại sao bà ta 
lại rời khoi vương quốc của mình trong điều kiện như vậy, và, 
аё đãi lấy việc đó, bà đã trao lại ngai vàng Nam Miến Điện cho 
người thể tập hgp phán? 


Một số nhà sử học Xôviết trước đây cho rằng, tình thế sẽ 
sáng sua hơn, nếu giả định rằng, cha của Cham Têvi là chư hầu 
của Lavanura theo nghĩa hẹp, tức là Chitu trước đây.. Còn vua 


21 


https://tieulun.hopto.org 


của Ramannagara là người bào hộ cho cha của Cham Têvi, là 
vua của cường quốc chủ yếu của người Môn khi đó, tức vương 
quốc Đvaravati. Từ đó mà một số nhà sử học Xôviết gà định 
rằng, do một cuộc hôn nhân tan vỡ, công chúa Cham Têvi đã 
tới vùng rừng rậm Tây Bắc Thái Lan, và tập hợp một nhóm 
những người lưu vong từ Lavapura tới; tù đó mà lập nên vươnế 
quốc Haripunchai. 

Nhưng bất luận thế nào thì sự ra đời của Haripunchai đã 
ngăn cản sự bành trướng của Đvaravati lên phía Bắc. Song, 
trong thời kỳ đâu, điều đó chưa làm cho vương quốc của 
Đvaravati quan tâm lắm, vì quyền lợi của Đvaravati cho tới cuối 
thế kỷ thứ VII chủ yếu vẫn là ở phía Nam. Những cuộc chiến 
tranh giữa Đvaravati và Haripunchai chỉ diễn ra quyết liệt vào 
các thế kỷ IX và X, khi mà Đvaravati bị đế quốc Srivítjaya (9 
Inđônêxia) tấn công phải hướng vào nội địa. 

Và trong khi Lavô bị sáp nhập vào đế quốc Khmer, thì 
Haripunchai vẫn bảo toàn được nền độc lập của mình. Trong 
thời gian câm quyên khá dài của mình, Xuriavácman đệ nhất 
(1009 - 1050) của đế quốc Khmer đã nhiều lần tiến hành chiến 
tranh hòng sát nhập Haripunchai vào đế quốc của mình. Nhưng, 
những người Môn ở vương quốc phía Bắc này vẫn bảo toàn được 
nền độc lập của mình cho đến khi người Thái xuống các vùng 
lãnh thổ thuộc Thái Lan ngày пау. 
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Phần thứ hai 


Thái Lan thời trung đại với các 
quốc gia của người Thái 


Chương l 


Sư xuất hiện của người Thái 


Người Thái là cư dân bản địa xuất hiện từ xa xưa ngay 
trên lãnh thổ thuộc Thái Lan ngày nay, hay là một dân tộc di 
cư từ những nơi khác đến? Có nhiều sự kiến giải khác nhau, 
nhưng các nhà nghiên cứu về lịch sử Thái Lan vẫn chưa có 
được sự thống nhất trong việc giải quyết vấn đê này thật triệt 
đề. 

Những người chủ trương người Thái là cư dân bàn địa thuộc 
Thái Lan thời tố: cổ hiện còn thiếu những bằng chứng khoa học 
có tỉnh thuyết phục. Vi vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, 
người Thái ở Thái Lan là người Thái thuộc các bộ tộc ở phía 
Bắc di cư tới, đặc biệt mạnh mẽ vào thế kỷ XIII. Thế ky XIII 
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là một thời ky đây biến động trong lịch sử bán дао Đông Dương. 
Vào cuối thế kỷ này đã chấm dut sự tồn tại của đế quốc Khmer, 
vương quốc có Miễn Điện và cả vương quốc Haripunchai ở Thái 
Lan. 


Сас nhà sử học phương Tây coi làn sóng di cu manh më 
của các bộ lạc người Thái từ phía Nam Trung Quốc xuống bán 
dào Đông Dương, đặc biệt là sau khi quốc gia Nam Chiếu bị tan 
rá vào năm 1253, - quá trình di cư đó là một trong hai nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến sự biến động trên đây ở bán đảơ Đông 
Dương. (một nguyên nhân khác là sự hình thành và bành trướng 
của dë quốc Nguyên Mông, và do đó dân đến làn sóng di cư 
mạnh mẽ của người Thái.) 


Nhưng, quan điểm đó, thực ra còn chưa dày dú. Có thể 
đông ý rằng, sự hình thành và phát triển của để quốc Mông 
Nguyên vào nứa sau th ky ХПІ đã anh hướng không nho tới 
чиа trình lịch sử néi chung ở bán дао Đông Dương, và quá trình 
di cu của người Thái nói riêng từ phía Nam Trung Quốc xuống 
phía Nam. 


Song, cũng cân thấy rằng, nhứng cuộc thiên di đó đã diễn 
ra trước khi có sự xâm lược của đế quốc Nguyên Mông ở phía 
Nam Trung Quốc rất lâu. Quá trình thiên di đó đã hình thành 
trên vùng lãnh thổ thuộc Thái Lan ngày nay những tiểu quốc 
độc lập đầu tiên của người Thái. Chưa có đủ chứng liệu khoa 
học để xác nhận người Thái là cư ban địa ở Thái Lan, người ta 
cho rằng, vào thiên niên kỷ thứ I sau công nguyên, tổ tiên của 
những người Thái hiện nay đã cư trú trên một vùng không gian 
rộng lớn từ phía Nam sông Dương Tử tới biên giới phía hắc bán 
đảo Đông Dương. Vào thế ky thú УП, ở vùng Tây Nam Trung 
Quốc đã hình thành nên một nhà nước có giai cấp khá lớn là 
Nam Chiếu. Trước đây không lâu, quốc gia này vẫn được coi là 
tiền thân trực tiếp của các nhà nước của người Thái trên lãnh 
thổ thuộc Thái Lan ngày nay. 
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Nhung, nhà phương Đông học nổi tiếng của Pháp là J. 
Хайёс đã chứng minh rằng, các cư dân của Nam Chiếu lại không 
nói tiếng Thái, mà nói theo thổ ngg Tạng - Miến. Ngoài ra, bộ 
máy cai trị và đàn áp phức tạp, có tổ chức rất chu đáo của 
Nam Chiếu không tìm thấy một hình ảnh so sánh nào với cấu 
trúc nguyên thủy đã man của các nhà nước sơ kỳ của người 
Thái trên bán дао Đông Dương. Trong khi đó, các bộ lạc người 
Thái có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình lịch sử ở đây. 

Từ thế kỷ thứ УП đến thế kỷ ХП, tức là trước khi đế quốc 
Nguyên Mông hình thành và bành trướng mạnh mẽ xuống phía 
Nam, các bộ lạc người Thái đã chiếm lĩnh các khu vực núi non 
nằm giửa Nam Chiếu và các nhà nước sơ kỳ ở Đông Dương ở 
phía Nam. Бап dần, trải qua quá trình lịch sử, họ thâm nhập 
vào các vùng đất màu mỡ hơn ở phía Nam bán đảo. Баи tiên 
là họ cư trú trong nhứng nơi ít được người Môn - Khmer khai 
khẩn, chẳng hạn, trong những thung lũng núi. Kết quả là, ngay 
vào thế kỷ thứ VIII, ở miền cực bắc thuộc Thái Lan ngày may, 
đã xuất hiện một tiểu quốc của người Thái có tên là Chiangxen, 
mà theo biên niên sử của Lào, thì thành phổ Chiangxen được 
thành lập vào năm 773. 


Từ thế kỷ XI, sau khi Lavô bị sát nhập vào đế quốc Khmer, 
thì cũng bắt đâu xuất hiện các lính đánh thuê người Thái trong 
đế quốc Khmer. Những ghi chép ở Champa (Việt Nam) nói lên 
điêu đó. Trên các phù điêu lớn nhất của đền Ăngcovát vào nửa 
đầu thế kỷ XII cũng có các hình thiến binh người Thái với y 
phục đặc biệt. Ở đây, người ta gọi họ là “Xiêm”, hay “Xiêm 
Cúc”, theo tiếng Khmer có nghĩa là “người làm thuê”. Tuy nhiên 
từ “Xiêm” để chỉ cộng đồng, và sau này chỉ cà quốc gia của 
người Thái, xuất xứ từ đâu, dà có nhiều giả thuyết, ý kiến giải 
thích råt khác nhau, tới nay người ta vẫn không thống nhất 
được. 
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Điêu mà chúng ta quan tâm là, nhu vậy, không muộn hơn 
triều Xuriavácman đệ nhị (1113 - 1150) ở Khmer, các vua của 
dë quốc Khmer đã sử dụng khá rộng rãi người Thái làm lính 
đôn trú bảo vệ khu biên giới phía Bắc của mình. Và có thể là 
sớm hơn, sau khi sát nhập các tiểu quốc của người Môn-Khmer 
trên đất Thái Lan vào đế quốc Khmer, các vua Khmer đã lấy 
vùng đất giáp ranh giữa hai vương quốc Lavô và Haripunchai 
để cho người Thái di cư tới ở. Các tài liệu khảo cổ chứng minh 
rằng, trước thế kỷ XI, ở giữa hai vương quốc này, trong khu 
vực trung lưu của sông Mênam còn tôn tại một vùng “trung 
lập” lớn hầu như chưa có cư dân. Chính trên cơ sở đó mà tại 
đây, vào các thế ky XI - XII đã xuất hiện những trung tâm 
hùng mạnh của người Thái với các thành phố lớn và nổi tiếng 
như Xukhôthai, Xavankalốc/ Pítxanulốc v.v... Kiến trúc của các 
thành phố này còn cảm thấy rõ rệt ảnh hưởng của người Khmer. 


Trong bối cảnh những cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của nông 
dân, những cuộc chiến tranh tôn giáo v.v... ngày càng xảy ra 
thường xuyên ở dë quốc Khmer (trong nhứng năm 1050 - 1066; 
1080 - 1113; 1160 - 1181 v.v...) những “chiến binh khai hoang” 
bình thường của người Thái đã tập hợp lại thành những lực 
lượng lớn, đân đân thâm nhập vào cả những vùng chỉ có thuần 
túy người Môn cư trú - những vùng chịu hai ách thống trị nặng 
nề của phong kiến đô hộ Khmer và giai cấp bóc lột người Môn, 

Trong khi đó, bản thân các nông dân người Môn bị tách 
ra khỏi nën kinh tế tự nhiền của mình và bị kiệt quệ bởi các 
cuộc chiến tranh liên miên của đế quốc Khmer với Đại Việt và 
Champa, bởi các công trình xây dựng và thờ cúng to lớn, tốn 
kém. Các nông dân người Môn, trong bối cảnh ấy, đã chọn lấy 
một cái gì đó ít thiệt hại hơn. Họ tó ra ưa thích, thích ứng với 
chính quyên của các thủ lĩnh gia trưởng сз người Thái hơn. 
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Việc tóc người Thái tự gọi mình là Thái (nghĩa là tự do) 
đã chứng to rằng, người Thái nguyên gốc, khác với các cư dân 
cổ ở thung lũng sông Mênam, không biết đến các hình thức của 
sự lệ thuộc cá nhân. Người nông dân Thái đã trả thuế bằng 
máu, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của các lãnh tụ quân sự của 
mình. Chiến đấu chống quân xâm lược là một nghĩa vụ và quyên 
lợi của họ và không có một quyên lợi công dân nào khác có thể 
so sánh được. Đồng thời, một bộ phận cư dàn bản địa trước kia 
bị nô dịch bởi phong kiến người Môn - Khmer cũng có thể nhận 
được quy chế tự do (người Thái) do việc ủng hộ sự hiện điện 
và chiếm đóng của người Thái. Điều đó, cũng góp phân đâm bảo 
cho việc hòa nhập của người Thái với cư dân bản địa diễn ra 
một cách nhanh chóng hơn. 


Kết quả là, vào năm 1096, ở vùng hợp lưu của sông Ping 
và sông Vang (phía bắc thành phố Raheng của Thái Lan ngày 
nay) đã hình thành lên một tiếu quốc độc lập của người Thái 
có tên là Paiao. (và vào năm 1215, trên lãnh thổ của Miến Điện 
ngày nay, một tiêu quốc khác của người Thái cũng được thành 
lập, có tên là Mogaung, ở phía bắc của Bamô). Vào năm 1223, 
ở lưu vực thuộc dòng chảy phía tây của Xaluin đã xuất hiện 
thêm tiểu quốc khác nửa của người Thái là Mươngnai. Rồi đến 
năm 1229, người Thái chiếm Axsam và cũng thành lập nên ở 
đây nhà nước của minh. 


Như vậy, có thë thấy nguyên nhân chủ yếu của sự tan rã 
của các quốc gia - đế quốc trên bán đâo Đông Dương thế kỷ 
XIII. Trước hết là nằm trong sự “già cỗi” của bản thân các nhà 
nước này, trong việc chúng đã mất đi các nguôn dự trt chính 
trị và quân sự cho một tổ chức đế quốc mà thanh gươm đóng 
vai trò của người liên kết. Cuộc bành trướng của đế quốc Nguyên 
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Mông, và quá trình thiên di của người Thái chỉ góp phần của 
mình vào sự tan rā đó mà thôi. Bằng chứng là người Thái đã 
tới bán đao Đông Dương từ khá lâu trước thế kỷ XIII, và đã 
lập nên ở đây những công quốc của mình. Còn Đại Việt thì vẫn 
đứng vứng trước ba lân xâm lược rất hung һап của Nguyên 
Mông. Chính là trong sự “già cỗi” của đế quốc Khmer ấy, mà 
một đòn quyết liệt đã giáng vào nó từ phía người Thái ở vùng 
trung lưu sông Mênam năm 1238, dán đến sự ra đời của nhà 
nước hùng mạnh của người Thái là Vương quốc Xukhôthai. 
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Chương ll 


Vương quốc Xukhôthai và cuộc 
kháng chiến chống Nguyên Mông 


|. VƯƠNG QUỐC XUKHÔTHAI CỦA NGƯỜI THÁI 


Su khủng hoảng của đế quốc Khmer dẫn đến sự trỗi dậy 
của người Thái trên phần lãnh thổ thuộc Thái Lan hiện đại diễn 
ra mạnh mẽ trong khoảng nửa đầu thế kë XIII. 


Dưới thời của Indravácman đệ nhị (1218-- 1243), để có 
được sự ung hộ của một lãnh tụ người Thái là Pa Mương (vốn 
là một thủ lĩnh thống trị ở vùng Mươngrát thuộc thượng lưu 
sông Nậmsắc), nhà vua của đế chế Khmer đã gà con gái của 
mình là công chúa Хісһһагатаһайёуі cho Pa Mương, và phong 
cho ông ta tước hiệu Kamrachen Апр Indranachindrati, Tước 
hiệu này trở thành tên của Pa Mương, và có quan hệ với bản 
thân tước hiệu của chính hoàng dë Indravácman đệ nhị, như là 
“vua” đối với “vua của tất са các vua”, tức là nhân vật thứ hai 
trong dë quốc. 

Nhưng biện pháp này vẫn không bảo đảm được lòng trung 
thành, sự ràng buộc của Pa Mương đối với đế quốc Khmer. Liên 
minh với một thú lĩnh người Thái khác là Bang Klang (người 
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lãnh đạo tiêu quốc chư hầu Bangiang), Pa Mương bắt đầu tiến 
hành một cuộc chiến tranh giải phóng chống lại đế quốc Khmer. 
Quân đội của họ đã nhanh chóng chiếm được Xavancalốc - thành 
phố quan trọng thứ hai ở trung lưu sông Mênam, và sau đó tấn 
công chiếm được thành phố Xukhôthai - thủ phủ của toàn quyền 
Khmer - vào năm 1238, 


Tại thu đô Xukhôthai đã được giải phóng, Pa Mươưng đã 
nhường lại cho Bang Klang tước hiệu mà mình đã nhận được 
từ vua Khmer trước đây, nhưng dưới cái tên rút gọn hơn là Sri 
Indraditia, và Bang Klang trở thành người sáng lập ra vương 
triều của các vua Xukhôthai. Nhưng nguyên nhân của việc Ра 
Mương nhường tước hiệu cho Bang Klang không được chỉ ra 
trong biên niên sử. Một số nhà sử học Xôviết trước đây gia định 
rằng, ở đây, có vấn đề uy tín chính trị. Nhà lãnh cạo của vương 
quốc mới được độc lập muốn lên ngôi không phải bằng tước hiệu 
са do vua Khmer phong cho, mà lên ngôi trong một vương quốc 
cua liên minh bộ lạc. Và Bang Klang xuất thân thuân túy từ 
gốc người Thái đáp ứng được điều đó, hơn là Pa Mương kết hôn 
với công chúa Khmer và nhận tước hiệu phong vương từ vua 
Khmer. 


Nếu qua thực Pa Mương đã tự nhường tước hiệu và vai trò 
khai sáng vương triêu Xukhôthai hùng mạnh cho Bang Klang 
theo tình thân như vậy, thì thật là một hành động vì dân tộc 
cao ca của ông, Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh vì quyền lực 
và sự thống trị trong các xã hội phong kiến (dù là sơ kỳ), người 
ta cũng có thë nghỉ ngờ vë một sự tự nguyện (nhường ngôi" 
như vậy. 


Đáng tiếc là lịch sử chính trị của Xukhôthai trong 40 năm 
tiến theo được dë cập rất ít trong các sử liệu mà người ta biết 
được. Có điều chắc chắn là, Bang Klang và con trai cả của ông 
là Pan Mương vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng chếng đế 
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quóc Khmer, đồng thời thống trị, chinh phục thêm được một số 
tiểu quốc láng giêng nhỏ khác của cả người Thái và người Môn. 
Sau khi Bang Klang qua đời, con trai cả của ông là Pan 
Mương kế tục ngai vàng ở Xukhôthai. Nhưng người ta cũng 
không được biết nhiều vë thời kỳ câm quyền của Pan Mương. 


Văn bản đầu tiên mà ngày nay người ta biết được, là thuộc 
về Rama Kamheng, em trai và là người kế tục của Pan Muong, 
- đó là một văn bia nổi tiếng có niên đại 1292. Chính nhờ văn 
bia này mà người ta biết được những nét quan trọng nhất của 
tình hinh chính trị - xã hội Xukhôthai đưới vương triều của nhà 
vua Rama Kamheng (1275 - 1318) nổi tiếng. 


Về tình hình kinh tế - xã hội, văn bia này cho biết: “Dưới 
thời vua Rama Kamheng, quốc gia Xukhôthai rất thịnh vượng. 
Dưới nước có cá, trên đông ruộng có lúa. Các chủ ruộng không 
tăng thuế đổi với những người phụ thuộc vào mình. Những người 
аап di chuyën trên đường với những đàn bò để buôn bán, hoặc 
cưởi ngựa dë bán hàng hóa của mình. Ai muốn buôn bán voi, 
người đó cứ tự nhiên; ai muốn buôn bán ngựa, vàng bạc, xin 
cứ thoái mái. Khi ai đó khai khẩn một đồn điền mới, nhà vua 
không ngăn cấm điều đó.” 


Đoạn trích dẫn trên đây cho thấy tình hình kinh tế ở 
Xukhôthai thế ky XIII đã rất phát triển với việc trao đổi hàng 
hóa diễn ra phổ biến bên cạnh nông nghiệp trồng lúa nước và 
chăn nuôi gia súc. Trong văn bia 1292 còn ghi rō những nội 
dung phan ánh sự phát triển nhất định của tỉnh thần dân chủ 
trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ ở Xukhôthai. Chẳng hạn như, 
nêu cha, mẹ mất đi, tài sân hoàn toàn thuộc quyền thừa kế của 
con cái, không ai có quyền xâm phạm. Đức độ cúa Rama 
Kamheng được hết sức ca ngợi, như ngài không tham lam của 
cài của người khác, và sẵn sàng tiếp tất cà mọi thần dán không 
phân biệt nghèo hèn hay giàu có. Ở tại cổng của kinh thành 
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thu đô có treo một cái chuông. Ai oan ức muốn nói điều gì, cư 
việc tới gióng chuông, nhà vua sẽ ra tiếp và giải quyết theo lẽ 
công băng... 


Tất nhiên, không phải toàn bộ vấn đề trong thực tế đều 
điên ra đúng như trong bi ký 1292 đã mô tå. Nhưng điều chủ 
yếu ở đây rõ ràng là, qua nội dung phản ánh của bi ký này, 
chúng ta có thể thấy được một “cương lĩnh” chính trị, kinh tế 
và xã hội mà Rama Kamheng thi hành có nhiều điểm đối lập 
lại nhứng gi mà đế quốc Khmer thi hành trước đó, nơi mà những 
quyên tự do trên đây đều không có. Ví dụ, trong đế quốc Khmer 
khi đó, tất cả các hợp đồng buôn bán đều nằm dưới sự kiểm 
soát của nhà nước, và phải chịu thuế nặng nề. Không loại trừ 
ca việc là, nhà nước nắm độc quyền thương mại vë một loạt 
hàng hóa, cũng như kiểm soát việc phân phối sản phẩm nông 
nghiệp. Việc kế thừa đất đai trong thế kỷ X - XII ở đế quốc 
Khmer cũng phải được thông qua nhà vua. Nếu không có người 
thừa kê trực tiếp, trong trường hợp hỗn loạn quyền luc, tài sản 
có thể bị sung công. Sở htu cá nhân của ngay cả các quan lại 
cao cấp Khmer cũng không phải là không thể tước đoạt. Bộ máy 
nhà nước công kènh với hệ thống tư pháp phức tạp đã khiến 
cho người dân không có khả năng tiếp cận với chính quyền 
phong kiến Khmer để tiến hành những yêu cầu dân chủ. 


Chính là dưới lá cờ đấu tranh với toàn bộ những tội ác của 
đế quốc Khmer, mà Rama Kamheng đã phát động cuộc tấn công 
vào các vùng lãnh thổ bị đế quốc Khmer thống trị, và giành 
được những kết quả to lớn. Theo bi ký năm 1292 thì Rama 
Ramheng đã chiếm được toàn bộ Campuchia đến tận biên giới 
сца Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng đem tới cho đế quốc Srivítjaya 
(của Inđônêxia) cũng như vương quốc Pagan (của -Miến Điện) 
những thiệt hại nặng nề về lãnh thổ. Ở phía Nam, vào nửa đầu 
thập niên 90 của thế kỷ XIII, Rama Kamheng đã chiếm được 
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hầu như toàn bó bán đảo Malắcca, và cuộc viễn chinh chỉ tạm 
dừng lại vào năm 1295. 


Ở phia Tây, lợi dụng cuộc tiến công của đế quốc Mông 
Nguyên vào phía Bắc Miến Điện, Rama Kamheng đã thiết lập 
được nền bào hộ với Nam Miến Điện trong những nam 80 của 
thế ký ХШ. Còn ở phía Đông, Rama Kamheng đã sát nhập vào 
Xukhôthai một bộ phận lớn lánh thổ của Lào. Như vậy, vào thời 
kỳ cuối thế kỷ XIH, dưới vương triều Rama Kamheng, Xukhôthai 
đã trở thành một đế quốc hùng mạnh, mà vùng lãnh thổ cửa 
nó bao gồm lưu vực sông Мёпат của người Thái; cao nguyên 
Kòrat (đa số là người Khmer cư trú); trung lưu sông Mêkông 
của người Lào; một phần lãnh thổ phía Nam của Miến Điện, và 
toàn bộ lãnh thổ của người Mã Lai trên bán дао Malắcca. 


“Tuy nhiên, trong một đế quốc rộng lớn như vậy, điều quan 
tâm nhất của Rama Kamheng vẫn là sự hòa hợp của người Thái 
với cử dân ban địa lâu đời ở đây là người Môn - Khmer trên 
phần lãnh thổ thuộc Thái Lan ngày nay, vì đây là vấn dë sống 
còn của người Thái trên mảnh đất mà họ đi cư tới. Nhằm mục 
đích này, trong thời kỳ đầu những năm cầm quyền (những nám 
80 và 90 của thế ky ХІП), Rama Kamheng thậm chí đi tới cả 
việc khôi phục nhà nước Lavỡ cửa người Môn (nhưng thực ra 
với sự cắt xén rất nhiều lãnh thổ của nó). Cho tới tận 1299, 
Lavô vẫn gửi các sứ đoàn tới Trung Quốc; và tiếp đón các su 
đoàn của Trung Quốc với quyền bình đẳng ngang với Xưkhôthai. | 


"Lãnh đạo một đất nước có nhiều bộ lạc khác nhau, Rama 
Kam:heng đã thể hiện sự sáng suốt và linh hoạt của minh trong 
chính sách dấn tộc. Nhờ đó mà, nếu như ở Miến Điện, quá trình 
đông hóa người Môn kéo dài hàng thế ký mà vẫn không hoàn 
thành được, và trong các thế ky XIV - XVIII luôn luôn gây ra 
cas. cuộc chiến tranh, thì trên lãnh thổ của Thái Lan, quá trình 
đó diễn ги một cách nhanh chóng và ít đau đón hơn nhiều. 
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Rama Kamheng khuyën khích quý tộc người Thái tự nguyện 
tiến hành các cuộc hôn nhân với quý tộc người Môn - nhung 
người còn nám khá nhiều vị trí then chốt trong chính quyền 
nhà nước. Việc thay thế tiếng Thái cho tiếng Môn cơ bản được 
hoàn thành vào thế ky XIV. Ngôn ngữ và chg viết Thái cúng 
ít nhiêu vay mượn mẫu tự của người Môn. Như trên đã từng 
đê cập tới, một bộ phận dân cư bản địa người Môn - Khmer 
trước đây bị nô dịch bởi phong kiến Môn - Khmer cũng có hë 
nhận được quy chế người tự do như người Thái, do họ urg hộ 
sự nghiệp cua người Thái trong cuộc đấu tranh chống dế quốc 
Khmer. 


Đặc điểm kinh tế ở Xukhôthai khi đó cũng góp nzản vào 
su hòa hợp dân tộc này. Nếu như ở Miến Điện, miền Bắc và 
miên trung tâm, nông nghiệp không chỉ là nghề cơ bản, mà hầu 
như là nghề duy nhất của cư dân thuần túy là người Miến ở 
đây, trong khi miền Nam của người Môn gần biển lại gắn khá 
chặt chẽ với các quốc gia thương mại vùng biển Nam, thì ở Thái 
Lan khi đó không có sự đối lập này gita Bắc và Nam. Tại đây, 
іє nhất là từ thế ky XIII, đã хау ra quá trinh hỗn cư vë chủng 
tộc giữa người Thái và người Môn, rất được nhà nước khuyến 
khích. Sự phân biệt đối xü với người Môn vốn là người làm nghề 
thương mại nhiều hơn, không hề tôn tại trong chính sách của 
Rama Kamheng. 

Tó chức chính trị của nhà nước Xukhôthai dưới thời Rama 
Kamheng cũng góp phần vào việc liên minh quý tộc người Thái 
với người Môn. Nhà vua Xukhôthai chỉ thực thi quyền hành trực 
tiếp trong một khu vực không lớn ở thủ đô và những vùng đất 
- cứ дап xung quanh nó. Theo truyên thống Á đông cô đại, thú 
đô Xukhôthai được bao quanh bởi bốn công quốc riêng, tương 
ứng với bốn mặt - bốn hướng của thế giới, đó là Xavankalếc ở 
phía Bắc; Pítxanulốc ở phía Đông, Pichít ở phía Nam, và 
KEamlengnét ở phía Tây. 
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Сат đầu bốn công quốc này là các con trai của nhà vua. 
Các tiếu quốc chư hầu khác hợp thành phần còn lại của đế quốc 
Xukhôthai. Đó là các tiểu quốc Prê, Nan, Luang Prabăng (thượng 
Lào, Viênchn (bắc trung Lào), Nakonpatom và 
Nakonxitamarát. Сат đầu các tiểu quốc chư hầu này có thể là 
người Thái, nhưng cũng có thể là người Môn, người Malai, có 
sự độc lập гаі lớn. Nghĩa vụ chư Һаџ của họ thường chỉ biểu 
hiện ở chỗ nộp cống vật tượng trưng và gửi quân đội tới giúp 
đỡ khi nhà vua Xukhôthai có yêu câu. Ngoài ra, họ cũng phải 
tuân theo quy định không được gây nội chiến đánh lẫn nhau, 
và không được cản trở việc buôn bán trên toàn lãnh thể. Di 
nhiên, vi bản thân dë quốc Xukhôthai được sinh ra trong chiến 
tranh nên dễ hiểu là trong bộ máy nhà nước, quý tộc quân sự 
đóng vai trò chủ đạo trong toàn đế quốc. 


Cuối cùng, việc truyền bá phật giáo Tiểu thừa trong thế kỷ 
XIII cũng đóng vai trò quan trọng trong việc “kết dính” tạo 
nên một xã hội mới ở Xukhôthai khi đó. Vấn dë không phải là 
chó có sư khác nhau trong giáo điêu của các tôn giáo. Điêu chủ 
yếu là, nhửng người bào vệ tín ngưỡng tôn giáo mới Tiểu thừa 
này, đã bác bỏ những công cuộc xây dựng khổng lồ có tính chất 
tôn giáo trước đây - những công trình xây dựng đồ sộ khiến 
cho sức lực của người dàn bị kiệt quệ. Ngoài ra, chỗ dựa của 
tín ngưỡng tôn giáo mới cũng biểu hiện ở chỗ nó đạt tới lợi ích 
vë tỉnh thần bằng việc cho phép chăm sóc tất cà những người 
tu hành bằng một phương châm gián dị hơn là việc xây dựng 
những công trình tôn giáo - chùa сһіёп và đền đài to lớn. Cùng 
với điều đó, Rama Kamheng vẫn có thái độ ủng hộ đối với các 
tín ngưỡng tôn giáo dân gian cổ trong môi trường nông dân địa 
phương, mà không cấm đoán nó một cách thô bạo. Tất cả những 
điêu đó đã góp phần không nhỏ vào sự hòa hợp của người Thái 
“mới đến” với cư dân bản địa lâu đời ở đây-là người Môn - 
Khmer. 


35 


https://tieulun.hopto.org 


II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGUYÊN MÔNG 


Nhà nước Xukhôthai hình thành và phát triển trong thế ky 
XIII trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt là sự hình thành và 
bành trướng mạnh mẽ của đế quốc Mông Nguyên. Từ nửa sau 
thế kỷ XIII, đế quốc Mông Nguyên bắt đầu bành trướng mạnh 
më xuống phía Nam, đặc biệt là sau khi đã thống trị được lục 
аја учи Quốc. Nhà hước Xukhóthai . Rama Kamheng cũng 

бе thời "kỳ này, trong giới sử học phương Tây đang tồn tại 
một ý kiến khá phổ biến cho rằng, người Mông Cổ đường như 
đã khuyến khích các quốc gia trẻ tuổi của người Thái tấn công 
vào dë quốc Khmer và các quốc gia đương thời khác ở Đông 
Nam А khi đó. Nhưng, sự so sánh cụ thể các sự kiện và thời 
gian lịch sư lại chứng minh khác hẳn đi. 


_— Vào năm 1282 (tức là một năm sau cuộc tấn công của quân 
đội Mông Cổ vào Champa), Hốt Tất Liệt đã gửi các sú thần của' 
mình tới Xukhôthai và Lavô (mới được khôi phục do chính sách 
“của Rama Kamheng) với yêu câu phải thừa nhận quyền lực của 
' nhà Nguyên và nộp cống vật. Nhưng cả Xukhôthai và Lavô đều 
bất. giữ sứ thần của Mông Nguyên, mà không trả lời nhửng yêu 
- sách của Нӧ+ Tất Liệt. Do đó, sự “trừng phạt” của Hốt Tất Liệt 
. chi còn là vấn dë thời gian, vị lúc này đế quốc Nguyên Mông 
“© đang còn mắc vào các cuộc chỉnh phục Đại Việt, Champa - và 
ка :Điện. 


Мат 1283, quân Mông Cổ tràn vào Campuchia và bắt đầu 
cuộc viễn chính lần thứ hai chống Vương quốc Pagan (của Miến 
Điện). “Champa cuối cùng đã dày lùi được cuộc xâm lược, nhung 
vj kiệt sức trong chiến tranh, nên năm 1285 đã buộc phải gửi 
tói. Höt Tất Liệt sứ đoàn của mình và nộp cống vật chư hầu. 
Còn cuộc chiến ở Miến Điện thì kết thúc bằng việc quân Mông 
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Cổ thôn tính vương quốc Pagan vào năm 1287. Do đó mà biên 
giới của Xukhôthai bị đe dọa trực tiếp. 

Trong thời điểm và bối cảnh bi kịch đó, Rama Kamheng đã 
tô rõ tài năng quân sự, chính trị và ngoại giao саа mình. Theo 
sáng kiến của ông, vào năm 1287, một liên minh tay ba, gồm 
ba vương quốc trẻ tuổi của người Thái trên lãnh thổ của Thái 
Lan hiện đại là Xukhôthai (do Rama Kamheng lãnh đạo), 
Chiangxen (do Mengrai cầm đầu) và Paiao (do Ngam Mương lãnh 
đạo), đã được ký kết. Việc đoàn kết các vương quốc trẻ tuổi của 
người Thái theo sáng kiến của Rama Kamheng đã có ảnh hưởng 
không nhỏ tới số phận của các vương quốc này trong bối cảnh 
lịch sử khi đó. | 


Như đã biết, Раїао là một công quốc nhỏ của người Thái 
xuất hiện từ thế ky XI, lúc này tham gia liên minh chỉ đóng 
vai trò thứ yếu. 


Còn nhà nước Chiangxen do Mengrai сат đâu (1259 - - 
1317), có hạt nhân là công quốc người Thái trước đây là 
Chiangxen, vào thời kỳ này đã có bước phát triển khá giống con 
đường của Xukhôthai; tích cực mở rộng lãnh thổ, góp phần vào 
sự suy sụp của vương quốc Haripunchai của người Môn. Ngay. 
vào năm thứ hai sau khi lên саш quyên, Mengrai đã xây dựng 
thành phố Chiangrai và di chuyển thủ đô vê đó. Sau đó, tiến 
xuống phía Nam, Mengrai đã thôn tính được nhiều vùng đất mới 
của Haripunchai: Năm 1269 chiếm Chiangcông; 1273 thành lập 
thành phố Mươngphang v.v... Nhưng sau đó, cuộc tấn công của 
Mengrai vào Haripunchai bị tạm thời dừng lại khoảng hơn một 
nửa thập kỷ. Và theo thời gian, sự gián đoạn này trùng hợp với 
việc người Mông Cổ xuất hiện ở miên Bắc Miễn Điện. 


Nhưng sau khi ký kết hiệp ước liên minh tay ba với 
Xukhôthai và Paiao năm 1287, Mengrai đã có thể tiếp tục ý đồ 
thôn tính nốt Harinunchai. Nhưng giờ đây, Mengrai cần phải 
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bảo vệ quân đội của mình trước mối de dọa của người Mông Сб, 
nên thay cho một cuộc tấn công quân sự trực tiếp, ông đã dùng 
tới một âm mưu quân sự đặc biệt. Theo truyên thuyết, Mengrai 
đã cú nội gián vào trong triêu đình Haripunchai. Viên “gián 
điệp” này đã giành được một chức vụ quan trọng và khuấy động 
dân chúng chống lại triêu dinh. 


Thực ra, từ truyền thuyết trên, có thể rút ra được một điều 
là, ca Mengrai, cúng như Rama Kamheng khi đó, đều có khả 
năng sử dụng mối bất bình của nhân dân trong điều kiện khủng 
hoảng của các nhà nước của người Môn cổ đại, để nhằm đạt 
mục đích của mình. Vào năm 1292, sau một cuộc vây hãm ngắn, 
Mengrai đã chiếm được thủ đô của Haripunchai là Lampun. Quốc 
vương cuối cùng của người Môn ở đây chạy trốn vào pháo đài 
Lampun định tổ chức lại cuộc kháng chiến. 


Nhưng giữa lúc đó thi quân đội Nguyên Mông đã tràn vào 
vương quốc của Мепртаі. 


Trong một tình thế nguy kịch như vậy, Rama Kamheng 
một lân nta lại biểu lộ tài năng ngoại giao sáng suốt của mình. 
Ngay trong năm 1292, tức là 10 năm sau cuộc viếng thăm của 
sứ đoàn Nguyên Mông (1282), Rama Kamheng lần đầu tiên đã 
cửi sứ thần của mình tới Hốt Tất Liệt với nhứửng cống vật và 
sự thừa nhận quyền lực tối сао của nhà Nguyên. Rõ ràng là ông 
đã hành động vì lợi ích của Mengrai, người đồng minh của mình. 
Nhờ đó mà năm sau, 1293, quân đội Nguyên Mông đã rút ra 
khỏi Haripunchai, và vị vua rủi ro cuối cùng của nó được chuyển 
sang lãnh thổ của Xukhôthai, ở Pítxanulốc. 

Tuy nhiên, quan hệ Xukhôthai với nhà Nguyên vẫn không 
hoàn toàn ón thỏa. Năm 1294, Hốt Tất Liệt đòi Rama Kamheng 
phải thân chỉnh tới triều kiến. Rama Kamheng đã tới triều đình 
Mông Nguyên, nhưng thái độ của ông rõ ràng là làm cho Hốt 
Tất Liệt không thỏa mãn. 
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Sau khi Нот Tất 1:66 qua đời, con là Têmura nổi ngôi năm 
¡295 đã yên cầu Xukhothai phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh 
với Srivitjaya ở phía Nam. Sứ thân của Xukhôthai tại Trung 
Quốc đã nhận được nghiềễm lệnh" này. Nhưng rõ ràng là yêu 
câu này của Têmura đã quá muộn, vì vào thời стап đó, hầu như 
toan bộ bán đảo Malắcca đã rơi vào tay Ката Катћепр. 


Vào nửa cuối thập niên 90 của thế ký XIII, tinh hình các 
quốc gia người Thái khử ẩn định. Năm 1296, sau khi tham khảo 
ý kiến hai đồng minh của mìnn là Xukhôthai và Paiao, Mengrai 
đã cho thành lập thủ đô mới của vương quốc ở Chiangmai (có 
nghía là thành phố mới. Và đôi khi còn được gọi À Lannathai, 
nghĩa là một triệu cánh đồng của người Thái). Đó cũng m tên 
của quốc gia mới của người Thái ở phía Bác Thái Lan, và диб 
cái tên như vậy, vương quốc Chiangmai tồn tại mãi cho tới tận 
thế ky ХУШ. 


Sau khi thành lập vương quốc Chiangmai 1296, vào năm 
sau, 1297, Mengrai đã tham gia vào cuộc đấu tranh của người 
San và người Miến Điện chống ách thống trị của người Mông 
Cổ. Mengrai đã tấn công vào vương quốc Chêli nằm ở khu vực 
biên giới Trung Quốc - Miến Điện. Do đó, vào cuối năm 1297, 
đế quốc Nguyên Mông đã tiến hành cuộc chiến tranh “trừng 
phạt” Chiangmai. Nhưng vào mùa hè năm 1298, quân khởi nghĩa 
Miên Điện dưới sự lãnh đạo cua các lãnh tụ của minh là ba anh 
em người San, đã giai phóng được Pagan. Quân Mông Cổ phải 
rút vào phòng thủ và sau đó phải rút lui. 

Dù vậy, đế quốc Nguyên Mông vẫn chưa hoàn toàn từ bo 
dà tâm xâm lược Chiangmai. Song, cuộc tấn công của quân Mông 
Cổ vào Miến Điện và Chiangmai bắt đầu vào mùa thu пат 1.300, 
đã kết thức vào tháng 4 - 1301 với sự thất bại hoàn toàn của 
quần Mông Cổ trên lãnh thổ Chiangmai. Đó cũng là cuộc tấn 
công cuối cùng của Mông Cổ vào Thái Lan khi đó. 


39 


https://tieulun.hopto.org 


Với Xukhóthai, áp lực de doa từ phía Bắc bởi quân Nguyên 
Mông cũng bị triệt tiêu. Quan hệ Xukhôthai với nhà Nguyên ở 
Trung Quốc cũng thay đổi. Nếu nhu từ 1292 đến 1300, Rama 
Kamheng đã її tới 6 sứ đoàn tới Trung Quốc (trong đó có hai 
lần ông phải tự thân chỉnh), thì từ 1.300 đến khi Rama Kamheng 
qua đời (1318), chỉ có một lần duy nhất vào năm 1314 ông gửi 
sứ đoàn của mình tới Trung Quốc. Sự căng thăng trong cuộc 
đấu tranh ngoại giao đã giảm xuống rõ rệt. Những lân viếng 
thăm Trung Quốc như vậy, Rama Kamheng rất chú ý tới ngoại 
thương. Các sứ đoàn của ông được cử tới Trung Quốc đều đông 
thời có nhiệm vụ tiến hành công tác này. Riêng Rama Kamheng, 
sau lần thứ hai viếng thăm Trung Quốc vào năm 1300, ông đã 
mang từ Trung Quốc vë một nhóm khá đông thợ thủ công, đặt 
nền tảng cho ngành sản xuất đồ sứ nổi tiếng của thành phố 
Xavankalốc. 

Tóm lại, vương quốc Xukhôthai dưới thời Rama Kamheng 
(1275 - 1318) dà có được một sự phát triển khá cao và thịnh 
vượng. Chính là vào thời kỳ này mà nên văn hóa của người Thái 
bất đầu hình thành và phát triển. Trong khi giữ gin bản sắc 
riêng của dân tộc minh, người Thái đã tiếp thu cả nhứng yếu 
tố của văn hóa người Môn - Khmer, tạo nên su hòa hợp của các 
nên văn hóa từng tôn tại ở Thái Lan xưa. Chính vì vậy mà 
Xukhôthai cố thë được coi là chiếc nôi của nền văn minh Thái, 
trong đó Rama Kamheng được người Thái tôn sùng như một vị 
anh hùng khai quốc. 


Sau khi Rama Kamheng qua đời, các con của ông không kế 
tục dược sự nghiệp hiển hách của cha, và đế quốc Xukhôthai 
nhanh chóng đi vào con đường suy vong để nhường chỗ cho một 
quôc gia hùng mạnh khác nôi lên trên đất Thái là Aútthia. 
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Chương 111 


Vuong quóc Aútthia (1350 - 1569) 


I. SU TAN ВА CỦA ĐẾ QUỐC XUKHÓTHAI VÀ SỰ RA 
ĐỜI CỦA VƯƠNG QUỐC AÚTTHIA 


Sau khi Rama Kamheng qua đời (1318), dưới triều đại của 
hoàng tử con trai nhà vua là Lôthai (1318 - 1347), đế quốc 
Xukhôthai bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự suy vong. 
Trong thời Lôthai cầm quyền, các công quốc ở Nam Miến Điện 
và Lào đã liên tiếp tấn công vào Xukhôthai. Và cho đến vương 
triều của Liuthai (con trai của Lôthai, cháu của Rama Kamheng) 
(1347 - 1370)! thì đế quốc Xukhôthai chỉ còn lại phần lãnh 
thổ cơ bản xưa kia của mình, mà vùng trung tâm là ở thượng 
lưu sông Mênam. 


Quá trình suy vong đó có nguyên nhân không chỉ đơn thuần 
ё sự thiếu vắng một vị minh quân như Rama Kamheng. Có thể 
nói, Rama Kamheng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cua mình. 
Bước sang thế kỷ XIV, trong xã hội Xukhôthai đã xuất hiện 


(1) Có tài liệu ghi là Liuthai (1347 - 1361) 
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nhung nhiệm vụ lịch sử mới, mà sự giài quyết chúng không “hi 
thuận túy phụ thuộc vào 52 năng chính trị của những cá nhàn. 
Rama Faimheng cố sac mì vy chủ yếu là “hòa bình hóa” đất nước 
trong dibu * ` mãn của các nhà nước, các mỗi quan hệ dân 
tộc, by lạc c audi ách thống trị của dë quốc Khmer. Để lôi kéo 
nhân dân vé phía mình, điều quan trọng trước hết là cởi bả 
được ách thống trị của dë quốc Khmer; không làm mất lòng tin 
của những người cùng bộ lạc. Rama Kamheng không chỉ sử dụng 
những hình thức mị dân xã hội rộng rãi nhất, mà thực ra, còn 
° giảm hoặc không tăng phần nghĩa vụ đóng góp của nông dân 
và thợ thủ công trong thời gian trước đó vốn vẫn bị giai cấp 
thống trị trưng thu. Nhờ chính sách đó mà nền kinh tế đất 
nước dà được củng cố, và Xukhôthai dàn dàn đã có thể đóng 
được vai trò chủ đạo trong nền thương mại thuộc khu vực biển 
Nam. 

Song, quá trình phát triển đó tất yếu không tránh khỏi dẫn 
đến việc phân hóa gifa nền kinh tế tự nhiên chiếm ưu thế ở 
miền Bắc, và nên kinh tế phát triển hơn gắn liền với thương 
mại hàng hóa ở miền Nam. Tức là, trong thế kỷ XIV, người ta 
cũng bắt đầu thấy một tình hình Xukhôthai tương tự như sự 
khác biệt Bắc - Nam ở Miến Điện trước đây. 


Một thành quả quan trọng nhất của vương triều Rama 
Kamheng là xây dựng khối đoàn kết, hòa hợp giữa người Thái 
và người Môn. Nhưng khu vực nằm giữa miền Bắc và miền Nam 
của đế quốc Xukhôthai, do tình hình biến đổi, đã trở thành như 
là khu “ranh giới đệm” trong hàng thế ky đã trở thành trung 
tâm của đế quốc, giờ đây gây nên sự bất hòa Bắc - Nam vi tranh 
chấp nó. Khi đã củng cố được thế lực ở địa phương, quý tộc 
miễn Nam да dàn dân rời xa mối quan hệ của minh với trung 
tâm Xukhôthai xa xôi. Nhưng mặt khác, quý tộc miền Nam lại 
không đu sức đê tấn công vào quyên lợi của nông dân trong 
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ranh giới các công quốc nhỏ bé củi mini 

Cuối cùng thì, bản thân tính chát của nên kir’ tế, quyền 
lợi thương mại của nó cũng đòi hỏi mọ. sự cố kết mới của đất 
nước, nhưng lân này với trung tâm ià ở miên Nam, chú không 
phải miền Bắc. Toàn bộ các tài liệu bi ký ở Mahadatu dưới triều 
Liuthai đều phản ánh một tư tưởng căn bản là, cân phải có một 
cơ 58 tư tưởng cho một nhà nước mới trên cơ sở thống nhất các 
hệ thống xã hội khác nhau của cả người Thái cũng như người 
Môn. 

Chính đó là bối cảnh của sự ra đời của một vương triều 
mới, một nhà nước mới - vương quốc Aútthia (cũng thường được 
gọi là Xiêm) trên sự suy tàn của dë quốc Xukhôthai. Tuy vậy, 
lịch sử thành lập vương triều mới thống nhất phần lớn lãnh thổ 
Thái Lan này tương đối là rối rắm. Có thể tóm tắt là, sự ra đời 
của Aútthia có liên quan tới sự phát triển của một tiểu quốc 

nhỏ bé của người Thái Chaipracan (ngày nay là Mươngphang) 
_nằm ở phía Bắc Thái Lan, đứng đầu là Chaixiri (1159 - 1187). 


Năm 1187, sau cuộc tấn công tàn phá của người San vào 
công quốc của mình, Chaixiri quyết định thiêu húũy thành phố 
của mình và rút lui cùng với những người thân cận vê vùng 
Bangiang ở thượng lưu sông Mênam. Nhưng ông cũng không 
dừng lại lâu ở đây, mà tiếp tục di chuyển vë hướng Naconpatôm. 
Tại khu vực này của Thái Lan, những người kế tục Chaixiri đã 
củng cố và ngày càng phát triển thêm thế lực của mình. 


Năm 1347, lợi dụng sự hỗn loạn khi Liuthai kế tục ngai 
vàng của cha mình ở Xukhôthai, một người trong dòng họ của 
Chaixiri đã thiết lập trên khu vực thuận lợi và chiến lược của 
vùng hợp lưu của sông Mênam và sông Paxắc một vương quốc 
mới có tên là Aútthia. Thành phố thủ đô Aútthia này được thiết 
lập vào năm 1350, và người thiết lập ra nó đã lên ngai vàng 
dưới danh hiệu mới là Rama Tibôđi (1350 - 1369). 
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Với sự ra đời của nhà nước Aútthia, lịch sử Thái Lan thời 
trung đại bước sang một thời kỳ biến chuyển mới. Chính là bắt 
đầu từ đây, sự phát triển tiếp tục của hệ thống nhà nước với 
tư cách là bộ máy lãnh đạo một lãnh thổ chung, cũng như bộ 
máy cưỡng bức, да tạo nën yêu câu phải soạn thảo các đạo luật 
và văn bản pháp quyền cần thiết. Trong việc thiết lập chế độ 
pháp quyên nhà nước này ở Aútthia, vai trò của tăng 11 
Bàlamôn, tăng 1Ч Phật giáo vốn là những người thâu thái kiến 
thức pháp quyền của người Môn - Khmer cũng như của Ấn Độ, 
đã có một vai trò hết sức to lớn. 


= Dưới vương triều của Rama Tibódi đệ nhất (1350 - 1369), 
quá trình nô dịch hóa nông dân diễn ra khá mạnh më và được 
củng cố bằng các đạo luật của nhà vua. Rama Tibôđi І đã tiến 
hành khá nhiều các cuộc chiến tranh mà mục đích của nó không 
chỉ là mở rộng lãnh thổ, mà còn để bắt tù binh làm nô lệ. Các 
tù binh bị bắt này có thể được nhận đất, thậm chí cả súc vật 
và nhà cửa để tiến hành sản xuất kinh tế. Nhưng về mặt pháp 
luật, họ không phải là người tự do, mà là nô lệ của nhà vua. 
Một phần nô lệ như vậy được nhà vua ban thưởng cho các quý 
tộc phong kiến để sử dụng làm gia nhân hoặc lao động trên 
đồng ruộng. Những nô lệ này cho tới tận đầu thế ky XIX vẫn 
không có quyên chuộc lại tự do. 

Cùng với nô lệ tù binh, một loại nô lệ khác cũng tôn tại ở 
Aútthia khi đó là nô lệ vì nợ. Người chủ gia đình có thể tự bán 
bản thân mình, hoặc bất cứ thành viên nào trong gia dinh mình. 
Nhưng nếu giá được bán của nô lệ thấp hơn giá do pháp luật 
xác định - tức “giá trị hoàn toàn dày đủ” của nô lệ - thì người 
nô lệ đó có quyền chuộc lại tự do vào bất kỳ thời điểm nào, với 
số tiên ngang bằng với số tiền mà người ta đã thu được do đã 
bán y. Tuy nhiên, nhóm nô lệ này trong những thê ky đâu tôn 
tại của Aútthia, tương đối không nhiều, 
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Phó biến hơn là con đường nô dịch hóa nông dàn xuất phát 
từ hệ thống phong kiến quân sự cua nhà nước Aútthia buổi sơ 
kỳ. Mỗi một người đàn ông từ 18 đến 60 tuổi, về nguyên tắc 
dèu được coi là một người lính, và buộc phải phục vụ trong quân 


đội theo lệnh của viên chỉ huy vùng - được gọi là “nai” - trong 
đơn vị do “nai” chỉ huy. 


Theo truyền thống, thanh niên 18 tuổi phải їгаї qua thời 
gian học tập quân sự 2 năm trong việc phục dịch “nai” của 
mình. Các “nai” này có quyên sử dụng các lao động của họ 
không phải trả tiên. Loại cư dân đảm phụ như vậy được gọi là 
“praixôm”. Sau 2 năm phục vụ như vậy, họ được chuyển vào 
quân đội “prailựang” của nhà vua để phục vụ trong vòng 6 tháng 
hoặc 1 năm, và về hình thức được coi là người tự до. 


Nhưng cùng với thời gian, các thủ lĩnh phong kiến - các 
“nai” này bắt đầu có gắng рії các “praixôm” phục vụ cho mình 
càng lâu càng tốt, và đổi với rất nhiều nông dân, vị thế pháp 
luật “praixôm” trở thành sự phụ thuộc suốt đời. Đạo luật của 
Rama Tibôdi I ban hành năm 1355 đã củng cố thêm tình trạng 
đó. Theo đạo luật này, các “praixôm” có thể thuộc về các “nai” 
như là nô lệ gia nhân. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, vị trí 
kinh tế của các “praixôm” không khác biệt gì mấy so với các 
nó lệ chính thức theo pháp luật. 


Như vậy, về mặt pháp luật - tư pháp, nếu như trước đây 
Ката Karaheng theo bi ký 1292 cho biết, thường tự thân xét 
xử dựa trên tập quán pháp và ý thức pháp quyền của bản thân, 
thì Ката Tibôdi I đã tiến tới thiết lập một pháp quyền bắt đầu 
được tiêu chuẩn'hóa qua luật thành văn. Ngay trong ñăm lên 
сат quyền, Rama Wibôđi I đã cho ban hành đạo luật “về kẻ 
cướp” và tới cuối thời gian trị vì của mình (1366) lại cho ban 
hành. một đạo luật khác tương tự như vậy. Không loại trừ là 
các “Ке сидр” ở đây là các nông dân khởi nghĩa, và do đó mà 
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vấn dë bảo vë sở htu phong kiến trong thời kỳ này đặt ra rất 
căng thẳng. Những đạo luật khác của Rama Tibôđi, ở mức độ 
này hay mức độ khác, cũng có mục đích củng cố nhà nước phong 
kiến Aútthia mới ra đời. Ví dụ, đạo luật ban hành năm 1350 đã 
hạn chế một loạt nhứng quyền hạn của người dân. Đạo luật này 
cấm không được phát biểu trước tòa không chỉ các “phần tử 
chống xã hội” như gái điểm, trộm cắp, người chơi thể thao, thầy 
phù thủy, nhung người bị khuyết tận thân thể (như mù, điếc, 
mộng du v.v...), mà còn cám cả các nô lệ, người nghèo, kë vô 
gia cư, người đánh cá và thợ làm giày dép. Nói tóm lại là han 
chế quyên bình đẳng trước pháp luật của một phần lớn của 
những người cùng khổ vốn đã không có gì để bảo vệ. 

Đạo luật ban bành năm 1356 đã buộc mỗi người đân - “prai” 
- phải phụ thuộc vào một “nai” nhất định. Sự cướp đoạt một 
“prai” thuộc quyền của người khác, bị xử phạt như tội ăn cắp. 
Đồng thời, các “nai” cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về 
các “prai” của mình trong trường hợp “prai” phạm tội, và phải 
tiến hành truy bắt kë phạm tội đó. Đạo luật “vê các tội chống 
quốc gia” quy định tới 8 hình thức trừng phạt từ tước bỏ chức 
vụ đến tú hình, | 


Ngoài ra, cũng có các đạo luật khác nhằm củng cố chế đệ, 
gia trưởng, như năm 1355 đã ban hành đạo luật quy định, nếu 
ñủhư một người không сб đạo đức nào đó mà ra tòa 4Š chống 
lại cha, mẹ, ông, bà của mình, thi y sẽ bị đánh һатур gây để гап 
về sau, và mọi khiếu nại sẽ không được chấp nhận. 


Đạo luật năm 1359 quy định sự trừng P'aat nghiêm khác 


nhung ke ăn trộm mùa màng; phá hoại sở hưu đất dai ууу... 
Trong khi Aútthia phát triển như vậy, thì Xukhöthai ngày 
một suy yếu đi không còn đóng được vai trò là môt đế quốc 
hùng mạnh như thời Rama Karaheng nứa. Dù vậy, Xukhôthai 
dưới triêu Liuthai (cháu của Rama Kamheng) (1347 . 1370) vẫn 
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có được một su phát triển nhất dinh trong phân lãnh tho trung 
tâm của nó. Đặc biệt, Бап thân Liuthai vẫn được ` xem là một 
nhà vua siêu phàm. Ngay từ khi còn chưa kế tue ngai vàng của 
vua cha, vào năm 1345, ông đã viết một luận văn đặc sắc, trong 
đó trình bày quan điểm của mình về một vị vua Phật giáo. Theo 
ông, vị vua đó phải có những đặc tính và nghĩa vụ vì dàn, như 
không có quyên thu thuế của dân quá 1/10 mùa màng; miễn 
thuế cho dân ở những nơi mất mùa; chỉ được yêu cầu nhân dân 
thực hiện các công việc xã nội mang tính chất hòa bình, ôn hòa, 
và giải phóng người già không phải tham gia các công việc đó; 
knóng thu thuế quá nặng đối với tất са các thân dân v.v... 


Toàn bộ những chuẩn mực trên đây, tất nhiên đã bị phá 
hoại ở miền Nam, và một phân phong kiến ở miền Bác - thuộc 
“đất gốc” của Xukhôthai. Chúng định ngăn сап Liuthai lên ngai 
vàng khi thân phụ ông qua đời năm 1347. Nhưng Liuthai đã 
vẫn giữ được chính quyền và bảo vệ được phần gốc rë của lãnh 
thô Xukhôthai, đông thời thay đổi các nguyên tắc cai trị trong 
thời gian саш quyền của mình. 

Liuthai nghiên cứu sâu sắc triết học, thiên văn học, Phật 
học và kinh Vêđa. Ông đã soạn thảo một lịch mới, và viết cả 
một luận văn vë vũ trụ học của Phật giáo nhan đề 
“traipumicát”. Tuy nhiên, điều đó không nói lên việc ông tách 
Ti cuộc sóng và công việc quốc gia, như một số nhà sử học 
phương Tây khẳng định. Trái lại, ông đã cố gắng áp dụng học 
thuyết nhân đạo trong việc kiến giải đạo Phật vào thực tế hoạt 
động chính trị thế tục của mình. Chàng hạn, trong các cuộc 
chiến tranh với các tiểu quốc Prê và Nan vào 1359, trước sự 
ngạc nhiên của người đương thời, Liuthai đã không biến các tù 
binh thành nô lệ. Sử liệu thời đó còn ghi nhứng dòng sau đây 
về Liuthai;: “Người... xá tội cho các phạm nhân. Trong thời đại 
của Người, toàn đất nước không có nô lệ. Tất са mọi người đều 
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được hưởng tự do và hanh phúc.” 


Trong 23 năm cầm quyên của mình, Liuthai không chỉ bào 
vệ được lãnh thổ gốc xưa kia của Xukhôthai, mà còn mở rộng 
được nó do chiếm được các tiểu quốc Prê và Nan. Trong quốc 
gia không có đấu hiệu suy thoái về kinh tế. Liuthai thiết lập 
quan hệ bang giao chặt chẽ với nhiều quốc gia xa xôi, trong đó 
có Xâylan là một trung tâm Phật giáo lớn. Ông cũng thiết lập 
quan hệ láng giềng với Aútthia ở phía Nam. Và mặc dù có hiện 
tượng nô lệ chạy trốn từ Aútthía sang Xukhôthai dưới thời 
Liuthai, quân đội của Rama Tibôđdi vẫn không dám xâm lược 
Xukhôthai, mặc dù quân đội này đã mang tới cho các nước láng 
giềng khác những thất bại nặng nè. 


Nhưng đưới triều dai của Tammaracha đệ nhị (1370 - 1378) 
(con trai của Liuthai) - nhà vua độc lập cuối cùng của Xukhôthai, 
một thời kỳ tháo nút nhanh chóng đã tới, khi Aútthia bắt đầu 
cuộc tấn công vào Xukhôthai. 


Năm 1571, quân đội của Áútthia đã tràn vào Xukhôthai và 
chiếm: được một số thành phố. Điều đó đã khởi đầu cho cuộc 
chiến tranh bảy năm giữa Xukhôthai và Aútthia. Trong thời gian 
này, vua Aútthia là Bôrômôracha đệ nhất (1370 - 1388) đã sáu 
lần viễn chỉnh sang Xukhôthai. Trong những năm đầu tiền, cuộc 
chiến tranh diễn ra. ở thế bất phân thắng bại gifa hai bên. Thậm 
chí, năm 1373 Bôrônaôracha І đã buộc phải rút lui khỏi bức 
tường thành amapengchét của Xukhôthai với những-tốn thất 
nặng nề 

Nhưng sau đó, tình hình đã thay đổi có lụi'sho Aútthia, 
Năm 1375 quân đội Aútthia đã chiếm được Pítxanulốc, thành 
phố quan trọng thứ hai của Xukhôthai, và đưa về Aútthia một 
số lớn tù binh. Đến lúc này thì ngay cả sự can thiệp của vương 
quốc Chiangmai cũng không cứu được Xukhôthai. Quân đội của 
Kuênôi, quốc vương của Chiangmai (1867 - 1385) tới giúp đổ 
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Xukhôthai, đã bị quân Aútthia phá vỡ năm 1376. Kết quả là 
thành Kamrpengchét của Xukhôthai đã phải đâu hàng sau những 
cuộc vây hãm của quân đội Aútthia. Вап thân nhà vua 
Tammaracha II cũng xin hàng, sau khi đã tự cho rằng tình thế 
đã hoàn toàn tuyệt vọng. 


Do sự thất bại này mà Xukhôthai như một cường quốc hùng 
mạnh trên lãnh thổ Thái Lan xưa, đã ngưng tồn tại với tư cách 
là một nhà nước độc lập. Nứa phía Tây саа Xukhôthai bị Aútthia 
chiếm đóng. Còn nửa phía Đông của nó thì được trao cho 
Tammaracha П với trung tâm là Pítxanulốc với tư cách là một 
chư hầu. 


Nhưng phải mãi đến 1438, các hậu duệ của Tammaracha 
П mới bị tước bỏ mọi quyền lực, và toàn bộ lãnh thổ của 
Xukhôthai mới hoàn toàn bị thôn tính bởi Aútthia. 


п. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC 
PHONG KIÊN AÚTTHIA 


Thời kỳ đâu, tổ chức chính trị - xã hội hành chính của 
Aútthia, cũng như Xukhôthai trước kia, còn tương đối đơn giản. 
Trung tâm của quốc gia là khu hoàng cung và lãnh địa bao 
quanh hoàng cung (domain). Xung quanh khu này có bốn nội 
tinh là Lốpburi ở phía Вас; Prapatôm ở phía Nam; Xupanburi ở 
phía Tây, và Naconnaiốc ở phía Đông. Đứng đầu các nội tỉnh là 
các hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc. Tiếp đó là các ngoại 
tình mà người đứng đầu có thể là các đại biểu quý tộc địa 
phương. Cuối cùng là vùng các công quốc chư hầu ngoại vi, mà 
sự phụ thuộc của nó đổi với chính quyền trung ương là tùy 
thuộc vào uy tín và sức mạnh của nhà vua và chính quyên trung 
ương của ông. 


Một cấu trúc - kết cấu nhà nước như vậy tất nhiên là còn 
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chua phát triễn và chưa chặt chẽ, vì có thể chỉ một đòn đánh 
mạnh từ bên ngoài hoặc những chấn động lớn từ bên trong cũng 
khiến cho Aútthia, cũng như Xukhôthai trước đó, biển thành 
con số cộng của những lãnh địa nhỏ độc lập với nhau. 


Nhưng nhà nước phong kiến Aútthia không dừng lại ở đây. 
Từ nưa sau thể ky XIV, ở nhà nước trung ương đã bắt đầu có 
sự tó chức hoạt động của bốn bộ (“Кип”) mà người đứng đầu 
là các quan lại với tước hiệu thuần túy của người Thái trùng 
hợp với tên gọi của các bộ này: Kun Na - bộ trưởng - thượng 
thư phụ trách về nông nghiệp; Kun Klang - phụ trách vê tài 
chính; Kun Vang - phụ trách về các vấn dë cung đình và tư 
pháp, và Kun Mương - phụ trách về nội vụ, bảo vệ trật tự 
(nhưng chủ yếu ở hoàng cung). 


Sang thế ky XV, quá trình tập trung hóa quyền lực của 
nhà nước phong kiến trung ương có được sự phát triển tiếp tục, 
đặc biệt là dưới vương triều của vua Bôrômôtrailôkanát (1448 - 
1488). Những cải cách do Bôrômôtrailôkanát tiến hành trong 
thời gian cầm quyên khả dài của ông có một ý nghĩa rất quan 
trọng. Những đạo luật do ông ban hành đã củng có rất nhiều 
chính quyên phong kiên trung ương cũng như xã hội phong kiến 
Aútthia khi đó. Nhiều đạo luật được thông qua trong thời kỳ 
này thậm chí còn có hiệu lực đến tận thế ky XIX. 


О đây, cân luu ý tới quan điểm của một số nhà nghiên cứu 
phương Tây cho rằng, khúc dạo đâu của những cải cách của 
Bôrômôtrailôkanát là việc quân đội Aútthia chiếm đóng thú đô 
Ảngco của người Khmer vào năm 1431, và dưa về Aútthia một 
số lượng lớn các đại Ыёи của giới quý tộc Khmer bao gôm сас 
tang lü, quan lại, luật gia v.v... 


Về quan điểm này, có thể đông ý rằng, trong bộ luật của 
Bôrômôtrailôkanát có sử dụng khá nhiều thuật ngữ tiếng 
Sanscrít, thể hiện ảnh hưởng của Campuchia. Anh hưởng đó còn 
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có thể tìm thấy trong việc sùng bái Dëvarátja (“vua thân”); lē 
đăng quang của nhà vua với những nghỉ thức phức tạp, cũng 
như việc biến nhà vua thành bất tử sau khi chết được tiến hành 
bởi những giáo sĩ cung đình Bàlamôn. Ảnh hưởng đó cũng có 
thể tìm thấy ở cơ sở hệ tư tưởng về quyên lực của nhà vua và 
giai cấp thống trị phong kiến, phân nhiều củng xuất phát từ 
các học thuyết luật pháp của Ấn Độ, được tiếp nhận thông qua 
Campuchia. 


Nhưng nếu so sánh hệ thống nhà nước phong kiến Aútthia 
với hệ thống nhà nước Khmer nói chung, có thể nhận thấy rõ 
ràng là chúng rất khác biệt nhau. Mặt khác, những đường nét 
của chế độ phong kiến Aútthia cũng có những điểm tương đông 
với chế độ phong kiến Ấn Độ và Trung Quốc trong thế kỷ. 
Nhưng ngay cả điều đó củng không làm thay đổi một vấn đề có 
tính nguyên tắc là, hệ thống nhà nước phong kiến Aútthia được 
thiết lập vào khoảng giữa thế ky XV và tôn tại mãi tới nửa sau 
thế kỷ XIX vẫn có những điểm độc đáo, sâu sắc, có khả năng 
thích ứng tuyệt vời với những điều kiện lịch sử cụ thê. 

Trước hết, vë hình thức, chế độ quân chủ Aútthia dưới sự 
cải cách của Bôrômôtrailôkanát không đơn thuần là một chế độ 
quân chu độc đoán tuyệt đối vô thượng, và nhà vua không hoàn 
toàn hành động theo những gì mà ông ta nghĩ ra một cách tùy 
tiện. Khi bước lên ngai vàng, nhà vua Aútthia phải tiến hành 
tuyên thệ long trọng về 26 điều khoản như sau: 


1 - Dem lại hạnh phúc cho những người được quyền hưởng 
hạnh phúc đó. | 


2 - Tuân thủ sự trong sạch của lương tâm, thân thể và 
lời nói. 


3 - Không tiếc của cải mà nhà vua phai nhân chia, 


4 - Trọng danh dự và chân thật. 
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5 - Lich sự, không buóng binh, ương nganh. 


6 - Tuân theo lời dạy của kinh thánh tón giáo để khắc 
phục các nhược điểm của mình. 


T - Không giận d. 

8 - Không đem tới tội ác cho dân chúng. 

9 - Biết chịu đựng và nhẫn nai. 

10 - Luôn luôn đi theo con đường công bằng, chính nghĩa. 
- Quan tâm tới sự phát triển sản xuất. 

12 - Quan tâm tới những yêu саи của thần dân, 

13 - Cố gắng đạt được tình yêu của thần dân đối với mình. 

14 - Tìm kiếm những lời nói ngắn để người ta yêu thích nó. 

lỗ - Giáo dục văn hóa cho vợ và con cái minh. 

16 - Duy trì quan hệ tốt với các nước khác. 

17 - Ủng hộ các thành viên trong hoàng tộc. 


18 - Phát triển nông nghiệp, phân phối hạt giống, công 
CỤ Và gia súc. 


- Quan tâm tới hạnh phúc của nhân dân. 
20 - Kính trọng và ủng hộ các nhà bác học. 
21 - Quan tâm tới sự phồn thịnh của động vật. 


22 - Cẩm mọi người sống cuộc sống thấp kém. Phải hướng 
họ theo con đường tốt. 


23 - Giúp 08 người nghèo không có nghề nghiệp. 


24 - Trao đối, hồi ý kiến sóc nhà khoa học để biết rõ con 
đường tốt, xấu. 


25 - Nghiên cứu khoa học với sự hoàn toàn sáng suốt của 
tâm hôn. 
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26 - Trấn áp những tư tưởng tham lam dù là nhỏ nhất ở 
trong lòng mình. 


Như vậy, 26 “điều khoản” mà nhà vua Aútthia phải tuyên 
thệ trước khi lên ngôi, xét về mức độ khuyến cáo lựa chiều xã 
hội, có lẽ còn vượt xa nhng bản tuyên bố của các vua Xukhôthai 
trước đây như Liuthai chẳng hạn. Vë quy mô, có thể xem đây 
là một thứ “hiến pháp” thực tế còn vượt xa hơn so với cà “Ban 
Hiến chương vĩ đại về tự do” của Anh đương thời. Rõ ràng là, 
nhứng điều khoản mà nhà vua phải tuyên thệ trên đây phần 
nào phản ánh những rung chuyển đáng sợ của thế kỷ XIII, và 
tình trạng cân bằng lực lượng không vửng chắc của thế kỷ XIV, 
khi mà những vương triều mới của Aútthia còn chưa đủ sự vững 
chắc cố kết tới mức có thể thi hành chuyên chế với giai cấp 
nông dân bằng ý chí của nó mà không cần đến bất kỳ một sự 
cắt nghĩa, giai thích nào. 

Mặt khác, bản thân bản “Hiến pháp” đặc sắc này lại không 
hề dë ra một “điều khoan” nào, một cơ quan nào giám sát việc 
nhà vua có thực hiện hay không nhứng lời hứa rất tuyệt vời 
kia. Theo như tập quán pháp bất thành văn thì, cho tới tận thế 
ky XIX, các vua Xiêm lên ngôi không chỉ theo sự kế tục ngai 
vàng một cách đơn giãn, mà còn$do được Баи lên. Nhưng thành 
phân của những người có quyên bầu lên nhà vua, lại không được 
xác định một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Các cận thân tư vấn 
của nhà vua không ở trong một cơ quan có cơ cấu rõ rệt, và 
quyên của họ được lật đổ nhứng vị vua phạm lời thề không được 
ghi ở đâu cả, mặc dù người ta đã xây dựng một “thời dụng biểu” 
làm việc của nhà vua chặt chẽ đến nỗi, nếu tuân theo đúng 
“thời dụng biểu” này, nhà vua chỉ còn khoảng 5 - 6 tiếng đồng 
hồ đê ngủ và một chút ít thời gian cho đời sống cá nhân. 


Thực ra, mối quan tâm của Bôrômôtrailôkanát là xây dựng 
một chính quyền phong kiến trung ương mạnh. Dưới vương triều 
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do ông lãnh đạo, bộ máy nhà nước phong kiến trung ương đã 
có một cấu trúc khá phức tạp, nhưng cúng tương đối rõ ràng, 
Các cơ quan hành chính cai trị cũng như toàn bộ đất nước được 
chia làm 2 phản: bộ phận dân sự và bộ phận quân sự. 


Bộ phận dân sự được cấu tạo từ 5 bộ - “Krôm” - chính như 
sau: 


— 


- Krôm Mahátthai (bộ nội vụ) do chính bản thân người 
đứng đầu các cơ quan dân sự lãnh đạo. Mahátthai cũng 
đóng vai trò lãnh đạo chung đối với 4 bộ còn lại được 
được cải tổ từ các bộ cú - “Kun” - trước đây. 


2 - Krôm Na (phụ trách nông nghiệp). Ngoài việc phụ 
trách việc phân phối ruộng đất, thu thuế, sân xuất nông 
nghiệp v.v... người đứng đầu Krôm Na còn đảm trách 
cả việc tế lễ mùa màng vốn trước đây do nhà vua дат 
trách. 


З - Krôm Praklang (phụ trách vê ngân khô hoàng cung) 
điều khiển phần lớn việc thu thuế và kiểm soát thu chỉ 
của các Króm khác. Vào thế kỷ XVI - XVII, Krôm 
Eraklang còn phụ trách cà nội thương và ngoại thương 
(уа trong sự phát triển của nó, người đứng đầu Krôm 
Praklang thực tế cũng trở thành người đứng đầu trong 
công tác ngoại giao), 

4 - Krôm Vang (phụ trách công tác cung đình), phục vụ 
cho các nhu câu của nhà vua và hoàng tộc, tiến hành 
tó chức các nghi lễ quốc gia. 

5 - Krôm Mương (hoặc Nagarapala) phụ trách vùng thủ 
đô và trung tâm hoàng cung. Về sau, Krôm Mương phụ 
trách cả công tác tư pháp và giám sát, có quyền kiểm 
soát toàn bộ các tỉnh và thu một số thuế địa phương. 


Về bộ phận quân sự, đứng đầu là một viên Kalakhôm (tương 
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tự như thượng thu bộ binh), lãnh đạo bốn nguyên soái chỉ huy 
4 quân chủng trong thời gian chiến tranh, đó là: 

1 - Bộ binh. 

92 - Vệ binh và tượng binh. 

3 - Pháo binh. 

4 - Công binh. 

Trong thời gian chiến tranh, tất cả đàn ông lớn tuổi đều 
phải đứng dưới cò của nhà vua. Ngược lại, trong thời bình thì 
nhứng người có tên trong sổ lính, ngoại trừ một thời gian ngắn 
luyện tập, vẫn tiến hành lao động sản xuất bình thường. Quân 
đội thường trực chỉ bao gôm một bộ phận không lớn những binh 
linh được trang bị tốt được tuyển mộ từ người nước ngoài, và 
đội cận vệ riêng của nhà vua. Những bộ phận khác của quân 
đội như lính kỹ thuật công binh, đội cận vệ người Lào, bộ binh 
người Môn trong thời bình chỉ được gọi nhập ngū để phục vụ 
trong các đợt tuyển quân hàng năm mà thôi. 

Đứng về góc độ các đơn vị hành chính của đất nước và các 
cơ quan của nó, bộ máy này cũng được cải tổ lại dưới thời 
Bôrômôtrailôkanát. Bốn nội tỉnh trước đây được sát nhập với 
thú đô thành một khu lãnh địa (domain) hoàng cung được gọi 
là Van Rachatanhi. 


Các hoàng tử, hoàng thân thứ bậc thứ nhất ngày xưa lãnh 
đạo bốn nội tỉnh, thì nay lãnh đạo các tỉnh tiếp giáp với khu 
Van Rachatanhi này, như Pítxanulốc, Xavancalốc, Kampengypét. 
Các tỉnh này được gọi là tỉnh hạng I (Mương ek). Các tỉnh ở 
pha Nam, phía Đông và Tây như Nakonxitamarát, 
Nakenrahcaxima, Tênaxxêrim và Tabôi cũng được xếp là tỉnh 
hạng I, nhưng do người thuộc vương triều địa phương hoặc 
những quan lại cao cấp đứng đâu. 


Ngoài ra, các tỉnh trong nội Xiêm thì tùy theo vị trí và ý 
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nghĩa quan trọng của nó mà được xếp là tinh loai H hoặc loại 
ПІ, do các hoàng thân các ngành xa với nhà vua, hoặc các quan 
lại khác lãnh đạo. 

Dưới các tỉnh và khu Van Rachatanhi ở trung ương đều có 
các huyện và đơn vị cơ sở. 

Toàn bộ bộ máy nhà nước Aútthia (củng còn gọi là Xiêm) 
khá dó só và phức tạp như vậy có mục đích bảo vệ cho quyền 
lợi của nhà vua, hoàng tộc và giai cấp phong kiến Thái trong 
một ха hội phong kiến phân hóa thành những giai cấp và đẳng 
cấp it nhiều phức tạp và sâu sắc khi đó. | : 

Bộ luật спа Bôrômôtrailôkanát chia xã hội Aútthia làm năm 
tàng lớp - giai cấp xã hội cơ bản, là quý tộc thế tập, quan lại, 
tăng lữ, nông dân tự do, và nô lệ. 

Trước hết, luật của Bôrômôtrailôkanát quy định chị có con 
cháu và họ hàng trực tiếp của nhà vua mà không xa quá năm 
đời mới được coi là quý tộc thế tận, trong đó, chức và tước hiệu 
theo mỗi đời lại giảm một bậc, cụ thể như sau: 

1 - Con trai của vua - tức hoàng tử do vợ chính sinh ra 
có tước hiệu là Chao Pha. 


2 - Các con của hoàng tử có tước hiệu là Praôngchao. 
З - Cháu của hoàng tử có tước hiệu là Momichay. 

4 - Chắt của hoàng tử có tước hiệu là Momirachavanxa. 
о - Chit của hoàng tử có tước hiệu Momilưang. 


Quý tộc thế tập nhận được những khoản bổng lộc lớn từ 
kho của nhà nước. Tuy nhiên, con cái của những người thuộc 
đời thứ 5 trong hệ thống tước hiệu quý tộc thế tập, nói chung 
có thể rơi vào tình trạng không đẳng cấp và phải phục dịch, 
nếu như họ không có khả năng đứng vào bộ máy quan lại nhà 
nước và nhận được thu nhập như các quan lại này, chứ không 
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phải như các thành viên khác của hoàng tộc. 


Quyên thế tập của quý tộc không thuộc dòng máu hoàng 
tộc như trên bị các đạo luật của Bôrômôtrailôkanát bãi bỏ. 


Vë tầng lớp quan lại, họ vẫn có được những đáng vẻ bên 
ngoài, những đặc quyên của giai cấp thống trị phong kiến. 
Nhưng tất cả những đặc quyên đó của nhng người thuộc tầng 
lớp quan lại này sẽ mất đi khi chức vụ của họ không còn nửa. 
Quy chế về quan lại trong bộ máy nhà nước phong kiến Aútthia 
được xác định bằng bốn dấu hiệu như sau: 


Một là, và quan trọng nhất là dấu hiệu về giá trị, số lượng, 
quy mô ruộng đất được cấp cho quan lại tùy theo sự phục vụ 
của họ, còn gọi là chế độ “Xakdina”. Ví dụ, các quan lại hạng 
cao nhất có “Xakdina” là 10.000, tức tương đương với một 
khoảng đất 10.000 “nai” (khoảng 1.600 hécta). 


Tuy nhiên trên thực tế, chế độ “Xak-đi-na” được thi hành 
không chỉ cho tàng lớp quan lại mà còn áp dụng đối với toàn 
xã hội Aútthia, kë từ vị thái tử có “Xakđina” 100.000, đến người 
дап thấp nhất có “Xakdina” là 5. Chế độ “ Xakdina” phản ánh 
sự phân hóa và trình độ phân hóa trong xã hội Aútthia cùng 
nhứng quan hệ xã hội rất đặc trưng của nó. 


Chế độ này quy định mức chiếm hứu tối да сда người nông 
dân là “ Xakdina 25" (khoảng 4 héc-ta), tức là ngăn ngừa sự 
tập trung ruộng đất ở nông thôn - sự tập trung kiêm tính ruộng 
mà không được phép của chính quyền. Trên thực tế, ” Xakđina" 
được quy định không phải lúc nào cũng trùng với sở hữu thực 
vë đất đai của người chủ “ Xakdina”. О Aútthia, sở htu của địa 
chủ phát triên khá yếu ớt. Chỉ có những đại biểu thuộc dàng 
cấp cao nhất mới có được những điền trang lón. 


Giữa các quan lại phong kiến của nhà nước chính ngạch và 
giai cấp nông dân, ở nông thôn Aútthia có một tâng lớp “quý 
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tộc” gồm các quan lại nhỏ tồn tại như một tàng lớp “trung 
gian” có “ Xakdina” từ 25 đến 400, do các quan lại cấp trên 
hoặc chinh quyền địa phương cấp. Khác với các quan lại chính 
ngạch сар trên khác, tâng lớp xà hội này cũng như người nông 
dàn phải thực hiện các дат phụ cá nhân. Tuy nhiên, họ cũng 
có khã năng tiến thân trên con đường phục vụ để trở thành 
những tầng lớp nửa phong kiến với “ Xakđina” từ 400 trở lên. 
Thông thường đối với quan lại, “ Xakđina” được cấp cùng với 
hộ gia đình sống trên đất đai được tính theo “ Xakdina”. Theo 
đó thì, một quan lại có “ Xakđina” 400 có thể sử dụng lao động 
của 16 hộ gia đình nông dân. 

Chế độ “ Xakởina” còn phản ánh một mặt khác của quan 
hệ phong kiến ở Aútthia. Vè nguyên tắc, trong vương quốc, tất 
cả thần dân đều bình đẳng như là nô lệ của nhà vua. Nhưng 
trong thực tế, việc kiện tụng tư pháp lại được giải quyết có tính 
đến nghiêm ngặt mức “Xakởina` của người kiện tụng. 

Cùng với chế độ “Xakdina', còn có 3 dấu hiệu khác để xác 
định vị trí của một quan lại trong hệ thống đẳng cấp phong 
kiến. Dấu hiệu thứ hai, sau chế độ ”Xakdina", là danh tước - 
“laxa”. laxa này không được trùng với laxa của quý tộc thế tập. 
Có những laxa sau đây theo mức độ trình tự từ cao đến thấp: 

1 - Xômđét Chaopraia (cao nhất). 


2 - Chao Praia. 


3 - Praia. 


4 - Pra. 
5 - Lưang. 
6 - Кип. 
T - Mun. 


8 - Pan (nhu chức thiên hộ ở Việt Nam). 


Dấu hiệu thứ ba là tên gọi theo cơ quan làm việc - “tamen”, 
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ví dụ như tên gọi “xênabôdi” (Thượng thư hạng cao nhất), “chao - 
krôm” (người đứng đầu một bộ, hoặc một cơ quan), “palát krôm” 
(phó của một krôm). Và dấu hiệu thứ tư, là tên gọi hoàng gia 
- “tachachinnama”, mà người ta có thể so sánh nó với hệ thống 
các dòng loại (order) - được gọi không phải theo sự đóng góp 
của công trạng, mà là theo chức vụ đang đảm nhiệm. 


Tất cả bốn dấu hiệu - tiêu chuẩn trên được phân biệt một 
cách rất nghiêm ngặt. Ví dụ, một trong hai quan chức cao cấp 
nhất của Aútthia dưới thời Bôrômôtrailôkanát là người lãnh đạo 
toàn bộ các bộ dân sự, sẽ có sự phân biệt theo 4 tiêu chuẩn - 
dấu hiệu đó là: 


1 - Có “xakđina” là 10.000. 

2 - Có laxa là “chao praia” 

3 - Có tamen là ácgamanaxênabôdi 

4 - Và có rachachinnamia là “chácki”. 


Do đó mà tên đây đủ của một vị quan lại của Aútthia có 
khi dài tới vài chục chú. Đối lại điều đó, ông ta hầu như bị mất 
tên riêng của mình. Tên riêng này chỉ mang cho tới khi ông ta 
nhận chức vụ đầu tiên. Và khi thăng chức, ông ta lại mang một 
tên mới dài hơn. Điều này đã gây không ít khó khăn cho việc 
nghiên cứu của các nhà sứ học. 


Theo một số nhà nghiên cứu Xôviết trước đây, thì việc thiết 
lập một hệ thống tên tuổi như vậy của quan lại nhằm che phủ 
tên thật của họ bằng các chức vụ và tước hiệu, xuất phát từ 
một quan niệm tư tưởng nhất định. Theo tỉnh thân này thì, các 
thân dân quan hệ với quan lại, do đó, không phải với tư cách 
cá nhân của viên quan, mà với chức vụ mà ông ta dam nhiệm, 
Và vì vậy mà, cá nhân không là gì, chi có chức vụ mới là dang 
kể. Khi bị mất chức vụ, viên quan đó cũng sẽ mất di cùng với 
nó tất cả mọi đặc quyền, đặc lợi, thậm chí са đất đai, tài sản. 
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Đôi lập với giai cấp quan lai phong kiến trong xã hội Aútthia 
là giai cấp nông dân và thợ thủ công. 


Có thể thấy тб là, dưới thời Bôrômôtrailôkanát có hai bộ 
phận nông dân: Một là nông dân tự do và hai là, nông dân phụ 
thuộc. Nông dân tự do phải trả tô - thuế cho nhà nước phong 
kiến dưới hình thức lao dịch trong 6 tháng ở khu lãnh địa hoàng 
cung là chủ yếu (domain). Công việc chủ yếu của họ là lao động 
sản xuất trong các điền trang của nhà vua và hoàng tộc; trông 
rừng; xây dựng đường xá, kênh rạch và phục vụ các công việc 
lao dịch khác trong khu lãnh địa hoàng cung (domain). Nhưng 
trên thực tế, các công việc này thường do bộ phận nông dàn 
đông đao ở khu lãnh địa hoàng cung (domain) và khu trung tâm 
đất nước (hạ lưu sông Mênam) đâm nhiệm. Nông dân ở các 
vùng khác không làm việc lao dịch cho nhà nước như trên, thì 
phải nộp tô thuế dưới hình thức các sân phẩm tự nhiên, như 
lúa, gạo, vàng, bạc, kẽm v.v... tùy theo sự phân bổ của từng 
vùng. Với thời gian, kë từ thế kỷ XVI trở đi, còn xuất hiện cả 
tô tiên nửa. 


Бо phận nông dân phụ thuộc, cũng như thợ thủ công ở 
dạng này, đó là nhứng nông dân và thợ thủ công được cấp cho 
các quan lại và quý tộc theo chế độ “xakdina”. Người nông dân 
trong điên trang được cấp đó của phong kiến bắt buộc phải lao 
dịch 6 tháng cho chủ, hoặc trả một khối lượng sản phẩm, hoặc 
tiền tương đương. Tuy nhiên, những nông dân - nông nô này, 
trong một giới hạn nhất định, có thể có quyền chuyển từ một 
chủ này sang chủ khác, hoặc khi viên quan chủ của họ chết đi 
hoặc vê hưu, họ lại trở thành nông dân của nhà nước. 


Thợ thu công cũng phải lao dịch cho nhà nước theo chế độ 
6 tháng, hoặc nộp một khoản tiền, hiện vật tương đương. Họ 
thường tập trung ở các thành thị, thống nhất trong các xưởng 
với sự chuyên môn hóa hẹp. Nghề nghiệp thường được truyền 
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thu theo con đường gia truyền - thế tập. Đứng đầu mỗi công 
xưởng như vậy có một viên quan đặc biệt do nhà nước bó nhiệm. 
Nhưng sự phát triển của thủ công nghiệp ở Xiêm bị ngăn trở 
bởi sở hứu tư nhân của người sản xuất không được bảo vệ, và 
_nguy cơ де dọa Бап cùng hóa người thợ từ phía nhà vua hoặc 
giai cấp phong kiến. 


Từ thế kỷ XVI, ở Xiêm bắt đầu xuất hiện các công trường 
thủ công của nhà nước, nhưng chủ yếu mang tính chất quân sự 
và sử dụng lao động cưỡng bức. 


III. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA AÚTTHIA 


Trong các thế ky XIV - XVI, có thể thấy rõ chính sách đối 
ngoại của Aútthia trong những nét cơ bản dưới đây. 


Một là, chính quyên phong kiến trung ương Aútthia đã 
không ngừng thi hành chính sách bành trướng xuống phía Nam 
và sang phía Tây, khởi đầu ngay từ thời Rama Tibôđi đệ nhất. 
Năm 1363, ông đã bát đâu cuộc đấu tranh nhằm tìm lối thoát 
ra Ấn Độ Dương trong cuộc chiến tranh chiếm Vương quốc Nam 
Miên Điện. Những cuộc tấn công này của Aútthia tiếp tục vào 
năm 1369, buộc người Môn ở Nam Miên Điện phải rời thủ đô 
về Pêgu. 

Ở phía Nam, lợi dụng sự suy yếu của đế quốc Mátjapahit 
(ở Inđônêxia), các vua của Aútthia đã mở rộng việc bành trướng 
ra toàn bộ bán đảo Malắcca. Nếu như kế hoạch này được thực 
hiện, thì toàn bộ các con đường giữa khu vực Trung Đông và 
Viên Đông sẽ nằm trong tay của Aútthia. Sự đe доа đó vào đầu 
thế ky XV đã dẫn tới sự đoàn kết của các cư dân nói tiếng Mã 
Lai xung quanh một trung tâm kháng chiến là Маі&сса. Người 
câm quyên ở đây vào năm 1402 là một thủ lĩnh người Mã Lai 
tên là Paramexvara. Hàng năm ông phải cống nạp cho Aútthia 
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khoảng 1,5 kg vàng ròng. Trong cuộc đấu tranh chống lại 
Aútthia, Рагатехуага đã tích cực sử dụng mỗi liên minh với 
Trung Quốc, cũng như đạo Hồi (bắt đâu xâm nhập mạnh vào 
Xumatra từ thế ky XIV). Năm 1403, Paramexvara đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Trung Quốc. 


Tuy nhiên, sự có mặt của hạm đội hùng mạnh của Trung 
Quốc ở Malắcca năm 1405 vẫn không khiến được Aútthia từ bo 
ý định tiếp tục gây áp lực lên bán đảo Malắcca. Dë thoát khỏi 
sự phụ thuộc vào Aútthia, mùa thu năm 1405 Paramexvara thậm 
chí đã yêu câu Trung Quốc соі Malắcca như là một bộ phận của 
mình. Nhưng phía Trung Quốc không tra lời ngay, vì sợ làm 
xấu đi quan hệ với Aútthia trong thời gian này đang là một quóc 
gia hùng manh ở bán дао Đông Dương. 


Mãi đến năm 1409, Trung Quốc mới tiếp nhận Đaramexvara 
là chư hầu của mình. Malắcca từ đó chuyển sang cống nạp cho 
Trung Quốc, và ngưng cống nạp cho Aútthia. Cũng trong năm 
đó, nhà vua Ramaratra (1395 - 1409) ở Aútthia đã bị phế truất 
vì tội lãnh đạo tồi. Có thë là ông ta đã bị buộc tội do việc quan 
hệ giữa Aútthia và Malắcca tan vỡ. Intaratra (1409 - 1424) lèn 
cầm quyền đã tiến tục cuộc tấn công của Aútthia xuống Malắcea. 


Trong khi đó, vào năm 1414 Paramexvara ở Malắcca đã 
quyết định gia nhập đạo Hồi với tước hiệu Xuntan và tên mới 
là Ixcandesắc. Với sự kiên này, Malắeca đã trở thành trung tâm 
của Hồi giáo ở Mã Lai và miền Tây Indônêxia. Ixcandesắc đã 
tới Trung Quốc vào 1419 với yêu câu khẩn thiết vë sự giúp đô 
chống lại Aútthia. Vào cuối năm này, Trung Quốc đã yêu câu 
Aútthia phải để cho Malắcca yên бп. Vì ham đội của Trung Quốc 
vẫn còn ở Malắcca, nên Intaratra không vội vàng triển khai 
cuộc tiến công quân sự vào Malắcca, mà sử dụng con dường 
ngoại giao. Nhưng sứ đoàn của Aútthia ở Trung Quốc vào 1420 
đã không thể đạt được kết qua mong muốn, và vào 1421, đại 
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diện mới của Aútthia ở Bắc Kinh đã phải xin lỗi Trung Quốc 
về vấn dë Malắcca. 

Nhưng ba năm sau, tình hình đã thay đổi có lợi cho Aútthia, 
khi hoàng dë mới lên ngôi ở Trung Quốc quyết định tạm ngưng 
những mối quan hệ với bên ngoài qua những chuyến di biển xa. 
Vua Áútthia Bôrômôratra đệ nhị (1424 - 1448) đã lập tức lợi 
dụng khoảng trống được hình thành để gây áp lực với Malắcca. 
Phân ứng của Trung Quốc trước vấn đề này chi là việc vào năm 
1426, tiêu chuẩn truyền thống những quà tặng cho sứ thân 
Aútthia bị giảm di hai lân. 


Vào đầu những năm 30 của thế kỷ XV, Trung Quốc lại bắt 
đầu chú ý tới những cuộc đi biển xa. Năm 1431, Xuntan của 
Malắcca đã bí mật gửi sứ thần tới Trung Quốc với yêu câu giúp 
đỡ chống Aútthia. Và trong năm này, ham đội của Trung Quốc 
đã trở lai Malácca. Nhưng từ sau năm 1436 những chuyển đi 
biển xa của Trung Quốc lại bị dừng lại, để xây dựng nhứng con 
tàu mới. Sư chú ý của Trung Quốc tới vùng biên Nam bị giảm 
đi nhiêu. 

Tuy nhiên, sự truyền bá thắng lợi đạo Hôi ở bán дао 
Malácca dàn dàn đã củng cố vị trí của Xuntan Malắcca. Họ đã 
có thể độc lập tiến hành công cuộc phòng thủ, và thậm chí đã 
có thể chuyên sang phân công lại Aútthia. Năm 1446, thống chế 
Junperác của Malắcca đã đánh bại cuộc tấn công của Aútthia ở 
cả trên biên và trên bộ, rồi sau đó chuyến cuộc chiến tranh lên 
miền Bắc bán đảo thuộc các-lãnh thổ chư hầu của Aútthia. Đến 
năm 1455, ông đã phá vỡ ham đội của Aútthia trong một trận 
đánh lớn trên biển ở Batupahát, buộc Aútthia phai đi vào một 
thời kỳ ngưng chiến. 


Nhưng dưới thời của Xuntan Manxuxắc (1459 - 1477) cuộc 
chiến tranh giữa Malácca và Айа lại tiếp tục. Trong quá 
trình chiến tranh, các nước chư hầu của Aútthia ở phía Nam 
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đều bị Malắcca chiếm đóng. Thuộc quyền lực của Aútthia ð đây 
chỉ còn lại công quốc Ligo. Từ đó, các Xuntan đã bắt đâu phá 
vỡ vai trò chủ đạo của Xiêm trong thương mại ở Đông Nam А. 
Và sự thất bại đó trong vấn đề thương mại ở miền Nam không 
thể không ảnh hưởng tới tình hình nội bộ của Aútthia. Vào năm 
1463 thu đô của Aútthia phải tạm thời chuyển lên vùng phía 
Bắc thuộc thành phố Pítxanulốc. 


Sau khi Bôrômôtrailôkanát qua đời (1488), các vua của 
Ача như Bôrômônatra đệ tam (1488 - 1491) và Rama Tibôđi 
đệ nhị (1491 - 1529) đã nhiều lần định chiếm lại Malắcca và 
khôi phục lại vị trí đã mất trên bán đảo. Nhưng các cuộc tấn 
công của Aútthia ở са trên bộ và trên biển đêu bị Xuntan 
Mácmút (1488 - 1511) đánh bại. Rồi cuộc đấu tranh giành quyền 
bá chủ eo biển Malắcca này đã chấm đứt vào năm 1511 khi một 
lực lượng hùng mạnh khác từ bên ngoài là tư bản thực dân Bồ 
Đào Nha đánh chiếm Malắcca. 


Cùng với các cuộc viễn chinh xuống phía Nam, chính quyên 
phong kiến Aútthia cũng tiến hành nhiều cuộc chiến tranh ở 
phia Đông với Campuchia. Vào thời kỳ này, ít nhất là có ba cuộc 
chiến tranh lớn (không kë tới rất nhiều các cuộc chiến hoặc 
xung đột nhỏ khác). 


Cuộc chiến tranh lớn thứ nhất diễn га vào những năm 50 _ 
của thế kỷ XIV dưới triều Rama Tibôđi đệ nhất (1350 - 1369). ` 
Theo biên niên sử Campuchia thì vua Xiêm đã chiếm được thủ 
đô Апесо, đặt lên ngai vàng một hoàng tử người Xiêm và chiếm 
đóng đất nước trong 4 năm. Nhưng nhiều nhà sử học ngày nay 
coi chiến thắng của Rama Tibôđi đệ nhất khiêm tốn hơn nhiều, 
rằng ông ta không hề chiếm được Апрсо. 


Sau đó, dưới triều của vua Ramexuan ở Aútthia, vào năm 
1393 vua Campuchia là Kôđôm Bông đã tiến hành cuộc chiến 
tranh lớn khác với Aútthia. Quân đội Campuchia tràn vào vùng 
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Chantaburi (nhía Đông của Thái Lan) và bắt đi gần 7.000 người. 
Đối lại, quân đội của Ramexuan đã tràn vào Campuchia đánh 
bại Kôđôm Bông, đặt cháu cua ông ta là Xi Xuriô lên ngai vàng 
với tư cách là chư hâu của Aútthia dưới sự giám sát của đạo 
quân Xiêm 5.000 người do tướng Pia Chai Karông cầm đầu. Còn 
đại quân Aútthia thì rút vê nước đem theo tới 90.000 tù binh 
người Khmer. Nhưng sau đó không lâu, người Khmer lại giành 
được quyền độc lập. 

Cuộc chiến tranh lớn thứ ba gita Aútthia và Campuchia nó 
ra vào năm 1431, dưới vương triều của Bôrômôracha đệ nhị. 
Quân đội Aútthia tràn vào lãnh thổ Campuchia, và sau 7 tháng 
vây hãm, thủ đô Ángco bị thất thủ. Một số lớn người Khmer bị 
bắt vë Aútthia. Con trai спа Môrômôracha đã lên ngai vàng ở 
Campuchia. Nhưng hoàng tử đã không thế củng сб được chính 
quyền ở đây, và bị chết vì quân khởi nghĩa Campuchia. 
Campuchia giành lại được độc lập, nhưng thủ đô Ängco vì quá 
gân biên giới với Xiêm đã mất đi vai trò ngày xưa của nó. Kë 
từ khi thủ dô Campuchia được chuyển vë Phnôngpênh, quan hệ 
càng thăng Xiêm - Campuchia mới tạm thời lắng đi một chút. 


Trong các thế kỷ từ XIV đến XVI, Aútthia còn tiến hành 
nhiều cuộc chiến tranh ác liệt với vương quốc láng giềng 
Chiangmai cùng dòng máu của người Thái. Từ năm 1376 đến 
1546, giữa Aútthia và Chiangmai đã хау ra ít nhất là 14 cuộc 
chiến tranh vào các năm 1376, 1387, 1390, 1411 - 1441 (trong 
thời gian сат quyền của Xam Phang), 1442, 1451, 1463, 1464, 
1474, 1492, 1507 - 1510, 1513 - 1515, 1545 và 1546. Nguyên 
nhân chủ yếu của các cuộc chiến tranh này là sự tranh chấp 
quyền lực và lãnh thổ. Chiangmai thì giúp những người khởi 
nghĩa ở biên giới Xukhôthai, còn Aútthia thì giúp đỡ nhng quan 
lại Chiangmai có ý đô ngấp nghé ngai vàng ở đây. Chiến tranh 
đã có anh hưởng không nhỏ tới tình hinh của cả Aútthia và 
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/ 
Chiangmai, tao nën một thời kỳ hỗn loan trong lịch sử Thái 
Lan khi đó giửa những người cùng dòng máu Thái. 


Tuy vậy, trong các thế kỷ XIV - XVI, quan hệ thương mại 
buôn bán cua Aútthia với bên ngoài, trước hết là với Trung Quốc 
vån được đặc biệt phát triển. 


Dieu rất đáng chú ý là, khi Chu Nguyên Chương (1368 - 
1398) giành lại độc lận cho Trung Quốc và thiết lập nên nhà 
Minh. thì Aútthia là một trong những nước đầu tiên đặt quan 
hệ với Trung Quốc, mặc dù phía Tây Nam Trung Quốc (tức là 
ở кап biên giới Thái Lan) cho tới tận 1382 vẫn còn nằm trong 
tay người Mông Cô. Năm 1370, Aútthia đã tiến đón trọng thể 
sứ thân đầu tiên của Trung Quốc, và năm sau, 1371, sứ đoàn 
của Aútthia đã tới Nam Kinh thừa nhận Chu Nguyên Chương 
là người bào hộ của mình. Năm 1373, hoàng đế Trung Quốc đã 
trao Ап cho Môbôrômôracha đệ nhất, và công nhận Aútthia là 
chư hâu của Trung Quốc. Tiếp đó, từ 1380 đến 1390 hàng năm 
có từ một đến hai sứ đoàn của Aútthia tới Trung Quốc, và mối 
quan hệ đó không giảm đi cho tới tận 1436. Sự “thân phục” đó 
của Aútthia mang một lý do bí mật rất thú vị, do phân cống 
nạp cua Aútthia bao giờ cũng ít hơn là phân Trung Quốc tặng 
lại. Hun nga, các sú đoàn vào Trung Quốc đều được miễn thuế 
quan đôi với hàng һба mang theo. Vì vậy mà các sứ đoàn Aútthia 
thường triệt để lựi dụng sự ưu đãi này để buôn bán. Nếu xét 
theo mặt hàng hóa trao đổi, thì trong thế kỷ XIV - XVI, Aútthia 
đứng hàng đầu trong các nước Đông Nam Á có trao đổi với 
Trung Quốc. Ví dụ, nếu như Campuchia nhập khẩu 13 mặt hàng 
của Trung Quốc. Palembang (ở Xumatra) là 17; Champa là 32; 
Maltcea là 44; Java là 54; thì Aútthia là 65 mặt hàng khác nhau. 


Tình trạng lợi dụng sự ưu đãi của các sứ đoàn để buôn bán 
hàng trốn thuế quan trâm trọng tới mức, vào năm 1374, nhà 
Minh nhằm hạn chế điều đó, đã quy định rằng, Triều Tiên được 
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phép gửi cống vật theo lệ ba năm một lân, còn các quốc gia “xa 
xôi” khác, trong đó có Xiêm, thì cấm hàn. Nhưng Xiêm vẫn 
không ngừng cử các phái đoàn sứ thần thương mại tới Trung 
Quốc. Thậm chí, nhứng thương gia, những kẻ phiêu lưu nhất 
còn giả mạo là sứ thân Xiêm tới Trung Quốc nhằm mục đích 
buôn bán trốn thuế. Đối phó lại, triều đình Trung Quốc đã phải 
làm triện - dấu hai nửa: Một nửa Sứ thân Xiêm дїй, còn nửa 
kia thì triều đình Trung Quốc рїї. Chỉ người nào có nta triện 
„ dấu ráp đúng với nửa kia do triều đình Trung Quốc рій, mới 
được соі là đích thực Sứ thần của Xiêm. 

Ngoài Trung Quốc, Aútthia còn tiến hành buôn bán rộng 
rãi với Ấn Độ, Việt Nam. Các thương nhân Trung Quốc, Ấn Độ, 
Việt Nam, Inđônêxia v.v.. đến Aútthia thường không thích mang 
hàng hóa của mình đi tiếp xa hơn nửa, mà bán ngay tại đây để 
mua các hàng hóa khác cần thiết cho mình - nhứng hàng hóa 
này đều có ở các thị trường quốc tế lớn ở Đông Nam Á khi đó, 
mà Aútthia là một trung tâm. 


IV. CHIẾN TRANH MIẾN ĐIỆN - AÚTTHIA VÀ SỰ TAN 
RĀ CỦA AÚTTHIA TRONG THỂ KỶ XVI 


Trước những năm 40 của thế kỷ XVI, Miến Điện còn bị 
chia thành nhiều tiểu quốc nhỏ, chưa trở thành mỗi de dọa 
nghiêm trọng đối với Aútthia. Nhưng từ sau 1540, khi vị vua - 
thống soái Miến Điện Tabinxvétki thống nhất được miền Nam 
và Trung Miến Điện với thủ đô Рёри, thì nguy cơ một cuộc 
chiến tranh xâm lược từ phía Miến Điện đối với Aútthia đã trở 
thành hiện thực. Chăm chú theo đãi tình hình Aútthia, 
Tabinxvétki chỉ chờ thời cơ thuận lợi để tấn công. Cơ hội đó là 
lúc ở Aútthia diễn ra cuộc đảo chính cung đình và ngai vàng 
rơi vào tay Maha Chakrapát. | 


Lợi dụng một vụ rắc rối ở biên giới, đầu năm 1549, quân 
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đội Miễn Điện đã tràn vào Aútthia với một lực lượng lớn bao 
gồm 300.000 bộ binh, 3.000 ky binh và 700 tượng binh. Tháng 
6 - 1549 quân đội Miến Điện đã tiến tới chân thành Aútthia và 
tiến hành bao vây thủ đô Aútthia trong vòng bốn tháng. 


Mặc dù còn ít kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, Maha 
Chakrapát vẫn có khả năng tổ chức một cuộc chiến đấu quyết 
liệt. Trong một lân rút lui, vợ vua cùng con gái đã tử chiến để 
nhà vua rút lui được an toàn - Đó chính là tấm gương anh đũng 
của hoàng hậu Xuriôthai. Đạo quân đông đảo của Miến Điện trở 
nên thiếu lương thực. Trước sự giáng trả của quân đội Aútthia, 
đặc biệt là sự hợp chiến của Maha Таттагасһа (con rể của 
Maha Chakrapát) từ Xulhôthai xuống, quân Miến Điện đã bắt 
đầu phải rút lui. 


Nhưng trong một trận chiến, không may Maha Tammaracha 
cùng với hoàng tử con trai của vua Maha Chakrapát đã bị bắt. 
Điêu đó đã cho phép Tabinxvétki trong đàm phán dùng tù binh 
để đòi được cống hai voi trắng (như là biểu hiện sự phụ thuộc 
một phân của Aútthia), và được quyền tự do tới biên giới Aútthia 
mà không bị ngăn trở. 


Tuy nhiên, sau khi Tabinxvétki mất đi, Miến Điện rơi vào 
mét thời kỳ khá hỗn loạn về chính trị, và Aútthia đã lợi dụng 
thời gian này để củng cố đất nước. Maha Chakrapát vào năm 
1550 đã cho xây dựng các bức tường gạch bao quanh thủ đô 
Aútthia, thay cho các bức tường từ thời Rama Tibôđi đệ nhất. 
Năm 1552 lực lượng hạm đội trên sông được tăng cường thêm 
nhiều. Ông cũng rất chú ý tới vai trò của tượng binh. Từ 1550 
đến 1562, Aútthia đã bắt và huấn luyện được tới 300 voi. 


Trong khi đó, ở Miến Điện, sau một thời kỳ hỗn loạn về 
chính trị, năm 1555 Baiinnaun đã thống nhất được toàn bộ Miến 
Điện, và tiếp tục chính sách bành trướng của Tabinxvétki. 
Tháng 4 - 1556 quân đội Miến Điện đã tràn vào vương quốc 
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Chiangmai. Những cuộc kháng chiến của Chiangmai và Lào dë 
đánh đuối quân Міёр Điện vào 1558 đã không đạt được kết quả. 


Lo ngại trước làn sóng bành trướng của Miên Điện, Aútthia 
và Lào đã ký kết liên minh phòng thu vào năm 1563. Mùa thu 
1563, vua Miến Điện Baiinnaun đã yêu câu vua Aútthia Maha 
Chakrapát phải cống 2 trong 7 con voi trắng của mình. Bị từ 
chối, quan đội Miến Điện đã tràn vào Aútthia qua biên giới 
Chiangmai. Các thành phố lớn, trong đó có Xukhôthai lân lượt 
thất thủ. Nhưng bi thảm nhất là sự phản bội của Maha 
Tammaracha - con rể của Maha Chakrapát. Cùng với đạo quân 
70.000 người do mình сат đâu, Maha Таттагасһа đã đâu hàng 
và mở đường cho quân Miến Điện vê thủ đỏ Aútthia. 


Trong tình thế đó, vua Lào đã lại không giúp gì cho Aútthia 
theo tinh thân liên minh, với có là Maha Chakrapát đã gà cho 
ông ta công chúa mà ông ta không lựa chọn. Đồng thời, ở phía 
Nam, tiểu vương của công quốc Patanhi lại có những hoạt động 
dom ngó ngai vàng của Aútthia. Trong tình thế bị cô lập vë 
chính trị như vậy, Maha Chakrapát đã không thể chiến đấu được 
lâu. Trong hội đông Hoàng gia, phe chủ hòa muốn chấm đút 
chiến tranh bằng việc chấp nhận những điều kiện của Miến 
Điện, chiếm да số. Trên cơ sở đó mà hòa ước giửa Aútthia và 
Miến Điện đã được ký kết vào 1564. Theo hòa ước này, các lãnh 
tụ của phái tiếp tục chiến đấu và phòng thủ, như hoàng thái tử 
con cả của vua là Ramexuan, tế tướng Pia Chakri và tướng Pia 
Xuntơn Songkram đều bị trao cho Miến Điện làm con tin. 
Aútthia phải nộp cho Miến Điện khoản cống vật hàng năm 
khoang 300 kátti (gån 180kg) bạc, và 4 con voi trắng (thay vì 
2 con như đòi hỏi trước đây). Ngoài ra, Miến Điện có quyền thu 
thuế ở Mécgui, khi đó là hai cảng thương mại quan trọng nhất 
của Äútthia trên biển Andaman. 


Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến 
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thất bại саа Aútthia trong lần chiến tranh này với Miën Điện 
là sự đầu hàng phản bội của Maha Tammarahca vốn là con rể 
của Maha Chakrapát, người lãnh đạo vương quốc Xukhôthai chư 
hâu của Aútthia. Maha Tammmaracha thậm chí coi mình là con 
chấu của các vua Xukhôthai xưa kia với ý đồ biến Xukhôthai 
trở thành độc lập với Aútthia. Tất nhiên, chính quyền Aútthia 
không bao giờ có thể dung thứ cho điều đó. 

Năm 1566, Aútthia liên minh vái người Lào đã tấn công 
thành phố Pítxanulốc. Nhưng cuộc tấn công này đã bị đánh lui 
bởi sự can thiệp nhanh chóng của quân đội Miến Diện đứng về 
phía Maha Tammaracha. Còn bản thân Maha Таттагасһа, vì 
mong muốn củng cố địa vị của mình, năm 1568 đã thân hành 
sang Miến Điện để nhận tước hiệu chư hầu. Lợi dụng thời cơ 
đó, quân đội Aútthia đã tấn công thành phố Kamipengpet, bắt 
được vợ của Maha Tammaracha (vốn là con gái của Maha 
Chakrapát) cùng con gái. 


Sự kiện này đã trở thành nguyên cớ cho sự bùng nổ một 
cuộc chiến tranh mới giửa Miến Điện và Aútthia. Tháng 12 - 
1568 quân đội Miến Điện tràn vào Aútthia. Năm sau, 1569, nhà 
vua Maha Chakrapát của Aútthia từ trân. Thay thế ông là hoàng 
tu Mahin không có mấy khả nàng ngoại giao và quân sự. Lãnh 
đạo cuộc kháng chiến phòng thủ đất nước thực tế là do vị tướng 
tài Pịa Ram đảm nhận. 


Để tránh một đối thủ như tướng Pia Ram, vua Miến Điện 
Baiinnaun hứa sẽ triệt thoái cuộc bao vây, nếu Mahin chịu bắt 
nộp Pia Ram cho Miến Điện. Mahin đã thực hiện đòi hỏi này 
cua Baiinnaun, khiến sự phòng thủ đất nước rơi vào tình trạng 
hỗn loạn. Còn Mahin thì vẫn tiếp tục giết hại những tướng tài 
khác sau Pia Ram. 


Trong khi đó, Baiinnaun lại dùng kế phản gián khi mua 
chuộc được Pia Chakri (vốn là të tướng bị bắt làm con tin) trở 
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vë làm “con ngựa thành Тогоа”. Trong cuộc tấn công của Miën 
Điện ngày 30-8-1569, Pia Chakri đã mở cổng thành Aútthia cho 
quân Miën Điện tràn vào. Thành Aútthia bị hạ, vua Mahin cùng 
toàn bộ gia đình bị bắt. Một số lượng đông đảo người Xiêm Ы 
đưa về Miến Điện, đến nói thủ đô Aútthia có 100.000 dân mà 
chỉ còn khoảng 10.000. 


Tháng 11-1569, Baiinnaun đưa Maha Tammaracha lên ngai 
vàng của Aútthia. Tuy nhiên, ông ta câm quyên dưới sự giám 
sát của các quan lại người Miến Điện với một đạo quân 10.000 
người. Trong đất nước thi hành một loạt những đạo luật và 
phong tục Miến Điện, lịch pháp Miến Điện v.v... Với tư cách là 
để bảo đảm lòng trung thành của Maha Tam maracha, Baiinnaun 
đã giữ lại ở triều dinh Miến Điện hoàng tử nhỏ tuổi con trai 
của Maha Tammaracha là Nerexuan. Nhà nước Aútthia tan rã. 
Nhưng chính Narexuan sẽ là người anh hùng dân tộc khôi phục 
lại được nên độc lập của người Xiêm, mở đâu cho sự nhục hưng 
đất nước trong nhà nước hậu Aútthia. 
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Chương IV 


Su phón thinh cúa 
nhà nuóc háu Aútthia 
(cuối thế ky XVI - cuối thế ky XVID 


I. SỰ PHUC HỒI NËN ĐỘC LẬP DƯỚI VƯƠNG TRIỀU 
NAREXUAN 


Chiếm được Aútthia, Baiinnaun tiếp tục mở rộng lãnh thổ 
vê phía Tây, nhưng đã gặp phải sức kháng cự quyết liệt của 
người Lào. Мас dù thất bại về quân sự, vua Lào Xétthathirát 
vån trốn vào rừng để tiếp tục chiến đấu. 

Trong khi đó, ở Aútthia, Maha Tammaracha đã dân dần 
khôi phục được nền kinh tế bị tàn phá bởi chiên tranh. Ông 
cũng đã đánh bại được bổn cuộc chiến tranh хат lược của 
Campuchia trong các năm 1570, 1575, 1578 và 1581 - 1585. 


Lợi dụng việc phải chống lại Campuchia, năm 1580 Maha 
Таттагасћа đã đạt được việc chính quyên Miễn Điện cho phép 
khôi phục các bức tường thành thủ dó Aútthia, và chuyển nhiều 
cư dân từ тіёп Bắc tới đây. Dẫu sao, đó cũng là bước đầu tiên 
của ông trong bước đường chuẩn bị thoát ly khoi sự phụ thuộc 
vào Miến Điện. Quá trình đó diễn ra trong bối canh tình hình 
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Miến Điện có những biến đổi có lợi cho Aútthia. Năm 1580, 
Baiinnaun qua đời, con trai là hoàng tử Nandabaiin nối ngôi đã 
không đủ lực lượng để cai trị đế quốc rộng lớn do cha mình để 
lại. Các cuộc nội chiến bắt đầu diễn ra ác liệt, mà điển hình là 
cuộc nổi đậy của các thế lực phong kiến ở Ava vào năm 1584 
tách rời miền Bắc ra khỏi đế quốc. 


Trong bối cảnh đó, nhà vua Miến Điện Nandabaiin đã phải 
yêu câu Aútthia là chư hâu của mình giúp đỡ chóng quân phiến 
loạn phong kiến. Nhân đó mà, hoàng tü Narexuan sau khi được 
trả về với cha mình và trở thành vị tướng tài trong các cuộc 
chiến tranh Ача - Campuchia, da lập tức đem quân tới biên 
giới Міёп Điện vào 1584. Ông đã tỉnh táo đánh giá tình hình 
và nhận ra rằng, vua Miễn Điện cùng đại quân của mình dang 
vướng mắc vào cuộc chiến, còn thú đô của Miến Điện thì hầu 
như không được bảo vệ. 


Từ đó, Narexuan đã quyết định tuyên bố nên độc lận спа 
Aútthia, và bắt đâu các hoạt động quân sự chông Miên Điện. 
Narexuan định đánh chiếm thủ đô Hantavadi của Miến Điện 
một cách bất ngờ, nhưng không thành công. Trong khi đó, vua 
Miên Điện là Nandaábaiin đã đàn áp được cuộc phiến loạn ở Ava, 
và quay vê thu đô. NÑarexuan vội vã quay trở lại biên giới Aútthia, 
và trên đường di, ông đã tận hợp được nhiều tù binh Xiêm bị 
bắt trong cuộc chiến tranh 1569, cùng nhiều cư dân người Môn 
khác а Nam Miến Điện bất bình với chế độ của Nanđabaiin. 


Quân đội Miến Điện dưới sự chỉ huy của người sẽ kế vị 
Nandabaiin đã quyết định đuổi theo “kë phản bội”. Nhưng tại 
trận đánh trên sông Xitaun, Narexuan, bằng một đòn phan công 
quyết liệt, đã phá vỡ đạo quản truy duói mình, giết chết са 
tướng Xurakamu của Miên Điện. Sau sự kiện này, ngay cả một 
số người San củng ngå theo Narexuan. Từ đó, người Miên Điện 
và Aútthia bước vào một thời kỳ chiến tranh quyết định số phận 
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của mỗi quốc gia. Narexuan đã tích cực tiến hành công tác 
phòng thủ ở phía Bắc Aútthia, nơi thường xuất phát các cuộc 
tấn công chính của Miến Điện. Ông đã xây dựng được một đạo 
ачап lên tới 50.000 ngưỡi. 

Tháng 12-1584, quân đội Miến Điện bắt đầu tràn vào 
Aútthia. Đạo quân phía Tây của Miến Điện gồm, 30.000 người 
đã vượt đèo Ba Chùa, tiến tới tận Xupanburi, nhưng rồi bị đánh 
tan tại đây. Một lực lượng chủ yếu khác của Miến Điện gồm 
100.000 quân dưới sự chỉ huy của người đứng đầu Chiangmai 
Taravadi Min (con trai của Baiinnaun) vào tháng 2-1585 củng 
tiến tới thành phố Chainát thuộc trung lưu sông Mê Nam. Tuy 
nhiên, đạo quân này bị giáng trả quyết liệt, bị tổn thất nặng 
në và phải lui về Kampengpét. 


Được tin về sự thất bại trên, Nandabaiin да ra lệnh cho 
hoàng thái tử Min Chit Хуа đem 50.000 quân tiếp viện cho 
Taravadi Min cùng với nghiêm lệnh tàn phá không thương tiếc 
nông nghiệp miền trung tâm của Aútthia. Tháng 4-1586, một 
trận đánh lớn đã diễn ra dưới chân thành Angtông. Narexuan 
dụ địch vào nơi phục sẵn, giáng cho quân đội Miến Điện một 
đòn chi tử. Вап thân Taravadi Min chạy thoát trong trận này. 


Không rút được bài học cần thiết, tháng 11-1586 vua Miến 
Điện Nanđabaiin сат đầu một đạo quân 250.000 người, thân 
chinh sang thảo phạt Aútthia. Trước tương quan so sánh lực 
lượng quá chênh lệch, Narexuan áp dụng lối đánh du kích, thi 
hành chính sách “vườn không nhà trông”, và tam thời rút lui 
dë tránh áp lực mạnh ban đầu của dich. Vì vậy, tháng 1-1587, 
quân đội Miễn Diện từ ba phía Đông, Tây, Bắc đã tiến tới bao 
vây kinh thành Aútthia. Dù vậy, người Miến Điện vẫn không 
ha nôi thành Aútthia, bị hao tổn nhiều, đến mùa mưa đã buộc 
phải rút lui. 


Ngaysau đó, Narexuan quay sang phía Đông tiến hành cuộc 
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tấn công vào Campuchia để trả lời việc Campuchia đã bốn lân 
đột kích vào lãnh thổ Aútthia trước đó. Nhiều thành phò của 
Campuchia đã bị chiếm đóng. Và sau đó là thời kỳ 3 năm tạm 
thời hòa bình với Miễn Điện, mà Narexuan lợi dụng tranh thủ 
củng cố quân đội và đất nước. 


Tháng 7-1590, Maha Tammaracha qua đời, và Narexuan khi 
đó 35 tuổi lên kế vị ngai vàng của Aútthia (1590 - 1605), trong 
bối cảnh vẫn phải sẵn sàng nhửng cuộc đấu tranh chống Miến 
Điện. 


Mùa thu năm 1590, Miến Điện lại một lần nửa tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược vào Aútthia. Narexuan đã gặp quân 
đội Miến Điện gân biên giới, phá vỡ đạo quân tiên phong, buộc 
hoàng tử Min Chít Xva lãnh đạo quân chủ lực phải rút lui, 


Sau lân thất bại này, hai năm sau, vào cuối 1593, 
Nandahaiin đã tập hợp một đạo quân 250.000 người, chia làm 
hai cánh tấn công lãnh thổ Aútthia. Cánh thứ nhất do hoàng 
tử Min Chít Xva câm đâu đã tiến hành một trận đánh lớn tại 
làng Nongxarai (Tây - Nam Thái Lan). Tại đây, theo truyền 
thuyết Miễn Điện, hoàng tử Min Chít Xva đã bị chết bởi đạn 
pháo. Nhưng thực tế trong cuộc đấu tay đôi với Narexuan, ông 
đã bị Narexuan giết chết trong tỉnh thần hiệp sĩ. Còn Narexuan 
cũng bị thương trong trận chiến đấu tiếp theo. Nhưng cánh 
quản thứ nhất này của Miến Điện đã buộc phải rút lui. 


Trong tình hình đó, cánh quân còn lại của Miến Điện do 
thủ lĩnh đất Prôm cầm đâu, đã buộc phải rời khỏi lãnh thổ 
Aútthia thậm chí chưa tham gia chiến đấu. 

Từ đó, quân đội Aútthia đã chuyển từ thế phòng ngự sang 
tấn công trong cuộc chiến tranh với Miến Điện. 

Mùa xuân 1593, quân đội Aútthia đã chiếm lại Tavôi và 
Chenátxerit vốn bị mất vào tay quân Miến Điện từ 1568. 


75 


https://tieulun.hopto.org 


Narexuan đã rất tích cực ủng hộ những cuộc khởi nghĩa liên 
tiếp nỗ ra trong các năm 1593 - 1594 ở Nam Miến Điện, và 
đến 1595 thì quân đội Aútthia đã bắt даи bao vây thủ đô của 
Miễn Điện. 


Trong bối cảnh đó, triều đình của Nanđabaiin lại mâu thuẫn 
nhau kịch liệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, hầu như tất cả 
các đại phong kiến Miến Điện đều tuyên bố độc lập với chính 
quyền trung ương. Năm 1599, quân đội của lãnh chúa ở Taunga 
liên minh với lãnh chúa Aracan, tấn công chiếm được Hatavadi. 
Thành phố bị thiêu húy, còn bàn thân Nandabaiin thì bị bắt đưa 
vë Taungu và bị đầu độc ở đó. Narexuan cũng tràn vào Nam 
Miên Điện, và tiến vào thú dó Miến Điện muộn hơn, khi thành 
phố chỉ còn hoang tàn khói lửa. 


Tuy nhiên, ý định của Narexuan trong năm 1599 - 1600 
đánh chiếm Taungu đã không đạt được kết quả. Nhưng ông đã 
giành được thắng lợi quan trọng, khi buộc vương quốc Chiangmai 
láng giêng ở phía Bác phải thần phục vào năm 1599. Và 
Chiangmai trở thành chư hầu của Aútthia cho tới 1615. 

Đồng thời với các cuộc tấn công sang Miến Điện ở phía 
Tây, Narexuan củng mở rộng các cuộc tấn công sang cả phía 
Đông với Campuchia. Cuộc tấn công vào tháng 5-1593 đã kết 
thúc vào tháng 7-1594 với việc quân Aútthia chiếm được thành 
Lôvẽch. Nhà vua Campuchia cùng với hai con trai phải chạy 
sang Lào. Tại Campuchia, сат quyền là một viên toàn quyền 
người Xiêm. Aútthia cũng đưa về nước rất nhiều tù binh người 
Khmer. Đến 1603, Narexuan đã đưa Хі Xupanmô lên ngai vàng 
ở Campuchia, kẻ đã duy trì sự thần phục chư bầu với Aútthia 
cho tới 1618. 


Còn ở tại Miến Điện thì tới 1604, Narexuan đã cai trị được 
toàn bộ vương quốc Pêgu và 3 trong tổng số 19 tiểu quốc của 
người San. Và như vậy, cho tới lúc qua đời (16-5-1605) Narexuan 
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đã thiết lập một đế quốc Hậu Aútthia rộng lớn hơn rất nhiều 
so với Aútthia trước khi bị Miên Điện xâm chiếm. 


II. ХІЁМ DƯỚI VƯƠNG TRIỀU США PRAXÁT TÔNG 
(1629 - 1656) VÀ NARAI (1657 - 1688) 


Sau khi giải phóng khỏi ách thống trị của Miến Điện, nền 
thương mại của Aútthia (cũng được gọi là Xiêm, và từ nay, tên 
goi này ngày càng phô biến hơn) сб được sự phát triển kéo 
dài cho tới tận cuôi thế kỷ XVII. Trong nửa đầu thế ky XVII 
có những năm Xiêm xuất sang Nhật Bản hàng trăm tấn da trâu 
và da hươu. Nền thương mại Xiêm rất nhộn nhịp trong quan hệ 
buôn bán với Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Việt Nam, 
Inđônêxia và Philippin. О phía Tây, tàu thuyền Xiêm giuong 
buóm tới tận cảng Mokcơ trên Hồng Hải. 

Nën kinh tế của Xiêm có được sự phát triển trong nửa đầu 
thế ky XVII với những vùng tập trung sàn xuất chuyên canh 
hóa. Ví dụ, miền trung tâm (trung và hạ lưu sông Mê Nam) sân 
xuất lúa gạo; vùng Băng Cốc sản xuất hoa quả; miền Bắc sản 
xuất đường, da hươu; miền Tây sån xuất gỗ, muối, và miền Nam 
(thuộc phần bán đảo Malắcca) sản xuất nhiều thiếc và kẽm. 

Thủ đô Xiêm là Aútthia ‘2 (пат ở hạ lưu của sông Mê 
Nam, chấch vë phía Bắc của thủ đô Băng Cốc ngày nay), theo 
như người đương thời cho biết, về quy mô còn vượt cả Paris. 
Tại đó có 43 dân tộc (đúng hơn là thần dán của 43 quốc gia) 
sinh sống, mà mỗi dân tộc như vậy đều cư trú trong một khu 
riêng biệt. Các trung tâm thương mại, các thành phố - cảng lớn 
khi đó có thể kể là Mecgui, Djankơ, Patanhi, Ligo, Xingora v.v..., 


ti Mac dù tên gọi “Xiêm” để chỉ vương quốc Aútthia dà xuất hiện ngay từ 
thời vương quốc này mới ra đời. 
l2! Củng chính vì vậy mà tên của vương quốc củng được роі là Aútthia 
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và các trung tâm ở trong nội địa là Rátburi, Pétburi, Pítxanulốc. 


Những biến đổi trong kinh tế như vậy, tất yếu đòi hỏi phải 
có những thay dôi tương ứng trong chính trị, trước hết là tập 
trung hóa quyên lực, hình thành môt chính quyền trung ương 
vững chắc để hạn chế sự hỗn loạn phong kiến; thủ tiêu hàng 
rào quan thuế giửa các miền và дат bảo cho nên kính tế của 
đất nước phát triển bình thường. 


Cuộc đấu tranh để thành lập một chính quyên trung ương 
tập quyên như vậy đã diễn ra từ thời Narexuan (1590 - 1605). 
Nhưng cà Narexuan và những người kế vị ông ta, Êkatốtxarất 
(1605 - 1620), Songtam (1620 - 1628) đêu không phá vỡ triệt 
dë được sức mạnh cát cứ của quý tộc phong kiến. Trong giai 
cấp phong kiến Xiêm khi đó chia làm hai bộ phận cơ ban: Nhóm 
một, là các quan lại phục vụ ở turng ương, và nhóm hai, là các 
quan lại ở các tinh. 


Tình hình đó là hậu quả của sự tôn tại hàng thế ky cơ chế 
phán chia đất nước thành khu lãnh địa hoàng cung (domain) ở 
trung ương, và các tỉnh ngoại vi của các hoàng thân hoặc quý 
tộc địa phương. 


Vào thế kỷ XVII khu lãnh địa hoàng cung ở trung ương 
(domain) bao gôm toàn bộ hạ lưu thung lũng sông Mê Nam, tức 
là bao gôm nhứng vùng lãnh thổ phì nhiêu nhất, đông dân nhất; 
còn các tĩnh thi đứng đầu là các tỉnh trưởng được chỉ định - 
bổ nhiệm. 


Về hình thức, các tỉnh của Xiêm được lãnh đạo bởi một tập 
thể đặc biệt của các quan lại, theo đó, chính quyên ở tỉnh là 
hình ảnh thu nhỏ của chinh quyền trung ương, nhưng trên thực 
tế, toàn bộ quyên lực ở đây đêu thuộc vê tinh trưởng - “ Chao 
Mương”. “Chao Mương” là người có quyên tõi cao trên thực tế 
giải quyết tất cả các vấn đê dân sự, quân sự, tư pháp trong 


78 


https://tieulun.hopto.org 


tinh cua minh. Ho chi khóng có quyën tuyën bó chiën tranh, 
ký kết hòa ước; không có quyền thay đổi các điều khoản văn 
bản pháp luật đã được ban hành, mặc dù vẫn có thë vi phạm 
chứng trên thực tế mà không bị trừng trị. Không một người 
dàn nào trong tỉnh có thể ra khỏi biên giới của tỉnh mình, nếu 
không được phép của “ Chao Mương”. Nếu có những đơn tố cáo, 
thinh cầu gửi về thủ đô Aútthia, thì những đơn từ đó thường 
bị ách lại không có kết quả gì. 


Tóm lại, các tinh trưởng -" Chao Muang" khi đó, đặc biệt 
là ở các tinh xa, trên thực tế đã trở thành một vị “vua” của 
một xứ. Họ cố gắng lợi dụng việc ở xa chinh quyền trung ương 
để củng cố chính quyên thế tập của mình trong một chính sách 
ngày càng độc lập với chính quyền trung ương. 


Trong khi đó, vào nhng năm 20 của thë ký ХУП, nhiệm 
vụ tận trung hóa đất nước ngày càng đặt ra gay gắt, vì ngoài 
các yếu tô kê trên, Xiêm còn đang bắt đâu chịu những áp lực 
trực tiếp từ sự bành trướng cua các nước tư Бап phương Tây. 
Yêu cầu phòng thủ đất nước đòi hỏi Xiêm phải có một chính 
quyên trung ương tận trung mạnh. Nhiệm vụ này đã được triển 
khai mạnh më đặc biệt dưới vương triều Pra-xát Tông (Vua của 
cung điện Vàng) càm quyên ở Xiêm từ 1629 đến 1656. 


Pra-xát Tông là một tướng tài của Xiềm trong các cuộc 
chiến tranh với Campuchia, và điều đó đã khiến ông trở thành 
một trong những đại thân thân cận nhất của vua Xiêm.Vào thời 
điểm vua SongTam qua đời (4-1628), Pra-xát Tông đang giữ một 
chức vụ råt quan trọng là bộ trưởng cung đình. Cuộc tranh 
giành ngôi báu sau khi SongTam (1620 - 1628) qua đời trong 
triêu dinh Xiêm diễn ra rất quyết liệt, giữa hoàng thân XiXin 
em trai của nhà Vua được сас đại phong kiến ủng hộ, và hoàng 
thái tu Chétthathirát 15 tuôi, con của Song Tam. Trong cuộc 
tranh chấn này, Praxát Tông cùng với bộ phận phong kiến lớp 
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dưới, dà đứng vë phía Chétthathirát vi cho rằng có thể dë dàng 
sai khiến vị hoàng thái tử còn nhỏ tuổi. 

Phe của Chétthathirát yếu hơn phe của XiXin, nhưng nhờ 
vai trò của Pra-xát Tông mà hoàng thái tử đã giành được ngai 
vàng. Từ đó mà nhiều nhân vật đại phong kiến thuộc phe XiXin 
bị bắt vào tù hoặc bị tử hình. Ngay hoàng thân XiXin cũng bị 
giết sau khi tiến hành phản đảo chính không thành. Toàn bộ 
tài sản đô sộ cùng nông nô, nô lệ của những người thuộc phái 
XiXm chuyển vë tay phái Pra-xát Tông. Bản thân Pra-xát Tông 
lên сат quyền të tướng - “Kalakhôm”, 


Nhưng việc tập trung quyền lực vào tay Praxát Tông đã 
khiến cho Chétthathirát (1628 - 1629) và mẹ của nhà vua, một 
phụ nú có tham vọng nắm quyền lãnh đạo quốc gia, hết sức 
không hài lòng. Họ định hạ bệ ông bằng tội “xúc phạm nhà 
vua”; thậm chí định bắt giam Praxát Tông. Song, Praxát Tông 
đã tập hợp được lực lượng các quan lại, và chứng minh rằng, 
chính sách của Chétthathirát chỉ dàn Xiêm tới một Cuộc nội 
chiến, và sự can thiệp từ bên ngoài sẽ đi liền với cuộc nội chiến 
đó. 

Bị thuyết phục bởi tài hùng biện của Praxát Tông, các đại 
thần đã hợp thành một liên minh không cho phép ai được bắt 
các thành viên trong gia đình của họ. Bản thân Praxát Tông 
đã tập hợp lực lượng tiến vë hoàng cung. Trong nhng trận 
đánh đâm máu, Chétthathirát đã thất bại, phâi chạy vào ẩn паи 
trong một ngôi chùa gân Aútthia. Nhưng các tăng 10 trong chùa 
đã nộp Chétthathirát cho Praxát Tông. Nhà vua phải ra tòa 
trước hội nghị quan lại của vương quốc, và bị kết án tử hình 
cùng với mẹ của mình. 


Các lực lượng đối kháng khác, tuy vậy, được sự ủng hộ của 
viên chi huy đội quân cận vệ đánh thuê người Nhật Bản ở 
lamada, đã mưu toan bảo vệ ngai vàng cho Асһіё Chakravông 
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là em 9 tuổi của Chétthathirát, với y dó dùng nhà vua trẻ tuổi 
này để lũng đoạn tình hình. Nhưng Praxát Tông đã lật đổ được 
ông hoàng trê con này sau 36 ngày сат quyền. Sau đó, Hội nghị 
toàn thể hoàng gia Xiêm đã quyết định trao ngai vàng cho Praxát 
Tông (1629 - 1656). 

Việc Praxát Tông lên câm quyên đánh dấu sự biến đối đáng 
kể trong bộ máy quan lại ở Xiêm. Người đứng đầu thương điếm 
của Hà Lan ở Xiêm khi đó là Van Phơlít cho biết rằng, “trong 
vương quốc Xiêm đã xảy ra một sự biến đổi vĩ đại. Đại quý tộc 
bị tước đoạt tự do và tài sản, đồng thời nô lệ trở thành quan 
lại và trở thành đội ngũ hùng mạnh nhất ở cung đình”. 


Chúng ta khó mà có thể xác định thuật ngử “nô lệ” của 
Van Phơlít là chỉ “nô lệ” trực tiếp, hay chỉ là để chỉ các quan 
lại cấp thấp trong sự đối lập với đại phong kiến ở bên trên. Dù 
sao thi, các sự kiện cũng cho thấy, Praxát Tông lên сат quyên 
là nhờ sự ủng hộ của tâng lớp quan lại phong kiến lớp dưới; 
tăng lữ Phật giáo (được Praxát Tông cống nhiều vàng và ruộng 
đất); một bộ phận đại phong kiến thë tục, và giới thương nhân 
có anh hương tại thu đô Aútthia và các trung tâm thương mại 
khác. Trong khi đó thì quân chúng nhân dân hầu như không 
tích cực tham gia vào cuộc đảo chính cung đình. 


Lên сат quyền, Praxát Tông gặp phải muôn vàn khó khăn. 
Các quốc gia láng ріёпр do không thừa nhận ông là người kế 
vị hợp pháp, đã tiên hành các cuộc đấu tranh chống lại Praxát 
Tông. Các đại quý tộc ra mặt chống đối, còn các chư hầu ở Mã 
Lai cũng từ chối không thừa nhận quyền lực của Xiêm. Toàn 
bộ tinh hình đó đòi hỏi một nghệ thuật ngoại giao và một tài 
năng quân sự ở người lãnh đạo Xiêm để ứng phó với tình hình. 
Và Praxát Tông to ra có được những phẩm chất đó. 


Trước hết, ông đánh bại các cuộc tấn công của Chiangmai, 
Lào và các cuộc phiến loạn khác của đại phong kiến. Đặc biệt, 
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Praxát Tông đã tiến hành một cuộc đấu tranh kiên quyết với 
phong kiến đại quý tộc cát cứ ở các tỉnh. 

Trước thời Praxát Tông, các tỉnh trưởng - “Chao Mương” 
thường sống ở tỉnh của mình và giữ chức vụ đó suốt đời. Trong 
điều kiện đó, ngay các “Chao Mương” ở дап thủ đô hàng năm 
củng chỉ báo cáo một đến hai lần, còn các tinh xa thì thậm chí 
ba năm тїбї báo cáo một lần. Khi lên сат quyên, Praxát Tông 
đã kiên quyết phá vở truyên thống này. Cứ từ 4 đến 8 tháng 
một lân, ông thuyên chuyển các “Chao Mương” và các đại thần 
từ chức vụ này sang chức vụ khác, không cho họ “cắm rē” ở 
đâu lâu. Mặt khác, Praxát Tông buộc các “Chao Mương” phải 
luôn luôn sống ở thủ đô, còn nhiệm vụ ở tỉnh thì giao cho phó 
của “Chao Mương” dam trách. Viên phó này là do Praxát Tông 
bó nhiệm và phụ thuộc trực tiếp vào nhà vua. Các “Chao Mương” 
và đại thần phong kiến khác tập trung tại thủ đô Aútthia, thực 
tế đã biến thành các con tin. Họ bị tước bo nhiều quyền tự do 
trước đây và bị giám sát nghiêm ngặt. 


Chẳng hạn, họ chỉ được phép nói chuyện trong phòng tiếp 
tân của cung điện, mà phải nói sao cho mọi người cùng nghe 
thấy. Vi phạm quy định đó, họ có thể bị mất chức hoặc bị tử 
hình. Không được phép cua nhà vua, họ thậm chí không được 
quyên gặp con cái và cha mẹ mình. Theo Van Phơlít, người đứng 
đầu thương điếm của Hà Lan ở Xiêm khi đó, thì toàn bộ các vị 
đại thân khiếp sợ bị trừng phạt, đã phải ba ngày một lần đến 
“điểm danh” trước hoàng cung. | 

Cùng với các biện pháp hành chính đó, Praxát Tông đã dàn 
áp thăng tay sự phản kháng của giới đại quý tộc phong kiến. 
Hài ký của nhà du lịch Hà Lan lan Xtrâyxơ có ghi chép về 
những cuộc đàn áp rộng lớn đó trong tháng 2 và tháng 4 năm 
1650, khi con gái của Praxát Tông bị phe chống đối đâu độc. 


Trong lĩnh vực đôi ngoại, chính sách của Praxát Tông về 
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cg bản là từ chối các cuộc chiến tranh làm kiệt quê đất nước, 
ngăn cản sự phát triển nên thương mại của Xiêm. Ngay trong 
nhứng năm đâu cầm quyên, ông đã gửi các sứ đoàn của mình 
với nhứng đề nghị hòa bình và htu nghị tới Pêgu, Ava, Aracan 
(Miến Điện), Lào, Chăm pa, Achê (Indonêxia) và nhiều quốc gia 
khác ở Đông Nam Á. Trong những năm 30 của thế kỷ XVII, 
Praxát Tông đã chủ trương giải quyết hòa bình các vấn đê xung 
đột với người châu Âu. Mặc cho người Hà Lan xúi giục, Praxát 
Tông đã chấm dứt cuộc chiên tranh lâu dài kiệt sức với 
Campuchia; chấm dứt những cuộc viên chỉnh sang Miến Điện 
và Lào. 

Với Trung Quốc, Praxát Tông chủ trương duy trì mối quan 
hệ buôn bán hai bën cùng có lợi. Thời kỳ này, Trung Quốc thậm 
chí thường xuyên có bốn đại diện thường trực của mình trong 
triều đình Xiêm. 


Praxát Tông cũng rất cố gắng duy trì quan hệ tốt với Nhật 
Bản. Toàn bộ người Nhật chạy khỏi Xiêm do các vụ phiến loạn 
phong kiến đều được phép trở lại nhân chức vụ như cũ. Các sứ 
đoàn của Xiêm được liên tiếp gửi đi Nhật vào các năm 1635, 
1641, 1643 và 1656 với nhiều hàng hóa để buôn bán. Nhưng 
phía Nhật thời gian này đã biểu hiện thái độ tiêu cực trong vấn 
đề Xiêm. Các phái đoàn Xiêm hầu như không được tiếp đón. Họ 
phải trở lại Xiêm sau khi chỉ được bán một số hàng để đủ tiên 
vë пибс. 

Nhưng nói chung, dưới thời Praxát Tông, cả ngoại thương 
và nội thương của Xiêm đều khá phát triển, trong đó nội thương 
đã phát triển nhiều nhờ khác phục được một phân quan trọng 
nạn cát cứ phong kiến ở Xiêm. 


Sau khi Praxát Tông qua đời, triều đình Xiêm bị lục đục 
trong một thời gian ngắn về việc kế vị ngai vàng. Nhưng rôi 
con trai của Praxát Tông, hoàng tứ trẻ tuổi Narai đã giành được 
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thắng lợi và lên câm quyên ở Xiêm (1657 - 1688). 

Tiếp tục con đường của vua cha, Narai cũng rất kiên quyết 
trong việc chống lại thế lực của các “Chao Mương” ở các tỉnh, 
bằng việc thay thế các “Chao Mương” bằng các “puran” (phó 
của “Chao Mương”) trong phạm vi toàn quốc do nhà vua bổ 
nhiệm. Các “puran” được bổ nhiệm trong thời hạn không quá 
ba năm và lương bổng của họ ít hơn của “Chao Mương” khoảng 
hai lần. Mặt khác, việc thuyên chuyển thường xuyên từ tỉnh nọ 
sang tỉnh kia đã khiến cho họ khó tạo được môi trường vững 
chắc ở các địa phương. và phai phụ thuộc vào chính quyền trung 
ương nhiều hơn. 

Một biện pháp khac là Narai lập ra quy chẽ giấm sát - 
chakrapát" để kiểm tra hoạt động của các “Chao Mương” ở các 
tỉnh. Viên quan đứng đầu cơ quan “chakrapát” ở thủ đô theo 
151 hoạt động của các bộ trưởng. Không hiếm trường hợp Narai 
trao cho viên quan này quyền lực lớn có thể tứ hình са các 
“Chao Mương”. 


Cồn trong các cơ quan trung ương thì Narai đặc biệt thu 
hẹp quyên hạn của tế tướng - “chácki”. Nếu như trước đây 
“shácki” thống trị tất са các “Chao Muong” ở các tinh, thì bây 
giờ, ông ta chỉ cai quản các tỉnh ngoại vi ở phía Bắc và phía 
Đông đất nước. Vào những năm cuối cùng của vương triều Narai, 
chức “chácki” hâu như chỉ còn là hư vị. 

Tấn công vào đại phong kiến thế tục, Narai còn đồng thời 
đối mặt cả với bộ phận đại phong kiến nhà chùa. Mối quan hệ 
của Narai với Phật giáo, tuy vậy, khá phức tạp. 

Thời kỳ đâu, các thế lực thân quyên Phật giáo vẫn ủng hộ 
Narai, vì thấy ông tiếp tục theo đuổi đường lối của vua cha, tức 
là tiếp tục đấu tranh với đại phong kiến: quý tộc thế tục là 
nhứng kẻ cạnh tranh với phong kiến nhà chùa. Mặt khác, Narai 
củng dâng cống cho nhà chùa nhiều đất đai và nông nô. 
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Nhưng sau đó là một thời kỳ lạnh nhạt giữa hai bën. Có 
cảm tưởng rằng, sau khi đại quý thế tục bị giáng nhứng don 
quyết định, thì quý tộc nhà chùa lại là lực lượng hùng mạnh 
chủ yếu ở Xiêm chống lại quyền lực của nhà vua. Mặc dù vẻ bê 
ngoài là từ chối không tham dự vào các chuyện thể sự, nhưng 
trên thực tế, giáo hội Phật giáo vẫn tích cực tham gia vào đời 
sống chính trị của đất nước. Nguyên nhân của mối mâu thuẫn 
giữa vương quyền với thân quyền là ở chỗ, dường như nhà chùa 
đã “lấy” mất những nguồn nhân lực lao động quan trọng của 
nhà vua. Thực ra, do ách bóc lột, thuế khóa, lao dịch nặng në 
bởi chính quyền phong kiến thế tục, mà đông đảo nông dân, thợ 
thủ công đã “chạy” vào nhà chùa (dưới hình thức đi tu), nơi mà 
sự bóc lột có nhẹ hơn. Trong điều kiện đặc thù của nền kinh 
Xiêm khi đó, khi mà đất đai màu mỡ khá thừa thải, dân cư 
lại thưa thớt, thì lực lượng lao động trở nên nguôn tài sản quý 
hơn là ruộng đất để cấy cày. 

Narai đã chống lại quá trình trên bằng cách tiến Һапл 
thanh lọc các tầng lớp sư sãi ra khỏi nhà chùa, bằng các kỳ thi 
do mình thành lập hội đông. Tất nhiên là, nhiều chủ ruộng, thợ 
thủ công đã không đủ kiến thức để qua được các kỳ thi như 
vậy, đã buộc phải trở thành người thế tục đóng thuế và lao địck 
cho nhà nước phong kiến. 

Màu thuần giữa vương quyền và thần quyên vì thế ngày 
càng trở nên căng thẳng, tới mức Narai cấm các sư sãi (ngoại 
trừ những người đứng đầu Phật giáo - “xankrata”) không được 
xuất hiện ở triêu đình. Mặt khác, Narai khuyến khích và bảo 
hộ cho Ấn Độ giáo phát triển để làm giảm uy tín và vai trò của 
Phật giáo. Xung quanh nhà vua, vì thế, có rất nhiều tăng lử 
Bàlamôn cùng rất nhiều lễ hội Ấn Độ giáo. Tiến thêm một bước 
xa hơn, trong những năm 80 của thế kỷ XVII, khi Narai thi 
hành chính sách thân với Pháp, ông đã trở thành kë bảo trg 
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cho các giáo sĩ Thiên chúa giáo ở Xiêm, mặc dù Thiên chúa giáo 
chưa khi nào được coi là một lý tưởng của Narai. Bản thân Narai 
đã kiên quyết bác bó những đề nghị của người Pháp theo hướng 
này. Song, với sự thâm nhập của Thiên chúa giáo theo vết chân 
của bọn thực dân, một nguy cơ mới đối với nên độc lập của 
Xiêm đang thực sự hình thành. 


Dưới vương triều Narai, quan hệ tiền tệ - hàng hóa phát 
triển kéo theo sự tăng cường bóc lột nông dân. Đa số thuế được 
thu dưới dạng tiền tệ. Nhiều loại thuế mới được đặt ra, trong 
khi các thuế cũ lại tăng lên. Nhu câu về tiền của nhà nước để 
tiến hành phòng thủ đất nước trước nguy cơ bành trướng của 
tư bản phương Tây đã góp phần vào điều đó. 


Ngành nội thương cũng đã làm giàu cho giai cấp phong 
kiến, khi nó được mở rộng và tổ chức quy mô hơn. Tuy vậy, 
sức mua của người dân tương đối thấp, đã tạo ra hiện tượng 
khủng hoang đặc biệt vê tiêu dùng ở Xiêm. Chính quyên phong 
kiến Xiêm mìong thủ tiêu sự khủng hoảng này bằng các biện 
pháp hành chính. Ví dụ, người ta buộc dân phải mua vải và quần 
áo, Các quan lại đặc biệt được cử ra để giám sát việc người dân 
phải mua quân áo cho con cái mình sớm hơn thời hạn quy định 
theo tập quán. Thực chất, đó cũng là một loại thuế bó sung, 
phụ thu của nhà nước phong kiến. 


Tất cả những điều đó làm cho mâu thuẫn xã hội ở Xiêm 
phát triển gay gắt với những cuộc đấu tranh phản kháng của 
nhân dân. Thoạt tiên, các cuộc đấu tranh này diên ra dưới hình 
thức nông dân bô chạy từ các chủ phong kiến miền này sang 
miên khác сца đất nước, hoặc bỏ chạy ra nước ngoài. Dưới thời 
Narai (1657 - 1688), việc bo trốn như vậy đã mang tính chất 
phổ hiến, và nông dân thường chạy vào rừng гат. Bị tách khỏi 
nghề nông, họ thường gia nhập vào các toán vũ trang tấn công 
quan lại, thương nhân hoặc đột kích vào các làng mạc ở thung 
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lũng. Tuy nhiên, vë cơ bản, vào thời kỳ này, người nông dân 
còn chưa đạt tới nhận thức vê tính tất yếu phải đấu tranh уй 
trang với ách bóc lột phong kiến, và nhứng cuộc khởi nghĩa lê 
të đều bị đàn áp nhanh chóng. 

Cuộc khởi nghĩa mạnh mẽ mà người ta biết được là nő ra 
vào năm 1678 trên đảo Djankơ. Tại đây, nhân dân đã chiếm 
dinh tỉnh trưởng và giết chết viên “Chao Mương”. Nhưng sau 
đó, cuộc khởi nghĩa cũng đã bị đàn áp. 

Có thể là còn nhiều những cuộc khởi nghĩa tương tự như 
vậy, nhưng sử liệu thời kỳ đó hầu như không cho ta hiểu được 
gi nhiều hơn về phương diện này. Tính chất phức tạp của tình 
hình chính trị Xiêm vào cuối vương triều Narai là ở chó, phong 
trào chống phong kiến của nông dân tồn tại song song hoặc 
quyện chặt với cuộc đấu tranh chống lại sự lũng đoạn của tư 
bản nước ngoài trước hết là của người châu Âu. Trong những 
cuộc đấu tranh như vậy, đông бао quân chúng nông dân, thị 
dàn và са một bộ phận giai cấp phong kiến cũng tham gia. Và 
trong hối cảnh nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây đang 
đe dọa Xiêm, thì cuộc đấu tranh lôi kéo được đông đảo nhân 
dân cũng như bộ phận giai cấp phong kiến, dễ gây nên một ао 
tưởng về một sự thống nhất phi giai cấp của người Thái. Nhưng 
khi mối hiểm họa qua đi, thì những mâu thuẫn giai cấp lại bộc 
lộ ra gay gắt. Những cuộc khởi nghĩa của nông dân sau này đã 
chứng minh điều đó. 
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РНАМ THỨ BA 


Xiêm trước sự xâm nhập của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây và sư 
phát triển của Xiêm thời cận dai 


Chương l 


Хіёт trước sự xâm nhập của chủ nghĩa 
tư bản phương Tây thế kỷ XVII. 
Sự fan rã của nhà nước hậu Aútthia 


I. SỰ XÂM NHẬP CỦA TƯ BẢN HÀ LAN VÀ ANH QUỐC 


Vào đâu thế ky XVII, người Hà Lan đã bắt đầu xâm nhập 
vào thị trường Xiêm ở Đông Nam Á. Đó cũng là lúc mà tư bản 
Hà Lan đang bước vào thời kỳ thịnh vượng của nó, như K.Mác 
đã nhận định, Hà Lan “là một nước tư bản kiểu mẫu của thế 
ky XVII”. Hạm đội thương thuyên của Hà Lan khi đó là tương 
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đương với ham đội thương thuyền của toàn bộ các nước châu 
Âu còn lại. Chính vì vậy mà Hà Lan đã nhanh chóng giành được 
ưu thế so với Bô Đào Nha và Tây Ban Nha trong việc cạnh 
tranh buôn bán ở biển Nam và Đông Nam Á, trong đó có Xiêm 
ở thế ky XVII. 

Hạm thuyên đầu tiên của Hà Lan xuất hiện ở Phương Đông 
năm 1596, và tới 1604 thì đại sứ của Hà Lan là đê đốc Vác Vek 
đã tới Autthia. Vua Xiêm cho người Hà Lan được quyền buôn 
bán ngang hàng với những người nước ngoài khác. 

Sau đó, sứ đoàn đáp lễ của Xiêm đã tới Hà Lan vào 1607. 
Ngày 11-9-1608, sứ đoàn đã được hoàng tử M. Oranxky của Hà 
Lan tiếp. Phía Xiêm yêu cầu Hà Lan giúp đỡ cung cấp các kỹ 
sư về xây dựng đập nước và tàu thuyền. Tại Hà Lan, sứ đoàn 
Xiêm đã được tiếp đón nồng hậu, và khi trở về Xiêm, sứ đoàn 
còn được tặng mấy khẩu đại bác. 

Trên cơ sở mỗi bang giao Xiêm - Hà Lan được hình thành 
như vậy, năm 1610, thương điếm của Hà Lan đã được thành 
lập tại thủ đô Autthia; năm 1612 ở Ligo và Patalung: và vài 
năm sau là ở Xingo, Kêđác và дао Dịankơ. Tức là chỉ trong một 
thời gian ngắn, Hà Lan đã có căn cứ cơ sở không chỉ ở thủ đô, 
mà còn ở nhiều trung tâm thương mại quan trọng khác của 
Xiêm. 

Tình hình đó đã gặp ngay phải sự chống đối 'của công ty 
Đông Ấn Độ của Anh. Tháng 6 - 1612 A-đam Đen-tơn, đại sứ 
đầu tiên сда Anh đã tới thủ dó Autthia với bức thư của Hoàng 
đế Anh Ја-сӧр đệ nhất дїї vua Xiêm Êcatốtxarớt (1605 - 1690). 
Cũng như người Hà Lan, người Anh được đón tiếp một cách 
bình đẳng và được mở thương điếm ở Patan. Năm 1613, người 
Anh đã thâm nhập vào са Chiangmai. 

Nhưng trong cuộc “chạy đua” vào thị trường Xiêm, công 
ty Đông Ап Độ cua Anh thời gian này còn yêu dt không tiến 
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hành nổi cuộc đấu tranh đồng thời với thương nhân của Вб Đào 
Nha, Hà Lan và Nhật Bản. Năm 1618, sự cạnh tranh giữa hai 
công ty Đông Ân của Anh và Hà Lan đã đi tới chiến tranh công 
khai, theo đó, trong trận chiến tháng 7-1619 trên vùng lãnh hải 
của Xiêm tại vịnh Patan, phía Hà Lan đã phá tan hạm đội của 
Anh. Kết quả của cuộc chiến tranh này là năm 1623, công ty 
Đông Ап của Anh đã buộc phải đóng cửa các thương điếm của 
mình ở Хіёт và bị loại ra khỏi cuộc đấu tranh giành thị trường 
Xiêm hâu như trong suốt bốn thập ky liên. 


Tuy vậy, trong những năm 20 của thế kỷ XVII, những cuộc 
cạnh tranh thương mại quyết liệt gifa các nước tư bản châu Âu 
hầu như vẫn chưa đụng chạm trực tiếp tới Xiêm. Nhà câm quyên 
Xiêm đã thi hành một chính sách trung lập nghiêm khắc, bình 
đẳng với tất cả các nước ngoài có buôn bán với Xiêm, và khôn 
khéo tránh khỏi sự lôi kéo của mỗi bên nghiêng vë phía họ. 
Chính sách này tất nhiên không thỏa mãn nhiều nước tư bản 
phương Tây. Họ tìm cách thay đổi chính sách của Xiêm sao cho 
có lợi cho minh nhất. 


Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những kë đầu tiên tiến 
hành chiến tranh xâm lược công khai với Xiêm. Sau một loạt 
nhứng quan hệ ngoại giao với Hà Lan, vào mùa xuân 1628, Tây 
Ban Nha bắt đầu những hoạt động quân sự chống Xiêm. Tàu 
chiến Tây Ban Nha đã đánh chiếm các tàu buôn của Xiêm, đốt 
tàu cùng các thủy thủ đoàn. Đến 1630, Bô Đào Nha cũng tham 
gia vào cuộc chiến tranh này của Tây Ban Nha chống Xiêm. 


Trong bối cảnh đó, Xiêm đã yêu câu sự giúp đỡ của Hà 
Lan. Hà Lan đã đáp ứng bằng việc gửi 5 tàu chiên tới Xiêm. 
Thoạt tiên, chiến tranh diễn ra với những trận đánh khi thắng, 
khi bại đối với ca hai bên. Nhưng trong những năm 1634 - 1635 
Xiêm đã giành được một loạt chiến thắng. Nhờ đó mà Praxat 
Tông (1629 - 1656) đã có thể kết thúc chiến tranh để không 
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làm phương tón tới nền thương mại của Xiêm. Năm 1636, ông 
đã cho phóng tích toàn bộ tù binh Tây Ban Nha và Bš Đào Nha, 
mà không đòi hồi một điêu kiện nào, và đến 1638 một hòa ước 
chính thức đã được ký kết. 


Tinh hình biến đổi có lợi cho sự bành trướng của Hà Lan, 
khi vào năm 1641, trước sức tấn công của Hà Lan, cứ điểm cơ 
sở chính của Bô Đào Nha là Malacca đã bị sụp đố. Hệ quả của 
tình hình đó là vai trò của Bồ Đào Nha ở Xiêm cũng suy giảm 
hoàn toàn. Còn Tây Ban Nha, sau khi đoạn tuyệt với những 
người Bô Đào Nha vào 1640, cũng đã mất đi sự quan tâm cùng 
quyền lợi trong việc buôn bán ở Xiêm. Trong khi đó nhiều người 
Nhật lại bị đuổi khối Xiêm do vụ phiến loạn lamada. 


Toàn bộ tình hình trên đây đã dẫn tới việc Hà Lan trên 
thực tế dà tạm thời giành được vai trò chủ đạo trong thương 
trường Xiêm lúc bấy giờ. Thu nhập của công ty Đông Ấn Hà 
Lan nhờ nên thương mại với Xiêm là rất lớn. Ví dụ, vào giửa 
thë kỳ XVII, hàng năm Xiêm xuất sang Nhật tới hơn 300.000 
tấn da hươu và da trâu bò, thì phần lớn việc xuất khẩu này là 
thuộc về người Hà Lan, với số lãi lên tới 200%, và rất hiểm khi 
thấp hơn 100%. 


Sự lũng doan của công ty Đông Ấn của Hà Lan tất nhiên 
không thể không làm cho nhà сат quyền Xiêm lo ngại. Phản 
ứng đầu tiên của Xiêm là tập trung hóa nên ngoại thương vào 
tay nhà nước. Tình hình đó đã khiến cho quan hệ Xiêm - Hà 
Lan từ giửa những năm 30 của thế ky XVII bắt đâu trở nên 
xấu đi. Xung đột nghiêm trọng đâu tiên diễn ra năm 1636 vì 
sự khiêu khích của lãnh sự Hà Lan ở Autthia. Hai nước thậm 
chí đã đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh. Những sự 
căng thăng do sự khiêu khích của Hà Lan một lân nga diễn ra 
vào tháng 7 - 1640. 


Tới 1645 những xung đột căng thẳng lại tái diễn, khi người 
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Hà Lan chiëm các tàu của người Nhật đã “Xiëm hóa”. Sự kiện 
này đã gây nên phản ứng mạnh mẽ của người Nhật sống ở Xiêm. 
Chính quyên Xiêm phải can thiệp kịp thời mới tránh được sự 
bùng nổ của một cuộc xung đột vũ trang. 


Đề giữ vị trí độc quyền thương mại ở Xiêm, Hà Lan đã sử 
dụng hệ thống giấy phép cho tàu thuyên bắt đầu từ những năm 
30 - 40, và được khẳng định vào những năm 50 của thế kỷ 
XVIL Theo quy lệ này, mỗi tàu rời khỏi hải cảng Xiêm đêu phải 
có giấy phép của công ty Đông Ấn của Hà Lan. Tất cả các tàu 
không có giấy phép này ở vùng biển tự do hoặc ở các cảng trung 
lập đều có thể bị tịch thu (tất nhiên, khi lực lượng Hà Lan đủ 
mạnh để làm điều đó). 


Sau khi Praxát Tông qua đời, Narai lên cầm quyền (1657 
- 1688) đã phải tập trung nhiều vào cuộc đấu tranh chống các 
cuộc phiến loạn phong kiến, chưa có điều kiện quan tâm nhiều 
đến sự thâm nhập của Hà Lan. Vì vậy, trong những năm đầu 
của vương triêu Narai, công ty Đông Ấn của Hà Lan đã có được 
thời kỳ vàng son của mình ở đây. 


Nhưng từ những năm 60 của thế kỷ XVII trở đi, sau khi 
củng cố được quyên lực trong nước Narai đã bắt đâu đấu tranh 
tích cực chống lại ảnh hưởng của Hà Lan. Hạm đội thương 
thuyên của Xiêm được nhanh chóng xây dựng; quan hệ với Trung 
Quốc, Nhật Bản được mở rộng, và quan hệ với Anh được phục 
hôi. Năm 1661, thương điếm của Anh đã được mở lại ở Xiêm. 


Hà Lan đã phản ứng lại bằng việc tiến hành cuộc chiến tranh 
không tuyên bố chống Xiêm. Tháng 10- 1663, tàu Hà Lan bất ngờ 
đánh đấm toàn bộ các tàu Xiêm đậu ở cửa sông Mênam, và truy 
đuổi các tàu khác của Xiêm đang trên đường trở về từ Nhật 
Вап và Bengan. Các hải cảng ở In-đô-nê-xi-a đều bị Hà Lan 
phong tỏa không cho tàu Xiêm cập bến. Quốc vương Achê (ở 
In-đồ-nê-xi-a) có hành động опр hộ Xiêm cũng lập tức bị phong 
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toa. Māt khác, Hà Lan đã đạt được sự thỏa thuận của Anh vë 
việc không cung cấp vũ khí cho Xiêm. 

Bị thiệt hại phân lớn hạm đội và bị cô lập với các đồng 
minh, Xiêm đã buộc phải đi tới những nhượng bộ quan trọng 
trước Hà Lan. Ngày 22 - 8 - 1664 một hòa ước đã được ký kết 
tại thú đô Autthia, bao рот 18 điều khoản. Theo tinh thần của 
hiệp ước này, công ty Đông Ấn của Hà Lan chỉ bị ràng buộc 
bởi hai điểm chủ yếu là, không làm hại tàu của Xiêm nếu như 
tàu này không đi vào nước thù địch với Hà Lan, và không chống 
_các đối thủ của mình trên lãnh thổ của Xiêm. Còn lại các điều 
khoản khác chủ yếu phản ánh sự nhượng bộ của Xiêm. Người 
Hà Lan được tự do buôn bán bất cứ hàng hóa gì, với bất cứ ai, 
được hưởng thuế xuất thấp nhất và cố định về xuất nhập cảng. 
Các tàu buôn của Xiêm không được quyên thuê thủy thủ người 
Hoa, người Nhật, người Việt. Hà Lan được quyền cấp giấy phép 
cho tàu của Xiêm đi các cảng Ma Cao, Manila, Quảng Châu và 
nhiều nơi khác. Nhân viên của công ty Đông Ấn của Hà Lan 
được hưởng quyền lãnh sự tài phán. Nếu họ phạm tội, thì chính 
quyên Xiêm không được quyền xét xử, mà phải giao lại cho công 
ty Đông Ấn của Hà Lan. Đồng thời chính quyền của Xiêm phải 
trừng trị nhứng người làm thiệt hại tới công ty. 


Như vậy, có thể coi hiệp ước 22 - 8 - 1664 là hiệp ước bất 
bình đẳng đầu tiên mà Xiêm phải ký với một nước tư bàn châu 
Âu. 

Sau hiệp ước này, Hà Lan còn đạt được việc buộc Narai 
miễn thuế quan cho công ty Đông Ấn của Hà Lan trên toàn 
lãnh thổ Xiêm; trong khi đó họ lại thu thuế cao các tàu Xiêm 
ghé vào các cảng do Hà Lan kiểm soát. 


Mặc dù vậy, Hà Lan vẫn không hoàn toàn thỏa mãn với 
hiệp ước 1664. Tàu Hà Lan vẫn tấn công tàu Xiêm ở Xây lan 
(năm 1666), ở Trung Quốc (1667), cũng như tàu của Xiêm đang 
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trên đường từ Bom Bay về Băng Cốc (1672). Tinh hình căng 
thẳng đến mức vào 1683, một cuộc chiến tranh tưởng như không 
tránh khỏi giữa Xiêm và Hà Lan sẽ bùng nổ, khi toàn quyền 
Hà Lan ở Java K. Xpenman ra lệnh đóng cửa các thương điếm, 
ở Autthia và Li Go như một sự cảnh cáo Xiêm. Nhưng cuối cùng 
chiến tranh đã không nó ra do sự can thiệp của Ảnh, Pháp. 

Như да biết, từ 1661, thương điếm của Anh đã được phục 
hôi ở Autthia. Hy vọng rằng, sự có mặt của Anh sẽ phá уд độc 
quyên thương mại của Hà Lan, chính quyền phong kiến Xiêm 
đã làm tất cả những gì có thể để thương điếm Anh có thê phát 
triển. Vua Narai đã cấp đất cho người Ánh mở thương điểm, và 
xóa nợ cú cho công ty Đông Ấn của Anh số tiền rất lớn là 
120.000 bạt. 


Tuy nhiên, trong thập niên 60 của thế kỷ XVII hoat động 
thương mại của người Anh không kết quả lắm ở Xiêm. Thương 
điểm của họ ở Autthia hai lân bị phá sản trong thời gian này, 
và đến khoảng 1669 - 1674 thì hâu như không còn hoạt động 
nga. Nhưng khi công ty Đông Ấn của Anh trở lại hoạt động ở 
Xiêm, thì chính quyên phong kiến Xiêm lại vẫn tiếp tục chính 
sách khuyến khích nó, với quyết định ngày 13-2-1675, hàng hóa 
của Anh được miễn thuế. Tháng 11-1675, công ty Đồng Ấn của 
Anh nhận được độc quyên mua thiếc ở một số vùng trên bán 
đảo Malacca thuộc Xiêm. Đổi lại, Narai yêu cầu Anh gửi tới 
Xiêm kỷ sư, pháo thủ, thợ đúc và các chuyên gia khác giúp 
Xiêm phòng thủ chống Hà Lan. Tuy nhiên, Anh đã không vội 
vã đáp ứng những yêu câu này. 

Chỉ từ mùa thu năm 1678, khi đại điện mới của công ty 
Đông Ấn Độ của Anh là Ri-sác Bác-ne-bi tới Xiêm với toàn quyền 
hành động, sự can thiệp của Anh vào nền chính trị Xiêm mới 
trở nên tích cực. Kế hoạch của R. Вас-пе-Ьі nhàm chủ yếu vào 
việc đưa các đại điện của công ty Đông Ấn của Anh vào bộ máy 
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nhà nước Xiêm với mục đích lũng đoạn nó từ bên trong, theo 
hướng có lợi cho công ty. 

Kë hoạch này đã đạt được kết quả trên thực tế là 
Kôn-xtan-xi Phan-công, một thông dịch viên trong bộ Pra Klang 
(phụ trách ngân khó hoàng cung...) năm 1679, đã dàn dần leo 
lên chức tế tướng và trở thành một trong nhứng người giàu có 
nhất ở Xiêm năm 1683. Từ đó, K. Phan-công đã bổ nhiệm nhiều 
tay chân người Ảnh vào các chức vụ quan trọng trong nhà nước 
phong kiến Xiêm, loại đần người Xiêm và người Ấn, và lũng 
đoạn bộ máy nhà nước. 

Trên cơ sở đó mà sứ đoàn của Anh do Uy-li-am Xtren-gơ 
đến Xiêm tháng 9-1683 đã đưa ra những yêu sách hết sức vô 
lý: U. Xtren-gơ đòi Xiêm mỗi năm phải mua một khối lượng 
30.000 bạt hàng hóa của Anh, bất kể hàng đó Xiêm có cần hay 
không cần; Xiêm phải thủ tiêu độc quyên về đông của mình, 
Chính những yêu sách vô lý đó đã làm cho cuộc đàm phán Anh 
Xiêm không kết quả. Khi bị từ chối những yêu sách trên, 
U. Xtren-gơ đã bí mật mua'đồng ở chợ đen. Bị phát hiện, ông 
ta đã đề nghị rời khỏi Xiêm và đóng cửa thương điếm. 

Năm 1685 đại sứ mới của Anh là Rô-béc-tô Hác-bin-na đã 
tới Xiêm với nhiệm vụ đạt được sự nhượng bộ của Xiêm về Việc 
cho phép Anh xây dựng một pháo đài trên một hòn đảo nào đó 
ở ven biển. Tuy nhiên, R. Hác-bin-na đã thất bại trong nhiệm 
vụ này, do quan hệ Pháp - Xiêm đang hồi được củng cố. 

Trong bối cảnh đó, Luân Đôn đã quyết định chuẩn bị một 
cuộc chiến tranh công khai chống lại Xiêm. Trước đó, ngay từ 
1684, một đại điện không chính thức của công ty Đông Ấn của 
Anh là Xiêm-oen Bác-rơn đã đệ trình lên lãnh đạo công ty một 
kế hoạch tỷ mỹ đánh chiếm Xiêm, sau khi đã nghiên cứu kỹ 
tình hình ở đây. 

Kế hoạch của X. Bác-rơn được đệ trình về Luân Đôn vào 
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dàu müa hë 1685, và nhàn dugc su ung hộ nhiệt thành. Kë 
hoạch này với điểm trung tâm là phải đánh chiếm cho được 
Mécgui, đã được chính phủ của hoàng đế Ja-cóp đệ nhị phê 
chuẩn. Và hạm đội Anh gồm 10 tàu đổ bộ dưới sự chỉ huy của 
đô đốc Ni-cơn-xơn đã sẵn sàng lên tường Vấn đề còn lại chỉ là 
nguyên cớ để gây chiến. 


Mùa thu năm 1686, hạm đội Anh đã tới khu vực bờ biển 
của Xiêm. Ú-oai-tơ, một kẻ phiêu lưu người Anh được bổ nhiệm 
cầm quyên ở Mécgui đã thi bành chính sách phản bội, điều quân 
ra khỏi thành phố. Cuối tháng 6-1867, hai tàu Anh do Ven-tơ-đen 
chỉ huy đã buông neo tại Mécgui và trao tối hậu thư cho phía 
Хіёт. 


Trong khi chờ đợi tối hậu thư được trả lời từ phía Autthia, 
người Anh đã ký với người Xiêm ở Mécgui một cuộc “đình chiến” 
hình thức 60 ngày, đồng thời công ty Đông Ấn của Anh cũng 
coi Mécgui là sở hứu hoàn toàn của mình (!) Но đã thiết lập 
một chế độ khủng bố ở Mécgui. 


Nhưng sự khủng bố này đã dân đến sự bất bình và căm 
phân của nhân dân. Đêm 15-7-1687 ở Мёсриі đã bùng nổ cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân tiêu diệt hầu như toàn bộ số quân của 
U-oai-tơ và Меп-10-йеп; buộc U-oai-tơ và Ven-tơ-đen phải cố thú 
ở các hòn дао ven bö. Trong khi đó, những người cầm đầu công 
ty Đông Ấn Độ của Anh vẫn không hay biết, nghi ngờ gì cả, 
tiếp tục điêu quân về Mécgui trong tháng 8-1687, nhung ham 
tàu này của Anh dà bị tàu của Xiêm bao vây, và cuối cùng đã 
phải đâu hàng ở đây. 

Sau thảm bai đó, Anh không dám mở cuộc tấn công công 
khai mạnh mẽ tiếp tục để chống Xiêm. Quan hệ Pháp - Xiêm 
đang được cúng cố. Sự có mặt của đại sứ thứ hai của Pháp tại 
Хіёт vào mùa hè 1687, cũng như sự xuất hiện của các đồn binh 
Pháp tại Mécgui cũng góp phần làm dịu mối căng thẳng Anh - 
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Xiêm. Những người câm quyền cuối cùng của dòng Xtiu-ác ở 
Anh lại có quan hệ chặt chẽ với hoàng đế Pháp Lu-y XIV, đã 
không muốn có một sự đụng độ về quân sự với Pháp. Tất са 
những điều đó đã khiến cho công ty Đông Ấn của Anh phải giử 
một quan điểm chờ thời... 


Vë phần mình, chính quyên Xiêm cũng không muốn một 
sự căng thăng xung đột quân sự với Anh. Vì vậy, mùa xuân 
năm 1688, chính quyên Xiêm đã đề nghị Anh tiến hành đàm 
phán hòa binh. Nhưng quá trình này đã không được thực hiện 
bởi những sự kiện bão táp diễn ra sau đó trong năm 1688 kéo 
theo chính sách “đóng cửa” của Xiêm đối với người Âu. 


II. SỰ XÂM NHẬP CỦA PHÁP Ở XIÊM 


Người Pháp xuất hiện ở Xiêm muộn hơn nhiều người châu 
Âu khác, nhưng mối đe dọa của họ đối với nên chính trị Xiêm 
thế kỷ XVII lại nghiêm trọng và tiêm tàng hơn ca. 


Như tình trạng phổ biến lúc bấy giờ, kẻ dọn đường cho 
thương nhân, rồi binh sỹ Pháp đến Xiêm, là các giáo sỹ thiên 
chúa giáo thuộc Hội truyền giáo đối ngoại Pháp (được thành lập 
vào 1659). Lam-be йо La Möt và Pa-Ìluy, những cha cố đầu tiên 
tới Xiêm đồng thời cũng là những nhà lãnh đạo cua hội truyên 
giáo đối ngoại Pháp. 


Tới Xiêm vào năm 1662, các cha cố Pháp đã đánh giá ngay 
được vị trí chiến lược, tài nguyên của Xiêm, cũng như tình hình 
truyền giáo ở đây. Lúc này ở Xiêm đã có các làng công giáo của 
người Во Đào Nha, người Nhật, người Việt, người Trung Quốc 
và Miến Điện. Riêng thủ đô Autthia khi các cha Đơ La Mốt và 
Pa-luy tới đã có hơn 2.000 giáo dân. Tính toán tới điều này, họ 
đã quyết định xây dựng trụ sở của hội truyền giáo đối ngoại 
Pháp tại Autthia, để từ đó phát triển ra toàn Viễn Đông. 
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Lợi dụng những căng thăng trong quan hệ Xiêm - Hà Lan, 
спе giáo sy Pháp đã tuyên truyền, thuyết phục Narai vë sự hùng 
manh, vô tư của nước Pháp. Но đã nhận được sự ủng hộ của 
nhà vưa, và quá trình truyền giáo của Pháp không gặp trở ngại 
nào từ phía chính quyền địa phương. Các giáo sỹ Pháp đã mở 
các trường học không mất tiền cho trẻ em Xiêm, Thành công 
của quá trình truyền giáo đó là vào những năm 70 của thể kỳ 
ХУП, vua Narai đã bổ nhiệm bác sỹ đồng thời là nhà truyền 
giáo Pháp Séc-bô-nơ làm tỉnh trưởng дао Djankơ, một trong 
nhng tinh quan trọng của Xiêm. 


Năm 1666, cha Pa-luy trở về châu Âu mang theo nhiều tài 
liệu quý giá về tình hình chính trị, kinh tế của Xiêm, trong thư 
đệ trình lên а-у XIV, ông đề nghị Pháp cần mở ngay thương 
điểm ở Xiêm. Những tài liệu của Pa-luy được triều dinh Lu-y 
XIV rất quan tâm. 


Năm 1670, Pa-luy đã trở lại Xiêm mang theo những bức 
thư hứu nghị của Lu-y XIV và giáo hoàng Klê-măng IX, trong 
đó, eà hoàng dë Pháp và ріло hoàng dèu cảm ơn vua Xiêm Narai 
vẽ sự ủng hộ nhiệt tình các nhà truyền giáo Pháp. Chính trong 
bối cảnh dó mà năm 1673, khi sú thân Pháp tới Xiêm, Narai 
đã tiếp đón long trọng chưa từng thấy. Lân đâu tiên trong lịch 
su Xiêm, trong buổi triều kiến, các sứ thân cha có và tùy tùng 
ngoại quốc được nói chuyện với vua Xiêm trong tư thê ngôi. Kết 
quả là đến 1680, Buró D Lãng-đơ, đại điện toàn quyền của 
công ty Đông Ân Pháp đã tới Xiêm và trå thành người đứng 
đầu của thương điểm Pháp tại đây. Ông ta cũng là người kế tục 
sự nghiệp của Юй La Mốt trong việc đứng đầu các nhà truyền 
giáo Pháp 6 Xiêm. 


Cùng trong năm 1680, đại sứ đầu tiên cua Xiêm đã lên 
đường sang Pháp Quốc. Nhưng tiếc thay, tàu của sứ thân đã rơi 
vào tình trang không rõ tin tức. Mặc dù vậy, quan hệ Pháp - 
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Xiêm уап không bị yếu di, mà vẫn được tàng cường, do Xiêm 
định dựa vào Pháp để chống lại áp lực từ phía Hà Lan. 


Phải đến mùa thu 1684 đại sứ thứ hai спа Xiêm mới đến 
được Pa-ri. Dòng tu Dê-duýt lúc này đang có ảnh hưởng quyết 
định trong chính sách 001 nội và đối ngoại của Pháp. Sứ đoàn 
của Xiêm, được các giáo sỹ Pháp ở Xiêm giới thiệu như là sứ 
đoàn của một quốc gia “đa thần giáo” đang sẵn sàng tiếp nhận 
thiên chúa giáo, do đó, đã được triều đình của Lu-y XIV đón 
tiếp rất lạc quan. Người ta thông qua ngay một quyết định phải 
gửi ngay tdi Xiêm một sứ đoàn “đáp lễ”, Mùa thu 1685 phái 
đoàn này do đại sứ Sơ-va-li-ê Sô-môn và linh mục Dü Su-a-di 
câm đâu đã tới Xiêm với sứ mệnh là thụ giáo cho vua Xiêm 
Narai để biến Xiêm thành khu vực ảnh hưởng của Pháp khi 
công cuộc Thiên chúa giáo hóa toàn Xiêm hoàn thành. 


Nhưng ý đô trên đây của Pháp đã không đạt được kết quả 
пао. Mặc dù trở thành kë bảo hộ cho Thiên chúa giáo д Xiêm, 
song Thiên chúa giáo chưa khi nào được coi là một lý tưởng của 
Narai. Bàn thân ông kiên quyết bác bỏ mọi đê nghị của người 
Pháp về vấn đề này, dù rằng ông sẵn sàng đi đến những nhượng 
bộ khác dë có được sự ủng hộ của Pháp trong cuộc đấu tranh 
chóng lại áp lực của Hà Lan. Tuy vậy, trong các cuộc đàm phán 
với Autthia, Đờ 5ô-môn đã đạt được những kết quả quan trọng 
về việc truyên giáo ở Xiêm. Kinh nghiệm truyền giáo của Bồ 
Đào Nha và Pháp bấy lâu nay chỉ ra rằng, Phật giáo ở Xiêm 
rất ít chịu tác động của việc tuyên truyền Thiên chúa giáo. Vì 
vậy, chỉ có thể thực hiện được việc truyền bá này một cách có 
hiệu qua, nếu có được áp lực hành chính của chính quyền địa 
phương, hoặc thông qua việc trao cho Thiên chúa giáo những 
ưu tiên và đặc quyên nhất định. 


Dó 5ô-môn đã di theo con đường thứ hai, khi đưa ra những 
yêu câu vë tự do truyền đạo ở Xiêm. Những đề nghị này đã 
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được phía Xiêm chấp thuận. Và trên cơ sở đó, ngày 10-12-1685, 
13 điều khoản vê “những đặc quyền mà vua Xiêm trao cho công 
ty Pháp” đã được ký kết, theo đó, công ty Đông Ấn của Pháp 
được quyên buôn bán và miễn tất cả các thứ thuế xuất nhập 
cang; được độc quyên buôn bán ở vùng đảo Djanko, vùng то 
thiêc quan trọng nhất của Xiêm; được tự do truyền đạo. Viên 
ky sư giàu kinh nghiệm của Pháp là Dë La Mác được trao nhiệm 
vụ lãnh đạo việc xây dựng công sự ở Xiêm. Cùng với điều đó, 
Narai đã bổ nhiệm viên sỹ quan tùy tùng của Dü Sô-môn là bá 
tước Phoóc-ben làm chỉ huy hạm đội và tổng trưởng Băng Cốc. 


Tuy nhiên, bi kịch là 9 chỗ, song song với những cuộc đàm 
phán chính thức trên đây, Pháp vån không từ bỏ dá tâm thôn 
tính Xiêm bằng một kế hoạch khác thông qua cuộc đàm phán 
bí mật cua Ta-sác, một tu sỹ dòng Dâ-duýt trong phái đoàn cúa 
DG 5ô-môn, với Phan-công. Cuộc đàm phán này bí mật thậm 
chỉ với са ban thân đại sứ Đờ Sô-môn và phó của ông ta là Dà 
Su-a-xi. Та-ѕас đã thao luận với Phan-công, tế tướng Xiêm lúc 
bấy giờ, vê một kế hoạch thống trị toàn Xiêm; việc lũng đoạn 
triêu đình Xiêm từ hên trong biến Narai thành bù nhìn; việc 
xây dựng những địa điểm chiến lược cho quân đội Pháp. 


Ngày 18-6-1686, đại sứ thứ ba của Narai đã tới triều đình 
Lu-y XIV ở Pa-ri. Cam đâu phái đoàn này là nhà ngoại giao сб 
tài của Xiêm Pia Vixút Xuntông. Ta-sác đã tháp tùng sư đoàn 
này của Xiêm vë Pháp, và mang theo kế hoạch thôn tính Xiêm 
đã thảo luận với Phan-công. Tại Pa-ri, sứ đoàn Xiêm đã yêu câu 
được Pháp giúp đỡ về quân sự. Phía Pháp đòi hỏi Xiêm phải 
nhượng cho mình Méc-gui và Băng Cốc. Tất nhiên là phía Xiêm 
đã cực lực bác bỏ yêu sách này. Triều đình Lu-y XIV do đó, đã 
không còn sự quan tâm tới sứ đoàn Xiêm nửa, mà quyết định 
chuyển sang thực hiện một kế hoạch khác để đạt mục đích. 


Một ham đội Pháp gôm 6 tàu và 12 đại đội binh lính được 
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vũ trang chu đáo dưới quyên chỉ huy của tướng Đờ-phác-jd đã 
được lệnh lên đường sang Xiêm. Dân đầu “sứ đoàn” hùng hậu 
này là một đại biểu của triêu đình Pháp, luật sư La Lu-bée và 
một giám đốc của công ty Đông Ân của Pháp là Xê-brê Buy 
Bul-lê. 12 giáo sỹ dòng Dâê-duýt cùng tháp tùng “sứ đoàn” với 
nhung chuyên môn đặc biệt. “Sý đoàn” mang theo lệnh trực. 
tiếp của Lu-y XIV là phải giành được quyên cai trị của Pháp ở 
Băng Cốc, cũng như “quyên bảo vệ” vua Xiêm trước áp lực của 
Hà Lan và các nước láng giềng! Nếu không đạt được điều đó 
bằng con đường đàm phán, Lu-y XIV yêu câu phải tấn công 
chiếm Bang Cốc bằng vũ lực. 


Ngày 27-9-1687, ham đội của Pháp đã {һа neo ở cửa sông 
Më Nam trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Та-ѕіс đã trao cho 
Phan-công tối hậu thư có nội dung như những yêu cầu của Lu-y 
XIV. Dông thời, y cũng trao huân chương của Lu-y XIV ban cho 
Phan-công danh hiệu bá tước! 


Cân nhớ rằng vào tháng 8 - 1687 Xiêm vẫn đang ở trong 
tinh trạng chiên tranh với Anh do những sự kiện б Mécgui, và 
sf căng thắng với Hà Lan cũng đang đe dọa một cuộc chiến 
tranh mới. 


Chỉnh trong toàn bộ bối cảnh trên đây, mà phiên họp khẩn 
cấp của hội đồng Hoàng gia Xiêm đã đi đến kết luận rằng, Xiêm 
sẽ không thể cùng một lúc tiến hành chiến tranh với cà ba nước 
châu Âu được. Vì vậy Xiêm đã quyết định chấp nhận tối hậu 
thư của Pháp. Ngày 16-10-1687, Ta-sác theo sự ủy nhiệm của 
chính quyên Xiêm (thực chàg là của Phan-công) đã ký với La 
Lu-béc và Xê-brê một “thỏa ước” 16 điều tiếp nhận những điều 
kiện của tối hậu thư. Theo tỉnh thân của “thỏa ước” này, Pháp 
được quyền chiếm đóng trên thực tế Băng Cốc và Mécgui; các 
giáo sỹ có nhiều đặc quyên tự do truyền đạo ở Xiêm. Điều 14 
của “thỏa ước” này thậm chi quy định, người đứng đầu các giáo 
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sỹ dòng Dê-duýt ở Xiêm được bổ nhiệm làm phó của Phan-công, 
và sau này sẽ kế tục Phan-công làm të tướng. 

Sau “thôa ước” này, giữa Pháp và Xiêm còn ký kết “hiệp 
ước về thương mại và đặc quyền trong lĩnh vực thương mại”, 
theo đó, Pháp cũng nhận được nhiều đặc quyên thương mại buôn 
bán ở Хіёт. 


Tự cho là đã “hoàn thành sứ mệnh” của mình, tháng 1-1688 
Ta-sác cùng với sứ đoàn Pháp đã rời Xiêm lên đường vë nước. 
Họ đê nghị gửi 12 thanh niên thuộc gia đình những nhân vật 
hoạt động nhà nước nổi tiếng nhất của Xiêm sang Pháp du học. 
Nhưng không loại trừ là những thanh niên này có thể bị biến 
thành những con tin bảo đảm cho việc thi hành các hiệp ước 
đã được ký kết. 


Để củng cố vị trí của mình ở Xiêm, từ mùa thu 1688 chính 
phủ Pháp lại tổ chức một cuộc viên chỉnh quân sự mới tới Xiêm. 
Thậm chí, người ta còn vạch ra cả kế hoạch chuyển trung tâm 
của công ty Đông Ân của Pháp từ Pông-đi-sê-ri sang Mécgui. 
Nhưng những sự kiện bão tấp ở Xiêm trong tháng 5-1688 đã 
hoàn toàn làm phá sản kế hoạch này của Pháp. Đó là việc bùng 
nổ cuộc khỏi nghĩa lớn ở Lốp-bu-ri, mà kết qua là một vương 
triều mới ở Xiêm ra đời. | 


Nguyên nhàn chủ yếu của cuộc khởi nghĩa này là sự bất 
bình của dân chúng trước sự lũng đoạn của ngoại bang trong 
đời sống đất nước, củng như ách bóc lột nặng nề của phong 
kiến đối với nông dân. Hàng trăm nông dân bị lao động cưỡng 
bức tại khu vực gån Lu-vô, nơi người Pháp nắm độc quyên vê 
khai thác đồng. Рас biệt, việc quân Pháp chiếm đóng Băng Cốc 
và Mécgui cùng với sự lũng đoạn cua Phan-công đã gây căm 
nhẫn lớn trong nhân dân. Phan-công đã biển thủ công quỹ nhà 
nước Xiêm để tặng cho bạn bè và đầu tư vào công ty Đông Ấn. 
Đến đầu năm 1688, tổng số đầu tư này lên đến 300.000 Li-vrd. 
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Phan-công cũng sử dụng những khoản tiền đó để mua trẻ em 
ở những gia đình phải bán con vì nợ. Những trẻ em này được 
Phan-công giao cho giáo hội Thiên chúa giáo cài đạo để phục 
vụ cho nhà vua Pháp. Cùng một lúc ở trong nhà của Phan-công 
“đào tạo” tới hơn 120 tre em như vậy. 


Làn sóng bắt bình của nhân dân trước sự lũng đoạn của 
nước ngoài dàng cao, đã dán tới phong trào chống thực dân 
mang quy mô có tính chất quân chúng. Cuộc đấu tranh này lôi 
khéo ca một bộ phận quý tộc phong kiến đến lập ở Xiêm tham 
gja, đứng đâu là Pra Petracha, một vị tướng có tài của Xiêm 
trong các cuộc chiến tranh với Campuchia. Họ được giáo hội 
Phật giáo úng hộ. Nhưng lực lượng chính của cuộc khởi nghĩa 
vẫn là nông dân, những người bị đè nặng dưới ách phong kiến 
đã gây nên sự bùng nổ hết sức quyết liệt chống lại vương triều 
Narai. 


Biết ró làn sóng bất bình của quần chúng, Phan-công định 
chủ động ra tay trước để dep tan cuộc khởi nghĩa. Y đã điều 
động quân đội của tướng Đâ-nphác-jơ từ Băng Cốc tới Lốn-bu-ri 
dë giing cho những người khởi nghĩa một đòn quyết định. 
Nhưng cuộc khởi trình của tướng Đê-phác-Jø ngày 13-4-1688 đã 
không thể tiến xa hơn được Autthia. Trong khi đó, toàn thành 
phố loan truyền tin nhà vua bị chết và quân Pháp đang tiến về 
Lôn-bu-ri, nơi có cung điện mùa hè và nhà vua Narai đang ở 
đó, dë đặt lên ngai vàng một vị vua bü nhìn của chúng. Toàn 
thể Autthia sôi sục. Trên đường phố bắt đầu tập hợp những 
dim đông có vũ trang. Trước tình hình đó, Đề-phác-]jơ tỉnh toán 
tốt nhất. là rút quân ra khỏi thủ đô Autthia để trở lại Băng Cốc. 


Cuộc tiến quân của Đề-phác-jơ vë hướng Lốn-bu-ri đã làm 
căng thăng đến đỉnh cao tình hình ở Xiêm. Các nhà хи cũng 
tham gia, {ба đi сас tinh để có vũ nhân dàn đứng lên đấu tranh. 
Chỉ trong một thời gian ngắn, những người khởi nghĩa đã tập 
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hợp được một lực lượng lón ở Làp-bu-ri. Và dëm 17, rạng 
18-5-1688, ở Lốp-bu-ri đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa lớn với khẩu 
hiệu: “Giải phóng nhà vua đang bị bọn ngoại bang bắt рї@”. 


Những người khởi nghĩa vũ trang bằng giáo, mác, gậy абс, 
do tướng Petracha сат đầu, đã tràn vào cung điện, bắt рії nhà 
vua, tuyên bố rằng nhà vua bị ốm, và trao toàn quyên cho tướng 
Pra Petracha . Ngay trong ngày 18-5-1688 bản thân Phan-công 
cũng bị bất. Còn hoàng thái tử Mông Pit, người được dự định 
theo kế hoạch của Pháp và Phan-công lên kế vị ngai vàng của 
Narai, đã bị ху tu. Những người khởi nghĩa chưa xú tử 
Phan-công ngay vi còn muốn sử dụng y như một con tin. Nhưng 
người Pháp đã hoàn toàn dứng dưng với tên tay chân đã thất 
thể này. Ngày 5-6-1688 tòa án của Xiêm đã tuyên bó tứ hình 
Phan-công. 


Chiếm được chính quyền, tướng Pra Petracha chủ trương 
đầm phán với Đê-phác-jd về việc triệt thoái, giải {ба người Pháp. 
Nhưng Đê-nhíc-jd đã kéo dài thời gian đàm phán cho tới khi 
quân Pháp ở Вапа Cốc xây dựng được những công sự vng chắc. 
Sau đó, y ra lệnh đốt phá thành phố và đánh chìm tất ca những 
tàu chạy trên sông Мё-пат. Đồng thời, đối với số phận của 40 
binh sỹ Xiêm còn lại trong pháp đài của Đề-phác-jd ở Băng Cốc, 
Đâ-nhác-jơ đã cho tước vũ khí của họ, và đưa hai người lên pháo 
đài trước mặt dân chúng để đe dọa. 


Dù vậy, người Xiêm vẫn tự kiềm chế trước một cuộc tấn 
công trả miếng vào pháo đài, tiếp tục đề nghị điều đình, mặc 
cho quân Pháp không ngớt bắn phá vào các vị trí của minh. 
Nhưng khi Đềê-nhác-Jơ ra lệnh trói những người Xiêm bị bắt vào 
cọc, thì sự căm phán của nhân dân đã không còn bờ bến. Đông 
đảo nông dân ở các làng lân cận đã kéo tới tham gia vào cuộc 
đấu tranh chóng ngoại bang. Nhiều đồn bốt được xây dựng xung 
quanh, bao vây pháo đài của quân Pháp. 140 khẩu đại bác cũng 
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được đưa từ Autthia đến để chuẩn bị cho cuộc tấn công. 

Hiểu rõ chiến tranh không phải trò đùa, Đề-phác-jdơ bắt đầu 
nghĩ tới việc kết thúc vấn đề bằng con đường đàm phán. Tướng 
Pra Petracha vẫn luôn mở cho người Pháp một con đường như 
vậy. Ngày 24-6-1688 ông đã trả về cho Dë-phác-jd hai người con 
trai của Đề-nhác-jơ bị bắt làm tù binh, mà không đòi hỏi một 
điều kiện nào. Đổi lại thỏa thuận có tính nguyên tắc vë việc 
Đềê-phác-Jø phải rời khỏi Băng Cốc và Mécgui, chính quyên Xiêm 
sẽ chấm dứt ngay các hoạt động chống Pháp, đồng thời những 
người được Pháp Бао hộ cũng sẽ không bị ngược đãi. 

Tháng 8-1688, tướng Pra Petracha lên ngai vàng của Xiêm, 
và trong tháng này, hiệp ước vë việc rút quân Pháp khỏi Xiêm 
đã được ký kết. Tuy vậy, trong hiệp ước, nhà câm quyền Xiêm 
vẫn thê hiện thiện chí sẵn sàng cho người Pháp buôn bán và 
truyên đạo. 

Ngày 4-2-1689 đạo quân của tướng Đề-phác-jơ rút lui khỏi 
Xiêm đã tới Pông-đi-sê-ri nơi đặt trụ sở chính của công ty Đông 
Ấn của Pháp, tại đây, Đề-phác-jơ đã khởi thảo một kế hoạch 
phục thù. Và ngày 10-4-1689 một hạm đội bốn tàu của Pháp đã 
hướng vë phía đảo Djanko. Nhưng Đề-phác-jd đã không thể 
chiếm được đảo này trước sự kháng cự anh dũng của quân đôi 
Xiêm đến trú ở đây. 

Trong khi đó, ở châu Âu, cuộc chiến tranh Pháp - Hà Lan 
với sự tham gia của Anh, Tây Ban Nha và các cường quôc khác 
đã bùng nô được 8 tháng. Kế hoạch phục thù của Đềê-phác-jơd 
không hy vọng được sự ủng hộ từ chính quốc, đã hoàn toàn phá 
зап. 

Phải đến 1697, khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc, người 
Pháp mới lại сб điều kiện quan tâm tới vấn dë Xiêm với một 
sức mạnh mới Bộ trưởng Hải quân Pháp Mác-ki-jd 
Pông-sác-tren đã ra lệnh xúc tiến một cuộc viễn chính nơi dưới 
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sự chỉ huy của đô đốc О-аі-ё. Năm 1698, Ta-sác lại tới Autthia 
để đưa ra các yêu câu của Pháp đối với Xiêm. Nhưng Pra 
Petracha đã kiên quyết bác bỏ những yêu câu này. ` 


Chính phu Pháp còn nhiều lần muốn củng cố vị trí của 
mình ở Xiêm. Nhưng những cuộc chiến tranh xung quanh việc 
kế tục ngai vàng ở Tây Ban Nha tại châu Âu, và sự phá sản 
của công ty Đông Ấn của Pháp, đã buộc Pháp phải tạm thời để 
Xiêm yèn ón trong vòng 1/2 thế ky. 


III. SỰ TAN RĀ NHÀ NƯỚC HẬU AUTTHIA 


Như vậy, trong cuộc đấu tranh gian khổ và phức tạp trước 
sự thâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây với người Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, cho tới 1689, Xiêm 


đã bảo vệ thành công nên độc lập của mình. 


Nhưng đồng thời sau đó, Xiêm cũng đã mất đi vai trò là 
người trung gian thương mại quan trọng giửa các nước biến 
Nam, từng thu hút đông đào thương nhân trên thê giới trong 
thể ky XVII. Trên thực tế, Xiêm đã thi hành chính sách “đóng 
cửa” với người châu Âu, dù rằng không hề có một lệnh cấm nào 
đối với việc người châu Âu đến Xiêm. Trung tâm thương mại 
khu vực giờ đây chuyển xuống In-đô-nê-xi-a, nơi tư bản Hà Lan 
thống trị, và từ nửa sau thế kỷ XVIII người Anh bắt đâu thâm 
nhập mạnh më vào đây. 


Việc ngoại thương hàu như suy sụp đã kéo theo sự suy đốn 
cua nội thương và thủ công nghiệp trong nước. Thu nhập của 
nhà nước phong kiến Xiêm do đó cũng giảm hàn. Năm 1690, 
Pra Petracha đả ra lệnh phai truy bắt những người trốn tránh 
nghĩa vụ lao dịch. Nhưng nông dân vốn đã bị phá sàn trong nửa 
sau thời kỳ câm quyên của Narai (1657 - 1688) đã phản ứng lại 
lệnh mới này của Pra Petracha bằng những cuộc khởi nghĩa. 
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Ngay trong năm 1690, ở tinh Naconnailóc (phía đông 
Autthia) đã bùng nô cuộc khởi nghĩa nông dân do Таш Chien 
vốn là một nhà sư lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa này nhanh chóng 
lan sang các tính khác ở Xiêm và giành được nhiêu thắng lợi. 
Nghĩa quản thậm chí bao vây са cung điện mùa hè của nhà vua 
ở Lốp-bu-ri. Nhưng rôi lãnh tụ khởi nghĩa là Tam Chien đã bị 
thương, bị bắt và bị tử hình. Trước sự đàn áp của chính quyền 
phong kiến, cuộc khởi nghĩa đã bị thất bại. Nhiêu nông dân 
cùng với gia dinh mình đã bo trốn sang Miến Điện, nhiều tinh 
của Xiêm, như Naconnailốc, Lếpburi và Xaraburi trở nên hoang 
tan. 


Tiếp đó, cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Kòrat năm 1699 
đã nhanh chóng tràn vào trung tâm đất nước, dưới sự lãnh đạo 
của Bun Kvang, một người Lào cùng 4.000 quân làm nòng cốt. 
Thời ky đâu, khởi nghĩa đã giành được nhiều kết qua. Nhưng 
sau đó, hàng ngủ những người khởi nghĩa bị chia гё và Вип 
Kvang bi những người đối lập giết chết. Khởi nghĩa thất bại... 


Song song với các cuộc khởi nhĩa của nông dân, ở Xiêm khi 
đó lại bùng lên những cuộc phiến loạn cát cứ phong kiên (năm 
1691 á Kòrat, 1691 - 1693 а Ligo). Chính quyên phong kiến 
trung ương đã phải vất уа mới đàn áp được những cuộc phiến 
loạn này. 


Trong khi đó, Xiêm lại phai chịu đựng những khó khăn lớn 
do thiên tai đưa lại. Hạn hán và таё mùa năm 1703 đã dẫn tới 
nan đói hoành hành ở Xiêm. Dưới thời của Pra Chao Xưa 
(1703-1709) (con của Pra Petracha ) và thời của Thai Xpa (1709 
- 1733) (con của Pra Chao Xưa) chính quyên phong kiến đã có 
những сб gắng nhất định nhằm bào đảm vị trí của nông dân 
khỏi làm vào cảnh phá зап. Các sắc lệnh năm 1717, 1722, 1723, 
1724 v.v.... đã yêu câu quan lại phong kiến phải triển khai đào 
këénh, làm thủy lợi và buộc nông dàn phải trở vë quê quán của 
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minh để sản xuất. Nhưng những cố gắng đó vẫn không тау cải 
thiện được tình hình. 

Nếu như nông dân lâm vào cảnh xiêu tán, phá вап, thì đại 
phong kiến Xiêm lại phục hôi được vị trí của mình, đặc biệt là 
dudi vương triều Bôrômacốt (1733 - 1758). Trong giới sư học 
phương Tây, thời kỳ này được gọi là “thời kỳ vàng son” của lịch 
sử Xiêm, nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng với đại phong kiến mà 
thôi. Còn nên sản xuất xã hội và tinh trạng của nông dân thì 
vẫn vô cùng bi đát. 

Tóm lại là, vào giửa thế kỷ ХУШ, nhà nước phong kiến 
hậu Autthia đã lâm vào cuộc khúng hoàng khá sâu sắc, mà 
những chấn động chính trị, quân sự mạnh từ bên ngoài có thể 
dẫn tới nguy cơ sụp đố. 


Tình hình trên đây hoàn toàn tương phản với quốc gia Miến 
Điện láng giêng lúc này được thống nhất bởi nhà lãnh đạo có 
tài, la Alaunpaia, có tham vọng bành trướng bên ngoài. Năm 
1759 quân đội Miến Điện đã phát động cuộc chiên tranh xâm 
lược vào Xiêm. Bộ máy chính quyền phong kiến Xiêm ở trong 
tình trạng không có kha năng tó chức phòng thủ tích cực đất 
nước cua minh. 

Quân Miến Điện đã đánh bại quân Xiêm ở bë biến Adanan, 
chiếm đóng miền Nam Xiêm (trên bán dào Malacca), Pétburi và 
Rátburi, rồi tiến vë kinh đô Autthia. Triều đình lâm vào cơn 
hốt hoàng vì kinh đô Autthia bị vây hãm nguy kịch. Ủy tín của 
vua Xiêm catát hoàn toàn suy sụp. Nhưng một “ngẫu nhiên” 
đã cứu Autthia. Năm 1760, trong thời gian công phá Autthia, 
một khẩu đại bác Miễn Điện đã nổ tung làm bị thương nặng 
vua Miên Điện Alaunpaia. Quân đội Miễn Điện, do đó phải vội 
vàng lui vë Ыёп giới để hào vệ nhà vua đã bị tử thương của 
mình. Song nhà vua đã qua đời trên dường di. 


Chính quyên phong kiến Хїё có được vài năm nghĩ ngơi, 
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do su luc duc trong triëu dinh Miën Diën, và do Miën Diën mác 
vào các cuộc chiến tranh với Chiangmai và Luang Prabăng trong 
những năm 1763 - 1765. Song, giai cấp phong kiến Xiêm đã 
không tận dụng một cách có hiệu quả thời gian nghĩ ngơi này 
để củng cố tiêm năng quốc phòng đất nước có khả năng đối phó 
với một cuộc tái xâm lăng của Miến Điện trong tương lai. Mùa 
hè năm 1765, một lực lượng không lớn lắm quân đội Miến Điện 
do nhà vua Miến Điện Xhinhuysin cầm đâu đã tràn vào Xiên từ 
phía Bắc và phía Tây, mà hầu như không gặp phải sự kháng cự 
đáng kë nào. Tới cuối nām 1765, quân đội Miến Điện đã chiếm 
toàn bộ miễn Bắc và Tây Nam của Xiêm; tháng 10-1765 chiếm 
Băng Cốc, và bao vây Autthia trong tháng 2-1766. Quân đội của 
nhà vua Ёсагає thất bại ở khắp mọi nơi. 

Cuộc bao vây Autthia diễn ra dưới sự chỉ huy của tướng 
Maha Nôrama đã khiến cho thủ dó Xiêm bị đói và bệnh tật 
trong hơn một năm ròng phong toa (2-1766 - 4-1767). Có tới 
hơn 10.000 trẻ em bị chết. Thành phố thủ đô đã chiến đấu rất 
ngoan cường, nhưng ngày 8-4-1767 vẫn bị thất thủ sau một cuộc 
tấn công lớn của quân Міёр Điện. Chỉ có tướng Pia Tắcxin cùng 
đạo quân 500 người của mình phá vòng vây chạy thoát. Thủ đô 
Autthia bị tàn phá. Nhà vua Êcatát không rõ số phận ra sao. 
Нам hết cư dân ở đây bị biến thành tù binh đưa về Miến Điện. 
Toàn bộ tài liệu, biên niên sử cua Xiêm đều bị thiêu hủy. Đất 
nước Xiêm lại một lần nứa rên xiết dưới ách thống trị của Miến 
Điện. Nhà nước hậu Autthia sụp đổ. 
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Chương 11 


Su phuc hài và phát trién 
cúa chế dó phong kiến Xiém 
(cuối thế ky XVIII - nửa đầu thế ky XIX) 


I. CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG VÀ NHÀ NƯỚC СОА 
PIA TACXIN (1767 - 1782) 


Sau khi bị Miến Điện chiếm đóng, nhân dân Xiêm đã không 
ngừng đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh tự giải phóng. Đứng 
đầu cuộc đấu tranh này là tướng Pia Tắcxin với đạo quân 500 
người nòng cốt của ông. 

Trước chiến tranh, Pia Тасхїп vón là một tỉnh trưởng 
“Chao Mương” một tỉnh nhỏ ở vùng biền giới Тау Bắc của Хіёт, 
tức một phong kiến bậc trung không có mấy liên hệ với đại 
phong kiến quý tộc chóp bu. 

Khi Miến Điện tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Xiêm, 
ngay từ cuối năm 1763, Pia Тасхіп đã tổ chức kháng chiến 
chống quân Miến Điện thắng lợi ở Pétburi, buộc quân Miến Điện 
phải rút lui không tới được Autthia. Khi thủ đô Authia bị bao 
vây, mùa thu năm 1766 ông cùng với 500 quân của mình phá 
vỡ vòng vây của quân Miến Điện, chạy về thiết lập chính quyên 
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ở tinh Raióng (phia Đông vịnh Băng Cốc). 

Tháng 6-1767, Tắcxin đã đánh chiếm được Chantaburi, diệt 
được tên tỉnh trưởng phản động người Xiêm ở đây. Và như vậy, 
hành động đâu tiên của Tắcxin trong chiến tranh giải phóng là 
tiêu diệt những kẻ phân bội tay sai cho người Miến. Nhân dân 
đã tập hợp rất đông дао dưới lá cờ giải phóng của Tắcxin. Tới 
tháng 10-1767, Tắcxin да có đạo quân 5.000 người, chứ không 
phải 500 người như trước nửa. 

Nhờ đó mà với một lực lượng 100 thuyền có vũ trang, 
Tácxin đã chiếm được thành phổ Tôngburi (một bộ phận của 
Bang Cốc ngày nay, trên bờ Tây sông Mê Nam), tử hình tèn 
tỉnh trưởng phản bội Nai Tông In. 

Tư lệnh quân chiếm đóng của Miến Điện, tướng Xútgi đã 
điều quân của Miến Điện dưới quyên chỉ huy của Maungia tới 
Tônghuri ứng cứu. Nhưng quân Miến Điện đã không tới được 
Tôngburi, vì quân sỹ phản chiến hoặc bỏ chạy vê phía Tắcxin. 
Thừa thắng, Tácxin đã đuổi theo và tràn vào trung tâm của 
quân đội Miến Điện, đánh tan toàn bộ quân xâm lược. Tướng 
Xútgi của Miến Điện bị tử trận. Và chỉ sáu tháng sau khi bị 
chiếm đóng, thủ đô của Xiêm lại được giải phóng. 

Vua Miễn Điện Xhinbuyxin lúc này đang mắc vào việc đối 
phó với người Trung Quốc tràn vào Miến Điện từ phía Bắc, đã 
không thể huy động những lực lượng lớn ngay lập tức để chống 
lại Tácxin. Vì vậy, thời gian hai năm tiếp theo sau khi giải phóng 
thủ đô Aútthia, Тасхїп đã có thể tập trung vào việc đấu tranh 
cho sự thống nhất đất nước đang bị chia sẽ bởi các thế lực 
phong kiến khác nhau. 


Vào đầu năm 1786, trên thực tế, Xiêm bị chia së thành 5 
tiêu quốc với những thu lĩnh phong kiến cát cứ khác nhau. Pia 
Tácxin lãnh đạo vương quốc ở miền Trung Xiêm với thủ đô là 
Tôngburi. Miền Nam của Xiêm (thuộc bán đảo Maläcca, chủ yếu 
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mình để sản xuất. Nhưng những cố gắng đó vẫn không máy cài 
thiện được tình hình. 

Nếu như nông dân lâm vào cảnh xiêu tán, phá вап, thì đại 
phong kiến Xiêm lại phục hôi được vị trí của mình, đặc biệt là 
dudi vương triều Bôrômaacốt (1733 - 1758). Trong giới sư học 
phương Tây, thời kỳ này được gọi là “thời kỳ vàng son” сца lịch 
sử Xiêm, nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng với đại phong kiến mà 
thôi. Còn nên sản xuất xã hội và tinh trạng của nông dân thì 
vẫn vô cùng bi đát. 

Tóm lại là, vào giửa thế kỷ ХУШ, nhà nước phong kiến 
hậu Aútthia đã lâm vào cuộc khủng hoàng khá sâu sắc, mà 
những chấn động chính trị, quân sự mạnh từ bên ngoài có thể 
dẫn tới nguy cơ sụp đố. 

Tình hình trên đây hoàn toàn tương phản với quốc gia Miến 
Điện láng giêng lúc này được thống nhất bởi nhà lãnh đạo có 
tài, la Alaunpaia, сб tham vọng bành trướng bên ngoài. Năm 
1759 quân đội Miến Điện đã phát động cuộc chiên tranh xâm 
lược vào Xiêm. Bộ máy chính quyền phong kiến Xiêm ở trong 
tình trạng không có kha năng tó chức phòng thủ tích cực đất 
nước cua mình. 

Quân Miến Điện đã đánh bại quân Xiêm ở bë biến Айапап, 
chiếm đóng miền Nam Xiêm (trên bán дао Malacca), Pétburi và 
Rátburi, rồi tiến về kính đô Autthia. Triều đình lâm vào cơn 
hốt hoàng vì kinh đô Autthia bị vây hãm nguy kịch. Ủy tín của 
vua Xiêm eatát hoàn toàn suy sụp. Nhưng một “ngẫu nhiên” 
đã cứu Autthia. Năm 1760, trong thời gian công phá Autthia, 
một khẩu đại bác Miễn Điện đã nổ tung làm bị thương nặng 
vua Miên Điện АІаџпраіа. Quân đội Miễn Điện, do đó phải vội 
vàng lui vë biên giới để hào vệ nhà vua đã bị tử thương của 
mình. Song nhà vua đã qua đời trên dường di. 


Chính quyên phong kiến Хїё có được vài năm nghĩ ngơi, 
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của Tắcxin chiếm được một phân Campuchia, nhưng vẫn chua 
giải quyết được căn bản vấn đề ngai vàng ở đây. 

Tháng 3-1769, Tắcxin phá vỡ tiểu vương Muxiki trên bán 
дао Malăcca. Tuy nhiên, ông đã không giết Muxiki, như đã từng 
tử hình Chép Pipit tiểu vương Korat. Trái lại, ông đã mời Muxiki 
dòng dõi người Mã Lai này về thủ đô và trao cho chức tổng 
trấn của Naconxitamarát. Hành động này đã nâng cao uy tín của 
Tácxin ở miền Nam trong người Mã Lai, và chuẩn bị cho sự thỏa 
hiệp với các đại phong kiến khác đang đứng về phía đối lập. 


Cho đến 1770 thì trên lãnh thổ Xiêm chỉ còn lại hai trong 
năm tiêu quốc cát cứ, là nhà nước của Tắcxin và tiểu vương 
Phang. Tình hình lúc này đòi hỏi Tắcxin phải kiên quyết tập 
trung toàn bộ quyền lực vào tay mình, vi Miến Điện sau khi ký 
kết hòa ước với Trung Quốc lại đang chuẩn bị cho một cuộc 
chiến tranh xâm lược mới chống Xiêm. Cuối cùng, Tắcxin đã 
làm được điêu này bằng việc tập trung lực lượng tiêu diệt được 
vương quôc Phang trong một chiến dịch quyết định ngay trong 
năm 1770. 


Cũng đồng thời trong năm này, 1770, Tácxin đã phá vỡ 
cuộc xâm lược của Міёр Điện tại Xavankalốc. Các cuộc tấn công 
của Miễn Điện năm 1772 (địch chiếm thành phố Pichai cách 
không xa biên giới của Chiangmai), và năm 1773 từ phía Bắc 
xuống, đêu không kết quả. 

Đề Бао vệ dứt khoát biên giới phía Bắc của mình, năm 
1774, Tácxin quyết định tấn công vào vương quốc Chiangmai 
của người Thái đang bị ách thống trị của Miến Điện đè nặng. 
Nhân dân ở đây, do đó đã đón tiếp Tắcxin như người giải phóng. 
Tháng 1-1775, Tăcxin đã long trọng tiến vào thủ đô Chiangmai. 
Và kê từ đó, Chiangmai đã trở thành một bộ phận lãnh thổ 
không thể tách rời của vương quốc Xiêm như là một tiểu quốc 
chư hầu. 
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Xhinbuysin, vua Miën Điện, đã tổ chức trận phục thù vào 
tháng 1-1775 bằng một cuộc chiến tranh xâm lược lớn từ phía 
Tây. Tháng 2-1775, quân Miến Điện chiếm được Rátburi. Nhưng 
đến tháng 4-1775, Tắcxin đã chiếm lại được thành phố này. 
Tháng 10-1775, Xhinbuysin lại tổ chức một cuộc tấn công lớn 
đông thời vào Chiangmai và vùng trung tâm của Xiêm. Nhưng 
cuộc tàn công này cũng bị thất bại, 


Tháng 5-1776, sau khi Xhinbuysin qua đời, Xingu Min lên 
ngôi ở Miến Điện đã chấm dứt những cuộc phiêu lưu quân sự 
ở bên ngoài. Tháng 8-1776, ông cho rút các đơn vị quân Miến 
Điện ra khỏi Xiêm. Кё từ đó cho đến cuối vương triều Tắcxin, 
giửa Miến Điện và Xiêm hình thành môt quan hệ hòa bình. 


Cùng với các cuộc chiến tranh phòng thủ của Miến Điên 
trong những năm 70 của thế kỳ XVIII, Tắcxin còn tiến hành 
những cuộc viễn chỉnh sang Campuchia. Năm 1771, ông viễn 
chỉnh sang Campuchia và khôi phục lại được ngai vàng cho Ang 
Non. Rôi năm 1773, Tắcxin lại đưa Ang Non một lần nứa trẻ 
lại ngai vàng’, cầm quyền trong 6 năm với Sự có mặt của quân 
đội Xiêm tại dày. Мат 1777, Tấcxin chiếm tiểu quốc 
Chämpátsắc của Lào, năm 1778 chiếm tiểu quốc Viên Chăn và 
Luang Prabăng. Và như vậy, toàn bộ phần lãnh thổ của Lào 
hiện tại đã bị sát nhập vào đế quốc Xiêm trong một thời gian 
dài. 


Thiết lập được một nhà nước hùng mạnh, trong thời kỳ 
đâu, chính sách của Tácxin tỏ ra có nhứng thay đổi theo hướng 
tiên bộ. Trong nhung năm đầu сат quyền của Tắcxin, người 
đương thöi thường nhấn mạnh tới sự giản dị và tính chất dân 


Il) Vi nam 1772, Ang Tông với sự giúp đỡ cua Đại Việt, да đuổi được quân 


Xiêm khoi Campuchia 
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chủ của nhà vua mới. Tháng 5-1770, Tácxin thậm chí còn viếng 
thăm một giáo sỹ Pháp - một trường hợp chưa từng có trong 
lịch sử Xiêm khi đó, vì theo truyền thống, thì nhà vua chỉ có 
tiếp nhận dự triêu kiến, chứ không bao giờ viếng thăm kẻ khác. 

Nhưng với thời gian, Tắcxin ngày càng trượt dài trên con 
đường phong kiến hóa, từ một phong kiến bậc trung không mấy 
lên hệ với đại quý tộc phong kiến chóp bu, thành một biểu 
trưng của một nën chuyên chế. Nhà vua có một đội cận vệ riêng 
tuyển mộ từ nhứng lính đánh thuê Thiên chúa giáo người ngoại 
quốc. Ông tuyên bó minh là hiện thân của đức Phật, và đòi hỏi 
phải được đổi xử như Đức Phật. Đồng thời với điều đó là việc 
tấn công vào các quyền lợi mà nhân dân đã giành được trong 
chiến tranh nông dân. Bộ máy quan liêu hoàn toàn được phục 
hồi. Nëu trước đây Tắcxin đem tiền của nhà nước ra cứu đói 
cho nhân dân, thì ngày nay, ông ta chỉ quan tâm tới tính không 
thê vi phạm vẽ độc quyên ngoại thương của nhà nước. 


Tình hình dó đã khiến nông dân trở nên hờ hứng với 
Tắcxin, còn giới quý tộc thế tục sau khi phục hồi được thế lực 
cũng trở nên ít cân tới ông ta. Trong khi đó, kẻ thù của Tắcxin 
là giới tăng 10, sư sài Phật giáo chỉ chờ cơ hội thuận lợi để 
giáng cho nhà vua một đòn quyết định. Cơ hội đó đã đến vào 
đầu năm 1782, khi một bộ phận lớn quân đội do tướng Chakri 
viên chỉnh sang đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở Campuchia. Nhân 
dịp này, những người đang khai quật nhứng kho báu ở Aútthia 
đã tiến hành khởi nghĩa. Tháng 3-1782 họ đã giết viên chỉ huy 
công trường là Pra Vichítnarông, và tiến về Tôngburi. Tướng 
Pia Xankaburi được lệnh đi đàn áp khởi nghĩa đã đứng về phía 
nghĩa quản. Vi vậy, ngày 30-2-1872, quân khởi nghĩa đã tràn 
vào được Tôngburi. Pia Tácxin chỉ còn lại trong tay đội cận vệ 
gôm những lính đánh thuê Thiên chứa giáo người ngoại quốc. 
Trong tình thế tuyệt vọng đó, ngày 1-4-1782, nhà vua đã phải 
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tuyên bố ¿hoái vị rồi đi tu. | 

Nhiều kë ngấp nghé chiếm ngai vàng bi bỏ ngỏ. Nhưng đa 
số giai cấn phong kiến muốn bầu tướng Chao Pia Chakri, người 
đang càm đâu một lực lượng quân đội mạnh, lên ngai vàng. 
Ngày 20-4-1782, Chao Pia Chakri cùng quân đội đã tiến về 
Tôngburi và được tuyên bố là người kế tục ngai vàng của Xiêm 
(1782 - 1809). Pia Тасхіп bị tử hình cùng với tướng Pia 
Xankaburi và những kẻ đối địch khác của Pia Chakri. 


Việc Chao Pia Chakri lên cầm quyền đã mở đầu cho su 
thống trị của dòng Rama ở Xiêm mãi cho tới sau này. 


II. SỰ PHỤC HƯNG CỦA CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ XIÊM 
DƯỚI CÁC VƯƠNG TRIÈU DÒNG RAMA (cuối thế 
kỷ XVIII - nửa đầu thế ky XIX) 


Sau khi lên ngai vàng, Chao Pia Chakri cầm quyền đất nước 
иді vương hiệu Ката I (1782 - 1809), trở thành người sáng 
lập ra các vương triều dòng Rama ở Xiêm và Thái Lan sau này. 


Vào thời kỳ này, nhà nước phong kiến cü trên thực tế đã 
bị suy yếu nhiêu do nhứng chấn động xã hội trong những năm 
G0 - 70 của thế kỷ ХУШ. Trong thời gian thủ đô Autthia bị đốt 
chảy vào tháng 4-1767, nhiều bộ luật, tài liệu của nhà nước đã 
bị thiêu hủy. Låt đổ được Pia Tácxin, Ката I và những người 
kế tục ông phải xây dựng một bộ máy hành chính, luật pháp, 
đẳng cấp xã hội bầu như hoàn toàn mới. Rama I hiểu rằng, 
không phải ngay lập tức mà thú tiêu được những kết quả do 
chiến tranh nông dàn đem lại, tức không dë dàng xóa bỏ được 
những nhượng bộ đã ban hành cho nông dân. Chính quyền mới 
cảm thấy chưa phải lúc thiết lập ngay một nên quân chủ chuyên 
chë tuyệt đối vô thượng của các vua Xiêm, mà chủ trương trở 
lại thời lãnh đạo gia trưởng, trên tinh thần thực sự Phật Giáo 
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của các vi vua thời có đại süng đạo Phật của Xiêm. 


Nhằm mục đích đó, ngay từ 1782, Rama I đã ra lệnh phá 
hủy những tượng Linga bằng đá biểu tượng của việc thần thánh 
hóa các vị vua trước đây. Từ 1785 trở đi, truyên thống tuyên 
thệ của quan lại phong kiến có sự thay đổi. Họ tuyên thệ không 
phải trước biểu tượng thần thánh của nhà vua Linga, mà là 
trước biểu tượng của Đức Phật. Trong tất cả các sắc lệnh của 
mình, Rama I đều hết sức nhấn mạnh đến sự bảo hộ Phật Giáo 
vốn bị Pia Tắcxin tấn công tước đoạt trước đó. Chỉ trong vòng 
hai năm sau khi lên сат quyền, Rama I đã ban bố tám sắc lệnh 
khác nhau liên quan tới vấn đề này. 


Tuy nhiên, giương cao ngọn cờ bảo hộ cho Phật Giáo, Rama 
I đồng thời đòi hỏi ở giới tu hành một tỉnh thần ky luật và một 
đạo đức, đức độ cao để làm gương cho dân chúng. Năm 1788, 
dưới sự kiêm tra của Rama І, một công tác rộng lớn đã được 
triển khai vì một Phật Giáo hoàn toàn trong sạch. Theo sắc lệnh 
năm 1801 thì 128 vị sư đã bị đày đi lao động khổ sai, vì các 
tội say rượu, tà dâm, mua hàng nhập khẩu và trộm cướp. Rõ 
ràng, vấn đề không đơn thuân là xử phạt các nhà sư không tuân 
theo pháp tu hành, mà là còn nêu cao những biện pháp kiên 
quyết của nhà vua trong dân chúng. 


Vë mặt luật pháp, năm 1805, sau sáu tháng làm việc, các 
nhà lập pháp Xiêm đã xây dựng một bộ luật mới, trong đó chỉ 
git lại уеп vẹn 1/10 các điêu khoản của bộ luật cũ trước đây. 
Cũng như các bộ luật cũ trước đây, vê hình thức, nội dung của 
bộ luật mới đều xuất phát từ những điều khoản của bộ luật 
Manu của Ап Độ cổ đại. Nhưng thực ra, dàng sau những công 
thức luật pháp Ấn Độ cổ đại đó, là cà một nội dung hàm chứa 
tính riêng biệt bản địa rất cao. Theo tỉnh thần này, các vua 
Xiêm câm quyền không phải trên cơ sở một danh hiệu nhận từ 
một thượng để tối cao nào đó,, mà trên cơ sở của một thỏa thuận 
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có tính chất khë ước xã hội. 


Dưới thời Rama I (1782 - 1809) và Rama II (1809 - 1824) 
đã diễn ra quá trình xác lập và tập trung hóa cao độ nhà nước 
trung ương tập quyên phong kiến. Hệ thống các quan hệ họ 
hàng huyết thống được củng cố, hình thành lên một nhóm các 
gia đình hùng mạnh nắm trong tay các đòn bẩy quan trọng nhất 
của quyên lực nhà nước phong kiến. Đó là hệ thống các bộ 
(“Krôm”) do các hoàng tử, hoàng thân đứng đâu. Chẳng hạn, 
dưới thời Rama I, một số lượng nhất định gồm 11 hoàng thân 
và công chúa đã hoàn toàn lãnh đạo các bộ tương ứng do họ 
đứng đầu, 


Một hệ thống chính quyền phong kiến trung ương tập quyền 
như vậy, đã đóng vai trò không nhỏ trong sự phục hưng của 
chế độ quân chủ Xiêm khi đó. 


Điều rất đáng lưu ý là, trong chính sách đối nội, cùng với 
việc cúng cố chính quyên trung ương, luật pháp và tôn giáo - 
Phật giáo làm chỗ dựa tư tưởng cho mình, vương triều mới dòng 
Rama cũng đã thi hành rất nhiều nhượng bộ với nhân dàn. Ví 
dụ, sắc lệnh nám 1784, đối lập lại sắc lệnh 1740, đã cho phép 
các thường dân “prai” củng có thể trở thành quan lại. Năm 
1785 đã ban hành sắc lệnh về việc giảm nghĩa vụ lao dịch cho 
nhà nước từ 6 tháng xuống còn 4 tháng (thực ra là khẳng định 
lại kết quả của chiến tranh nông dân từ thời Tắcxin). Và sau 
đó, thời hạn lao dịch này lại được giảm xuống chỉ còn 3 tháng. 
Ngay từ 1783, Rama I cũng đã ban hành sắc lệnh cho phép các 
nông nô “Praixôm” không hài lòng với chủ của mình, có thể 
chuyển sang hàng ngủ nông dân của nhà nước “prailưang”, 
Trong các năm 1787, 1788 các sắc lệnh về việc chống nô dịch 
hóa nông dân của nhà nước đã được ban hành. Đặc biệt, sắc 
lệnh năm 1788 quy định các nô lệ vì nợ hoàn toàn được giải 
phóng khỏi nghĩa vụ lao dịch cho nhà nước. Năm 1810, Rama 
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II còn tuyên bố ân xá cho toàn bộ nông dàn, nông nô bỏ chạy 
của nhà nước với điều kiện họ phải trở về địa phương của minh 
hoặc ở lại (nhưng không phải là vĩnh viễn) với nhứng người chủ 
mới do họ lựa chọn. 


Điều rất đáng lưu ý là, trong những năm 20 cửa ¿h£ ку 
ХІХ, các loại thuế trực tiếp tính га tiền của nhân dàn không 
nhứng không tăng, mà đôi khi còn giảm so với những năm 80 
của thế ky XVII Việc duy trì mức tô cố định đã cho phép tích 
lũy những sản phâm dư thừa trong kinh tế nông nghiệp. 


Tất cả những biện pháp trên đây của các vương triều dòng 
Rama cuối thế ky XVIII nửa đầu thế kỷ XIX đã có tác dụng 
nhất định trong việc giải phóng sức sản xuất của nông dân và 
thợ thủ công, và phát triển nội thương. Dân số Xiêm do đó đã 
tăng lên đáng kể, từ khoảng 2 triệu người vào cuối thế kỷ XVII 
lên gân 5 triệu người vào 1/4 đầu tiên của thế kỷ XIX. 


Ngoài ra, để củng cố со sở xã hội của mình, các triều đại 
Ката đâu tiên đã rất khuyến khích người Hoa tới cư trú ở Xiêm. 
Người Hoa ở đây nhận được sự ưu đãi lớn của nhà nước phong 
kiến Xiêm. Ví dụ, nếu như người Xiêm bản địa phải nộp cho 
nhà nước qua việc lao dịch 3 tháng/ 1 năm môt khoản tương 
đương là' 18 bạt, thì người Hoa chỉ phải trả tiền thuế thân có 
1,5 bạt mà thôi. Các vua Xiêm cũng rất chú ý tới việc thu hút 
nguôn vốn của người Ноа, và người Hoa cũng chú ý đầu tu vào 
thị trường Xiêm. Vào thời kỳ này, theo những tính toán khác 
nhau, trong việc đóng tàu, thuyên, cứ giá trị của một tấn trọng 
tai cua tàu, thuyên đóng ở Xiêm, người Hoa có thể lời tới 18 
đô la Tây Ban Nha, so với đóng ở Trung Quốc. Kết quả là, người 
Hoa ở Xiêm tăng lên rất nhanh. Những tài liệu mà người ta 
biết. được vê số lượng dân cư đầu tiên ở Băng Cốc cho biết rằng 
1/2 dân số của thành phố này là người Hoa. 


Vë nhương diện đối ngoại, dưới thời Rama I (1783 - 1809), 
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Xiêm đã trở thành một cường quốc lớn ở Đông Nam Á. Lãnh 
thổ của Xiêm lớn gấp 2 lần vương quốc Aútthia trước khi bị 
Miên Điện xâm lược. Phần căn bản của lãnh thổ Xiêm thời kỳ 
này còn được bổ sung thêm bởi các tiểu quốc Chiangmai, Viên 
chăn, Luang Prabăng và các tiêu quốc nhỏ hơn khác của Lào. 
Rama I cũng từng ủng hộ Nguyễn Ánh trong cuộc chiến tranh 
với nhà Tây Sơn ở Việt NamÍ!, Đối với Campuchia, vào giửa 
những năm 90 của thế ký XVIII, Xiêm không chỉ chiếm nốt 
nhung vùng ở Nam Lào đang phụ thuộc vào Campuchia, mà 
năm 1795 còn chiếm lấy hai tỉnh giàu có nhất của Campuchia 
là Battanbăng và Апрсо (tức Xiêm Riệp). 


Ở phía Nam, một loạt các tiểu quốc Mã Lai đã buộc phải 
thân phục Xiêm, phải tính tới các yêu cầu chính trị của Xiêm 
trên thực tế. Tuy nhiên, ở phía Tây, Rama I và những người kế 
tục ông đã giữ quan điểm phòng thủ đối với Miến Điện. Уа lại, 
lúc này Miên Điện ít có quan hệ ngoại thương với bên ngoài 
nên không mấy hấp dẫn các vua Xiêm. 


Su cường thịnh của Xiêm diễn ra trong một bối cảnh quốc 
tế có thê xem là khá thuận lợi, khi Miến Điện đã bị kiệt quệ 
bởi nhứng cuộc phiêu lưu quân sự hàng chục năm trước đó, và 
Việt Nam đang bùng nổ chiến tranh nông dân Tây Sơn (1771 - 
1802). Còn chủ nghĩa tư bản Phương Tây, thì Hà Lan với thuộc 
địa lớn ở In-đô-nê-xi-a đã mất đi sức manh một thời, mất đi 
độc quyên thương mại trên biển Nam do những cuộc chiến tranh 
không kết quà với Ảnh. Thuộc địa Tây Ban Nha ở Phíi-lip-pin 
thì đang trong hồi thê thảm sau cuộc tấn công của Anh và khởi 


ili Теп Rạch Сат - Xoài Mút 1784 - 1785 Nguyễn Huệ đại phá quân Xiêm 
diễn ra chính là dưới thời Rama I, khi quân Xiêm sang giúp Nguyễn Ánh 
chống Тау Sơn. 
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nghĩa quyết liệt của nông dàn. Bản thân nước Anh củng chua 
kịp củng cố nhứng thắng lợi của mình ở Đông Nam Á. Nước 
Pháp thì vướng vào cách mạng 1789 - 1794, và sau đó thì toàn 
châu Âu (bao gôm cả Anh) cho đến tận 1815, tức là trước trận 
Oa-téc-lô, vẫn phải giành ưu tiên cho cuộc chiến tranh chống 
Na-pô-lê-ông. 

Tóm lại, trong thời kỳ này, Xiêm một mặt lợi dụng được 
sự yêu ót, khung hoảng của một số nước láng giềng Đông Nam 
Á; mặt khác có được một thời kỳ “nghỉ ngơi” trước khi áp lực 
của chủ nghĩa tư bán châu Âu lại đè nặng lên Đông Nam Á. 

Su hùng mạnh bên ngoài của Xiêm còn thể hiện cả ở việc 
Rama I không trả thù Thiên chúa giáo, mặc dù đạo quân cận 
vệ đánh thuê của Tắcxin được tuyển mộ từ những người ngoại 
quốc theo đạo này. Trái lại, Rama I còn mời các giáo sỹ Pháp 
tới, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với họ trong việc phát triển buôn 
bán với Châu Âu. Việc xác định thủ đô mới của vương quốc ở 
bờ trái của sông Mênam, tức là Băng Cốc bởi Rama I, như một 
lời tuyên bố đây thách thức của Xiêm rằng, hơn lúc nào hết, 
Xiêm lúc này lại đối mặt ra biển cả. 


Nhờ những chính sách như vậy, mà nền ngoại thương của 
Xiêm trong hai thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XVIII và nửa đầu 
thế ky XIX đã có được một quy mô đáng kế, mang lại không ít 
nguôn lợi cho nhà nước. 


Buôn bán với Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 
ngoại thương cua Xiêm với hai sản phẩm chủ yếu là lúa gạo và 
đường. Ngay từ 1722, Trung Quốc đã mua của Xiêm 18.000 tấn 
gao, bởi giá gạo ở Хіёт rất rẻ. Nhưng việc xuất khẩu gạo có hệ 
thông của Xiêm sang Trung Quốc và các nước khác chỉ bắt đầu 
từ cuối thế ky XVIII. Theo một vài nhà nghiên cứu thì vào đầu 
nhung лат 20 của thế ky ХІХ xuất khẩu gạo của Xiêm là đứng 
hàng thứ 2 д châu Á, chỉ sau Bengan. 
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Vào 1821, tổng khối lượng buôn bán của Xiêm với Trung 
Quốc tính riêng trên các tàu của Xiêm là 24.562 tấn; còn bằng 
tàu của Trung Quốc là 35.093 tấn. Có tổng cộng tới 140 tàu 
lớn tham gia vào việc buôn bán giứa Xiêm và Trung Quốc. Lgi 
nhuận trung bình của việc buôn bán này lên tới 300%. Để tạo 
điều kiện thúc đẩy quan hệ buôn bán với Trung Quốc trong 
khoảng 25 năm đâu của thế ky XIX, hàng năm Xiềm đêu gửi 
một sứ đoàn thương thuyền tới Quảng Châu, và 3 năm môt lân 
gửi sứ đoàn tới hoàng đế Trung Hoa với nhiêu cống vật. Những 
sứ đoàn này thường có hai tàu buôn có trọng tài mỗi chiếc từ 
900 đến 1.000 tấn, và được quyên miễn thuế, 


Chiếm vị trí thứ hai trong buôn bán với Xiêm là các tiểu 
vương quốc trên bán дао Malàcca và quần đảo In-đô-nê-xi-a. Vào 
1825, có từ 30 đến 40 tàu Xiêm tới các cảng của người Mà Lai; 
26 tàu đến Xinh-ga-po (lúc này là thuộc địa của Anh); và 6 tàu 
tới các сапе Ja-va và Boóc-nê-ô. 


Xiêm củng có quan hệ buôn bán rộng rãi với Campuchia, 
Lào và Việt Nam. Сас càng Sài Gòn, Phai phô, Huế của Việt 
Nam đêu có các tàu của Xiêm vào buôn bán khá đông. 


Trong nửa đâu thế ky XIX tổng giá trị buôn bán hàng năm 
trong xuất khẩu của Xiêm có năm lên tới 5,5 triệu bạt; còn 
trong nhận khẩu là 4,3 triệu bạt. Quá trình hàng hóa nền kinh 
tế Xiêm nưa đâu thế ky XIX củng có thể thấy thêm được qua 
số liệu là vào 1822 thủ đô Băng Cốc có tới 32.000 hàng quán 
và thuyên nhỏ khác nhau. 


Tuy nhiên, ở những vùng khác, như với Nhật Вап, Ân Độ 
quan hệ ngoại thương của Xiêm lại sa sút (đặc biệt là sau khi 
Anh chiêm Ấn Độ). 
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II. QUAN HỆ СОА XIÉM VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN 
PHƯƠNG TÂY NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 


Sau những chấn động xã hội mạnh mẽ cuối thế ky XVII, 
đặc biệt là phong trào chống sự lũng đoạn của tư bản nước ngoài 
ở Xiêm, trên thực tế, Xiêm đã thi hành chính sách “đóng cửa”, 
mặc dù không hề có một lệnh cấm nào đối với việc người Châu 
Âu tới Xiêm. Cùng với điều đó, Xiêm cũng mất đi vai trò kë 
trung gian thương mại quan trọng của các nước biển Nam từng 
thu hút nhiều thương nhân trên thế giới trong thế ky ХУП. 
Trong một thời gian đài sau đó, trung tâm thương mại quốc tế 
trong khu vực chuyển sang In-đô-nê-xi-a thuộc Hà Lan, và sau 
đó là người Anh cũng bắt đầu xâm nhập sâu vào đây. 

Mặt khác, các cường quốc tư bản phương Tây, kể từ sau 
đại cách mạng Pháp 1789 - 1794 cho đến tận trước 1815 tức 
là trước khi trận Oa-téc-lô diễn ra, vẫn phải giành ưu tiên cho 
những công việc ở châu Âu, nên chưa kịp củng cố những kết 
quả đã đạt được ở Đông Nam Á. Chính trong bối cảnh đó mà 
Xiêm được “yên бп” một thời gian không phải đương đầu với 
nhứng áp lực mạnh më của tư bản phương Tây như hôi thế kỷ 
XVII. 


Nhưng tinh hình đã khác di trong nửa đâu thế ky XIX. 


Nam 1818, Rama II (1809 - 1824) ra lệnh cho tiểu vương 
Hài giáo Kêđác trên bán đão Maläcca phải nộp hoa bằng vàng 
và bạc, biểu tượng của sự thần phục. Khi Xuntan của Kêđác từ 
chối lệnh này, quân đội của Xiêm đã tiến hành cuộc chính phạt 
vào năm 1821. Xuntan của Kêđác đã buộc phải bỏ chạy tới 
Pênang, nơi người Anh giành được sự thống trị từ 1786. Do đó 
việc Xiêm có thể chiếm са Xêlango (nằm ở phía Nam Pêrắc) đã 
trở thành môt nguy cơ hiện thực. 


Toàn bộ điều đó đã dẫn tới việc đụng chạm với quyên lợi 
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của Anh ở phía Nam, vì năm 1819 Anh đã chiếm được 
Xinh-ga-po làm thuộc địa của mình. Khởi đâu sự can thiệp của 
Anh là việc đại sứ Anh Jôn Krâu-phéc-đơ đến Xiêm trong một 
chiếc chiến hạm cập bến và buông neo ở cửa sông Mê-nam vào 
29-3-1822. 


Trong quá trình thương thuyết, phía Anh đòi được quyền 
hoàn toàn tự do buôn bán, và quyền tối huệ quốc. Còn phía 
Xiêm yêu câu đổi lại điều đó, người Anh phải bán vü khí cho 
Xiêm. (Tuy nhiên Anh không dë dàng để cho Xiêm có thể manh 
lên vë quân sự). Kết quả là sau một quá trình đàm phán lâu 
dài, ngày 10-6-1822, hiệp ước Anh - Xiêm đã được ký kết, nhưng 
chỉ mang tính chất ghi nhận lịch sứ các su kiện thực tế mà 
thôi. Theo hiệp ước này, người Anh buộc phải cho người Xiêm 
kiểm tra tàu của mình và tháo đỡ đại bác cùng các vũ khí khác 
lên bờ, trước khi tàu này được phép đi sâu vào sông Mênam. 
Còn Xiêm thì đảm bảo không tăng thuế trong tương lai, và người 
đứng dâu cơ quan hải quan của Xiêm phải tạo điều kiện cho 
người Anh buôn bán. 


Nhưng không đây 2 năm sau, tình hình quốc tế trong khu 
vực trở nên phức tạp hơn đối với Xiêm. Tháng 3-1824, hiệp ước 
Anh - Hà Lan được ký kết, theo đó, Mã Lai trở thành khu vực 
anh hưởng của Anh. Điều này có nghĩa là kể từ nay, trên bán 
дао Maläcca, Anh trở thành kẻ cạnh tranh chính đối với Xiêm. 
Mặt khác, cũng vào tháng 3-1824 cuộc chiến tranh Anh - Miến 
Điện bùng nổ. Cuộc chiến tranh này sẽ có ảnh hưởng to lớn tới 
việc xác định chính sách của Xiêm khi đó. Quan hệ Xiêm - Miến 
Điện tiến tục xấu đi trong không khí thù địch. Năm 1823, vua 
Miến Điện là Bátgiđô đã đề nghị Minh Mạng ký kết một liên 
minh chóng Xiêm. Nhưng hoàng đế Minh mạng đã thông báo 
bức thư này của Bátgiđô cho triều đình Xiêm biết. Điều đó chứng 
tó rằng, quan hệ Xiêm - Việt ở ngay cấp nhà nước phong kiến 
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trong thể ky XIX không phải lúc nào cũng là su tranh chấp thù 
địch như người ta thường chỉ phóng đại một chiều. Trong khi 
đó, người Anh vốn trung thành với truyên thống tiến hành chiến 
tranh bàng bàn tay của người khác, vẫn không ngừng lôi kéo 
Xiêm vào cuộc chiến tranh chống Miến Điện. 

Tình hinh quốc tế phức tạp đó diễn ra trong khi nội bộ 
triều đình Xiêm lại có những phức tạp nhất định xung quanh 
việc kê ngôi vua, sau khi Rama II qua đời vào 21-7-1824. Cư 
theo truyền thống trước đây, thì ngai vàng thuộc về Chao Pha 
Môngkút, hoàng tử con trai cả của nhà vua và chính cung hoàng 
hậu, lúc này mới 20 tuổi. 


Nhưng, do tính đến diễn biến của tình hình quốc tế phức 
tạp như trên, đa số phong kiến quý tộc Xiêm cho rằng, phải có 
một người “già dặn” đủ kinh nghiệm hơn để сат quyền đất 
nước trong lúc này. Người đó, theo họ là hoàng tử Chétxabôdin 
37 tuổi, con сда Rama II với bà vợ thứ. Ngay từ thời Ra Ma II 
còn sống, quyên hành chủ yếu đã tập trung vào tay Chétxabôđin. 
Vì vậy mà ngày 1-8-1824 Chétxabôdin đã chính thức đăng quang 
với vương hiệu Rama III (1824-1851), còn hoàng tử Môngkút 
thì vào chùa đi tu. 


Rama III tó ra hết sức năng động trong chính sách đối nội 
và đôi ngoại. Ngay sau khi lên ngai vàng, ông đã điều 3 đạo 
quân tới biên giới Miến Điện để chờ thời. Đạo quân thứ tư được 
điều tới Ligo để có thể tạo khả năng mở rộng lãnh thổ, trong 
trường hợp Anh vướng quá sâu vào cuộc chiến tranh Miến Điện. 

Toàn bộ điều đó đã làm cho người Anh lo ngại. Để phá vỡ 
ý đô của Xiêm, tháng 9-1825 chính phú Anh quyết định gửi tới 
Xiêm một sứ đoàn do Ghéc-nhi Béc-nhi сат đầu với ba nhiệm 
vụ chủ yêu: Một là, buộc được Xiêm tham gia tấn công Miến 
Điện từ phía Bắc là nơi quân Anh không tới được; tức là đánh 
vào hậu phương của quân Miên Điện. Hai là buộc Xiêm phải từ 
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chối những tham vọng ở Mã Lai, và ba là đạt được sự ưu đãi 
tối đa cho người Anh trong buôn bán ở Xiêm. 


Tháng 12-1825 Béc-nhi tới Băng Cốc, thì hai tháng sau, 
2-1826 hiệp ước Anh - Miến Điện đã được ký kết, theo đó Miến 
phải nhường cho Anh các tỉnh ven biển như Arakan, Tanátxêrim 
У.У... và bôi thường một khoản tiền lớn. Vì vậy mà tại Băng 
Cốc, Béc-nhi đã được đón tiếp như môt người thắng trận. Y đã 
không tuân theo truyền thống cũ là rhải đưa đại bác cùng vú 
khí lên bờ trước khi tàu được vào sông Мё-пат. Trái lại, tàu 
của Béc-nhi tiến vào Băng Cốc với sự уй trang đây đú. 


Nhưng sự diễu võ dương oai đó cũng không giúp gì được 
Bécnhi trong việc thực thi những sứ mạng được chính phủ Anh 
giao phó. Sau 7 tháng đàm phán, một hiệp ước Anh - Xiêm đã 
được ký kết trong tỉnh thần Xiêm hoàn toàn bình dàn g với Anh. 
Theo hiệp ước này, Anh thừa nhận quyền bảo hộ của Xiêm đối 
với Kêđác. Đổi lại, Xiêm thừa nhận khu vực ảnh hưởng của Anh 
ở Pênang và Oenlécli (thuộc bờ Tây Nam bán đảo Maläcea). Hiệp 
ước cũng phân chia khu vực ảnh hưởng ở Mã Lai, theo đó Pêrắc 
và Xêlango thuộc vë Anh, còn Kêlantan và Trenganu thuộc về 
Xiêm. Hiện ước tuyên bố về nền hòa bình vững chắc gita Anh 
và Хіёт, quyên tối huệ quốc được trao cho cå hai bên, và công 
dân hai nước được tự do buôn bán theo phong tục địa phương. 


Nghị định thư kèm theo hiệp ước 1826 này cũng quy định, 
thay toàn bộ các thứ thuế khác nhau đối với tàu của Anh, bằng 
một khoản thuế duy nhất là 750 bạt đối với mỗi mét chiều rộng 
của tàu. Như vậy, một tàu của Anh có trọng tài khoảng 500 - 
600 tân, sẽ phải chịu khoản thuế khoảng 9.000 bạt. Một khoản 
tiên không nhỏ, nhưng cúng không đến nỗi để người Anh bị 
thiệt hai. Mặt khác, Xiêm cũng tuyên bố từ bỏ độc quyền của 
nhà nước trong thương mai. 


Năm 1833, khi sứ đoàn đâu tiên của Mỹ do Étmunđơ 
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Rôbécxơ сат đầu đến Xiêm, họ cũng đã được người Xiêm tiếp 
đón trọng thể, và ký kết một hiệp ước tương tự như đã ký với 
Anh пат 1826. Có thể nói, ngay từ thời điểm này, những nën 
tảng cho một chính sách khôn khéo của Xiêm là sử dụng một 
cuông quốc này dë kiềm chế cường quốc kia hầu đem lại an 
ninh và quyên lợi cho Xiêm, những nên tảng đó dā được xây 
dựng. 

Năm 1840 chính phú Xiêm đề nghị với đại sứ Pháp ở 
Xinh-ga-po ký kết một hiệp ước tương tự như đã ký với Anh, 
Mỹ. Nhưng khi đó, Pháp lại không quan tâm tới điều này. 


Trong khi thi hành một chính sách ngoại giao “lựa chiêu” 
như vậy, Rama III, mặt khác củng hiểu rất rõ rằng cần phải có 
được những sức mạnh nhất định mới có thể đâm bảo được nën 
độc lập và chủ quyền của đất nước. Cho nên, nếu như từ 1826 
đến 1839 ông đã 6 lần tiếp sứ thần phương Tây, thì đồng thời 
ông cũng rất chú trọng xây dựng lực lượng quốc phòng của đất 
nước. 


Vào thời kỳ đâu cầm quyền của Rama III, Xiêm chỉ có duy 
nhất một tàu kiểu phương Tây. Đến 1830, Rama Ш đã mời các 
kiến trúc sư quân sự châu Âu tới phục vụ cho Xiêm. Đến cuối 
đời mình, Rama HI đã có đạo quân bộ binh 10.000 người, và 
pháo binh, tât cà được huấn luyện theo kiểu châu Âu, 500 chiến 
thuyên được cải tiến. 4 chiến hạm và 12 hải phòng hạm theo 
kiêu phương Tây. Bờ biển và cửa sông Mênam của Xiêm đều 
được bảo vệ bởi các công sự, tiền đồn xây dựng theo kiểu mới 
nhất khi đó. 


Năm 1847, Xiêm đã có 20 tàu buôn lớn được sản xuất ngay 
tại Băng Cốc, trong đó có 13 chiếc là thuộc nhà vua. Tàu mới 
cua Xiêm đã cạnh tranh có kết quả với tàu ngoại quốc. Ví dụ, 
năm 1838, trong số 9 tàu kiểu châu Âu ghé Băng Cốc, thì có 6 
chiếc thuộc Anh, 3 chiếc thuộc Xiêm; năm 1846 tỷ lệ này của 
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Anh là 10, Xiêm là 4; và năm 1849 thì tỷ lệ này biến đổi là 4 
chiếc thuộc Anh , trong khi đó 14 chiếc là của Xiêm. 

Toàn bộ điều đó đã bác bỏ ý kiến của một số nhà sử học 
phương Tây cho rằng, Rama ПІ là một người “bảo thủ”. Trái 
lại, có thể xem là, Rama III cũng là một nhà vua cách tân không 
kém gì so với ca Rama Môngkút. Những “cãi cách” của Rama 
III trong lĩnh vực quân sự, ngoại thương đã góp phần tăng cường 
sức mạnh quân sự và kinh tế của Xiêm, nhưng đồng thời cũng 
đòi hỏi những chỉ phí lớn lao. Nếu thu nhập của nhà nước vào 
cuối thời Rama II là 5.169.000 bạt, thì vào cuối thời Rama Ш 
đã vượt quá 14.000.000 bạt (tương đương khoảng 8,5 triệu đô 
la theo thời giá bấy giờ). Nhưng sau khi Rama III qua đời, trong 
kho của nhà nước chỉ còn tổng cộng 300.000 bạt. 


Ngân sách không lô ấy của nhà nước Xiêm lấy từ một phần 
lời do ngoại thương đem lại, một phần thu từ những người Ноа 
nhập cư (dưới thời Rama III, có khoảng 250.000 người Hoa đã 
tới Xiêm). Nhưng chủ yếu vẫn là từ việc bóc lột nông dân và 
thợ thủ công. Ách bóc lột nặng nề đó không thể không gây nên 
sự bất bình của nông dân và thợ thủ công, đặc biệt là vào nửa 
cuôi thời kỳ câm quyên của Rama III. Trong điều kiện đó, Rama 
HI đã thi hành một chính sách đối nội mềm dẻo, thậm chí theo 
truyền thống gia trưởng Phật Giáo, trước hoàng cung, nhà vua 
cho treo một chiếc trống để thần dân qua đó có thể gặp được 
nhà vua khi cân. Rama III cho xây một loạt các căn nhà đặc 
biệt để ban phát ân huệ cho người nghèo. Và trong khi nhà vua 
nảng một loạt thuế này, thì ông cũng công khai thủ tiêu một 
số loại thuế khác như thuế đánh bắt cá, thu lượm trứng rùa 
v.v... Phậm chí, đôi khi Rama HI còn tha thuế cho những nông 
dân quá nghèo. 


Nói tóm lại thì, Rama III đã làm tất cả những gi có thể 
làm được để có được uy tín trong nhân dân, để đoàn kết những 
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người bi chinh giai cấp phong kiến bóc lột xung quanh nhà vua 
dưới ngọn cờ của Phật Giáo và chủ nghĩa gia trưởng. Nhiệm vụ 
của ông ta thật không phải dễ dàng, nhưng nhìn chung, nhà 
vua đã khá thành công trong suốt 1/4 thể kỷ câm quyên của 
mìình. 


Vào mười năm cuối cùng của thời kỳ câm quyền của mình, 
trước tác động to lớn của cuộc chiến tranh thuốc phiện lân thu 
nhất (1839 - 1842), Rama III bắt đầu khôi phục lại sự kiểm 
soát của nhà nước đối với việc buôn bán đường (cùng với lúa 
gạo, là một trong hai sản phẩm nông nghiệp chính có giá trị 
của Xiêm), khiến cho giá đường пат 1842 tăng tới 40%. Nhà 
câm quyên Xiêm cũng cho xây dựng hàng loạt những công trình 
phòng thủ mới và ham đội mới, tăng cường tiềm lực quốc phòng 
đất nước. 


Các thương nhân Anh, Mỹ đã phản ứng lại Xiêm bằng một 
hành động tựa hồ như là tẩy chay, phong tỏa Xiêm. Tàu của họ 
không ghé vào Băng Cốc nứa, làm cho tổng xuất khẩu của Xiêm 
giảm xuống. Nhưng chính phủ Xiêm vẫn không nao núng, trong 
khi việc ngưng buôn bán với Xiêm tự nó cũng mang đến cho 
các thương nhân Ảnh, Mỹ nhứng thiệt hại không nhỏ. Vì vậy, 
ca Mỹ và Anh đêu sử dụng đến chính sách pháo hạm truyền 
thống để hòng buộc Xiêm phải nhượng bộ. Ngày 24-3-1850 đại 
sứ My Jô-dép Ban-lec-chi-ê đã tới Xiêm trên một chiếc tàu quân 
sự kiên quyết đòi xem xét lại hiệp ước Mỹ - Xiêm trước đây 
băng một giọng điệu đe doa rõ rệt. 

Nhưng nhứng nhà ngoại giao Xiêm tỏ ra rất vüng tin. Vì 
vậy, sau ba tuân đàm phán không kết quả, viên đại sứ Mỹ này 
đã buộc phải rời khoi Xiêm. 

Tiếp theo đại sú Mỹ là phái đoàn của đại sứ Anh đêm Brúc, 
một kẻ nổi tiếng phiêu lưu tới Xiêm vào ngày 10-8-1850 cùng 
2 tàu mang theo thư của ng hoàng Vích-tô-ri-a và một đoàn tùy 
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tùng tráng lệ. Trong các cuộc đàm phán, Jëm Brúc đã đặt ra 
các yêu câu thay đổi các điều khoản của hiệp ước 1826, như 
Xiêm phải giảm thật nhiều, hoặc thủ tiêu hắn phần lớn các loại 
thuê. Các công dân Anh có được đặc quyền ngoại giao ở Хіёт, 
quyên được mua đất đai, và được nhập thuốc phiện, điều mà 
hiện ước 1826 đã tuyệt đối cấm. 

Song, người Xiêm đã trả lời lại những yêu cầu của đêm 
Brúc bằng một công hàm rất hào nhoáng và bóng bẩy, mà thực 
chất là từ chối toàn bộ những yêu sách của ông ta. Jëm Brúc 
đã tỏ ý “lấy làn tiếc” và rời khỏi Xiêm với hàm ý đe dọa. 

Như vậy, trong nửa đầu thế kỷ XIX, Xiêm cơ bản vẫn рій 
được thế bình đẳng, ngang bằng trong quan hệ với các cường 
quốc tư bản phương Tây. nhưng đến giữa thế kỷ XIX, thì tình 
thế đã trở nên rõ ràng: Áp lực ngày càng tăng của chủ nghĩa 
tư ban phương Tây, đòi hỏi Xiêm phải có một quyết định căn 
ban nào đó. 
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Chuonq lll 


Xiêm trong quy đạo của 
chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỷ XIX 
đến trước cách mạng tư sản 1932) 


|. NHỮNG HIỆP ƯỚC ВАТ BÌNH ĐẲNG ооб THỜI 
MÔNGKÚT (1851-1868) 


Ngày 3-4-1851 Rama III qua đời, nhưng các con của ông 
không chiếm được ngai vàng, mà ngôi vua thuộc về Chao Pha 
Môngkút, con trưởng của Rama II (1809-1824) và chính cung 
hoàng hậu, người đúng ra đã lên ngôi hợp pháp từ 1824 sau khi 
Rama П qua đời. Môngcút lên ngôi với vương hiệu Rama IV. 37 
năm sống trong tu viện dưới thời Rama III không phải là uống 
công đôi với Môngkút. Ông luôn luôn suy nghĩ xem, một mai 
lên ngai vàng, ông sẽ phải lãnh đạo đất nước ra sao? 

Có lẽ Môngcút không phải là người Xiêm đầu tiên quan 
tâm tới nền văn minh châu Âu, như đôi khi người ta vẫn khẳng 
định như vậy. Nhưng có thể ông là người Xiêm đầu tiên nghiên 
cứu các nước phương Tây không chỉ trong ý nghĩa thực tế hạn 
hẹp. Ông là người đầu tiên trong các hoàng thân Xiêm không 
chỉ biết tiếng Anh, mà còn biết cả tiếng La Tinh; có quan hệ 
chặt chẽ với các giáo sỹ Mỹ và châu Âu lúc này thực tế là những 


151 


https://tieulun.hopto.org 


đại diện chủ yếu của phương Tây ở Xiêm, mặc dù rằng Môngkút 
vào chùa tu Phật Giáo. 


Hoàn cảnh đó đã góp phần cắt nghĩa chính sách của 
Môngkút khi ông lên сат quyên đối với phương Tây, theo con 
đường “mở cửa”. Nhằm điều đó, trước hết là ở trong nước, 
„ Môngkút dựa vào tâng lớp đại phong kiến cao cấp, mà quan 
` trọng nhất là nhung người cùng có tư tưởng hoặc học vấn Tây 
phương như mình. Việc bó Nhiệm người em của mình là hoàng 
thân Ítxarát làm phó vương ' upeat có môt ý nghia råt quan 
trọng. Ítxarát là môt người “Âu hóa” đến mức thậm chí goi con 
trai của minh là Јобс-ріс Oa-sinh-tơn. Rama Môngkút cũng tiễn 
hành thay đổi một loạt các chức vụ quan trọng khác làm chó 
dựa cho mình, như dựa trên một “Kalakhôm” (người đứng đâu 
bộ phận quân sự) mới là Chuang Bunnác (con trai của Dit 
Bunnác); một “Pra Klang” mới (bộ trưởng phụ trách ngân khố, 
nội, ngoại thương và ngoại giao) vốn là cháu của Đít Bunnác. 


Còn bản thân Р Bunnác '!! và em ông ta là Tát Bunnác, 
những người gánh trên vai toàn bộ gánh nặng của cuộc đấu 
tranh ngoại giao dưới thời Rama II (1809 - 1824) và Rama Ш 


(1) Gia đỉnh Bunnác là một trong những gia đình nỗi tiếng а Xiêm khi đó. 
Вап thân Вип пас là hậu duệ cua một thương nhân А Бар tới Xiêm cư 
trú vào thế ky XVIII. 

Ngay từ thời Pia Tácxin (1767-1782), Chaa Pia Chakri (sau này là Rama 
D cùng với người cua dòng Bunnác đã cùng cưới các con gái cua nhà 
Bangchan dày thế lực. Khi Rama I lân ngôi (1782 - 18091, Bunnác đã trở 
thành tê tướng và ga cho Rama I năm người con gái cua mình. 

Trong hơn nưa thế ky, hai nhà Bunnác và Bangchan cỏ quan hệ hôn nhân 
chật chè với nhau củng như giửa họ với сас nhà vua Xiêm. Dó củng là 
nơi “cung cấp” cán bộ chu yếu cho các chức vụ quan trọng nhất trong 
bộ máy nhà nước Thai. 

Con trai cua Bunnác là Bit Bunnác từng là bạn thân của hoàng thân 
Chétxabôđin (tức Rama ПІ (1824-1851), rôi sau đó củng trỡ thành tế 
tưởng như cha minh. 
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(1824-1851), nhưng lúc này đã tó ra bào thủ thì được Môngkút 
ban thưởng hậu hi (với tước hiệu đặc biệt cao hơn cả các hoàng 
thân dòng hoàng tộc) để rồi dàn dán bị loại khỏi nhứng hoạt 
động chỉnh trị chủ yếu. 


Củng cố, “đổi mới” được bộ máy chính quyên trung ương 
chóp bu, Rama Môngkút cũng kiên quyêt đoạn tuyệt với những 
truyền thống сй không hợp lý của nên ngoại giao Xiêm. Năm 
1852, ông là người đâu tiên thông qua cha Pan-lê-gu-a người 
đứng đầu hội truyền giáo đối ngoại ở Xiêm, để gửi thư tới hoàng 
đế Na-pô-lê-ông III và giáo hoàng Pi IX. Đồng thời cũng trong 
năm này, Môngcút cũng да đi những bước đầu tiên đáp ứng lại 
yêu câu của phương Tây là cho phép xuất сале gạo và hủy bỏ 
độc quyền của nhà nước (từ 1842) vë xuất kháu đường. 


Năm 18ã5, khi đôn Bâu-ring đại sứ mới của Anh tới Băng 
Cốc, thì cuộc đàm phán Ánh - Xiêm đã diễn ra nhanh chóng 
chưa từng có trong lịch sử Xiêm trước đó. Chỉ sau 15 ngày 
thương thuyết, ngày 18-4-1855 hiệp ước Anh - Xiêm đã được ký 
kết. Nếu cứ xét theo nội dung của nó, thì có thể xem đây là 
hiệp ước bất bình đăng đầu tiên Xiêm phái ký với một nước 
phương Tây trong thế kỷ XIX. Ví dụ, điều khoản đầu tiên quy 
định vê tự do buôn bán hoàn toàn, tức là mặc nhiên thu tiêu 
toàn bộ độc quyền ngoại thương, sự độc quyên đem lại cho nhà 
nước Xiêm những lợi nhuận không nhỏ. Điều hai của hiệp ước 
quy định đặc quyên ngoại giao của công dân Anh, họ chỉ chịu 
trách nhiệm trước lãnh sự Anh ở Băng Cốc, tức quy định quyên 
lãnh sự sai phán của Anh ở Xiêm. Điều 4 của hiệp ước quy định 
cho phép người Anh có quyên sở hữu đất đai trong khu vực lãnh 
thổ có bán kính bằng 24 giờ đi thuyên cách trung tâm Băng 
Cốc, tức là một trong những vùng đất màu mở nhất của đất 
nước. Đặc biệt, điều 7 của hiệp ước này cho phép tàu chiến Anh 
có quyền vào cửa sông Mênam đến tận cảng Pắcnam, tức tới 
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tận Băng Cốc. Điều này có nghĩa là Ham đội của Anh đóng căn 
cứ tại Xinh-ga-po đã có được khả năng kiếm soát toàn bộ vịnh 
Xiêm La. Điều 8 của hiệp ước đã thú tiêu toàn bộ những khoản 
thuế đánh theo chiêu dài và rộng của tàu Anh (được quy định 
bởi hiệp ước 1826), và thay bằng thuế nhập khẩu 3% đối với tất 
са các loại hàng hóa (trừ thuốc phiện). (Tuy vậy trên thực tế, 
thuốc phiện vẫn được phép bán, do người Hoa độc quyên). Ngoài 
ra, việc xuất khâu cũng chỉ phải chịu một thứ thuế mà thôi. 
Trong hiệp ước liệt kê tới 64 loại hàng hóa xuất nhập khẩu theo 
diện như vậy. | 


Tiếp theo hiệp ước 18-4-1855 ký với Anh, Xiêm đã Гар lượt 
ký các hiệp ước tương tự như vậy với Mỹ và Pháp (trong năm 
1856); Đan Mạch (1858); Вб Đào Nha (1859); Hà Lan (1860); 
Phổ (1862); và Thụy Điển, Na Uy, Ý, Bỉ (trong năm 1868). 


Riêng với nước Nga Sa hoàng, ngay từ 1863, trong thời gian 
có cuộc viếng thăm đâu tiên của hai tàu quân sự Nga ở Xiêm, 
Rama Môngcút đã bày tỏ niềm hy vọng vë quan hệ ngoại giao 
Xiêm - Nga sẽ được nhanh chóng thiết lập. Nhưng những quan 
hệ truyền thống của Nga với Anh, Pháp, cũng như việc không 
có được những vị trí ở Đông Nam Á, đã khiến Nga trong thời 
gian đầu không đáp ứng được việc thiết lập ngay quan hệ ngoại 
giao với Xiêm, mặc dù quan hệ giữa hai dòng họ hoàng tộc ở 
Nga và Xiêm vẫn được duy trì. 


Những điều khoản của những hiệp ước ký với nước ngoài 
dưới thời Môngcút như trên đã tạo điều kiện “mở cưa” cho tư 
ban nước ngoài thâm nhập vào Xiêm, và có những tác động 
quan trọng đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Xiêm. 
Nân kinh tế bắt đầu bị lôi cuốn vào quỹ đạo của kinh tế tư bản 
chủ nghĩa thế giới. Biếu hiện rõ rệt спа điều đó là việc xuất 
cang gạo gắn chặt với thị trường bên ngoài. Ngay từ 1850, Xiêm 
đã xuất 12.000 tấn gạo, chiếm 1,2% tổng sản lượng gạo trong 


154 


https://tieulun.hopto.org 


nước, và дёп thời Chulalongcon (Rama V) thì lượng xuất càng 
gao đã tàng vọt. Kinh tế nông dân do đó, mất dần đi tính chất 
tự cung tự cấp, để mang tính chất sản xuất hàng hóa nhỏ với 
miền trung tâm của vương quốc trở thành nơi cung cấp gạo 
xuất khẩu truyền thống. 

Việc khai thác то, trước hết là thiếc, kẽm, gỗ tếch, đánh 
cá v.v... củng được phát triển. Trong khi đó những ngành thủ 
công nghiệp truyên thống như dệt, sản xuất đường lại có chiều 
suy thoái vì không cạnh tranh được với hàng nước ngoài tràn 
vào. Ngành đóng tàu thuyên cũng gặp khó khăn, mặc dù năm 
1860, tàu của Xiêm vẫn chiếm 30% trọng tải ra vào các cảng 
ở Xiêm. 

Dưới tác động trực tiếp của tư bản nước ngoài ở Xiêm, 
những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa trong nước đã bắt 
đầu được phát triển. Nhưng cùng với điều đó là những căng 
thẳng trong quan hệ chính trị và lãnh thổ đối với các cường 
quốc thực dân, mà trước hết là với Anh và Pháp. Điều này đã 
diễn ra ngay từ thời Môngcút (1851 - 1868) xung quanh những 
vấn đề tranh chấp рїйа Anh, Pháp, Xiêm và triều đình nhà 
Nguyễn, trên bán đão Đông Dương. 

Như đã biết, ngay từ 1786 Anh да đặt được những cơ sở 
Pênang và Kêđác 1819 chiếm được Xinh-ga-po; 1824 nhận được 
Maläcca, và “trong chiến tranh Anh - Miến Điện lân thư I (1824 
- 1826) đã chiếm được Arakan, Tênácxêrim và nhiều vùng ven 
biên khác. Đến cuộc chiến tranh Anh - Miến Điện lần II, trong 
1852 Anh đã chiếm được toàn bộ vùng Nam Miến Điện. 

Còn Pháp thì từ 1858 đã chính thức xâm lược Việt Nam, 
và từ đó mở rộng sự bành trướng sang Lào và Campuchia. 

Toàn bộ điều đ¿ đã động chạm tới quyền lợi của Xiêm ở 
Đông Dương và bán đảo Malăcca, vì cho đến gifa thế ky ХІХ, 
Xiêm là một trong những cường quốc lớn có nhiều khu vực ảnh 
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hưởng ở Đông Dương và Đông Nam А. Cụ thể vào thời gian này, 
Xiêm thống nhất vào lãnh thô căn bản xưa kia của mình vùng 
Páttanhi, 2 tinh Xiêm Кіёр và Battambăng của Campuchia, các 
tiểu vương hồi giáo ở bán дао Malácca như Kêđác, Kêlantan, 
Trêganu, các tiểu quốc Lào như Lampun, Lacon, Prê, Nan, 
Luang Prabăng, Lôm và nhiều tiêu quốc nhỏ hơn khác nửa. Cùng 
với nhà Nguyễn ở Việt Nam, Xiêm cũng là người bào hộ cho 
ngai vàng của vua Ang Dương của Campuchia từ 1845. Ở tất cả 
các vùng lãnh thổ trên đều có hệ thống hành chính địa phương 
do người bản xứ lãnh đạo. Nhưng cứ khoảng 3 năm một lân, 
nhung người câm quyên ở các xứ này đều phải gửi tới vua Xiêm 
nhung cống vật bày tỏ dấu hiệu của sự thân phục chư hầu - 
“Bunga Max”. 


Đứng trước những thách đố của chủ nghĩa tư ban phương 
Tây, Xiêm một mặt cảm thấy mình là một “nước nhỏ” trong 
thời kỳ các cường quốc phương Tây bành trướng mạnh mẽ sang 
châu Á, do đó cần phải có một sự “lựa chiều” mềm dẻo để bảo 
vệ nên độc lập của chính bản thân mình. Mặt khác, Xiêm cũng 
tham gia vào cuộc tranh giành phạm vi anh hướng với các cường 
quốc tư ban phương Tây ở khu vực bán дао Maläcca và trước 
hết là Đông Dương. Tuy nhiên ở phương diện này, các sự kiện 
diễn га ngày càng theo chiều hướng không có lợi cho Xiêm. 


Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Ky của Việt 
Nam, tháng 9-1862 đô đốc Bôna đã tới U Đông trong một cuộc 
“viếng thăm” đòi Nôrođôm, hoàng tử con trai trưởng của Ang 
Dương vừa được Xiêm bao hộ trong việc kế vị ngai vàng của 
vua cha năm 1860, phải nộp cho Pháp những cống vật mà trước 
đó Campuchia vẫn phải nộp cho triều đình Huế. Nhưng khi đó, 
Nôrođôm đã có thể tránh được một câu trả lời dứt khoát. 


Nhưng sau đó, toàn quyền mới của Pháp ở Nam Kỳ là đô 
'viếng thăm” U Dong tháng 


t 


dóc La-gràng-di-e trong môt cuĝc 
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8-1863, bằng sự đe dọa quân sự đã buộc được Nôrođôm phải ky 
hiệp ước 11-8-1863 thừa nhận quyền “bão hộ” của Pháp. Điều 
này đã dẫn tới sự phản đối quyết liệt của Xiêm và Anh, và kết 
quả là Pa-ri đã phải tạm thời đình hoãn việc phê chuẩn hiệp 
идс này. 


Trong khi đó, một phái đoàn đặc biệt của Xiêm đã từ Băng 
Cốc tới U Đông để xem xét tình hình tại chỗ. Và mặc cho sự 
phản đổi của đại diện Pháp là Đu-đa-đờ La-grê, sứ thân Xiêm 
vån buộc được Nôrođôm ký hiệp ước 1-12-1863 chính thức công 
nhận sự phụ thuộc của Campuchia vào Xiêm. Sở dĩ Xiêm dễ 
dàng đạt được điều này là vì tuy Nôrođôm đã lên ngôi sau khi 
Ang Dương qua đời năm 1860, nhưng nhà vua vẫn chưa chịu lễ 
tấn phong cúa Băng Cốc, đồng thời những nghi trượng biểu 
trưng cho quyên hành của nhà vua vẫn còn nằm ở Băng Cốc. 
Trên cơ só của hiệp ước bí mật 1863, Rama Môngkút mời 
Nôrođôm sang Băng Cốc để tiến hành lễ tấn phong. 


Tin về việc Xiêm đạt được hiệp ước 1-12-1863 bay ra lúa 
đó được xem như một thất bại đau đớn của nền ngoại giao Pháp 
ở phương Đông. Đô đốc La-grăng-đi-e đe dọa rằng, việc Nôrođôm 
thụ lễ tấn phong ở Bàng Cốc sẽ là một điều sĩ nhục cho nước 
Pháp! Trước tình hình đó,Rama Môngcút dë nghị một biện pháp 
thoa hiệp: Nôrođôm chỉ đi Băng Cốc để nhận vương miện của 
nhà vua đang nằm ở đây mà thôi. Nhung điều này vẫn không 
thoa mãn người Pháp. 


Vì vậy, trong tháng 4-1864, khi Nôrođôm lên đường đi Băng 
Cốc, thì Đu-đa-đơ La-grê ở Ú Đông đã dùng quân đội chiếm 
hoàng cung và kéo cờ của Pháp lên trên đó. Nôrođôn: không có 
cách nào khác là buộc phải trở vë. Trong văn phòng của nhà 
vua đã đặt sắn bản hiện ước 11-8-1863 với chữ ký phê chuẩn 
của hoàng dë Na-pô-lê-ông III. Trong bối cảnh đó, Nôrođôm 
củng buộc phải phê chuẩn hiệp ước (17-4-1864). 
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Liên tục trong ba năm liền dưới thời Móngkút, Xiêm đã 
tiến hành cuộc đấu tranh ngoại giao để thủ tiêu hiệp ước này 
giữa Pháp và Campuchia, nhưng không kết quả. Trái lại, đến 
1867, Ката Mêngcút còn buộc phải ký với Pháp môt hiệp ước 
mới xung quanh vấn đề này. Theo tỉnh thần nội dung hiệp ước 
1867, Xiên từ chối quyền “bào hộ” đối với Campuchia; còn Pháp 
thì “nhân danh Campuchia” đảm bào sẽ không bao giờ đòi lại 
2 tỉnh Battambăng và Xiêm Riệp, mà thừa nhận nó như là “lãnh 
thổ” của Xiêm. 


Như vậy, trong khoảng 17 năm cầm quyền của mình, Rama 
Môngcút (1851-1868) đã ký kết các hiệp ước vê quan hệ ngoại 
giao với hâu hết các nước Phương Tây tư bản chủ nghĩa. Người 
ta đã nói nhiều tới tính chất bất bình đẳng mà nhiều hiệp ước 
Rama Môngcút ký với phương Tây trong thời gian này. Đó là 
một thưc tế lịch sử. 


Nhưng cúng cân thừa nhận một thực tế lịch sử khác không 
kém phần quan trọng là, trong tất cả tính chất không bình đẳng 
của chúng, những hiệp ước này đã góp phần trực tiếp đưa vương 
quốc: Xiêm bước lên vũ đài quốc tế, thiết lập quan hệ ngoại giao 
với hầu hết các nước tư bàn châu Âu và các nước khác. Hệ quả 
của tình hình đó là Xiêm bắt đầu bị lôi kéo vào nhưng cũng là 
bắt đầu gia nhập vào quỹ đạo của hệ thống kinh tế và quan hệ 
quốc tế tư bản chủ nghĩa thế giới. Quan hệ tư ban chủ nghĩa 
trong nền kinh tế, xã hội Xiêm được phát triển còn nhiều hơn 
là sự phát triển trước đó hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. 


Song, điều quan trọng nhất có lẽ là, người Xiêm khi đó với 
đại diện của mình là Rama Môngkút đã ý thức được, tại sao họ 
đã hành động như vậy, khi ký các hiệp ước bất bình đẳng như 
trên. Rõ ràng, Rama Môngkút là một trong những người Xiêm 
đầu tiên hiểu rằng trong tình hình quốc tế phức tạp khi đó, 
xuất phát từ thực lực cụ thé của Xiëm, không có một công sự 
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phòng thủ vững chắc nào có thể cứu vãn được nền độc lập của 
đất nước, nếu như nó không được củng cố và bổ sung bởi một 
nghệ thuật ngoại giao mêm дёо và tỉnh táo. 


Chính là trải qua hàng loạt những hiệp ước buộc phải ký 
với các nước tư bản châu Âu như trên, mà vào cuối đời mình, 
năm 1867 trong công lệnh gửi đại sứ Xiềm ở Pa-ri, Rama 
Môngkút đã tổng kết rất rõ ràng những tư tưởng đặc sắc của 
mình về vấn đề này như sau: “Một quốc gia bé nhỏ như nước 
ta có thế làm gì, khi mà từ hai mặt hoặc từ ba phía bị bao vây 
bởi các quốc gia hùng mạnh? Cứ giả sử rằng, chúng ta phát 
hiện ra ở nước ta một mỏ vàng có thể cho chúng ta hàng triệu 
kátti vàng (đơn vị đo lường khi đó ở Xiêm), cho phép chúng ta 
có thể mua được hàng trăm tàu chiến. Nhưng ngay cả số vàng 
như vậy, chúng ta cũng không thể đấu tranh chống lại họ, chừng 
nào chính chúng ta phải mua của họ nhứng tàu chiến ấy, và 
những trang thiết bị ấy. Trong lúc này, chúng ta chưa có khả 
năng tự sản xuất được những thứ đó. Và nếu thậm chí chúng 
ta đủ tiên để mua vũ khí, thì những nước phương Tây vào bất 
kỳ lúc nào cũng có thể ngưng bán những vũ khí đó, chỉ bởi họ 
hiểu rằng, chúng ta vũ trang để chống lại họ. 


Vũ khí duy nhất mà chúng ta có và có thể áp dụng trong 
tương lai đó là những cái lưỡi (nguyên văn: “Miệng, lời nói”) 
và quả tim của chúng ta thực hiện những tư tưởng lành mạnh 
và sự sáng suốt. Chỉ có chúng mới bảo vệ được chúng ta." 


Như vậy, tư tưởng của Rama Môngkút hoàn toàn không 
phải là một thái độ tự ty dân tộc trước các cường quốc tư bản 
phương Tây. Trái lại, đó là tự ý thức rất sáng suốt vê thực 
trạng lịch sử mà nhà vua là người có những hiếu biết sâu sắc. 
Đó cũng không phải là thái độ thụ động trước một thực tế lịch 
sử vë sự “chênh lệch” khách quan giửa sự phát triển của phương 
Тау và phương Đông trong thời kỳ cận đại cuối thế ky XIX. 
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Trái lại, từ sự “chênh lệch” thực tế đó, Rama Môngkút đã đi 
đên những tư tưởng đặc sắc theo quan điểm của ông về con 
dường bảo vệ nên độc lập chính trị của Xiêm khi đó. Một mặt 
ông tìm cách lợi dụng các mâu thuẫn gita các cường quốc tư 
bản chủ nghĩa, và mặt khác, tìm kiếm sự даш bào nên độc lập 
của đất nước với tư cách là một quốc gia trung lập. Môngkút 
đã từng tìm kiếm một sự đảm bão như vậy từ phía Mỹ, Phổ và 
nhiêu quốc gia khác, trong đó có cả vai trò của nước Nga Sa 
hoàng. Như trên đã nói, ngay từ 1863, Rama Môngkút đã bày 
tó mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Nga. Và 
như lịch sử sau này cho biết, trong suốt 30 năm trời, nền ngoại 
giao của Xiêm luôn luôn đi theo hướng sử dụng những quan hệ 
hứu hảo Pháp - Nga, và quan hệ cạnh tranh ít thân thiện hơn 
giữa Nga và Anh để bào vệ nền độc lập của mình. 

Rõ ràng, kế tục những tư tưởng của nhiều bậc tiền bối 
trước đây ở Xiêm, trong điều kiện chủ nghĩa tư ban ô ạt bành 
trướng sang châu Á nửa cuối thế ky XIX, Rama Môngkút đã 
đặt nën tảng cho chính sách “lựa chiều” và сап bằng lực lượng" 
vì quyên lợi cơ bản của Xiêm, mà những người kế tục ông ngày 
càng phát triển và hoàn thiện thêm. 


II. XIÊM DƯỚI VƯƠNG TRIỀU CHULALONCON 
(1868 - 1910) 


1. Những cải cách của Chulalongcon và những hệ quả 
của chúng 


Sau khi Rama IV Môngkút qua đời, con trai ông, hoàng tử 
trẻ tuổi Chulalongeon lên kế ngôi với vương hiệu Rama V 
(1868-1910) vào năm 1868, tức là cùng năm Minh Trị Thiên 
Hoàng tiên hành cuộc duy tân nổi tiếng ở Nhật Bản. 
Chulalongeon sinh năm 1853 nên khi đó ông mới chỉ l6 tuổi, 
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vì vậy mà thời kỳ 4 năm даи nhà vua cầm quyền với một hội 
đồng nhiếp chính. Trong những năm này, Chulalongcon đã giành 
nhiều thì giờ đi du lịch Can-quýt-ta (Ấn Độ), Xinh-ga-po và Ja-va 
(In-đô-nê-xi-a) là một người sùng đạo Phật, nhưng lại hấp thụ 
sâu sắc уап minh phương Tây, Chulalongcon chủ trương tiến 
hành những cải cách duy tân đất nước theo hướng “mở cửa” 
theo con đường của phương Tây, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ độc 
lập và chủ quyền của đất nước cũng như quyền lợi của giai cấp 
phong kiến. Tuy nhiên, Chulalongcon cũng nhận thức rất rõ đây 
là một sự nghiệp rất khó khăn và lâu dài. Ông nói: “Tôi mong 
muốn mang tới những lợi ích cho nhân dân, dù phải húy bỏ 
những tập tục đã được thiết lập vng chắc, nhưng không thể 
thay đổi tất cả trong một đêm”. 


Đoạn tuyệt với những tập tục vửng chắc đầu tiên là nhà 
vua tuyên bố bãi bó việc quỳ lay nhà vua. Theo ông, thân phục 
trong điêu kiện bất buộc không có nghĩa là hạ mình. 
Chulalongcon chủ trương phải thủ tiêu chế độ nô lệ ở Xiêm. 
Cân nhớ là vào cuối thế kỷ XIX nô lệ chiếm tới 1/3 dân số ở 
Xiêm. Chế độ nô lệ là một cản trở lớn trên con đường phát 
ігіёп kinh tế và kinh tế hàng hóa ở Xiêm khi đó, mặc dù Rama 
IV, Môngcút đã có những biện pháp để hạn chế chế độ nô lệ 
trước đó. Năm 1874 Chulalongcon đã ban hành sắc lệnh thú 
tieu chế độ nô lệ vì nợ trong vùng lãnh thổ của Xiêm. Với các 
đối tượng nô lệ khác, ông cũng quy định rút ngắn thời gian giải 
phóng họ. Đồng thời, tính đến những tập tục truyền thống lâu 
đời “không thể thay đổi trong một đêm được”, Rama V cũng 
quy định cha mẹ chỉ được bán con dưới 15 tuổi; nếu chúng trên 
15 tuổi thì phải được sự đồng ý của bản thân con cái. Phải đến 
năm 1905, đạo luật bãi bo chế độ nô lệ dưới mọi hình thức mới 
được ban hành, và chế độ nô lệ mới bị thú tiêu ở Xiêm. 


Trước đó, năm 1899 chế độ lao dịch cho nhà nước cũng 
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được xóa bo, nóng dân được giải phóng khỏi lao dịch 3 tháng 
trong mỗi năm cho nhà nước (tuy thực ra, họ phải đóng một 
khoản tiền cho chính quyên địa phương). 


Hai cai cách trên đây có ý nghĩa rất quan trọng vì nó đã 
trực tiếp giải phóng sức lao động và khuyến khích nông dân 
sản xuất, đẩy mạnh nền nông nghiệp hàng hóa của Xiêm với 
trọng tâm là xuất khẩu gạo. Ngoài ra, để tăng mức xuất khẩu 
gao, Chulalongcon đã cho xây dựng сас công trình thủy lợi phục 
vụ nông nghiệp với hệ thống tưới tiêu được đưa vào sử dụng từ 
1875. Vùng đông bằng miền trung tâm, nơi sản xuất 95% số 
lượng gạo xuất khẩu đã được hưởng chế độ thuế ưu đãi thấp 
hơn các vùng khác của đất nước sản xuất nông nghiện. Nhờ đó 
mà xuất khẩu gạo của Xiêm khi đó ngày một tăng: Từ 1880 
đến 1885 mỗi năm Xiêm xuất khẩu trung bình 210 000 tấn gạo; 
năm 1885 là 225.000 tấn. 1890 - 480.000 tấn; 1895 - 465.000 
tấn; 1900 - 500.000 tấn; từ 1905 đến 1809 mỗi năm xuất khẩu 
trung bình 882.000 tấn, và đến năm 1910 là 900.000 tấn. Nông 
nghiệp của Xiêm do đó đã phá vỡ tính chất tự cung tự cấp và 
ngày càng mang tính chất hàng hóa gắn liền với thị trường tư 
bản bên ngoài. 


Vë công nghiện, Chulalongcon rất khuyến khích các nhà 
đầu tư, bằng cách nhà nước bảo đảm cho họ một tỷ lệ lãi nhất 
định trong дац tư vào các ngành công nghiệp và đường sắt. Mặt 
khác, ban thân nhà nước Xiêm cũng bỏ vốn ra kinh doanh hoặc 
дат bảo xây dựng cơ sở hạ {апр cho kinh doanh của tư nhân, 
thông qua đạo luật về hầm mó và thành lập bộ hàm mô v.v... 
Ngay từ năm 1887 công ty tàu điện đã được thành lận ở Xiêm; 
năm 1892 con đường sắt Băng Cốc - Pacnam đã được xây dựng 
xong, và con đường sắt Băng Cốc - Kò-rạt cũng được bắt đâu 
khơi công. 


Tư bản nước ngoài cũng bắt đầu đâu tư vào Xiêm do chính 
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sách “më cửa” của Chulalongcon. Năm 1890 ở thủ đô Băng Cốc 
có 5 nhà máy xay xát của người châu Âu; năm 1894 có 3 nhà 
máy cưa của người châu Âu và năm 1908 có khoảng 12 công ty 
nước ngoài đầu tư kinh doanh ở 3 Xiêm. Trong khi người Thái 
thường chú trọng vào nông nghiệp, thì người Hoa đã có vai trò 
khá quan trọng trong công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế 
biến. Ví dụ, trong số 25 nhà máy xay xát ở Xiêm năm 1890, đã 
có tới 20 nhà máy là của người Hoa, mỗi nhà máy có số lượng 
từ 200 tới 400 công nhân. Người Hoa còn đóng vai trò quan 
trọng trong ngành khai khoáng (trước hết là khai thác thiếc) 
và khai thác gỗ tếch xuất khẩu. 

Trong lĩnh vực tài chính, Chulalongeon đã cho cải tổ hội 
đồng phát triển ngân khố được thành lập năm 1874 nhằm để 
thu thuế và lợi tức quốc gia, thành bộ tài chính vào năm 1892. 
Tỷ lệ thuế ở các tỉnh được phân chia ngang nhau. Nhà nước 
xóa bỏ chế độ thầu thuế trước đây để xóa bö sự hà lạm và nhũng 
nhiễu do bọn thầu thuế gây ra. Việc thu thuế từ nay do nhân 
viên nhà nước trực tiếp đảm trách, người đứng đâu mỗi vùng 
thu và nộp lên cho Bộ tài chính. Ngân sách của Hoàng gia được 
soạn thảo lại, nhằm tách ra khỏi ngân sách của nhà nước. Từ 
1902 đến 1908, Chulalongcon đã tiến hành cuộc cải cách tiền 
tệ. Với đạo luật ban hành năm 1902 tiền giấy được lưu hành 
như các loại tiền khác đang lưu hành trong vương quốc. Đồng 
“bạt” chính là loại tiền giấy đâu tiên được phát hành ở Xiêm. 


Nhà nước củng khuyến khích tư nhân mở nhà băng kinh 
doanh. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Thương mại Băng Cốc cua 
người Hoa thành lập năm 1904 là một trong những ngân hàng 
lớn nhất ở Xiêm. Năm 1906, Chulalongcon cùng một số quan 
lại cúng tổ chức ra ngân hàng thương mại Xiêm. Tuy nhiên, 
trong lĩnh vực ngân hàng, người Hoa hầu như hoàn toàn chiếm 
ưu thế so với người Thái. 
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NGUYỄN VĂN САМ 145 





7am dich: 


QU/ ĐỘI ĐỒNG DƯƠNG 
WAO BINH THỨ NHẤT 


Tiểu khu Yên Thế KHẨU CUNG 
của NGUYÊN VĂN САМ 
tức KÝ ĐÔNG ©) 
+ 
Năm một ngàn tám trăm chín mươi bẩy, ngày 22 
tháng 9, vào hồi 9 giờ tối. 
Trước mặt chúng tôi là Marie Etienne Péroz, trung tá 
lính thủy đánh bộ đương nhiệm tại Liên đội thứ hai của lính 
khó đỏ Bắc Kỳ, được thưởng Bắc dâu bội tinh, Học chính 
bội tinh, chỉ huy tiểu khu Yên Thé. 
Tham dự có Henri Aimé Mast, trung úy lính thủy 
đánh bộ, chưởng ín quan của tiểu khu Yên Thế. 
Đã ra trình diện : Nguyễn Văn Cẩm tức Kỳ Đông, 
sinh quán tại Ngọc Đình, tổnp cùng tên, huyện Viên Hanh, 
tỉnh Thái Bình, trú quán tại Chi Kỳ (tiểu khu Yên Thế) trên 
vùng đất bác sĩ Gillard xin khẩn làm đồn điền. 
Đương sự sau khi nói rõ tên họ, tuổi, nphề nghiệp và 
nơi cư trú, đã khai trước chúng tôi như sau : 


Khi theo học tại trường trung học Alger, anh có приді, 
bảo chứng là Ông Giám học trường trung học Alger, hiện 
nay là hiệu trướng trường trung học Tourcoing; anh ra nhà 
ông ta, nhà бпр Ottavi nhân viên đường sắt, nhà cô Marie 


(°) Bản dịch của Đinh Xuân Lâm và Nguyễn Phan Quang. 
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thành lập một trường dạy tiếng Anh và một trường dạy tiếng 
Xiêm cho hoàng gia và các con cái quý tộc theo học. Thực ra, 
ban đâu, trường này chỉ có tính cách hạn chế trong giới quý 
tộc nhằm đào tạo những người phục vụ cho Hoàng gia mà chưa 
phô biến rộng rãi ra ngoài. Phải đến năm 1885 nhà vua mới 
công bố mục đích về giáo duc phổ thông với việc thành lập hệ 
thống trường học do nhà nước quản lý. Để thúc đẩy việc xây 
dựng và học tập của các trường như vậy, nhà nước Xiêm tuyên 
bố có thể bắt đi lính bất cứ lúc nào những ai không tham gia 
vào việc xây dựng nhứng trường như vậy. Nhờ đó mà một khối 
lượng lớn trẻ em đã được gửi đến trường. 


Năm 1887 Bộ giáo dục của Xiêm đã được thành lập với tư 
cách là một bộ chuyên trách. Trong chuyến thăm châu Âu năm 
1897, Chulalongcon rất quan tâm tìm hiểu nền giáo dục ở đây. 
Ông đem theo tháp tùng mình một bộ trưởng đặc biệt để tìm 
hiểu, tham khảo các biện pháp giáo dục ở châu Âu để sau đó 
tường tình lại cho nhà vua ky càng hơn. Bản báo cáo này đã 
trở thành cơ sở của chương trình giáo dục đầu tiên ở Xiêm được 
công bó năm 1898. Các trường sư phạm đào tạo giáo viên ở 
Xiêm cũng được thành lập. Chulalongcon củng đã ra sắc lệnh 
vê giáo dục bắt buộc ở Xiêm, một sắc lệnh có ý nghĩa lớn đối 
với việc phát triển dân trí ở Xiêm khi đó. Thậm chí, ông còn 
quan tâm tới cả việc giáo dục cho nô lệ. Theo ông, nếu không 
có kiến thức, và không được giáo dục, thì người nô lệ sau khi 
được їйї phóng không có điều kiện để phát triển, sẽ rất dễ 
quay trở lại địa vị nô lệ của mình. 

Chulalongcon cũng rất khuyến khích các quan chức cao cấp 
hoặc con em dòng dài quý tộc, hoàng gia du học nước ngoài. Từ 
năm 1897 đã có chế độ nhà vua cấp học bổng cho sinh viên du 
học. Cùng với đó, ông cũng coi trọng việc sử dụng các chuyên 
gia phương Tây trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Ví 
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dụ, cố vấn vë ngoại giao cho chính phú Xiêm khi đó là người 
Bi, cố vấn tài chỉnh là người Anh v.v... Ngay các quan đại thần 
à Xiêm cũng có nhứng người phương Tây phục vụ. Tất cả điều 
đó cho phép Xiêm sử dụng được nhng kiến thức mình còn 
thiếu, đông thời học tập được phong cách làm việc của các viên 
chức phương Tây. 

Dưới thời Chulalongeon, nhiều thư viện, nhà іп cũng lần 
lượt ra đời. Các nhà in đã in nhiều tác phẩm lớn bằng tiếng 
Thái. Những tạp chí bằng tiếng Thái cũng xuất hiện và được 
phát hành rộng rãi. 

Về mặt luật pháp, Chulalongcon cũng có nhứng cải cách, 
như thành lập hội đông đặc trách xét xử và tuyên án với sự 
tham gia của nhiều ban và bộ khác nhau. 'Ðën 1891 bộ Tư pháp 
được thành lập đánh dấu hệ thống luật pháp và xét xứ của Xiêm 
trở nên chặt chẽ và có hiệu quả hơn trước. 

Đối với các tôn giáo ở Xiêm, Chulalongcon đã thi hành một 
chính sách uyën chuyển tôn trọng tất cả các tín ngưỡng và tôn 
giáo trong nhân dân, mặc dù bản thân ông là người sùng Đạo 
Phật. Ông cho tổ chức lại hệ thống các chùa chiên, đào tạo, 
quản lý tăng 10, sư sài. Lân đầu tiên Chulalongcon đã cho іп bộ 
Đại tạng kinh để phân phát cho các chùa chiền. 


Bên cạnh đó, ông cũng tạo điều kiện cho các tôn giáo khác 
được tôn tại cùng với Phật giáo là Quốc giáo. Thậm chí nhà vua 
còn cấp tiền riêng cho việc xây dựng đền thờ НО! giáo, và không 
hề phản đối đạo Thiên chúa. Những chức sắc tôn giáo được 
hưởng nhiều đặc quyền trong việc sở hứu đất đai, quyền miễn 
không phai đi lính v.v... 

Cuối cùng, trong lĩnh vực quân sự, Chulalongcon cũng có 
nhung cải cách quan trọng trong bối cảnh Anh, Pháp là những 
cường quốc chủ yếu luôn luôn đe dọa nën độc lập của Xiêm lúc 
bấy giờ. Năm 1885 Bộ chiến tranh cùng các trường quân đội 
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và hải диаг đã được thành lập, và đến 1887 thì Bộ Quốc phòng 
Xiêm ra đời. (Sau khi Bộ Quốc phòng được hoàn thiện thì Bộ 
Chiến tranh được sát nhập vào Bộ Quốc phòng). Luật quân sự 
ta đời nhằm đảm bào cho nhà nước có đủ lực lượng quân sự 
Сап thiết để phòng thú đất nước. Theo đó, lực lượng quân thường 
trực không đông lắm. Các nam giới trong độ tuổi quân dịch vẫn 
tham gia sản xuất bình thường, sẽ được động viên khi cần thiết. 
Chính sứ thân thời Tự Đức sang Xiêm về đã báo cáo về tình 
hình quân sự của Xiêm như sau: “Binh bị chỉ dú canh giữa các 
công sở, còn thì cho vê. Việc làm thì thuê người Thanh và người 
Tây. Khi có việc thì triệu tập binh lính ở các trấn, tỉnh dễ dàng. 
Bên trong có các nước đồng minh chủ trì hòa cục; bên ngoài 
có các thuộc quốc chống рії, cho nên không bị nước ngoài cưỡng 


a” y 


chê. 


Chulalongcon dà có gắng di theo hướng tổ chức quân đội 
theo kiểu phương Tây. Đến cuối thế kỷ XIX, quân đội tổ chức 
theo kiểu mới của Xiêm đã có 3 trung đoàn ky binh, 2 trung 
đoàn pháo binh và 8 trung đoàn bộ binh. Năm 1897 lực lượng 
quân đội Xiêm gôm có 15.000 người. Các cố vấn quân sự người 
Anh được mời đến để tổ chức huấn luyện sỹ quan và quân đội 
Xiêm theo chương trình hiện đại lúc bấy giờ. 


Những cải cách của Chulalongcon đã dẫn tới những biến 
đôi to lớn trong xã hội Xiêm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
mà điều cơ bản nhất là nó góp phần mở đường cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển ở Xiêm khi đó. Mặt khác, những biến đổi về 
kinh tế theo hướng tư ban chủ nghĩa đó, đã kéo theo nhứng biến 
đổi quan trọng về mặt giai cấp xá hội Xiêm cuối thế kỷ ХІХ 
đâu thế kỷ XX. 


Giai cấp nông dân vẫn chiếm 9/10 dân cư của Xiêm, nhưng 
nën kinh tế tự cung tự cấp đang dần chuyển sang kinh tế hàng 
hóa nhỏ gắn với thị trường bên ngoài, trước hết là trong việc 
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sản xuất lúa gạo. Không phải ngẫu nhiên mà thu nhập quốc dân 
của Xiêm từ 1892 đến 1917 tăng tới 25 lần, 


Tang lớp thợ thủ công có một bộ phận bị phá sản do hàng 
ngoại nhập tràn vào, nhất là ngành dệt vải (chiếm 33% tổng 
giá trị hàng nhập cua Xiêm cuối thế kỷ XIX). Nhưng nhiều 
ngành khác lại được phát triển nhanh. Đặc biệt là đội ngũ công 
nhân Xiêm đã bắt đầu hình thành. Số lượng công nhân Хіёт 
vào giửa những năm 90 của thế kỷ XIX đã đạt tới con số trên 
dưới 100.000 người 1). Đặc điểm của sự hình thành đội ngũ 
công nhân ở Xiêm là ở chỗ, nó hình thành nên từ tuyệt đại đa 
số là người Trung Quốc. Số lượng công nhân công nghiệp hết 
sức nhỏ bé. 


Mặc dù vậy, những cuộc đấu tranh đâu tiên của công nhân 
cũng đã bắt đầu diễn ra, như năm 1889 có cuộc bãi công lớn 
của công nhân người Hoa tại ba nhà máy xay xát ở thu đô Băng 
Cốc. 900 người đã bị ra tòa án đặc biệt trong vụ đấu tranh này. 
Mặc dù vậy, các cuộc bãi công vẫn tiếp tục diễn ra năm 1890, 
và đến 1897 thì tổ chức công đoàn đầu tiên của những người 
lái tàu điện ở Băng Cốc đã được thành lập. Cuộc bãi công của 
công nhân người Hoa liên minh với công nhân người Thái và 
thương nhân Trung Quốc trong tháng 6-1910 đã làm tê liệt đời 
sống ở Băng Cốc trong ba ngày trời. 

Cùng với đội ngũ công nhân, tàng 16р tư sản ở Xiêm cũng 
ngày càng đông дао. Một bộ phận quan trọng của tư sản ở Xiêm 
là những quý tộc tư sản hóa, hoặc những người xuất thân từ 
gốc gác phong kiến đi du học từ châu Âu trở vë. Ngay từ cuối 
thế kỷ XIX ở nông thôn Xiêm cũng bắt đầu xuất hiện tàng lớp 


(1) Trong khi đó, phải đến khoảng chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 


19181 số lượng công nhân Việt Nam mới đạt 100.000 ngưỡi 
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phú nông tư sản nông thôn và nhửng người vô sản làm thuê, 
tuy sô lượng không lớn. 


Đặc biệt, cùng với những cải cách tiến bộ của Chulalongcon, 
tầng lớp tri thức tiểu tư sản mới đã hình thành từ người Hoa 
và người Thái vào đâu thế kỳ XX. Đó là những người du học 
từ châu Âu vê, hay những người chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
dân chủ tư sàn châu Âu và Nhật Bản nói chung. Họ đã tạo 
thành một thực lực dư luận xã hội riêng của mình mà Hoàng 
Gia không thể không chú ý tới. Chính họ cùng với các sỹ quan 
trẻ trong quân đội đã hình thành nên nhứng nhóm cấp tiến sau 
này dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) đã chủ 
trương phải lật đổ chế độ chuyên chế quân chủ ở Xiêm. 


Cuối cùng thì, với nhứng cải cách của Chulalongeon, bản 
thân giai cấp phong kiến quý tộc Xiêm khi đó cũng có sự biến 
động. Có thẻ thấy đại thể; phong kiến Xiêm cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX bị phân chia thành hai nhóm cơ bản: Nhóm một 
gồm đại phong kiến (các hoàng thân, bộ trưởng, các quan lại, 
viên chức сао cấp у.у...). Но bị mất nhiều đặc quyền đối với 
nông dân trước đây, nhưng được đền bù lại không chỉ bằng 
lương bổng (bằng tiên) rất cao, mà cả một khối lượng ruộng đất 
khá lớn. Trong những “điền trang” của mình, họ lại chia ruộng 
thành những mảnh nhỏ cho nông дап thuê. О đây thống trị là 
nën kinh tế hàng hóa nhỏ với lối bóc lột địa tô nửa phong kiến. 
Nhóm thứ hai, là các phong kiến “loại thường” không có “điền 
trang”. Với việc thủ tiêu sự phụ thuộc của nông dân vào са 
nhân phong kiến, giới phong kiến này cũng bị thủ tiêu luôn môt 
nguôn thu nhập cơ bản. Nhà nước trå lương cho họ) nhưng số 
lương này không cao lắm. Chính vì vậy mà bộ phận phong kiến 
này thường không bằng lòng với tình hình mới. 


Nhưng dù sao, trong tình hình giai cấp phong kiến ở nhiều 
nước láng giềng châu Á đi vào con đường bảo thủ, bất lực hoàn 
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toàn trước những thách đố bởi sự bành truóng của tu ban 
phương Tây; cự tuyệt cai cách duy tân, thì phong kiến quý tộc 
Xiêm vẫn có được một vai trò nhất định trước vận mệnh chung 
của đất nước và dân tộc Xiêm, thể hiện qua những cài cách duy 
tân do nó tiến hành từ bên trên xuống. 

Tuy nhiên, пп cải cách của Chulalongcon cũng lại hết 
sức không triệt để, vì nó không động chạm tới nền tảng của chế 
độ phong kiến ở Xiêm, từ chế độ sở hữu ruộng đất đến chính quyên 
nhà nước trung ương. Tư sản Xiêm khi đó còn quá nhỏ bé so với 
tư sân Nhật. Vì vậy, kết quà của cuộc cải cách của ChulaÌlongcon 
tuy có mở đường cho Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, 
nhưng nó vẫn chỉ là những cải cách của một nhà nước phong kiến 
trong điều kiện chủ nghĩa tư bản phương Tây đã bành trường khắp 
phương Đông, chứ không thể trở thành một cuộc cách mạng như 
Minh trị Duy tân ở Nhật Bản được. 


2. Xiêm trong vị trí “nước đệm” giữa hai thế lực thực 
dân Anh và Pháp ở Đông Dương 


Rama V Chulalongcon lên câm quyền (1868 - 1910) trong 
bối cảnh gọng kìm thực đân của Anh và Pháp từ hai phía đang 
xiết đần vào bán đảo Đông Dương. 


Sau cuộc chiến tranh Miến Điện lần thứ ba, ngày 1-1-1886 
Anh tuyên bố chiếm Bắc Miến Điện, toàn bộ Miến Điện đã trở 
thành thuộc địa của Anh. Còn ở phía Nam, thông trị được các 
Xuntan ở Mã Lai, người Anh cũng tiến sát tới biên giới phía 
Nam của Xiêm. Trong khi đó, tư bản Anh nắm giữ nhiều vị trí 
kinh tế quan trọng của Xiêm, chiếm vị trí hàng đầu so với các 
dë quôc khác. 


О phía Đông với việc chiếm được hoàn toàn Việt Nam và 
Campuchia qua các hiệp ước 1884, người Pháp nã có thể dë đàng 
tái biên giới phía Đông của Xiêm. 
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Riêng ở Lào nơi сб quân đội Xiêm chiếm đóng, người Xiêm 
cũng phải đối phó với tàn quân của khởi nghĩa nông dân Thái 
Bình Thiên Quốc, trước hết là quân Cờ Đen từ Trung Quốc tràn 
sang. Ngay từ 1872 nhà vua Luang Prabăng Ôun Kam đã phải 
câu cứu quân Xiêm chống lại quân Cờ Đen. Những cuộc hành 
quân của quân đội Lào - Xiêm chống quân Cờ Реп kéo dài mãi 
cho tới giữa những năm 80 của thế kỷ XIX đã tạo cớ cho Pháp 
can thiệp vào Lào. 


Ngày 7-5-1886, theo đề nghị của chính phú Pháp, hiện ước 
về thành lập tòa Đại sứ Pháp ở Luang Prabang đã được ký kết, 
đứng đâu tòa đại sứ này là nhà thám hiểm đầy kinh nghiệm Ô. 
Pa-vi. Trước tình hình đó, để tránh một sự khiêu khích đụng 
độ từ phía Ô. Pa-vi, tướng Chômưn Vaivoranát chỉ huy quân 
Xiêm đã phải vội уа kết thúc các chiến dịch chống quân Cờ 
Den ở Lào trong tháng 2-1887. Ông ta đã cùng lực lượng cơ bản 
của Xiêm rời khỏi Lào sau khi đã trao cho Pa-vi một bản đồ về 
biên giới Luang Prabăng đã được thành lập. 


Pa-vi đã tập trung lực lượng phá vỏ quân Cờ Đen trong 
những trận đánh quyết định ở Lào. Trên cơ sở đó, vào tháng 
3-1888, Pa-vi đã chính thức thông báo với Lướng Vaivoranát của 
Xiêm vë việc Pháp đã chiếm các tiểu quốc người Thái ở khu 
vực Sông Đà. Kê từ đó, Xiêm phải trực tiếp đối mặt với Pháp 
trên bờ sông Mê Kông trong vấn đề Lào và các tiểu quốc người 
Thái. Chính quyền Chulalongcon đã quyết định dùng con đường 
ngoại giao để hy vọng giải quyết vấn đê này. Thực ra, 
Chulalongcon chỉ tiếp tục phát triển nhứng quan điểm đặc sắc 
nhất trong học tuyết đối ngoại của cha ông trước đây là Rama 
[V Môngkút vë lợi dụng mâu thuẫn giửa các cường quốc tư bản 
phương Tây. 


Sau khi Môngcút qua đời (1868) và Chulalongeon lên cầm 
quyên (1868-1910), trong khoảng 30 năm trời, Xiêm đã không 
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ngừng nuôi hy vọng lợi dụng quân hệ hứu hào Pháp - Nga và 
quan hệ cạnh tranh Pháp - Anh để bảo vệ nền độc lập chính 
trị của mình. Những quan hệ giữa Hoàng Gia Xiêm và Hoàng 
Gia Nga уап được duy trì. Năm 1890 thái tử Ni-cô-lai A-lếch- 
xăng-rô-vích của Nga đã thăm Xiêm. Tuy nhiên vì những mối 
quan hệ phức tạp với cả Pháp và Anh, cũng như vì không có 
cơ sử ở Dông Nam А mà thời gian đầu, Nga đã không thể có 
nhung bảo дат mang tính chất chính trị với Xiêm được. (Trước 
1898 giữa Nga và Xiêm vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao). 


Ghinh vì vậy mà, kết quá của những cuộc đàm phán của 
phái đoàn phân chia biên giới Pháp - Xiêm là trong năm 1890 
toàn bộ bờ phía Tây, ngoại trừ các tiểu quốc người Thái khu 
vực sông Đà, được thừa nhận là thuộc vê Xiêm. Kết quả đó đã 
không gig được lâu. Cũng trong năm 1890, thực dân Anh đã 
tiến từ Miến Điện về phía Đông, chiếm tiểu quốc Chengtung 
của người San, mà một phần của nó nằm trên bờ trái của sông 
Më Công. Điều đó gây nën nỗi bất bình ở Pháp, và thúc đẩy 
quyết tâm của phái “tiến tới bờ Mê Công” trong chính quyên 
Pháp д Pa-ri. 


Ngày 16-2-1892 đại sứ Pháp tại Luân Đôn đã đề nghị với 
ngoại trưởng Anh vê việc phân chia lãnh thổ Đông Dương dọc 
theo sông Mê Công. Đồng thời Ó. Pa-vi cũng được bổ nhiệm làm 
đại sứ Pháp ở Xiêm. Áp lực của Pháp ngày càng đè nặng lên 
Xiêm khi bắt đâu từ tháng 3-1893, Pháp đưa ra những đòi hỏi 
về lãnh thổ ở bờ trái của sông Më Kông cùng với việc tuyên bố 
phong tỏa Xiêm. Pháo ham của Pháp tiến vào cửa sông Mênam 
để lên thủ đô Băng Cốc. Nguy cơ một cuộc chiến tranh Xiêm 
Pháp đặt ra rất căng thẳng. 


Chính quyền của Chulalongcon đã gửi tới chính phủ Anh 
(24-4-1893) và chính phú Mỹ (17-5-1893) lời yêu câu giúp đỡ 
chống lại Pháp, nhưng Anh, Mỹ chỉ đáp lại bằng nhứng lời chia 
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buôn lịch sự. 50 dĩ vậy là vì, khi đó, Anh có được vị trí chủ 
đạo trong nên kinh tế Xiêm, nhưng không muốn đi tới một cuộc 
chiến tranh với Pháp trong vấn đề này. Quan hệ Anh - Pháp 
không chỉ được quy dinh bởi nhứng quyền lợi ở bán đảo Đông 
Dương, mà còn bởi quyên lợi ở nhiều khu vực khác trên thế 
giới. Ngay trong năm 1893 Huân tước Kéc-dơn đã viết: “Chúng 
ta (tức Anh) không muốn có một điều gì làm thương tổn các 
quan hệ hưu hảo với Pháp và không muốn có một cuộc xung 
đột với Pháp... Việc duy trì Xiêm với tư cách là một nước đệm 
có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với quyền lợi của Xiêm, 
không chỉ với việc bảo vệ đế quốc Ấn Độ, mà còn rất quan trọng 
với việc duy trì hòa bình ở phía Đông bán câu”. 

lrước thái độ đó của Anh, Mỹ, ngày 28-6-1893, 
Chulalongcon đã gửi điện tới Nga Hoàng A-lếch-xang-đdri III với 
yêu câu giúp đỡ ngăn chặn những tham vọng của Pháp. Nhưng 
Xiêm cũng chỉ nhận được câu trả lời hứu nghị, trung lập từ 
phía Nga. Kết quả là trước áp lực quân sự của Pháp, ngày 
3-10-1893 Xiêm đã phải ký một hiệp ước nhượng bộ mới với 
Pháp. Theo hiệp ước này, vùng phía Tây sông Mê Công 25 km 
được tuyên bố là khu phi quân sự và quân Pháp được chiếm 
đóng tỉnh Chantaburi cua Xiêm. Pháp được quyền đặt lãnh sự 
tại Kò Hạt và Nan của Xiêm. Xiêm không được quyền đóng quân 
ở Battambăng và Xiêm Riệp ở Campuchia. Xiêm chỉ còn nắm 
được một phân đất của Luang Prabăng (của Lào) và một phần 
hai tinh Battambăng, Xiêm Riệp (của Campuchia) mà thôi. 


Riêng về phía Anh, với chủ trương tránh đụng độ quân sự 
với Pháp và biến Хіёт thành “nước đệm” trên bán đảo Đông 
Dương, ngày 15-1-1896 Anh đã ký với Pháp một hiệp ước về 
phân chia ảnh hưởng ở Xiêm nói riêng và ở bán đảo Đông Dương 
nói chung mà không có sự tham gia của phía Xiêm. Theo hiệp 
ước này, vùng phía Tây sông Mê nam thuộc ảnh hưởng của Anh, 
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phía Đông của sóng Mênam thuộc ảnh hưởng của Pháp. Khu 
vực trung tâm với thủ đô Băng Cốc được quyền tự chủ hoàn 
toàn. Hiệp ибс cũng quy định Anh, Pháp không được ký nhng 
hiệp ước cho phép một nước thứ ba can thiệp vào khu vực này. 


- Trước việc Anh, Pháp ký kết một hiệp ước về Xiêm mà 
không có sự tham gia của Xiêm, Chulalongcon đã mở một chiến 
dịch hoạt động ngoại giao sôi động nhằm củng cố, nâng cao địa 
vị quốc tế của Xiêm và hy vọng thủ tiêu các hiệp ước bất bình 
đẳng mà Xiêm phải ký với các cường quốc tư bản nước ngoài. 
Trong năm 1897, Chulalongcon đã gửi thư tới Nga hoàng Ni-cô- 
lai Đệ nhị với đề nghị chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao 
gita hai nước. Kết quả là ngày 14-6-1898 lá cë Nga đã được kéo 
lên trên tòa tổng lãnh sự Nga tại Xiêm, 


Cũng trong năm 1897, Chulalongcon đã tiến hành cuộc 
thăm một loạt các nước châu Âu quan trọng (Ảnh, Nga, Pháp, 
Đức) với mục đích bảo đảm nền an ninh của Xiêm trước nhứng 
tham vọng về lãnh thổ của Pháp. Chulalongcon đã sử dụng vai 
trò trung gian của Nga để có thể viếng thăm Pháp và tiến hành 
các cuộc đàm phán về việc hủy bỏ quyền lãnh sự tài phán của 
công dân Pháp ở Xiêm. Củng do sự trung gian của Nga ở cả 
Băng Cốc và Pa-ri mà năm 1899 chính phủ Xiêm đã có các cuộc 
đàm phán với toàn quyền Đông Dương P. Du-me về các vấn đề 
tranh chấp lãnh thổ ở Đông Dương. 


Nhưng nhung cố gắng của Xiêm theo hướng khôi phục lại 
nhứng vùng lãnh thổ “hải ngoại” tô ra không kết quả. Trước 
áp lực mạnh mẽ của Pháp và Anh, chính quyền Xiêm đã buộc 
phai thi hành chính sách cắt đất để đổi lấy hòa bình. Song, 
những phân lãnh thổ bị cắt ấy, tuyệt đại đa số là những vùng : 
Xiêm chiếm được của các nước láng giềng trước đó, chứ không 
thuộc lãnh thô của bản thân Xiêm. Cụ thể, vào tháng 2-1904, 
Xiêm đã ký với Pháp một hiệp ước mới, theo đó, các tỉnh thuộc 
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hửu ngan sóng Mê Kông nhu Mê-lô-pơ-rây, Tông-lê-rê-pu, 
Bátxăc, vùng Krát và Đanxai (trên vịnh Thái Lan) phải nhượng 
cho Pháp cùng với một số đất đai dọc theo sông Mê Công để 
xây dựng bến cảng. Pháp trà lại cho Xiêm tỉnh Chantaburi 
(chiếm đóng theo hiệp ước 1893) và công nhận chủ quyên của 
Xiêm ở hứu ngan sông Mê Kông thuộc tỉnh Luang Prahbăng. 

Hai tháng sau, ngày 8-4-1904 Pháp và Anh đã ký hiệp ước 
nói tiếng trong bối cảnh đối đầu với Đức, đánh dấu việc hình 
thành phe Hiệp ước (Entente). Những kẻ cạnh tranh trước đây, 
lúc này biến thành đồng minh lớn của nhau trong một cuộc 
chiến tranh tương lai, một lần nửa thỏa thuận với nhau trong 
các vấn dë tranh chấp ở Xiêm. Phần 3 của hiệp ước này đã 
khẳng định lại các khu vực ảnh hưởng của Anh và Pháp ở Xiêm 
theo hiệp ước 15-1-1896. 


Trước ảnh hưởng của Đức có xu hướng tăng lên ở Xiëm 
(năm 1892 tàu của Anh chiếm 87% số tàu tới Xiêm, còn của 
Đức là 2% thì vào 1900 tàu Anh chỉ còn chiếm 38% trong khi 
đó tàu cua Đức tăng lên 51%), ngày 23-3-1907 Pháp đã gây sức 
ép buộc Xiêm phải ký một hiệp ước mới. Theo hiệp ước này, 
Xiêm phải nhường lại cho Pháp các tỉnh Battambăng, Xiêm Кіёр, 
Xixôphôn v.v... Tổng diện tích đất đai Xiêm phai nhường cho 
Pháp theo hiệp ước này gồm hơn 20.000 km“ (nhưng bầu hết 
là đất của Campuchia và Lào). Đổi lại, Pháp trả lại cho Xiêm 
vùng Krát và Danxai (trên lãnh thổ Xiêm) và cam kết những 
công dân Pháp đến Xiêm sau hiệp ước này sẽ không được hưởng 
quyên lãnh sự tài phán. 


Đến lượt mình, Anh cũng đạt được việc buộc Xiêm phải ký 
kết một hiệp ước mới vào năm 1909, theo đó, Xiêm phải cắt 
cho Anh các tiểu quốc Hôi giáo Xuntan - chư hầu trên bán đảo 
Malàcca là Kêlantan; Trenganu; Pêrơlít và Kêđác, với tổng diện 
tích trên 40.000 km“ và dân cư là 270.000 người. Đổi lại, Anh 
tuyên bó từ bỏ quyền lãnh sự tài phán ở Xiêm, và cho Xiêm vay 
4 triệu Stéclinh để xây dựng đường sắt xuyên bán đâo Maläcca. 
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Như vậy, trong khi các cường quốc thuc dân biến Xiëm 
thành “vùng đệm” là tương ứng với lợi ích của chúng, thì chính 
quyền của Xiêm dưới thời Chulalongcon (1868-1910) cũng nỗ 
lực trong những điều kiện lịch sử cụ thể đã làm tất cả nhứng 
gì có thể làm được để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Đến 
năm 1909, nói chung quyền lãnh sự tài phán của các cường 
quốc tư ban ở Xiêm đã bị bãi bỏ. 


Trong hơn một nửa thế ky đấu tranh lợi dụng mâu thuẫn 
giửa các cường quốc phương Tây, bằng một đường lối ngoại giao 
uyển chuyển và hiện thực, Xiêm đã bảo vệ được phần lãnh thổ 
căn bản của mình, và khôi phục được một phân chủ quyền quốc 
gia vốn bị các hiệp ước dưới thời Môngkút (1851-1868) cắt xén. 
Đổi lại điều đó, Xiêm đã khôn khéo nhượng bộ các cường quỗc 
phương Tây (Anh, Pháp) những vùng đất rộng lớn của các quốc 
gia láng giềng phụ thuộc vào Xiêm khi đó. Nói một cách khác, 
Chulalongcon đã thành công lớn trong việc dàn dàn đi tới xóa 
bô các hiệp ước bất bình đẳng do cha ông ký trước đây, đồng 
thời ông cũng dọn đường cho việc loại trừ quyền nới rộng lãnh 
thổ của vương quốc Xiêm một thời hùng mạnh ở Đông Nam Á. 


Và cho dù Thái Lan khi đó còn phụ thuộc vào tư bản nước 
ngoài về kinh tế như thế nào chăng nứa, chính giới Thái Lan 
ngày nay vẫn tự hào đánh giá rằng “rút cuộc thì, chính là bằng 
sự nhượng bộ những vùng lãnh thổ được kiểm soát yếu ớt mà 
khi đó Thái Lan không ở trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ những 
lãnh thổ ấy, đã cho phép Thái Lan bảo vệ được chủ quyên của 
mình”, P 


(1) • Thailand into the 80's. The office of the Prime Minister. Bangkok. 1979. 
v. 282. p. 429 
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III. ХЕМ TRONG THỜI KỲ TRƯỚC CÁCH MẠNG 1932 
(1910 - 1932) 


Sau khi Chulalongcon qua đời, Vachiravút nối ngôi dưới 
vương hiệu Rama УІ (1910-1925) vẫn tiếp tyt mở rộng cuộc cãi 
cách cua Rama V Chulalongcon. Đạo luật ngày 11-1-1911 đã 
tuyên bố thủ tiêu hoàn toàn chế độ nô lệ dưới mọi hình thức ở 
Xiêm, là sự tiếp tục những đạo luật về vấn đề này dưới thời 
Chulalongcon. Hệ thống giáo dục cũng được phát triển với sự 
ra đời của trường đại học tổng hợp mang tên ChuÌaÌongeon năm 
1917; và việc thông qua đạo luật vë giáo dục phổ cập bắt buộc 
đôi với tre em từ 8 đến 15 tuổi, vào năm 1921, 


Nên kinh tế của Xiêm tiếp tục có được sự phát triển theo 
hướng tư bản chủ nghĩa. Năm 1919 ở Băng Cốc có 50 nhà máy 
xay xát gạo hoạt động, tức là gấp hai lần năm 1890, Các công 
ty của tư bản nước ngoài, trước hết là tư bản châu Âu cũng 
ngày càng đâu tư mạnh mẽ vào Хіёт. Nếu như năm 1890 ở 
Xiêm chỉ có 5 nhà máy xay xát của người châu Âu, thì đến 1912 
là 15 nhà máy. Năm 1894 người Âu chỉ có 3 nhà máy cưa, thì 
năm 1912 đã có 6 nhà máy ở Xiêm. Năm 1908, có 12 công ty 
nước ngoài đâu tư vào ngành khai mô ở Xiêm v.v... 


Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) công nghiệp, 
thương nghiệp, nông nghiệp Xiêm đều có bước tăng trưởng đáng 
kë, Chúng ta đã biết rằng, thu nhập quốc gia của Xiêm từ 1892 
đến 1917 tăng tới 25 lần. Đến 1929 đã có khoảng 164.500 công 
nhân, viên chức làm việc trong các ngành công nghiệp. 


Tuy nhiên, những chính sách của vương triều Vachiravút 
(1910 - 1925) và vương triêu Prachatipốc (1925-1935) không 
thể nào so sánh được với những cải cách quan trọng của thời 
Chulalongcon, mặc dù Rama VI Vachiravút luôn luôn khẳng định 
“con đường Nhật Ban” là lý tưởng chính trị của ông. Các cải 
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cách vẫn tiếp tục, nhưng chỉ mang tính chất nhỏ bé, không 
đáng kể, như thay đổi lịch pháp, dùng tên họ theo hệ thống 
châu Âu, cấm chế độ đa thê v.v... Nói chung, những người kế 
tục ChuÌalongcon chỉ tiếp tục hoàn thành “tòa nhà” cải cách do 
ông xây dựng mà thôi. Còn về mặt tư tưởng, chế độ quân chú 
chuyên chế Xiêm khi đó không thể đưa ra được cái gì hơn ngoài 
tư tưởng “quân chủ gia trưởng” để đoàn kết dân tộc xung quanh 
nhà vua. 


Có thể nhận thấy rằng, dưới tác động những hậu quả của 
cuộc cải cách của Chulalongcon, tình hinh chính trị xã hội dưới 
thời Rama VI Vachiravút đã có những biểu hiện “bất ổn” ngay 
trong ban thân nó. Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân 
Hợi ở Trung Quốc (1911), trong tàng lớp trí thức người Xiêm 
và người Hoa ở Xiêm đã hình thành nên một bộ phận cấp tiến 
bao gôm da số các sỹ quan trẻ tuổi. Tuy về thể chế của nhà 
nước tương lai nhóm này không có được sự thống nhất giửa 
hình thức cộng hòa hay lựa chọn nên quân chủ lập hiến, nhưng 
họ đêu chủ trương cân phải lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế 
ở Xiêm. 


Chính họ đã tổ chức âm mưu ám sát Rama VI Vachiravút 
năm 1912. Theo kế hoạch, Rama VI sẽ làm lễ tuyên thệ vào 
ngày 14-3-1912. Nhóm âm mưu đã giao nhiệm vụ cho một thành 
viên của mình là Paruchíc Chaum hạ sát nhà vua trong ngày lễ 
tuyên thệ đó. Ngai vàng sau đó dự định sẽ được trao cho hoàng 
thân Chắcrabông vốn là em trai nhà vua khi đó đang giữ chức 
Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng một vài ngày trước khi lễ tuyên 
thệ diễn ra, Chắcrabông đã do dự, rồi quyết định báo cho Rama 
VI biết về cuộc muu sát. Kết quả là vụ âm mưu hoàn toàn tan 
vỡ. бап 90 sĩ quan trong quân đội và hải quân đã bị bắt. Báo 
chí khi đó đêu công bố {2} liệu về vụ âm mưu này. Nhưng sau 
đó thì vấn dë được xếp dẹp di; việc truy bắt củng chấm dứt, 
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mà nguyên nhân cho đến nay người ta vẫn chua hoàn toàn hiểu 
ró. 


Có điều chắc chắn là, thời ky này, quân đội Xiêm dàn dàn 
đã phát triên thành một lực lượng chính trị độc lập ở Xiêm. 
Đối lại, để tránh những nguy hiểm có thể xuất hiện từ phía 
quân đội, Rama VI đã cho thành lập lực lượng quân tình nguyện 
riêng của mình mang tên là “Hổ dữ”. Đạo quân này được tổ 
chức theo từng trung đoàn và đơn vị do nhà vua đích thân chỉ 
huy. Sau đó là tổ chức đoàn thể của thanh niên cũng mang tên 
“hổ dữ” được thành lập trong tỉnh thần bảo hoàng cực tả. 


Chính nhờ các biện pháp kiên quyết cứng rắn trên mà trong 
năm 1917, Rama VI đã trấn áp được một âm mưu ám sát mới 
do các phân tử sỹ quan có xu hướng thân Đức tổ chức. Âm mưu 
này của họ nhằm đặt lên ngai vàng một kẻ thân Đức, và ngăn 
can việc Xiêm tham gia vào phe Hiệp ước (Entente) chống phe 
Đức - Áo - Hung. 


Trên phương diện đổi ngoại, chỉnh sách của Xiêm trong 
chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) cúng là một thắng . 
lợi điển hình của sách lược lợi dụng mâu thuẫn giửa các cường 
quốc phương Tây để phục vụ cho quyền lợi đân tộc Xiêm cùng 
với sách lược “lựa chiều” rất khôn khéo. Ngay từ đầu thế kỷ 
XX, như đã biết, sau khi Nga Hoàng bị thất bại trong chiến 
tranh Nga Nhật 1904-1905, quan hệ có tính chất hoàng tộc giửa 
Xiêm và Nga đã chấm dứt. Tình hình quan hệ Xiêm- Nga trở 
nên phức tạp hơn sau khi chế độ chuyên chế Nga Hoàng bị lật 
_ đổ trong cách mạng tháng 2-1917, khi Xiêm không thừa nhận 
chính phủ lâm thời tư sản của hoàng thân Løơ-vốp. Thành ra, 
đại diện của Nga IG.Lô-rít Me-li-cốp từ tháng 3-1917 rơi vào 
tình thế trá trêu là đại điện không chính thức. Tuy nhiên, Lô-rít 
Me-li-cốp đã có vai trò không nhỏ trong việc tác động đến chính 
sách của Xiêm trong chiến tranh thế giới thứ nhất. 
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Thoạt tiên, khi chiến tranh bùng nó, Xiêm tuyên bố trung 
lập và vẫn cho phép các tàu của Đức được cập các cảng của 
Xiêm. Vì vậy, trong 1915-1916 đại điện của Nga và Pháp đêu 
cố gắng thuyết phục Xiêm từ bỏ quan điểm trung lập để tham 
gia chiến tranh đứng vë phe Hiệp ước. Mặc dù bản thân Rama 
VI là một người nhận được học vấn ở Anh, từng có thời gian 
phục vụ trong quân đội Anh, tức một người “thân” Anh rõ rệt, 
song Xiêm vån không vội vã пра theo những đề nghị của phe 
Hiệp ước. 


Trái lại, tính toán tới sự quan tâm của các cường quốc phe 
Hiệp ước về việc Xiêm tham chiến chống phe Đức - Áo - Hung, 
chính phủ Xiêm lợi dụng điều đó để buộc các nước này phải 
thiết lập một biểu thuế quan có lợi cho Xiêm, tức là phải xem 
xét lại một trong những điều khoản quan trọng nhất của các 
hiệp ước bất bình đẳng trước đây, để đổi lấy việc Xiêm tuyên 
chiên với Đức. Tuy nhiên, Anh là nước có những quyên lợi kinh 
tế lớn ở Xiêm, đã kiên quyết chống lại sự nhượng bộ này. 


Trong bối cảnh đó, đại diện của Nga Lô-rít Me-li-cốp đã 
tích cực hoạt động, sử dụng тїбї quan hệ cá nhân với hoàng 
thân Chắcrabông, người có được học vấn ở Nga đồng thời rất 
có cảm tình với Nga để thúc đẩy Xiêm tham gia chiến tranh 
đứng về phe Hiệp ước. Lô-rít Me-li-cốp thuyết phục Chắcrabông 
rằng, việc Mỹ tuyên chiến với Đức và việc Trung Quốc cắt đứt 
quan hệ ngoại giao với Đức và Áo - Hung, đã khiến cho chiến 
tranh có tính chất toàn thế giới, và Xiêm sẽ hoàn toàn sai lầm 
nếu cứ đứng ngoài cuộc chiến tranh này. Hậu quả là Xiêm sẽ 
có thê không được tham dự vào chiến quả của người chiến thắng 
sau chiến tranh v.v.. 


Thực ra thì Xiêm còn đợi xem diễn biến trên chiến trường 
thực tế diễn ra theo chiêu hướng nào? Chỉ khi đã rõ ràng rằng, 
phe Đức-Áo-Hung sẽ thất bại, và phe Hiệp ước sẽ chiến thắng, 
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vua Xiêm Rama VỊ Vachiravút mới quyết định đứng vë phe đồng 
mính - những nước trong phe Hiệp ước (Entente) trong tháng 
5-1917. Tháng 7-1917, Xiêm tuyên chiến với Đức và Áo, và sau 
đó, trong tháng 8-1917, Rama VI cũng đã tiếp đại sứ của Nga 
Lô-rit Ma-li-cốp trong buổi trình ủy nhiệm thư của chính phủ 
lâm thời tư sản Nga. Sau đó, các đơn vị quân tình nguyện của 
Xiêm dà được рі sang tham chiến trên chiến trường châu Âu. 
Dù vậy, họ không gặt hái được mấy kết quả trong chiến trận. 
Tuy nhiên, kết quà họ đem lại cho Xiêm lại không phải là nhỏ, 
nhu chính nhà sử học Thái Lan Manhít Jumsai đã viết: “Quân 
đội Thái Lan tham gia vào các cuộc duyệt binh ở Pa-ri, Luân 
Đôn, Brúc-xen và đã góp phần rất nhiều để thế giới biết đến 
Xiêm, để Xiêm gia nhập vào gia đình của các dân lập... (1) 
Qua vậy Xiêm đã bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ 
nhất với tư thế của người chiến thắng trong cuộc chiến tranh 
đế quốc chủ nghĩa này. Điều đó đã tạo cho Xiêm một tiêm năng 
chính trị to lớn. Với tư cách là người chiến thắng, Xiêm đã tham 
gia Hòa hội Véc-xây 1919, và trở thành một trong những quốc 
gia thành viên đầu tiên của Hội Quốc Liên thành lập năm 1990. 


Tuy tư cách thành viên спа Hội Quốc Liên tự thân nó 
không dân đến việc buộc các cường quốc phương Tây phải xem 
xét lại toàn bộ các hiệp ước bất bình đẳng mà Xiêm vẫn còn bị 
ràng buộc (do Chulalongcon cũng không thể nào thủ tiêu triệt 
để được sự bất bình đẳng này), nhưng tư cách đó vẫn có một 
ÿ nghĩa quan trọng đối với Xiêm, Hiến chương của Hội Quốc 
Liên có điêu khoản quy định nguyên tắc bảo đâm tương hỗ về 
sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên. Đó là điều đặc 





(11 Jumxai manit. Popular History of Thailand. Bangkok (không ghi пат хий 
һап), P. 497 - 41B. 
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biệt thu hút sự quan tâm chú ý của Xiêm, vì theo ý kiến của 
nhà nghiên cứu Thái Lan Santaputra, điều đó được xem như là 
cơ sở để Xiêm tiến hành các cuộc đàm phán mới với các cường 
quốc phương Tây, các cuộc đàm phán nhằm củng cố việc Xiêm 
bác bỏ quyên lãnh sự tài phán của các cường quốc này. Xiêm 
đã sử dụng ngay Hòa hội Véc-xây để thảo luận về các vấn đề 


trên (1) 


Mặt khác, thắng lợi của cách mang xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười Nga năm 1917 và phong trào giải phóng dân tộc dưới ảnh 
hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đã có tác dụng có lợi 
cho cuộc đấu tranh của Xiêm vì chủ quyền và quyền lợi của 
mình trước các cường quốc tư bản phương Tây. Việc chính phủ 
Xô viết tuyên bố huy bỏ toàn bộ các hiệp ước bất bình đẳng mà 
Nga Hoàng đã ký kết trước đây đã mở ra một thời kỳ mới trong 
chính trường quốc tế, và các nước tư bản phương Tây không 
thể không tính đến dièu này. Chính trong bối cảnh lịch sử đó 
sau chiến tranh mà Xiêm đã lần lượt ký với Mỹ năm 1929, và 
Pháp, Anh năm 1925 các hiệp ước, theo đó các cường quốc này 
đã phải từ bỏ quyền lãnh sự tài phán của các công dân của 
mình trên lãnh thổ Xiêm. Tuy nhiên, việc khôi phục chủ quyền 
thuế quan của Xiêm ở trong một tình trạng khó khăn hơn. Phải 
mãi tới cuôi thập ky 30 của thế kỷ này, Хїё mới đạt được dièu 
đó. 


tÌ! Хеш: Santaputra Charivat. Thai Foreign Policy 1942-1946. Bangkok, 
1983. p.79 
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РНАМ THỨ TƯ 


Thải Lan trong thời kỳ hiện đai 
(tử cách mạng tư sản 1932-đến пау) 


Chương | 


Cuộc cách mạng tư sản 1932 


|. SỰ BÙNG NỔ CỦA CÁCH MANG 


Như đã biết. cuộc cải cách duy tân đất nước ở Xiêm cuối 
thê kỷ XIX đầu thế kỷ XX, mặc dù với tất cả sự tiến bộ của 
nó có tác động thúc ї v những quan hệ tư bản chủ nghĩa phát 
triển ở Xiêm, vẫn là mòt cuộc cải cách không triệt để mà mang 
tính chất nửa vời. Đến thời Rama VỊ Vachiravút (1 910-1925) và 
Rama VỊI Prachatipốc (1925 - 1935), những cải cách do 
Chulalongcon tiến hành vẫn được tiếp tục, nhưng đã yếu hẳn di 
vë quy mô, mức độ và tính chất ban đầu của nó. Cơ cấu xã hội 
có sự biến chuyền với sự xuất hiện của tầng lớp trí thức người 
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Xiêm và người Hoa, cũng như việc quân đội trở thành một lực 
lượng chính trị độc lập, đã có ảnh hưởng rất to lớn tới tình 
hình chính trị Xiêm khi đó. Các phân tử tiến bộ trong giới trí 
thức, các si quan trẻ chịu ảnh hưởng của những tư tưởng dân 
chú tư sån châu Âu đều сат nhận rõ yêu cầu phải lật đổ chế 
độ chuyên chế phong kiến tôn tại lâu đời ở Xiêm. Đó cũng là 
một trong nhng nguyên nhân dẫn đến vụ mưu sát Rama VỊ 
trong năm 1912, khi nhà vua mới lên cầm quyền chưa được bao 
lâu. 


Tình hình căng thẳng đến độ, Rama VI đã phải thành lập 
những đơn vị cận vệ riêng của mình với tên “Hổ аї” cùng các 
đơn vị đoàn thể thanh niên cũng đưới cái tên này để chống lại 
nhứng bất trắc có thể có từ phía quân đội. 


Còn giới trí thức dân sự tập trung xung quanh Đảng nhân 
dân được thành lập năm 1928 mà linh hồn của đảng là luật sư 
Pridi Panômiông, ngày càng có ảnh hưởng trong các phân tử 
xã hội cấp tiến có tư tưởng chống lại nën quân chủ bấy giờ. Rõ 
ràng, tư tưởng “chủ nghĩa quốc gia dân chủ” do Rama VI đưa 
ra chỉ là để bảo vệ địa vị thống trị và quyền lợi cua hoàng tộc 
và phong kiến lớp trên, không dü sức để tập hợp đông đảo các 
tầng lớp xà hội xung quanh nhà vua. 


Trong bối cảnh đó, sau khi Rama VỊI Prachatipốc lên câm 
quyền (1925-1935), cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 
1929-1933 đã tác động mạnh mẽ tới Xiêm. Nếu lấy mốc 1929 
(trước khủng hoảng) để so sánh, thì đến 1934 giá một tấn gạo 
giảm 2,6 lần (chỉ còn 48 bạt/1 tấn); giá một tấn thiếc giảm 2 
lần (năm 1929 là 1660 bạt/1 tấn, năm 1934 là 880 bạt/1 tấn), 
còn giá một tấn cao su giảm tới 4,7 lần. 


Do hậu quả của khủng hoàng kinh tế mà nông dân, tức đại 
đa số dân cư Xiêm, bị giáng những đòn nặng nê. Năm 1931, nợ 
của nông dân lên tới 143 triệu bạt, tức là cao hơn giá trị toàn 
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bộ ruộng đất của nông dân nói chung. Nhiều người rơi vào tinh 
trạng bị thiếu hoặc bị tước đoạt ruộng đất. Còn thợ thủ công 
thì lâm vào tình trạng phá sản. 


Thu nhập của ngân khố nhà nước Xiêm cũng giảm từ 107 
triệu bạt năm 1929 xuống còn 79 triệu bạt năm 1933, Trong 
khi đó, vương triều của Rama VII Prachatipốc hoàn toàn bất lực 
trong việc ngăn chặn nạn thiếu hụt ngân sách. Bản thân nhà 
vua Rama VII đã phải giảm số lượng học sinh trường thiếu sinh 
quân của mình từ 3.000 xuống còn 300 người. Đồng thời, nhà 
vua cũng bắt đâu cho giảm bộ máy tham mưu trong quân đội 
và các bộ khác. Nhưng nhứng điều đó chỉ tăng thêm sự bất 
bình trong giới quan lại và quân đội, khiến họ là nhng người 
đầu tiên khởi xướng ra cuộc cách mạng 1932 ở Xiêm. 

Ngày 24-6-1932, trong khi nhà vua đang nghỉ mát ở Huahin 
bên bờ vịnh Thái Lan, thì các đơn vị quân đội đã bao vây cung 
điện nhà vua và các cơ quan khác của chính phú, bắt bộ trưởng 
nội vụ là hoàng thân Nacon ÄXavan cùng 40 người khác thuộc 
thành viên chính phủ làm con tin. 


Sau đó, tại thủ đô Băng Cốc các truyền đơn cách mạng đã 
được phân phát, trong đó, lần đầu tiên người ta công khai lên 
án chế độ quân chủ chuyên chế: “Bạn có biết của cải mà những 
người trong hoàng tộc tiêu dùng là từ đâu ra không? Chính là 
từ nhân dân. Người ta đã vơ vét tiền của của nhân dân và đất 
nước nghèo nàn. Nông dân phải lìa bỏ ruộng đồng vì mùa màng 
thất bát. Sinh viên tốt nghiệp thì không có việc làm. Binh lính 
phai phục vụ trong điều kiện chết đói. Đó chính là hậu quả sự 
nghiệp của một chính phủ vốn tự đặt mình lên trên luật phán”. 

Đối lập lại một chính phú như trên, Đảng nhân dân đưa 
ra một bản cương lĩnh cách mạng 6 điểm: 

1-Phải bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của nhân dân về 
chính trị, luật pháp và thương mai. 
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2-Bào đảm hòa binh, an ninh, không xâm pham vào công 
việc của người khác. 

3-Xây dựng một chính sách kinh tế dân tộc бат bảo công 
ăn việc làm cho tất cả mọi người. 


4-Вао дат quyền bình đẳng cho mọi người, sao cho không 
một nhóm nào được hưởng đặc quyên đặc lợi. 


5-Nhân dân được hưởng quyên tự do, trừ phi họ làm ngược 
lại bốn điều khoản trên. 
6-Nhân dân được bảo дат quyền giáo dục tối đa. 
Chính Priđi Panômiông là tác giả chủ yếu của những truyền 
đơn chống chế độ quân chủ chuyên chế ngày 24-6-1932, đứng 
về phía nhân dân, kêu gọi họ ủng hộ Đăng nhân dân. 


Còn đối với vấn đề quan trọng khác là ngai vàng của Rama 
УП, các thủ lĩnh của Đảng nhân dân là các đại tá Pia Song 
Xurađét, Pia Pahông, Pia Rítchi Akanây đã gửi tới nhà vua đang 
nghỉ mát tại cung điện mùa hè ở Huahin một tối hậu thư, yêu 
cầu trong thời hạn một giờ, nhà vua hoặc phải tiếp nhận một 
chính thể quân chủ lập hiën, hoặc sẽ bị truất phế để thay vào 
đó là một nhà vua mới. Đông thời, pháo thuyên “Xukhôthai” 
cũng được lệnh xuôi dòng Mênam đến Huahin để đón nhà vua 
trở lại thu đô. 

Kết quả là ngày 25-6-1932, Rama VII đã phải chấp nhận 
nhứng yêu cầu của tối hậu thư. Ngày 26-6-1932, nhà vua trở vê 
Băng Cốc, nhưng không phải trên pháo thuyên “Xukhôthai”, mà 
là bằng xe lửa. Ngày 27-6-1932, ông tuyên bố chấp nhận chế độ 
quân chủ lập hiến, và ký vào Bản hiến pháp lâm thời mà người 
ta đệ trình cho ông. Sau đó, các bộ trưởng trong chính phủ bị 
bắt làm con tin cũng được Чап dàn giải phóng, không còn bị 
giam її пча. | 

Việc quan trọng đầu tiên của Dàng Nhân dân sau ngày 


167 


https://tieulun.hopto.org 


24-6-1932 là chiếm lấy toàn bộ những vị trí then chốt trong 
chính quyền, trước hết là trong quân đội. Cụ thể, 41 sĩ quan 
cao cấp của chế độ cũ đã bị thải hồi, và thay vào đó là các 
thành viên thuộc phái quân nhân của Đảng nhân dân, bao gồm 
5 đại úy, 10 thiếu tá, 4 thượng tá và 22 đại tá. Hội đồng quân 
sự của Đảng nhân dân thực tế đã nắm lấy quyền hành tối cao 
sau khi nhà vua chấp nhận Bản Hiến pháp lâm thời ngày 27- 
6-1932 về chế độ quân chủ lập hiến. Hội đồng này đã bổ nhiệm 
nghị viện đâu tiên của Xiêm gồm Đại hội đồng các đại biểu 
nhân dân với số lượng 70 người. Ngày 28-6-1932, Nghị viện này 
và chính phú đầu tiên chịu trách nhiệm trước nghị viện đã bắt 
đâu, chính thức hoạt động. Nhà vua bị đặt dưới sự giám sát của 
nghị viện các đại biểu nhân dàn. 

Thời kỳ đâu, trong số 70 thành viên của Viện dân biểu thì 
45 người thuộc Đảng nhân dân. Đảng nhân dân cùng chiếm 11 
trên tổng số 14 thành viên của Ủy ban nhân dân. Hội đồng các 
bộ trưởng do Pia Manô Pacon làm thủ tưởng (đồng thời là chú 
tịch Đảng nhân dân) gôm 8 thành viên, tuy không có những 
thành viên khác của Đang nhân đân tham gia, nhưng phải chịu 
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân. 


Tháng 12-1932 ở Xiêm đã diễn ra cuộc bầu cử đầu tiên vào 
Nghị viện. Tuy nhiên, cuộc Баи cứ này chỉ bầu có 1/2 số thành 
viên của Nghị viện mà thôi. Ngày 10-12-1932. Bản Hiến pháp 
mới của chế độ quân chú lập hiến Xiêm đã được chính thức 
thông qua дё thay thế cho Hiến pháp lâm thời ngày 27-6-1932 
trước đó. 

Theo Hiến phán mới, nếu như trước đây, nhà vua bị đặt 
dưới sự giám sát của nghị viện các đại biểu nhân dân, thì nay, 
nhà vua được tuyên bố là thần thánh và bất khả xâm phạm. 
Vua nắm quyên tối cao về quân sự, có quyền tuyên chiến và ký 
kết hòa bình, có quyền triệu tập và giải tán quốc hội. Dù vậy, 
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nhà vua không có được quyền phủ quyết, và nghị viện có thê 
thông qua các đạo luật, mặc đâu không có sự đồng ý của nhà 
vua. Cơ quan hành pháp là Hội đồng nhà nước do nhà vua bổ 
nhiệm gồm 14 bộ trưởng cùng thủ tướng được chọn trong số 
các nghị sĩ quốc hội (nghị viện). Ngoài ra, có 10 thành viên 
khác của Hội đồng nhà nước được chọn từ môi trường ngoài 
nghị viện, tùy theo tài năng. 


А Hội đồng nhà nước chịu trách nhiệm trước nghị viện, và 
khi cân, nghị viện sẽ có thể bó phiếu tín nhiệm. Những người 
thuộc hoàng tộc Xiêm không được làm chính trị, tức là giới quý 
tộc chóp bu phong kiến cú bị gạt ra khỏi chính quyền. 


Nhân dàn сб quyền tự do, quyền ngôn luận, lập hội, học 
tập và có quyền tư hữu. 


Như vậy, bản Hiến pháp tháng 10-1932 mặc dù có một vài 
nhượng bộ, thụt lùi so với Hiến pháp lâm thời tháng 6-1932 trong 
quan hệ với nhà vua, nhưng nhìn chung, đã đánh dấu một tiến bộ 
lớn trong con đường đấu tranh cho dân chu ở Xiềm khi đó. Mặt 
khác, Hiến pháp này cũng bộc lộ những sự thỏa hiệp của các đại 
biểu cấp tiến đối với chính quyền quân chủ, cũng như những bất 
đông trong nội bộ Đảng nhân dân, trước hết là giửa hai phái quân 
sự và dân sự trong đang. 


Riêng bản thân Pridi Panômiông đã дїї chức Quốc vụ 
khanh trong chính phủ mới, một chính phú thi hành được một 
số biện pháp vì quyền lợi của nhân dân, như bãi bó thuế đánh 
vào lương và bất động sản, tăng lương cho công chức bậc thấp, 
giảm lương của công chức cao cấp v.v... 


II. CÁCH MẠNG TƯ SẲN 1932 VÀ HỌC THUYẾT CẢI 
TẠO XÃ HỘI CỦA PRIDI PANÔMIÔNG 


Có thể khẳng định rằng, trong tất cả tính hạn chế của nó, 
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bước ngoàt lịch sử năm 1932 ở Xiêm là một cuộc cách mạng tư 
sàn, vì rằng nó đã khách quan giải quyết những vấn đề cơ bản 
của một cuộc cách mạng như vậy. Nếu coi vấn đề cơ bản của 
các cuộc cách mạng là vấn dë chính quyền, thì bước ngoặt 1932 
về nguyên tắc đã thay thế chế độ quân chú chuyên chế hằng 
chế độ quân chú lập tiến-một trong nhứng hình thức nhà nước 
của nhà nước tư sản. Trên thực tế, bước ngoặt 1932 đã tiếp tục 
mở đường cho nhng quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển ở 
Xiêm, tạo điêu kiện khách quan thuận lợi cho cuộc đấu tranh 
của nhân dàn vì dân chú. 


Có thể quan điểm của chúng tôi sẽ gặp phải những ý kiến 
tranh luận khác nhau, nhưng quan điểm đó là rõ ràng. Nói cách 
khác là không thể tán đồng được cách xem xét cuộc cách mạng 
này vừa là một cuộc cách mạng lại vừa là một cuộc chính biến 
và trên thực tế được coi như một cuộc chính biến. Cũng như 
cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc trước đây (1911), trong 
tất cả tính hạn chế của nó, như đã nói ở trên, bước ngoặt 1932 
ở Xiêm trước sau vẫn là một cuộc cách mạng tư sản. 


Tuy nhiên, nếu so với các cuộc cách mạngItư sản “kinh 
điển” ở châu Âu trước đây, cuộc cách mạng tư sản 1932 ở Xiêm 
có nhiều khác biệt và hạn chế. 


Chẳng hạn, ở châu Âu trước đây, lãnh tụ của cách mạng 
tư вап thường là bản thân giai cấp tư sản lôi kéo theo nó giai 
cấp nông dân và công nhân làm hậu thuẫn. Giai cấp tư sản này 
thường có một ranh giới phân biệt khá rõ ràng với giai cấp địa 
chủ phong kiến. 

Nhưng ở Xiêm, giới tư sản công nghiệp và ngay са đại 
thương nhân chi vừa mới ra đời, và có quan hệ chặt chẽ với giai 
cấp phong kiến quan liều bằng muôn vàn con đường khác nhau. 
Đó cũng chính là con đường “tư sản hóa” giai cấp phong kiến 
và “phong kiến hóa” trở lại giai cấp tư sản ở Xiêm và các nước 
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phương Đông nói chung. Quân chúng lại không được động viên 
tham gia đông đảo vào trận đánh quyết định của cách mang. 
Những đại biểu của tư tưởng dân chủ tư sàn ở Xiêm cuối thế 
ky XIX đầu thế kỷ XX không phải là bản thân giới tư sản, mà 
trước hết là các quan lại và con cái của họ thuộc giới dân sự 
và quân sự có được học vấn châu Âu hoặc chịu ảnh hưởng của 
nhng tư tưởng dân chủ tiến bộ của châu Âu. Họ trở thành 
tang lớp trí thức cung đình có vai trò quan trọng trong xã hội 
Xiêm. 

Bản thân Đảng nhân dân cũng phản ánh tình trạng đó ở 
Xiêm. Đó là một дапр không lớn với số lượng khoảng gần 200 
người, nhưng lại hết sức không thuần nhất vë thành phần xã 
hội. Đảng này được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai nhóm 


- b 


quan lai quán sự và dàn sự-giữa phái “trưởng lão” và “phái trẻ”. 


Phái “trưởng lão” do đại tá Pia Song Xurađét đứng đầu. 
Đa số họ có độ tuổi 40 hoặc trên 40, là các sỹ quan được đào 
tạo ở Đức theo con đường “Phổ hóa”. Họ thành đạt nhờ quá 
trình phục vụ trong quân đội, nhưng lại không thể tiến thân 
xa hơn được nga vì là nhứng người không có nguồn gốc hoàng 
tộc. Chính nhóm này nắm trong tay những đòn bẩy quân sự đủ 
đê hoàn thành bước ngoặt lịch sử tháng 6- 1932. 

“Phái trẻ” trong Đảng nhân dân mang nhiều nét dân chủ 
hơn phái “trưởng lão”, nhưng lại không thuần nhất bằng phái 
“trưởng lão”. “Phái trẻ” được hình thành vào năm 1928 ở Pháp 
trên cơ sở tập hợp số sỹ quan trẻ, nhng nghiên cứu sinh và 
sinh viên đang học tập, nghiên cứu ở Pháp. Trong số họ, con 
em cua các quan lại chỉ chiếm một số nhỏ. 


Nếu xét theo nghề nghiệp thì có thể thấy rõ ba nhóm khác 
nhau trong “Phái trẻ”, 


Thứ nhất, là nhóm dân sự đứng đầu là luật sư trẻ dày tài 
năng Pridi Panômiông. Pridi Panômiông sinh năm 1900 tại tỉnh 
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Aútthia trong một gia dinh thương nhân giàu có. Năm 19 tuổi, 
Pridi Panômiông đã là luật sư. Năm 1920, ông sang Pháp tiếp 
tục học tập, nhận được học vị Tiến sỹ luật khoa và tích cực 
hoạt động trong phong trào trí thức yêu nước Thái ở hải ngoại. 
Năm 1929, Pridi Panômiông trở về tổ quốc, làm việc tại cơ quan 
khởi thảo luật pháp Xiêm, và là giáo sư trường đại học luật 
Băng Cốc. Điều này đã khiến ông trở thành người có ảnh hưởng 
lớn tới giới sinh viên và là niềm tự hào của họ. 


Thứ hai là, nhóm quân sự, do viên sỹ quan trẻ, thiếu tá 
Phibun Songkram đứng đầu. Phibun Songkram sinh năm 1898 
trong một gia đình nông dân ở gân Băng Cốc. Trong những 
năm 20 của thế kỷ XX, Phibun Songkram cũng sang Pháp du 
học, và đến 1932 đã đeo hàm thiếu tá quân đội. Nhưng vì khi 
đó anh hưởng của các sỹ quan “Phổ hóa” trong phái “trưởng 
lão” còn lớn, nên vai trò của Phibun Songkram trong giới quân 
nhân còn mờ nhạt, phải hoạt động chính trị theo bóng Priđi 
Panômiông mà Phibun Songkram có quan hệ tình bạn. 


Nhóm thứ ba trong “phái trẻ” là nhóm Hai quân do đại úy 
(và sau cách mạng 1932 là đô đốc) Xintu Songkramchai đứng 
đầu. 


Trong quan hệ giữa “phái trẻ” và phái “trưởng lão”, nếu 
như phái “trưởng lão” đảm bảo về lực lượng quân sự cho bước 
ngoặt 1932, thì “phái trẻ” lại là người khởi thảo cương lĩnh tư 
tưởng của cuộc cách mạng. Tuy nhiên, vì cả Pia Song Xurađét 
và Ргійі Panômiông đều không nhượng bộ nhau về quyền lãnh 
đạo Đảng nhân dân, nên chức thủ lĩnh của Бапа được bầu cho 
Pia Pahông, nhân vật số hai của phái “Trưởng lão” đồng thời 
có quan hệ chặt chẽ với са hai “phái trẻ” và phái “trưởng lão”. 
Sau cách mạng 1932, Pia Pahông được cử làm tư lệnh tối cao 
của quân đội Xiêm, còn Pia Song Xurađét trở thành phó của 
ông ta. 
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Chính tương quan trong nội bộ của Đảng nhân dàn như vậy 
ũng đã góp phần tạo nên tính chất nửa vời của cuộc cách mạng 
nà nhờ nó, Đảng đã trở thành người lãnh đạo. Nếu như trong 
Апр ngủ quân đội hàng loạt (khoảng 41 người), sỹ quan cao 
ấp của chế độ cü bị thay thế bởi các sĩ quan thành viên của 
lãng nhân dân, thì trong bộ phận dân sự ngay sau cách mạng 
uy các hoàng thân bị tước mất vai trò lãnh đạo, nhưng hầu hết 
ác quan lại cao cấp khác vẫn giữ nguyên chức vụ cũ. Hơn nửa, 
hính các thủ lĩnh của cách mạng đã đề cử - chỉ định vào các 
hức vụ quan trọng trong nghị viện và chính phủ nhiều quan 
і cũ. Đó chính là mặt yếu của Đảng nhân dân ngay từ bước 
âm quyền đầu tiên của nó, do phái “Trưởng lão” có những mối 
uan hệ chặt chẽ nhiều mặt với các thế lực phong kiến củ. Đó 
ũng chính là lý do vì sao nhứng phần tứ cấp tiến trong nhóm 
ủa Priđi Panômiông không được cử vào các chức vụ quan trọng 
üa chính quyên dân su. 


Tuy nhiên, nhóm Priđi Panômiông, như đã biết, lại дїї vai 
'ò là người dë ra cương lĩnh chính trị của Đảng nhân dân cũng 
hư của cách mạng. Chính Priđi Panômiông là tác giả của những 
“uyên đơn chống chế độ quân chủ chuyên chế ngày 24-6-1939 
à bản Hiến pháp lâm thời được Rama VII ký thông qua ngày 
7-6. 


Song, trong bản thân tư tưởng của Pridi Panômiông, ngay 
г đầu đã mang tính chất ôn hòa trong đó, tư tưởng về một 
ên cộng hòa tư sản đã thay thế cho tư tưởng quân chủ. lập 
lến. Va lại, trong “tôi hậu thư” mà Đảng nhân dân gửi cho 
hà vua Ra-ma VII mang chứ ký của ba vị đại tá cầm đầu quân 
ji, ngay từ đầu đã cho thấy ró mục tiêu của Đảng cũng không 
. xa hơn chính thể quân chủ lập hiến, khi viết rằng: “Đảng 
hân dân không có ý định chiếm đoạt tài sản của hoàng gia 
¡ng bất cứ cách nào. Mục đích chính chỉ là thiết lập chế độ 
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quân chủ lập hiến. Do đó, chúng tôi yêu cầu hoàng thượng trở 
về kinh đô để trị vì một chế độ mới do Đảng nhân dân thiết 
lập là nền quân chủ lập hiến”. 

Học thuyết cải tạo xã hội của Priđi Panômiông gồm ba giai 
đoạn chủ yếu theo ý kiến của ông: 

1-Giai đoạn một, dự định trong 6 tháng để ổn định trật tự. 
Trong giai đoạn này, Đảng nhân dàn trực tiếp điều hành bộ 
máy quyền lực, chỉ định ra các thành viên của nghị viện (lâm 
thời). Cơ quan lãnh đạo của Đảng có quyền lực lớn bao trùm cả 
nhà vua và chính phu. 

2-Giai đoạn hai, sẽ tiến hành bâu nghị viện (chính thức). 
Nghị viện này së bao gồm hai loại đại biểu có số lượng ngang 
bằng nhau. Loại một, tức 1/2 số đại biểu của nghị viện sẽ cho 
nhân dân bầu ra. Loại hai tức nửa còn lại của nghị viện, sẽ 
được chi định, chọn từ trong số đại biểu nghị viện của giai đoạn 
một. 

3-Giai đoạn ba, sẽ tiến hành Баи cử toàn thể nghị viện, sau 
10 năm hiến pháp được thực thi, theo con đường phổ thông, 
trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sở dĩ phải có một quá trình 10 năm 
thực hiện hiến pháp, rồi mới tiến hành thành lập một nghị viện 
bằng con đường bầu cử hoàn toàn (xóa bỏ sự chỉ định đại biểu), 
là vì theo Priđi Panômiông, lúc đó khoảng 1/2 cư dàn Xiêm sẽ 
được học hết bậc tiểu học và có đủ trình độ để lựa chọn đại 
biểu của minh. 

Mục đích của Ргійі Panômiông là cải cách chế độ chính trị 
б Xiêm theo những kiểu mẫu dân chú phương Tây, đấu tranh 
chống lại những ảnh hưởng chỉ phối của quý tộc phong kiến 
hoàng tộc. Và trên thực tế, bản hiến pháp tháng 12-1932 và 
cuộc bầu cử 1/2 nghị viện trong tháng này, đã phần nào phản 
ánh được tính hiện thực của chương trình cải tạo xã hội của 
Pridi Panômiông (còn cuộc bầu cử đầu tiên nhằm chọn ra tất 
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cà các đại biểu của Nghị viện Thái Lan chỉ diễn ra 14 năm sau, 
vào 1946... Nhưng hệ thống này cũng chỉ tón tại được 5 năm 
rôi bị thủ tiêu). 

Khi trở thành Quốc vụ khanh trong chính phủ được bầu ra 
tháng 12-1932, tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình, Ргійі 
Panômiông đã dë ra một kế hoạch cải cách kinh tế xã hôi ở 
Xiêm dựa trên nguyên tắc cơ bản là chính phú phải nắm lấy 
vai trò chi đạo nën kinh tế-xã hội trên phạm vi cà nước. Một 
chính phú như vậy, theo Ртійі Panômiông phải có nhiệm vụ bảo 
дат đời sống và công ăn việc làm cho nhân dân, giúp đỡ họ 
khi ốm đau, già yếu; tiến hành thành lập các tổ chức sàn xuất 
tập thể, các hợp tác xã tín dụng cho nông dân vay vốn để sản 
xuất và điêu hành các hoạt động kinh tế trong phạm vi cả nước, 
chuộc lại ruộng đất của địa chủ, tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp theo con đường làm ăn tập thể. Tăng cường sàn xuất cơ 
khí hóa dần dân thay thế cho lao động chân tay. 


Kế hoạch của Priđi Panômiông phản ánh rõ thiện chí của 
ông muôn xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân 
dân, vì sự phôn vinh của đất nước. 


Tuy vậy, kế hoạch đó thiếu nhứng cơ sở thực tế, thể hiện 
rõ sự сһар vá những kinh nghiệm từ những chế độ xã hội khác 
nhau trên thế giới mà bản thân Priđi Panômiông chịu ảnh hưởng 
. nay lĩnh hội được. О đây, người ta có thể thấy những hình ảnh 
tua chủ nghĩa xã hội không tưởng của Phuariê ở Pháp đầu thế 
ky XIX, cho đến những kinh nghiệm về hợp tác hóa nông nghiệp 
thành công ở Liên Xô trong kế hoạch 5 năm lân thứ nhất 
(1928-1932). 


Trên thực tế, Priđi Panômiông hoàn toàn không có ý định 
thu tiêu chê độ tư hứu tư bản chủ nghĩa, cũng không có ý định 
thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, thậm chí còn duy trì cả 
ngôi vua. Ông củng chống lại việc sử dụng bạo lực để “tước 


175 


https://tieulun.hopto.org 


đoạt kë đi tước đoạt”, mà chỉ chủ trương áp dụng những biện 
pháp cải cách có tính chất hòa bình thuyết phục Чап dàn các 
giai cấp húu sản tham gia vào sự nghiệp chung. 

Tóm lại, quan điểm về xây dựng một chế độ “kiểu mẫu” 
của Ргійі Panômiông ở Xiêm sau cách mạng, thực ra chỉ phân 
ánh mục tiêu của một cuộc cách mạng tư sản không triệt để, 
và có nhiều hạn chế ở Xiêm. Bản thân học thuyết xã hội của 
ông chứa nhiều yếu tố không tưởng và đây mâu thuẫn. Priđi 
Panômiông chỉ là đại diện của phái dân chủ tiểu tư sản ở Xiêm 
khi đó còn nhiêu ảo tưởng và ít kinh nghiệm thực tiễn. Bản 
thân Fridi Panômiông sau này đã phải trả giá khá đắt cho chính 
những tư tưởng đó của mình. 
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Chuong ll 


Thái Lan sau cách mạng tư sản 1932 
và trong chiến tranh thế giới thứ hai 


I. QUÁ TRÌNH LÊN CẦM QUYỀN CỦA GIỚI QUÂN SỰ 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XIÊM TRONG NHỮNG 
МАМ 30 


Mặc dù cuộc cách mạng 1932 là một cuộc cách mạng hết 
sức không triệt để, trong đó quyền lợi của giai cấp phong kiến, 
của nhà vua và hoàng tộc vẫn được duy trì, nhưng giới quý tộc 
bảo thủ vẫn hết sức lo ngại. Thêm vào đó, nhứng dự án cải tạo 
xã hội của Pridi Panômiông mà nhứng phân tử bảo thủ cực 
đoan cho là sự tuyên truyên của “chủ nghĩa cộng sản” và tư 
tưởng “thân Xô-viết”, cùng nhứng cuộc đấu tranh của công 
nhân, đã khiến cho giới quý tộc bão hoàng tìm cách phản công 
lại cách mạng. 

Tháng 1- 1933, tướng Pia Хёпа Songkram, một phần tử 
bảo hoàng cực đoan, đã yêu câu chính phủ cho phép thành lập 
“Dang dân tộc quốc gia” để đối lập lại với Đảng nhân dân của 
Pridi Panômiông. Làn sóng bao hoàng đó đã tác động tới cả nhà 
vua Rama VII. Ngày 1- 4- 1933, với quyền hạn được hiến pháp 
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ghi nhận, nhà vua dua vào đó để ra lệnh giải tán nghị viện và 
chính phú, để thành lập một chính phủ mới do Pia Manô đứng 
đâu mà khong có đại điện của phái дап chủ tham gia. Lực lượng 
bảo hoàng tập hợp lại trong “Đảng dân tộc quốc gia” mưu toan 
tiến hành một cuộc дао chính nhằm thủ tiêu hiến pháp và nghị 
viện, dë phục hôi chế độ quân chủ. 

Đặc biệt, ngày 2-4-1933, tức là một ngày sau khi Rama VII 
tuyên bố giai tán nghị viện và chính phú, cái gọi là “Đạo luật 
chống cộng sün” đã được ban bố, Theo đạo luật này, những 
người bị coi là phạm tội tuyên truyên “chủ nghĩa cộng sản”, có 
thể bị tù từ 10 năm đến chung thân. Nhưng vì ở Xiêm khi đó 
không có Dang cộng sản hoạt động, nên những người được liệt 
vào dang này có lẽ chi là những thành viên của phái dân chủ 
của Ртїйї Panômiông mà thôi. Chính là trong bôi cảnh đó, Priđi 
Panômiông không có cách nào khác là phải tạm lánh ra nước 
ngoài. 

Trong tình hình chế độ quân chủ chuyên chế có nguy cơ 
phục hôi trở lại ở Xiêm, giới quân nhân đã kịp thời can thiệp 
nắm lấy chính quyên và loại trừ nhng phần tử bảo hoàng thuộc 
phái quân chủ. Ngày 20-6-1933 một cuộc đảo chính đã diễn ra 
ở thủ đô Băng Cốc, do tướng Pia Pahông, một người có tư tưởng 
tự do cải lương câm đầu. Tuy nhiên, bản thân tướng Pia Pahông 
mặc đầu là tổng chỉ huy quản đội khi đó, nhưng lại không có 
mấy quyền lực thực tế. Cuộc đảo chính diễn ra dưới sự tổ chức 
của các sĩ quan trẻ do Phibun Songkram câm đầu nhân danh 
tướng Pia Pahông nhiều hơn. 


Kết quả của đảo chính là chính phủ Pia Manô bị lật đổ, 
tướng Pia Pahông đã thành lập chính phu mới vào ngày 
21-6-1933 với sự tham gia của các sỹ quan trẻ, trong đó có 
Phibun Songkram. 


Tuy nhiên, дао chính chỉ dập tắt được một nguy cơ phục 
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hồi chế độ quân chú chuyên chế ở Xiëm sau cách mạng 1932, 
mà không làm ổn định thực sự được tình hình chính trị ở Xiêm. 
Các thế lực bảo hoàng quân chủ ở các địa phương đã tiếp tục 
nói dày chống chính phủ mới, trong đó có cả cuộc phiến loạn 
của hoàng thân Bovôngđét, nguyên bộ trưởng quốc phòng. Trong 
khi đó, những người thuộc phái dân chủ của Pridi Panômiông 
và quân chúng nhân dân lại yêu cầu phải tiến hành những dự 
án cải tạo xã hội của Ргійі Panômiông và mời ông về nước. 
Trong bối cảnh đó, chính phủ của tưởng Pia Pahông, một тай 
trấn áp, dập tắt những cuộc phiến loạn của phái bao hoàng quân 
chủ ở các địa phương, mặt khác, thành lập một tiểu ban nghiên 
cứu những dự án của Ргійі Panômiông và mời ông về nước. 

Ngày 23-9-1933 Pridi Panômiông đã trổ về tổ quốc, và ngày 
1-10- 1993 được mời tham gia chính phú với chức bộ trưởng bộ 
nội vụ. Ông cố gắng thực hiện nhng dự án của mình về cải 
tạo xà hội Xiêm. 


Tháng 11-1933 ở Xiêm đã diễn ra cuộc bầu cử vào nghị 
viện theo tính thân giai đoạn hai trong chương trình cải tạo xã 
hội của Priđi Panômiông. Trong tổng số 156 ghế của nghị viện 
thì một nửa được bầu, và một nửa được chỉ định. Trong một 
nửa được chỉ định (tức 78 ghế) thì phái quân sự chiếm được ưu 
thế, phân ánh quyền lợi của bộ phận tư sản tự do và địa chủ. 
Tuy nhiên, phái dân chủ cũng đã giành được kết quả đáng kể 
trong một nửa số đại biểu được bầu (tức cũng 78 ghế) của nghị 
viện. Trong nửa được bầu này, có 18 đại biểu là công chức nhỏ, 
15 luật sư, 5 nhà báo, 2 giáo sư, 8 công chức cao cấp, và đặc 
biệt là có 3 người tham gia cuộc đảo chính mưu sát Rama VI 
Vachiravút năm 1912. Tất cả những điều dó đánh dấu một bước 
tiến đáng kë của Xiêm theo hướng dàn chủ tư sản sau cách 
mạng 1932, mặc dü chính quyên ngày càng tập trung vào giới 
quân nhàn. ‹ 
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Trước thắng lợi của phái quân sự với phái bào hoàng, quân 
chủ, những phần tử bảo hoàng, bao gồm cả nhà vua Ва-та VII 
Prachatipốc, vẫn chưa chịu hoàn toàn từ bỏ những âm mưu 
chống đôi. 


Ngày 12-1-1934, dưới danh nghĩa lên đường sang Anh quốc 
để chia bệnh, nhà vua Rama VII đã ra nước ngoài để gây áp 
lực chính trị với phái quân sự đang cầm quyền. Thực ra, nhà 
vua hoàn toàn khỏe mạnh. Trên đường qua Anh quốc, ông đã 
dừng lại ở Xumatra (In-đô-nê- xi-a) để thão luận với nhóm quý 
tộc Xiêm lưu vong ở đây vë việc chống chính phủ của Pia 
Pahông. Tới Luân Đôn, Rama УП tuyên hố sẽ chỉ trở vë nước 
với điều kiện Hiến pháp được sửa đổi nhằm tăng quyền lực cho 
giới quý tộc phong kiến. 


Nhưng bản thân Rama VII đã sai lầm khi không tính đến 
tình hình Xiêm đã thay đổi khá nhiều sau cách mạng 1932. Lời 
tuyên bố của nhà vua chỉ khiến nhân dàn thêm bất bình. Trong 
năm 1934 ở thú đô Băng Cốc đã diễn ra nhiều cuộc bãi công 
lớn của công nhân nhà máy xay xát, công nhân đường sắt, công 
nhân xe điện và xe buýt v.v... Còn chính phủ của Pia Pahông 
trước đây đã đấu tranh chống các cuộc phiến loạn của quý tộc 
phcng kiến địa phương, cũng không chịu lùi bước trước áp lực 
của nhà vua. Chính phủ chỉ cử một phái đoàn cấp thấp sang 
Luân Đôn đàm phán kéo dài và chiếu lệ với nhà vua. Trong bối 
canh đó, ngày 2-3-1935 Rama VII Prachatinốc đã phải tuyên bố 
thoái vị. Ngai vàng được truyền cho Ananda Mahiđôn là cháu 
của nhà vua, khi đó mới 10 tuổi và đang còn học tập tại Thụy 
Sy, với vương hiệu là Rama VIII. 


Trên thực tế, nhà vua nhỏ tuổi không sống ở trong nước. 
Tuy vậy, một hội đông nhiếp chính vẫn được thành lập để giúp 
dó nhà vua cho đến khi trưởng thành. Và như vậy, sau hai năm 
đâu tranh vì quyền lực, chính quyền thực tế ở Xiêm đã tập 
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trung vào tay phái quân nhân dưới sự đứng đầu hinh thức của 
tướng Pia Pahông, đại diện cho quyền lợi của tư sản và địa chủ. 


Tuy vậy, chính phủ của tướng Pia Pahông tỏ ra hết sức 
không vửng chắc do nhứng mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ của 
nó. Cuộc khủng hoảng chính trị tiếp điễn gay gắt đã buộc Pia 
Pahông phải tiến hành cải tổ chính phủ. Ông tuyên bố giải tán 
chính phủ hiện thời khi đó của mình, để rồi tự mình lại đứng 
ra thành lập một chính phủ mới trong tháng 9-1934. Tham gia 
vào chính phú này có những đại biểu của “Phái trẻ” trong đó 
tướng Phibun Songkram gif chức bộ trưởng quốc phòng kiêm 
Phó tư lệnh tối cao của quân đội Xiêm, còn Priđi Panômiông 
gif chức bộ trưởng ngoại giao. 


Dưới chính phủ mới này của Pia Pahông, quyền hành dàn 
dần tập trung vào tay tướng Phibun Songkram, một người có 
tư tưởng độc tài theo khuynh hướng phát xít. Trong bối cảnh 
chu nghĩa phát xít bành trướng và giành được thắng lợi ở Đức, 
Y, Nhật, ngay khi còn là phó bộ trưởng quốc phòng, ngày 24-4 
- 1934 Phibun Songkram đã đọc một bài phát biểu trước công 
chúng, nêu lên tư tưởng về sự cần thiết phải thiết lập ở Xiêm 
một nën độc tài quân sự theo kiểu Đức, Y, Nhật. Phibun 
Songkram đã giải thích tư tưởng đó của mình bằng cách cho 
rằng, Xiêm củng như Đức - Ý- Nhật đều có một quá trình lịch 
sử tương tự như nhau- đều tiến hành các cuộc cải cách tư sản 
ở những mức độ khác nhau, và sau cải cách vẫn duy trì quyên 
lực của nhà vua và quý tộc phong kiến, đều phát triển tư bản 
chủ nghĩa trong điều kiện bảo tồn nhiều tàn dư phong kiến. 


Từ đó, trong giới cực hữu ở Xiêm bắt đầu tuyên truyền chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi với “chủ nghĩa Đại Thái”. Theo tỉnh thần 
này, Phibun Songkram muốn khôi phục lại không những các 
vùng lãnh thổ ngoài Xiêm trước đây dường như “đã thuộc về 
Xiêm”, mà cả những vùng lãnh thổ có những người gốc Thái 


181 


https://tieulun.hopto.org 


hoặc nói tiếng Thái nữa (Ở Tây Nam Trung Quốc, Lào, Miên 
Điện, Việt Nam). Các tổ chức mang tính chất phát xít như đoàn 
thanh niên “Оуасһоп” được thành lập. Tổ chức này có nhiệm 
vụ chủ yếu là tiến hành tuyên truyền quân sự trong quần chúng, 
tổ chức nhng cuộc điễn binh phô trương lực lượng, thu hút 
khá nhiêu thanh niên tham gia. 


Trong bối cảnh đó, ngân sách quân sự của Xiêm tăng khá 
nhanh. Năm 1952-1933 ngân sách này là 13 triệu bạt, 1933-1934 
là 15 triệu bạt, 1936-1937 là 24,3 triệu bạt, và 1937-1938 là 27 
triệu bạt (tức là bằng 235%. so với năm 1932). Trong năm 1938, 
10 tàu chiến đã được Xiêm đặt sản xuất ở Nhật Вап. 


Toàn bộ tình hình trên đây đã dẫn đến làn sóng chống đối 
của những người dân chủ tư sản và quần chúng nhân dân. Tình 
hình đó dược phần ảnh rõ rệt trong cuộc bầu cử vào nghị viện 
Xiêm đâu năm 1937. Trong nửa được bầu của nghị viện (78 
ghế) thì đa số thuộc vê сас đại biểu tiểu tư sản, còn các đại 
biểu quân sự và địa chủ chỉ chiếm thiểu số. Tuy nhiên, trong 
nửa kia của nghị viện (78 ghế được chỉ định) các đại biểu địa 
chủ quý tộc và giới quân nhân vẫn chiếm đa số ghế. 


Chính trong tình hình trên, mà giới quân sự đã gây áp lực 
dë giải tán nghị viện vào ngày 11-9-1938. Ngày 12-11-1938 nghị 
viện mới đã được bâu ra, và ngày 16-12-1938 chính phủ mới do 
tướng Phibun S5ongkram đứng đâu đã được thành lập thay thế 
cho chính phú của tướng Pia Pahông. Trong tổng số 20 bộ 
trương trong chính phủ mới thì giới quân sự đã chiếm tới 19 
bộ (B bộ thuộc vê các nhóm quân đội khác nhau, 4 bộ thuộc vë 
lực lượng hải quân), chỉ có 8 bộ thuộc về phái dân sự. Pridi 
Panômiông сат đâu nhóm dân sự chỉ giữ chức bộ trưởng tài 
chính, 


Вап thân tướng Phibun Songkram ngoài chức Thủ tướng 
còn kiêm thêm chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội 
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vụ. Nên độc tài quân sự của tướng Phibun Songkram được thiết 
lập thể hiện sự củng cố về quyền lợi kinh tế và chính trị của 
giới chóp bu quân sự cũng như cảm tình của cá nhân tướng 
Phibun Songkram đối với con đường phát triển của Nhật Bản 
và những phương pháp của chủ nghĩa đế quốc Nhật. Chủ nghĩa 
dân tộc “Đại Thái” một lần nga lại có dip phát huy ảnh hưởng. 


Ngày 24-6-1939 tên nước là Xiêm đã được thay đổi, từ nay 
gọi là Mương Thái - (được dịch ra tiếng Anh là “Thailand”) có 
nghĩa là “Đất của người Thái”. Nên độc tài quân sự của Phi 
bun Song Kram đã có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình của 
Thái Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), khi 
bản thân tướng Phibun Songkram có xu hướng ngày càng ngả 
về phía Nhật. 


Như vậy, kể từ năm 1932, Xiêm đã trở thành một nước 
quân chủ lập hiến. Mô hình kinh điển của nền đại nghị tư sản 
hầu như tó ra không thích hợp với Xiêm cũng như một loạt các 
nước đang phát triển khác, nơi mà sự tập trung, quyền lực cũng 
như các sáng kiến chính trị vào tay giới quân sự quan liêu liên 
hệ chặt chẽ với đại tư bản bản xứ đã trở thành đặc điểm quan 
trọng của quá trình hiện đại hóa tu bản chủ nghĩa. Do đó mà 
đân dân ở Thái Lan đã xuất hiện một hình thái chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước có tính chất quan liêu, trong đó mọi 
kết quả của quá trình hiện đại hóa tư bản chủ nghĩa đều ít 
nhiều có liên quan tới quá trình vận động của hình thái ấy. Sự 
phát triển kinh tế xã hội của Xiêm trong những năm 30 của 
thế kỷ này sau cuộc cách mạng tư sản 1932 đã bắt đầu thể hiện 
những biểu hiện đầu tiên của hình thái đó, 


Từ cuối năm 1933 chính phủ Xiêm đã thông qua kế hoạch 
phát triển nên kinh tế đất nước. Nông nghiệp được chú trọng 
đặc biệt. Nhà nước quy định mức sở hữu tối đa về ruộng đất 
là 8 hécta. Tuy nhiên cuộc cải cách ruộng đất về cơ bản vẫn 
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không diễn ra. Dưới ảnh hưởng của nhứng tư tưởng của Pridi 
rañómioóng, nhà nước nhấn mạnh đến vai trò của các hợp tác 
xã tín dụng và tô chức các hợp tác xã kiểu này cho nông dân 
vay vốn đề sản xuất. Công cuộc thủy lợi hóa cũng được chứ 
trọng cùng với việc phát triên các loại cây công nghiệp có ưu 
thể ở Xiêm, trước hết là cao su. Tư bản Xiêm đã bắt đầu cạnh 
tranh có hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư vào sân xuất cao su 
đối với tư bản Anh ở đây. Năm 1935-1938 Xiêm đã xuất khoảng 
40.000 tấn cao su. Việc khai thác gỗ, trước hết là gỗ tếch trước 
đây nằm trong tay các công ty tư bản nước ngoài cũng được 
kiểm soát và hạn chế. 


Trong công nghiện, nhà nước khuyến khích tư nhân đầu tư 
vào các ngành công nghiệp nhẹ. Trong vấn đê này, nhà nước 
có vai trò rất quan trọng dưới hình thức chủ nghĩa tu bản nhà 
nước và tư nhân hợp doanh. Công ty sản xuất giấy được thành 
lập năm 1934 là một điển hình cho cơ cấu hợp doanh này, với 
50%, vốn đầu tư là của nhà nước. Phần còn lại thuộc về tư nhân 
gồm vốn của 10 quan chức cao cấp và hai thương nhân. Ở đây 
có thể thấy rõ quá trình tư sản hóa các quan lại phong kiến cao 
cấp, cũng như quá trình phong kiến hóa trở lại tầng lớp tư sản 
chóp bu, bởi quan hệ gắn bó mật thiết giữa tư sản-phong kiến 
và phong kiến-tư sản trong kinh tế, chính trị và quan hệ xã 
hội, hôn nhân. Tuy nhiên quyền lợi nhà nước của hoàng tộc đã 
bị giảm đi đáng kể, khi chính phủ Xiêm kiên quyết giảm chỉ 
phí hàng năm cho hoàng tộc từ 10.500.000 bạt xuống chỉ còn 
200.000 bạt, 

Điêu đặc biệt quan trọng đối với Xiêm để phát triển kinh 
tê - xã hội đất nước là phải tiến hành cuộc đấu tranh giành lại 
các nguồn lợi từ tay tư bản nước ngoài, hạn chế sự lũng đoạn 
của nó, và giành lại chủ quyên về quan thuế của Xiêm từ các 
hiệp ước bất bình đẳng trước đây. Nhằm muc đích đó, nhà nước 
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đã thành lập “công ty thiếc Phukhét của Xiêm” để giành lai 
chủ quyên trong việc khai thác một trong những khoáng sản 
chiến lược của Xiêm là thiếc, rút ngắn thời hạn các hiệp ước 
về nhượng quyên khai thác cho tư bản nước ngoài từ 30 năm 
xuống còn 15 năm. Nhà nước cũng tiến hành mua lại các nhà 
máy của tư bản nước ngoài, thành lập công ty thương mại quốc 
doanh, công ty bảo hiểm, các nhà máy đường, dệt, thuốc lá, xay 
xát v.v.... dưới hình thức hợp doanh giữa tư nhân và nhà nước. 


Trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhà nước đã ung hộ yêu 
cầu của giai cấp tư sản bản xứ trong việc giành lại chủ quyền 
từ tay các công ty tư bản nước ngoài, trước hết là Anh. Nhà 
nước đã thi hành chính sách trong ngành vận tải đường thủy, 
theo đó 70%. số vốn trong các công ty đường thúy phải là cua 
người Xiêm. Toàn bộ các tàu thuyên đều phải đăng ký coi như 
là thuộc về Xiêm và quy định 75% thủy thủ đoàn phải là người 
Xiêm. Những biện pháp này thậm chí đã dẫn đến việc công ty 
đường thủy của Anh đã buộc phải giải tán, vì không đáp ứng 
được các điều kiện theo như quy định của nhà nước Xiêm. 


Riêng đối với người Hoa, sau khi Phibun Songkram lên сат 
quyền, chính phủ Xiêm đã thi hành chính sách hạn chế tư bản 
người Hoa đang nắm nhiều vị trí then chốt trong nền kinh tế 
Xiêm. Người Hoa kinh doanh đều phải nộp thuế thu nhập cao, 
một số cơ sở của người Hoa trong công nghiệp xay xát bị quốc 
hứu hóa, còn những người Hoa xin nhập cư vào Xiêm thì phải 
chịu nhiều thứ thuế hơn. | 


Liên quan tới các hiệp ước bất binh đẳng trước đây, sau 
khi căn bản thủ tiêu được đặc quyền lãnh vực tài phán của các 
cường quốc phương Tây trong thập niên 20 của thë kỷ XX, trong 
nhứng năm 30 Xiêm tập trung vào cuộc đấu tranh khôi phục 
lại chủ quyền thuế. quan của mình. Trung tâm của cuộc đấu 
tranh này là Priđi Panômiông giù chức Bộ trưởng ngoại giao 
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trong chinh phú Хіёт từ tháng 9-1934 đến 10-1938. 


Ở đây, một lần nửa người ta thấy Xiêm tiếp tục sử dụng 
chính sách truyền thống là lợi dụng mâu thuẫn giửa các cường 
quốc, và chính sách “cân bằng lực lượng” vì quyên lợi của mình. 
Ngay từ 1932, bản thân Ргійі Panômiông đã có cuộc thăm Nhật 
Ban, theo đó, Xiêm đã ký với Nhật hiệp ước giành cho Nhật 
nhiêu quyền lợi trong kinh doanh công thương nghiệp ở Xiêm. 
Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn nhiều cơ sở kinh tế 
đâu tư của Nhật đã được xây dựng ở Xiêm, với tỷ trọng hàng 
hóa Nhật tăng lên nhanh chóng. Nếu năm 1925 hàng hóa của 
Nhật chỉ chiếm khoảng 3,4% tổng giá trị hàng nhập khẩu của 
Xiêm, thì ty lệ đó 10 năm sau (1935) là 25,6%, và đến 1936 là 
28%. 


Trong khi đó, vào ngày 5-11-1936 các hiệp ước bất binh 
đẳng ký với phương Tây trước đây bị hủy bỏ. Chính phủ Xiêm 
ban hành biểu thuế quan mới, giành lại quyền của mình trong 
việc thiết lập biểu thuế quan xuất nhập khẩu. Sau đó, trong 
tháng 11 và 12-1937, các hiệp ước mới với các nước phương Tây 
đã được ký kết, theo đó, Anh, Pháp, Mỹ, Đức và Ý đã phải từ 
bó các đặc quyền về thuế quan trước đây của mình. Mặt khác, 
theo hiệp ước ký năm 1938 với Nhật, thì Nhật Bản lại vẫn tiếp 
tục nhận được những ưu đãi của Xiêm đặc biệt trong thương 
mal. 


Tất са những điều đó đã có nhung tác động ít nhiều để tư 
ban bàn xứ ở Xiêm có được sự phát triển mang tính chất dân 
tộc. Năm 1941, vốn đâu tư của người Xiêm là khoảng 648 triệu 
bạt, bao gôm 520 triệu về thương nghiệp và 128 triệu về công 
nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà vào năm 1938, Luang Vichít 
Vittakan, một trong những nhà tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc 
Thái đã viết rằng, “phong trào dân tộc ở Thái Lan nhằm hướng 
tới việc thủ tiêu ảnh hưởng của Mỹ và châu Âu ở trong nước, 
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để đẩy nhanh sự phát triển nhàn thức dân tộc và khôi phục 
tính chất dân tộc của Хіёт". 


II. THÁI LAN TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH THẾ 
GIỚI THỨ II (1939-1945) 


Ngày 16-12-1938 Phibun Songkram thành lập chính phu 
mới do bản thân mình làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc 
phòng và Bộ trưởng Nội vụ, thì hơn nửa năm sau, ngày 1-9-1989 
chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở châu Âu. Ở châu Á, phát 
xit Nhật cũng ráo riết tiến hành các hoạt động bành trướng 
trước khi chính thức tuyên chiến với Mỹ. 


Vấn đề được đặt ra trước nhân dân Thái Lan và chính phủ 
của Phibun Songkram là phải xác định thái độ đối với chiến 
tranh để có một hành động thích hợp một khi Thái Lan bị lôi 
cuốn vào vòng chiến. Đây là một trong những vấn đê phức tạp 
gây nên những bất đồng trong giới cầm quyền ở Thái Lan khi 
đó. Và cần minh định ngay rằng, một số phân tử trong nội các 
Thái Lan khi đó đứng đầu là tướng Phibun Songkram thi hành 
chính sách liên minh với Nhật trong chiến tranh (1941-1945), 
hoàn toàn không có nghĩa là nhân dân Thái Lan tán thành điều 
đó, thậm chí, không có nghĩa là toàn bộ chính giới Thái Lan 
khi đó đã ủng hộ Phibun Songkram và chính sách của ông ta. 

Thoạt đầu, chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục chính sách 
truyên thống trong ngoại giao là “cân bằng lực lượng”. Chỉ trong 
một ngày, ngày 12-6-1940 Thái Lan đã ký liền ba hiệp ước quốc 
tế - Hiệp ước bất tương xâm với Pháp, hiệp ước bất tương xâm 
với Anh, và Hiệp ước gia hạn vê quan hệ hứu nghị và tôn trọng 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau ký với Nhật Bản. Điều này hoàn 
toàn cho thấy không phải “vốn chịu sức ép nặng në của Anh 
và Pháp, Phibun quay sang chìa tay thân thiện với Nhật”, và 
“tháng 6-1940, Thái và Nhật ký hiệp ước hữu nghị gifa hai 
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nước”, nhu có người chủ trương. 


Tiếp đó, trong tháng 9-1940, chính phú Thái Lan đã có 
- những hoạt động tích cực để củng cố mối quan hệ với Anh, khi 
cử phái đoàn do đô đốc Thamrông Navasavát cầm đầu thăm một 
hoạt các thuộc địa của Anh ở Miến Điện, Ấn Độ, Mã Lai và 
Ô-xtrây-li-a. Trong năm 1940, Thái Lan cũng có các cuộc đàm 
phán với Mỹ về việc mua уй khí và phương tiện chiến tranh. 
Và đặc biệt là ngày 12-3-1941 Thái Lan đã thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Liên Xô. 


Đồng thời, cũng trong tháng 9-1940, lợi dụng sự suy yếu 
của Pháp (do Pháp bại trận ở châu Âu tháng 7-1940), Phibun 
Songkram đã mưu toan chiếm lại những vùng lãnh thổ ở Đông 
Dương trước đây đã “bị cát” cho Pháp, để đổi lấy việc ký kết 
một liên minh chống Nhật. Điều đáng nói là, chính phái đoàn 
của chính phú Thái Lan do Luang Prômêđi dẫn đâu để sang 
Nhật, nhưng khi đến Sài Gòn, họ lại thảo luận với toàn quyên 
Đông Dương là Đờ-cu về vấn dë đó. Y định này của Phibun 
Songkram đã không đạt được kết quả. Nhưng sự kiện đó đủ để 
kết luận là, trước khi quân Nhật đổ bộ vào Thái Lan (tháng 
12-1941), vẫn không loại trừ khả năng là Phibun Songkram 
tham gia liên minh chống Nhật, nếu chủ nghĩa thực dụng theo 
quan điểm của ông được thực hiện, mặc dù rằng bản thân 
Phibun, như đã biết, trong một thời gian dài luôn nghiêng về 
phia Nhật. 


Không đạt được mục đích bằng con đường thương lượng, 
Phibun Songkram trong cuối năm 1940 đâu 1941 đã tiến hành 
chiến tranh với Pháp (tháng 11-1940 - 1-1941) ở khu vực biên 
giới Campuchia, và chiếm đóng phân lãnh thổ phái Tây của 
Campuchia của Lào. Lúc này Nhật đã vào Đông Dương, nên đã 
đứng ra làm trung gian cho cuộc đàm phán chấm dứt chiến 
tranh gita Thái Lan và Pháp. Kết quả là ngày 9-5-1941 tại 
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Tô-ki-ô, một hòa ước giữa Thái Lan và chính phủ Vi-si спа Pháp 
đã được ký kết. Theo hiệp ước này, Pháp phải “trả lại” cho Thái 
Lan phân đất Lào thuộc hữu ngạn sông Mê Kông và phần lãnh 
thổ phái tây của Campuchia mà Pháp đã “lấy” của Xiêm theo 
hiệp ước 1907. 

Như vậy, trước khi tham gia, liền minh với Nhật (21-12- 
1941), hay nói đúng hơn, trước khi quân Nhật để bộ vào Thái 
[an (8-12-1941), chính phú Phibun Songkram đã thi hành một 
đường lối ngoại giao “cân bằng lực lượng” có tính chất thực 
dụng nhằm đem lại cho giới cầm quyền nhung quyền lợi mà họ 
toan tính. Vấn dë liên minh với Nhật Вап còn chưa được đặt 
га một cách thật gay gắt ngay cả với bản thân Phibun Songkram. 


Theo Tavi Bunhiakét, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng 
Thái Lan khi đó, (năm 1945 từng là thủ tướng) nhớ lại sau này, 
thì tướng Phibun Songkram hoàn toàn hiểu rõ rằng, trong 
trường hợp chiến tranh nổ ra, thì ngay lập tức Thái Lan trở 
thành đối tượng xâm lược trực tiếp của Nhật. Khi dó, nghị viện 
Thái Lan đã thông qua một đạo luật trong đó tuyên bố rằng, 
“Thái Lan sẽ duy trì sự trung lập của mình trước cuộc chiến 
tranh giữa các nước đồng minh và các cường quốc "phe trục". 
Nhưng trong trường hợp có một cuộc tấn công vào Thái Lan, 
cuộc chiến đấu sẽ được tiến hành đến cùng. Và nếu như tình 
thế của cuộc chiến đấu rõ ràng là sẽ thất bại, thì quân đội sẽ 
áp dụng sách lược thiêu húy, triệt phá đất đai", Đông thối, 
chính phủ Thái Lan cũng áp dụng những biện pháp để củng cố 
khả năng quốc phòng của đất nước với sự giúp đỡ của các cường 
quốc phương Tây. Bản thân Phibun Songkram đã đề nghị với 
đại sứ Anh một kế hoạch cùng phối hợp phòng thú, theo đó, 


(11 Ray J.K. Portraits of the Thai Politics. New Delhi. 1972. P. 153. 
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người Anh được trao quyên “tổ chức phòng thủ ở miền Nam 
của Thái Lan cho tới tận Pétburi” (tức khoảng gần 130 km cách 
- Băng Cốc về phía Nam). 


Cần lưu ý là lúc này Anh là nước có nhiều quyền lợi nhất 
ở Thái Lan. Tư bản Anh chiếm tới 80% tổng số tư bản nước 
ngoài đầu tư ở Thái Lan, chiếm tới 1/3 ngoại thương của nước 
này, và ba trong sáu ngân hàng lớn nhất ở Thái Lan là thuộc 
vê Anh. 


Nhưng đáp lại đề nghị giúp đỡ và cùng phối hợp phòng thủ 
của chính phủ Thái Lan, thủ tướng Anh Sóớc-sin đã khuyến cáo 
Thái Lan là chỉ nên tính toán dựa trên cơ sở lực lượng của 
chính bản thân mình. Trong khi đó, bản thân nhà vua trẻ tuổi 
Rama УШ Ananda Maniđôn cũng hết sức lo lắng cho số phận 
của Thái Lan trong tình hình Nhật đã vào Đông Dương. Quan 
điểm của nhà vua về nền trung lập của Thái Lan trong chiến 
tranh là rất rõ ràng. Từ Lô-zan (Thụy Sy) nhà vua đã gởi điện 
tín vë Băng Cốc với nội dung như sau: “Tai họa đã гап kề, và 
tôi, với tất ca tấm lòng mình, hy vọng rằng chúng ta sẽ bảo vệ 
được nên trung lập nghiêm túc của chúng ta. Chúc thành công!” 
(Nhưng số phận đáng buồn và trớ triêu của Băng Cốc đã khiến 
cho bức điện này chỉ đến được 4 ngày sau khi quân đội Nhật 
vào Thái Lan), 


Từ thực tế đó mà có lẽ cần phải hiểu đứng hơn quan điểm 
của D.Hôn cho rằng “Thay vì một chính sách đối lập Nhật Bản 
với các cường quốc phương Tây, Phibun đã bán mình cho người 
Nhật”. Vào năm 1941, khi mà phát xít Nhật đã vào Đông Dương 
của Pháp, và khi mà đề nghị của Thái Lan về việc cung cấp vũ 
khí bị Anh và Mỹ bác bộ, thi vấn đề được đặt ra như sau đối 
với Phibun Songkram: Hoặc là một cuộc chiến tranh đẫm máu 
chống Nhật Bản-một cuộc chiến không có cơ hội thắng lợi, hoặc 
là liên minh với Nhật để từ đó đạt được những lợi ích có thể 
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có. Đối với bản thân Phibun Songkram, một người luôn cố gắng 
đẩy lùi nhứng ảnh hưởng lũng đoạn của phương Tây, và có cảm 
tình với Nhật Bàn, một người mơ ước thành lập một quốc gia 
vĩ đại của bản thân mình, cũng như những người cùng tư tưởng 
với ông ta, thì việc liên minh với Nhật trong trường hợp này là 
dë hiểu. Hoàn toàn không phải là sự bào chta cho hành động 
liên minh với Phát-xít Nhật của Phibun 5ongkram, mặc dù vậy, 
vẫn phải thừa nhận rằng, quyết định chính thức hợp tác với 
Nhật chỉ được thông qua sau khi quân đội Nhật đã tiến vào 
lãnh thổ Thái Lan. 


Ngày 8-12-1941, chính phủ Thái Lan đã chấp nhận tối hậu 
thư của Nhật về việc phải để cho quân đội Nhật qua Thái Lan 
để tiến hành các chiến dịch ở Mã lai. Tuy nhiên, như W. Blan-sác 
đã viết rất đúng rằng khi đó “trong nhân dân Thái hoàn toàn 
không có trạng thái thân Nhật” Ì Trong giới cầm quyền khi 
đó vẫn tiếp tục tồn tại phái đối lập. Priđi Panômiông, đô đốc 
bộ trưởng hải quân Thamrông Navasavát và những người cùng 
tư tưởng có xu hướng đứng về phe Đồng Minh chống phát xít. 
Vì vậy, để trung lập hóa hoàn toàn nhóm đối lập, ngày 
17-12-1941, Phibun Songkram đã tiến hành một cuộc cải tổ 
chính phủ của mình, loại ra khói nội các Priđi Panômiông và 
hai bộ trưởng khác, trong đó có Đirếc Chaianam từng giu chức 
hộ trưởng ngoại giao. Số quan chức dân sự trong chính phú 
giảm từ 14 xuống còn 9 người, trong khi đó số sĩ quan quân 
đội lại tăng từ lỗ lên 17 người. 


Bốn ngày sau khi cải tổ chính phủ, ngày 21-12-1941 chính 
phú Thái Lan ký hiệp ước liên minh với Nhật Bản, và hơn một 


TE Blanchard W.a.o. Thái Lan, its People, its Society, its Culture. New 
Haven. 1158, P. 238. 
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tháng sau, ngày 25-1-1942 tuyên chiến với Anh và Mỹ. 

Việc liên minh với Nhật và tuyền chiến với Anh, Mỹ trong 
chiến tranh đã đánh dấu bước chuyển biến trong chính sách của 
Thái Lan khi đó, từ chính sách “đánh đu”, “cân bằng lực lượng” 
sang chính sách liên minh với kẻ manh vì quyền lợi của minh. 
mặc dù quân đội Nhật được åóng trên lãnh thổ Thái Lan, nhưng 
Nhật đã không thiết lập chế độ thống trị của mình ở Thái Lan 
trong suốt thời gian chiến tranh, mà coi Thái Lan như là một 
“đồng minh”. 

Tiến hành liên minh với Nhật và tuyên chiến với Anh, Mỹ, 
Phibun Songkram đã dùng điều đó để giáng một đòn quan trọng 
vào tư bản nước ngoài ở Xiêm. Các cơ sở kinh doanh của Anh 
ở đây bị tịch thu, quyền lợi của Anh bị thiệt hại nghiêm trọng, 
và tư bản bản xứ có được một cơ hội để phát triển nhờ việc 
thành lập Ngân hàng quốc gia Thái Lan ở cà trung ương và chỉ 
nhánh các địa phương, triển khai hoạt động của công ty quốc 
gia vë thiếc và cao su, công ty khai thác rừng v.v... 


Ngoài ra, lợi dụng chiến thắng ban đầu của Nhật trên chiến 
trường châu Á - Thái Bình Dương, giới cầm quyền Thái Lan khi 
đó do Phibun Songkram đứng đầu cũng đạt được những tham 
vọng của mình về lãnh thổ. Ngoài phần lãnh thổ phía Tây của 
Eampuchia và Lào, theo hiệp ước Thái Lan- Nhật Bản ngày 
20-8-1943 Thái Lan đã nhận được bốn tiểu quốc hồi giáo ở Mã 
Lai (Kêđác, Kêlantan, Tranga nu, Pêclít) và hai tiểu quốc người 
San ở Miến Điện (Kentung, và Mangian). Chính sách thực dụng 
của Phibun Songkram tuy vậy chỉ đạt được kết quả có tính nhất 
thời, và gặp phải sự chống đối của nhân dân cũng như phái đối 
lập ở Thái Lan. Xu hướng chống Nhật ngày càng phát triển. 


Sau khi bị Phibun Songkram đưa ra khôi nội các để bổ 
nhiệm làm nhiếp chính quan cho nhà vua trẻ tuổi Rama VIII 
Ananda Mahiđôn, Priđi Panômiông trở thành người cam đầu 
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phái chính trị đối lập. Dưới sự lãnh đạo của ông, tổ chức “Xeri 
Thai” (“Thái lan tự do”) đã được bí mật thành lập tiến hành 
cuộc đấu tranh chống Nhật ở trong nước. Phong trào “Xeri 
Thai” ngày càng thu hút được sự tham gia của nhiều người có 
tinh thần chống phát xít, thậm chí ảnh hưởng cå tới nội các 
của Phibun Songkram. Tướng Adun Ađunđêcharát phụ trách cảnh 
sát và là bạn thân của Phibun Songkram, đã cung cấp cho phong 
trào “Xeri Thai” những tài liệu về sự bố phòng của quân đội Nhật. 
Ngay bản thân Phibun Songkram, theo bà vợ góa của ông ta Layát 
Phibun Songkram thì, đã biết rất rõ về những hoạt động tích cực 
của phong trào “Xeri Thai” nhưng không ngăn сап nó. 


Ở ngoài nước, ngay từ cuối năm 1941, tức là khi Phibun 
Songkram ký biệp ước hợp tác với Nhật, phong trào “Xeri Thai” 
đã được tổ chức với trung tâm là tòa đại sứ Thái Lan ở Mỹ 
đứng đầu là đại sứ Xênhi Pramốt. Phong trào này tập hợp những 
nhân viên của sứ quán, những sinh viên Thái Lan và những 
người khác đang học tập hoặc làm việc ở Mỹ. Điêu đặc biệt là 
đại sứ Thái Lan ở Mỹ đã không thừa nhận lời tuyên bố của 
chính phú Thái Lan với Mỹ về chiến tranh, và điều đó đã dẫn 
đến sự đối đầu giữa sứ quán Thái Lan ở Mỹ với chính phủ của 
mình ở Băng Cốc. Tuy nhiên, phong trào này đã nhận được sự 
ủng hộ của Mỹ. Bắt đầu từ ngày 12-12-1941 những buổi phát 
thanh hàng ngày của nhóm Xênhi Pramốt đều được truyền về 
- Thái Lan. Mục đích chủ yếu của nó là đâm bào có được sự thừa 
nhận chủ quyền của Thái Lan sau chiến tranh từ phía Anh, Mỹ 
và Trung Quốc. 

Cả hai nhánh сда phong trào “Xeri Thai” ở trong nước và 
ngoài nước đều có quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình 
báo chiến lược Mỹ trong đấu tranh chống Nhật. (Bản thân nhóm 
Xênhi Pramốt được thành lập trong khuôn khổ của со quan phục 
vụ chiến lược Mỹ (OSS) tiền thân của IGT). 
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Còn trong tổ chức của giai cấp công nhân, trong điều kiện 
chiến tranh, tính tích cực cách mạng của quần chúng được nâng 
cao. Tháng 11-1942 đã diễn ra đại hội đầu tiên-đại hội thành 
lập Đảng cộng sản Thái Lan, và đến 1944, các công nhân người 
Thái và người Hoa đã thống nhất lại lần đầu tiên trong một tổ 
chức là Hiệp hội các công đoàn Băng Cốc. 


Toàn bộ tình hình trên đây trong và ngoài Thái Lan đã tác 
động mạnh đến vị trí của chính phú Phibun Songkram, đặc biệt 
là từ 1944 trở đi, khí mà trục phát xít liên tiếp bị thất bại trên 
tất cả các chiến trường trên thế giới. Bản thân tướng Phibun 
Songkram cũng bắt đầu tìm cách tách khỏi người đồng minh 
Nhật Bản lúc này đã trở nên không có lợi nửa. Ông cố gắng 
tham gia vào liên minh với Mỹ và Trung Quốc và cố gắng chứng 
minh rằng, việc ông phải liên minh với Nhật trước đây là do bị 
bắt buộc bằng bạo lực, rằng ông không hề có chủ tâm hay có 
ý định nào chống lại My và Trung Quốc cả. Hơn thế nửa, Phibun 
SongkramƏ đã bắt đâu cho xây dựng một thủ đô mới trong khu 
vực núi non hiểm trở thuộc tỉnh Pétchabun, để chờ thời cơ thuận 
lợi (tức lúc quân Nhật đã thất bại rõ ràng) để phát động những 
chiên dịch chống Nhật. 


Tuy nhiên, với tư cách là một chính khách đã tự hủy hoại 
thanh danh của mình do việc hợp tác với Nhật Bản trong chiến 
tranh, Phibun Songkram đã trở nên không thể chấp nhận được 
đổi với các cường quốc đồng minh. Vì vậy, trong tình thế chủ 
nghĩa phát xít đã sắp đến ngày tàn, chính giới Thái Lan, bao 
gồm cả những người trước đây đứng vë phía Phibun Songkram, 
thấy rằng cân phải hành động với bộ mặt chính trị mới. Số 
phận của Phibun Songkram được quyết định trong cuộc bå phiếu 
của Nghị viện Thái Lan tháng 7-1944, mà kết quả là, nghị viện 
với sự ung hộ của Pridi Panômiông đã truất phế chức thủ tướng 
của ông ta. Chính phủ mới được thành lập do một trong những 
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chính khách già nhất là Kuang Apaivóng làm thủ tướng với su 
ủng hộ của Pridi Panômiông, mở đường cho Thái Lan có thể 
hợp tác với Đông minh. 


Ngày 19 -8-1945, tức là 4 ngày sau khi Nhật tuyên bố đầu 
hàng Đồng Minh, Ргійі Panômiông với tư cách là nhiếp chính của 
nhà vua Thái Lan Rama VIII Ananda Mahiđôn, đã gửi cho các 
nước Đông Minh một công hàm tuyên bố hủy bỏ lời tuyên chiến 
trước đây với Anh, Mỹ, coi đó là không hợp hiến. Trước đây, 
cũng với tư cách là nhiếp chính của nhà vua, Priđi Panômiông 
đã không ký vào lời tuyên chiến của chính phủ. Bộ phận tiểu tư 
sản trong chính quyên Thái Lan đại diện cho nhân dân, đã kiên 
quyết đoạn tuyệt với đường lối thân Nhật của chính phủ, và đặt 
tất ca trách nhiệm đó vào nhóm quân sự của Phibun Songkram. 


Đồng thời, để tranh thủ sự công nhận của Đồng Minh, ngày 
31-8 - 1945, chính phú của K. Apaivông đã từ chức, và chính 
phu mới được thành lập do Tavi Bunhiaket, một thành viên của 
phong trào “Xeri Thai” (“Thái Lan tự do”) làm thủ tướng. 
Nhưng chỉ sau hai tuân cầm quyền của Tavi Bunhiakét, ngày 
17-9-1945 theo dë nghị của Pridi Panômiông, Xênhi Pramốt đại 
sứ Thái Lan mới được gọi từ Mỹ về, đã được bổ nhiệm làm thủ 
tướng. Xênhi Pramốt lúc đó thực ra là một chính khách còn 
chưa thật nổi tiếng, song ông là người сат đầu phong trào “Xeri 
Thai” ở ngoại quốc, ngay từ đầu đã chống lại quan điểm thân 
Nhật của chính phú mình, do đó rất được Mỹ ủng hộ. Việc Pridi 
Panômiông đưa Xênhi Pramốt lên làm thủ tướng thể hiện rất 
ró ý đồ ngoại giao tranh thủ sự đồng tình của “Đồng minh với 
Thái Lan sau chiến tranh, trước hết là sự ủng hộ của Mỹ. 


Tính toán tìm sự ủng hộ của Mỹ trong bối cảnh lịch sử cụ 
thể vào thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, là một 
bước đi hết sức khéo léo của Thái Lan, vì khi đó Mỹ chưa có 
nhứng quyên lợi kinh tế lớn ở Thái Lan, cũng như không bị 
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thiệt hại (nhu Anh, Pháp đã bị thiệt hai) do chính sách thân 
Nhật của Phibun Songkram đem lại. Còn Mỹ thì rõ ràng đang 
có ý đồ mở rộng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á, hất cẳng 
Anh, Pháp ở khu vực này của thế giới. Vì vậy mà, chỉ một ngày 
sau khi Pridi Panómióng gửi tới các cường quốc Đồng Minh lời 
tuyên bố hòa bình và hủy bỏ lời tuyên chiến của Thái Lan với 
Anh, Mỹ trước đây, ngày 20-8-1945 Mỹ đã lập tức đáp ứng, đưa 
ra bản tuyên bổ, trong đó Mỹ không bao giờ coi Thái Lan là 
một nước bại trận hay miột nước thù địch chống Đồng Minh, 
mà chỉ là một nước bị Nhật chiếm đóng cần được giải phóng. 
Do đó, theo quan điểm của Mỹ, trong thời gian chiến tranh, 
người đại diện cho Thái Lan không phải là chính phủ của Phibun 
Songkram, mà là phong trào “Xeri Thai”. 


Ban tuyên bố của chính quyền Mỹ đã có vai trò rất quan 
trọng trong việc giải quyết mối quan hệ quốc tế Thái - Anh và 
Thái - Pháp, cũng như quan điểm của Mỹ có ý nghĩa rất lớn 
trong việc định đoạt tư cách số phận của Thái Lan khi bước ra 
khỏi chiến tranh. Só dí vậy vì, cả Anh và Pháp, những kẻ bị 
thiệt hại nhiều hơn cả do chính sách thân Nhật của Phibun 
Songkram, khi đó coi Thái Lan là nước bại trận trong phe phát 
xít. Theo thỏa thuận của Đồng Minh, tháng 9-1945 quân Anh 
đã tiến vào Thái Lan để giải giáp vũ khí quân đội Nhật, nhưng 
Anh đã lợi dụng cơ hội này để “trừng phạt” Thái Lan. Anh đã 
đưa ra một bản yêu sách 23 điểm rất gay gắt như một tối hậu 
thư, đòi nắm độc quyền về ngoại thương, vận tải của Xiêm, quân 
đội Anh được đóng ở những vị trí chiến lược của Thái Lan, và 
thái Lan phải đài thọ cho toàn bộ lực lượng chiếm đóng này 
với kinh phí mỗi ngày lên đến 40.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, Thái 
Lan phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho các kiêu dân Ánh ở 
Thái Lan, và xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo không được trả tiền sang 
các thuộc địa của Anh. Anh được quyền thay mặt Thái Lan thảo 
luận vê nhứng tranh chấp lãnh thổ với Pháp trước đây v.v... 
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Đến lượt mình, Pháp cũng đòi Thái Lan phải ký một hiệp 
ước có nội dung tương tự như những yêu sách của Anh. Những 
cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Bộ chỉ huy quân đội Đồng 
Minh về điều kiện ký một hòa ước, và về những vấn đề có liên 
quan tới việc quân đội Anh vào giải giáp quân Nhật ở Thái Lan, 
được tiến hành vào đầu tháng 9-1945 tại Xinh-ga-po. 


Nhưng, được sự ủng hộ của Mỹ, chính phú của Хёпһі 
Pramốt đã bày tỏ một thái độ cứng rắn trước những yêu sách 
của Anh, Pháp. Thái Lan yêu câu chuyển cuộc đàm phán sang 
Oa-sinh-tơn với sự tham gia của Mỹ. Trong trường hợp bị ép 
buộc phải chấp nhận nhứng yêu sách trên, chính phú Thái dọa 
sẽ tự giải tán. Tuy là những nước Đồng minh thắng trận trong 
chiến tranh, nhưng địa vị quốc tế của Anh đã hoàn toàn không 
còn như trước đây nta, trong khi đó, Mỹ lại vươn lên địa vị chỉ 
phối toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa sau chiến tranh. Những 
khó khăn của Anh sau khi chiến tranh kết thúc đã buộc Anh 
phải chấp nhận vai trò trung gian của Mỹ trong cuộc đàm phán ` 
Anh Thái ở Xinh-ga-po. 


Ngày 1-1-1946 Hiệp ước hòa bình Anh-Thái đã được ký kết. 
Theo hiệp ưước này, Thái Lan nhận bồi thường thiệt hại cho 
kiêu dàn Anh, “trá lại” cho Anh nhứng khu vực đã chiếm đóng 
trong chiến tranh (Bốn tiểu quốc Hồi giáo ở Mã Lai, hai tiểu 
quốc người San ở Miến Điện), cung cấp cho Anh không quá 1,5 
triệu tấn gạo, và bồi thường một khoản tiền là 5.224.000 
Xtéc-linh. Quân đội Anh sẽ đóng lại trên lãnh thổ Thái Lan cho 
tới khi nào nhứng điều. kiện trên được thực hiện, rồi mới rút 
khỏi Thái Lan. Quan hệ ngoại giao Anh - Thái được phục hồi 
bình thường hóa. 


Riêng với Pháp, cuộc đàm phán, Thái-Pháp diễn ra tại 
Oa-sinh-tơn, mà kết quả là một hiệp ước tương tự như hiệp ước 
ký với Anh, đã được ký kết ngày 17-11-1946. Thái Lan cũng 
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thuận “trả lại” cho Pháp những vùng bị chiếm đóng ở khu vực 
phía Tây của Campuchia và Lào để đổi lấy việc Pháp công nhận 
Thái Lan gia nhập Liên hiệp quốc. 


Sau khi ký được các hiệp ước hòa bình với Anh, Pháp, để 
củng cố vị trí của mình trên trường quốc tế, Thái Lan đã đề 
nghị Liên Xô khôi phục lại quan hệ ngoại giao đã bị Liên Xô 
hủy bỏ trước đây khi Thái Lan tuyên chiến với Anh, Mỹ, đồng 
thời vận động để được gia nhập Liên hợp quốc. Để làm điều 
này, chính phủ Thái Lan đã tiến hành một loạt nhứng biện 
pháp, như đổi tên nước, khôi phục lại tên cũ là Xiêm (7 - 
9-1945), từ chối tư tưởng thành lập một quốc gia Đại Thái có 
tính chất bá quyên, thủ tiêu đạo luật chống cộng sản ban hành 
từ 1933 (12- 1946); thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ 
Quốc dân Đảng ở Trung Quốc, và khôi phục lại quan hệ ngoại 
giao với Liên Xô (12-1946). Kết quả là trong Hội nghị của Hội 
đông Bảo an Liên hợp quốc ngày 12-12-1946 các nước đại diện 
thường trực Hội đồng Bảo an đã ủng hộ đề nghị của Thái Lan 
trở thành thành viên спа tổ chức Liên Hợp quốc. 

Như vậy, do những nỗ lực của bản thân mình với chính 
sách “lựa chiều” khôn khéo, từ chỗ là kẻ hợp tác với phát xít 
Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai, Thái Lan đã có thể 
không chỉ bước ra khỏi chiến tranh với nhng thiệt hại tối thiểu, 
mà còn thủ tiêu được cả nhứng hậu quả do việc hợp tác liên 
minh với Nhật gây ra, trở thành thành viên của Liên hợp quốc 
ngay từ thời gian đâu tổ chức này mới thành lập. Không thể 
không nói rằng đó là một kết quả đáng kinh ngạc của nền chính 
trị và bang giao của Thái Lan với một truyền thống độc đáo, 
theo đó, trong nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, trong chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất (1914- 1918) và chiến tranh thế giới 
lân thứ hai (1939-1945), tức là trong những khoảng thời gian 
lịch sử đây kịch tính, Thái Lan đều đã “thoát ra” một cách 
thắng lợi vì quyền lợi của mình. 
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Chuong lll 


Tinh hinh Thái Lan sau chién tranh 
thế giới thứ П và nền độc tài của 
Phibun Songkram (1946-1957) 


I. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH DÂN CHỦ HÓA ĐẤT 
NƯỚC SAU CHIẾN TRANH (1946-1947) 


Dù rằng Thái Lan bước ra khỏi chiến tranh với nhng tổn 
thất tối thiểu so với nhiều nước lâm chiến khác, chiến tranh 
уап để lại những hậu quả không nhỏ đối với nên kinh tế Thái 
Lan: 25% ruộng đất bị bỏ hoang; tỷ trọng của công nghiệp trong 
thu nhập quốc dân giảm 5,5 lần so với trước chiến tranh. Những 
trận oanh tac của không quân Anh, Mỹ trong chiến tranh đã 
tàn phá không ít các cơ sở công nghiệp, đường sắt của Thái 
Lan. Đời sống của nhân dân khó khăn, nạn thất nghiệp lan tràn. 
Những khoản bôi thường lớn cho Anh, Pháp càng làm cho tình 
hình thêm căng thẳng, ngân sách nhà nước thiếu hụt... 


Toàn bộ Ипи hình đó đã thúc đẩy tính tích cực cách mạng 
của quần chúng trong cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, vì quyên 
sống của ban thân mình. 


Giai cấp công nhân Thái Lan đã đi đầu trong cuộc đấu 
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tranh này. Hiệp hội các công đoàn Băng Cốc ra đời đã lãnh đạo 
rất nhiều cuộc bãi công sau chiến tranh. Năm 1946, lần đầu 
tiên trong lịch sú Thái Lan, công nhân đã kỷ niệm ngày Quốc 
tế lao động 1-5. Trong những năm này, trên thực tế là Đảng 
cộng sản Thái Lan đã ra hoạt động công khai. Cuối năm 1946, 
Dang đã cho công bố cương lĩnh “Những người cộng sản Thái 
Lan phải làm gì?”, trong đó đưa ra 10 nguyên tắc hoạt động 
của Dang. 


Cùng với thành thị, phong trào đấu tranh cũng diễn ra rất 
quyết liệt ở nông thôn, trước hết là vùng nông thôn thuộc khu 
vực trung tâm và khu Đông Bắc của Thái Lan. Tại đây đã diễn 
ra hoạt động cua các đội quân du kích nông dân chống bọn cho 
vay nặng lãi. Hàng loạt làng xã đã trở thành các làng tự quản. 
Các đội quân này là thuộc phong trào “Xeri Thai” (“Thái Lan 
tự do”) trước đây vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động sau chiến 
tranh. 


lrên chính trường Thái Lan, hoạt động của phái đân chủ 
tiều tư sản dân sự đứng đầu là Pridi Panômiông có điều kiện 
để phát triển, khi đối thủ chính của họ là phái quân nhân bị 
buộc phải tạm thời rời khỏi sân khấu chính trị do việc nhứng 
nhân våt chú chốt của nó đã hợp tác với Nhật trong chiến tranh. 
Có ảnh hướng lớn lúc này là Đảng Hợp tác - “Xa-ha- -chịp” đứng 
đầu là những nhà hoạt động trẻ trong phong trào “Xeri Thai” 
ủng hộ Pridi Panômiông, với một cương lĩnh mang nhiều tính 
chất dân chủ tiến bộ. “Xahachip” liên minh với Mặt trận Hiến 
phán để đấu tranh cho một chế độ cộng hòa dân chủ đại nghị 
kiêu phương Tây. 


Đối lại, những phần tử bảo hoàng, quân chủ đã tập hợp 
xung quanh Đang tiên bộ thành lập vào cuối 1945 do Ku Krít 
Pramốt câm đầu. Tháng 12-1945 nhà vua Rama VIII Ananda 


Mahidón từ Thuy SI trở về tổ quốc đã góp phần tăng thêm thế 
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luc cho phái bào hoàng. 


Nhưng trong cuộc bầu cú nghị viện ngày 6-1-1946, mặt 
trận Hiến pháp vẫn giành được đa số ghế, đã đứng ra thành 
lập chính phủ mới do Kuang Apaivông làm thủ tướng. Thực 
chất, đây là thắng lợi của phái dân chủ tiểu tư sản đân SỰ. 


Nhưng ngay sau đó, trong tháng 3-1946, Tòa án tối cao 
Thái Lan đã quyết định trả lại tự do cho tướng Phibun Songkram 
và đồng bọn trước đây bị bắt do tội hợp tác với phát xít Nhật 
trong chiến tranh. Vấn đề tội phạm chiến tranh, do đó, coi như 
bị hủy bỏ, và phái Phibun Songkram nhận được khả năng trỏ 
lại chính trường. 


Do đó, chính phủ mới của mặt trận Hiến pháp rơi vào tình 
trạng chịu áp lực từ hai phía, từ phong trào đân chủ tiểu tư 
sản do Pri đi Panômiông сата đâu, và mặt khác, từ phía những 
phần tử bảo hoàng và độc tài quân sự. Bản thân thủ tướng 
Kuang Anaivông thể hiện rất rõ tình trạng đó, khi ông dao động 
gita khuynh hướng cấp tiến và bào hoàng. Bất lực trong việc 
giải quyết tình hình kinh tế khó khăn sau chiến tranh (việc quy 
định giá lương thực, các mặt hàng tiêu dùng của nhân дап v.v...) 
đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong chính phủ của thủ 
tướng Kuang Apaivông. Su dao động của Kuang Apaivông, sự 
bất lực trong việc giải quyết tình hình, đã khiến öng mất chức 
thủ tướng, và ngày 24-3-1946 Priđi Panômiông đã tự mình nằm 
lấy chức này. Phản ứng lại điều đó, Kuang Apaivông đã rời khỏi 
Mặt trận Hiến pháp để gia nhập Đảng Tiến bộ của phái bảo 
hoàng. Những phân tử rời bỏ Mặt trận Hiến pháp cùng Kuang 
Apaivông và Đảng Tiến bộ đã hợp nhất lại để hình thành nên 
Đang dân chủ do chính Kuang Apaivông đứng đâu. Đó là một 
đảng quân chủ vë thực chất, mặc đâu tên của nó là “dân chủ”, 
chủ trương xây dựng một chính quyền quân chủ mạnh với vai 
trò trung tâm của nhà vua để giải quyết những vấn đề đặt ra 
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khi đó đối với Thái Lan. 

Với việc Priđi Panômiông lên cầm đầu chính phủ mới, mùa 
xuân và mùa hè năm 1946 là giai đoạn thắng lợi đỉnh cao của 
các lực lượng dàn chủ Thái Lan trong thời gian sau khi chiến 
tranh kết thúc. 


Ngày 10-5-1946, quốc hội Thái Lan đã thông qua bản Hiến 
pháp mới của Thái Lan, mà nội dung của nó là bước tiến lớn 
so với Hiën pháp 1932. Theo Hiến pháp này, quốc hội sẽ bao 
gồm hai viện: Hạ nghị viện do dân Баи ra, còn thượng nghị viện 
trước đây do nhà vua chỉ định thì nay cũng được Бап trực tiếp. 
Tất са các công dân Thái đến độ tuổi đều có quyên bầu cử, vì 
điều kiện vê mức thuế đối với cử tri bị bãi bỏ. ⁄⁄ 

Trong cuộc bầu cử vào Quốc hội theo tỉnh thâm саа Hiến 
pháp mới, Phái dân chú tiểu tư sản do Pridi Panômiông đứng 
đầu đã giành được да số. Trong giai đoạn câm quyên của “Mặt 
trận Hiến pháp” với chính phủ do Priđi Panốmiông đứng đầu, 
nhiều chỉnh sách dân chủ, tiến bộ đã được thi hành. 

Chính phú bán hành giá tối đa về lưỡng thực, thực phẩm. 
Người Anh bắt đầu phải trả tiền mua gạo. Nhờ đó mà đời sống 
của nông dân có được dë chịu hơn. Trong năm 1946-1947, khu 
vực kinh tế nhà nước trong cống nghiệp tiếp tục tăng. Tới cuối 
1947, thuộc vê nhà nước có 25 nhà máy, xí nghiệp tương đối 
lớn (trung bình khoảng 270 công nhân/một xí nghiệp). Trong 
nông nghiệp, quá trình hợp tác hóa diễn ra trong cả nước dưới 
sự khuyến khích của nhà nước thành lập các ngân hàng cho. 
hợp tác ха vay vốn. Nhờ đó mà năm 1947 đã đạt được kết quả 
là có 7.600 hợp tác xã được thành lập với 244.000 thành viên. 


Trong lĩnh vực đối ngoại, chính phủ của Pridi Panômiông 
thi hành chính sách ung hộ phong trào giải phóng dân tộc ở 
Đông Dương và Đông Nam Á. Khi thực dân Pháp quay trở lại 
xâm lược Đông Dương, các nhà lãnh đạo của phong trào cách 
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mạng Lào, bao gồm cả Hoàng thân Xuphanuvóng, cũng như các 
nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dàn tộc Kampuchia, đều 
được chính quyền Thái Lan tiếp đón, giúp dó. Mùa thu năm 
1947 Liên minh các dân tộc Đông Nem Á đã được thành lập 
tại Băng Cốc, mà một trong nhứng thành viên sáng lập là Pridi 
Panômiông. 

Đường lối chính trị mà chính phú Pridi Panômiông thực 
hiện nói lên khuynh hướng dân chủ của nó. Tuy nhiên, chính 
phủ này không có được chỗ dựa rộng rãi trong nhân dân. Sy 
yếu ớt về tổ chức, việc xa rời với đông đảo quản chứng của 
nhóm Ргійі Panômiông đã tạo điều kiện cho những phái chống 
đối lợi dụng. Trong điều kiện Thái Lan khi đó đang tôn tại chế 
độ quân chủ lập hiến, những phần tử đối lập với nên dân chủ 
đã đặc biệt tấn công vào tư tưởng cộng hòa đại nghị của nhóm 
Pridi Panômiông cùng nhứng cải cách dân chủ do nhóm đưa ra. 
Giới quân nhân trên chính trường Thái Lan tạm thời bị tan rã 
sau chiến tranh, bát đầu tập hợp lại và củng cố lực lượng với 
sự ủng hộ trực tiếp từ bên ngoài, trước hết là Mỹ ke ngày càng 
có nhiều quyền lợi ở Thái Lan. Nếu như năm 1946, phần của 
Mỹ trong ngoại thương Thái Lan chỉ là 8,9%, thì năm 1947 đã . 
là 18,9%. 


Trong điều kiện chính trị phức tạp và tương quan lực lượng 
chính trị ха hội như vậy, chính phú của Priđi Panômiông đã 
không thể tôn tại được lâu trước sức tấn công của các phái đối 
lập. Giữa lúc đó, việc nhà vua Rama VIII trẻ tuổi đột ngột từ 
trân trong phòng ngủ trước khi lên đường đi Mỹ, đã là một cái 
cớ tốt cho các phái đối lập sử dụng để lật đổ chính phú của 
Pridi Panôniiong. Họ liền vu cáo cái chết của nhà vua ngày 
9-6-1946 là do âm mưu của phái dân chủ Pridi Panômiông. 
Nhưng Pridi Panômiông lại không đủ cứng rắn và kiên quyết 
để đối phó lại tình hình. Tháng 8-1946 chính phủ của ông phải 
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từ chúc, Pridi Panômiông chuyển chính quyền lại cho đô đếc 
Thamrông Navasavát. 


Thamrông Navasavát đã thành lập một chính phủ Liên hiệp 
nhiều đảng phái bao gồm đại biểu của Mặt trận Hiến pháp Đảng 
dân chủ và Đảng tiến bộ, thi hành chính sách “lựa chiều” gita 
tất cả các phái chính trị ở Thái Lan khi đó. Chính là đưới thời 
chính phủ của Thamrông Navasavát, đạo luật chống cộng sản 
ban hành từ 1933 đã được xóa bỏ; Thái Lan thiết lập quan hệ 
với Liên Xô và gia nhập Liên Hợp Quốc (12-12-1946). 


Nhưng trong điều kiện các thế lực cực hứu nổi lên và được 
tập hợp lại với sự ủng hộ trực tiếp của Mỹ, chính phủ “quá độ” 
của Thamrông Navasavát cũng không tồn tại được lâu. Lịch sử 
Thái Lan sau những năm có được nền dân chủ ngắn ngủi 
1946-1947, së bước vào một giai đoạn mới sau cuộc đảo chính 
cua tướng Phibun Songkram - giai đoạn cầm quyền của giói độc 
tài quân sự. 

II. NÊN ĐỘC TÀI QUÂN SỰ CỦA TƯỚNG PHIBUN 

SONGKRAM (1947-1957) 


Không thỏa mãn với các chính sách của chính phủ 
Thamrông Navasavát, các phần tử đối lập chuẩn bị giáng một 
đòn quyết định vào phong trào dân chủ ở Thái Lan. 


Ngay từ mùa xuân 1947, các sỹ quan bảo thú tập hợp quanh 
tướng Phibun Songkram đã thành lập ra Đảng “Tammathipát” 
(“quyền lực trong sức mạnh”) và tích cực hoạt động để tiến tới 
nắm chính quyền. Kết quả là đêm 8-11-1947 nhóm sỹ quan do 
tướng Phibun S5ongkram đứng đâu (trong аб 36 thú Ìĩinh của 
nhóm có 33 đại biểu lục quân, 02 không quân và 01 thuộc vë 
canh sát) đã tiến hành một cuộc дао chính quân sự, với những 
khẩu hiệu my dân như: 
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“Phục hôi danh dự của quân đội!” 
“Chấm dứt sự hỗn loạn và tham nhúng!”. 


Chính phủ của Thamrông Navasavát bị đổ, nhiều người 
khác bị bắt, Ргійі Panômiông và những người thuộc phái của 
ông phải luu vong ra nước ngoài. Phe dân chủ hầu như không 
có một phản ứng đáng kể nào, và cuộc đão chính diễn ra bầu 
như không đổ máu. 


Nhưng chưa thể trực tiếp cầm quyền với bộ mặt độc tài và 
tội phạm chiến tranh, Phibun Songkram đã liên minh tạm thời 
với Ruang Apaivông thủ lĩnh của Đảng dân chủ (Bảo hoàng) - 
đưa ông ta lên làm thủ tướng, còn mình thì làm Tổng tư lệnh 
quân đội-khối liên minh tư sản-địa chủ hình thành. Ngày 
9-11-1947 Kuang Apaivông thành lập chính phủ mới và lập tức 
tuyên bố bãi bỏ Hiến pháp 1946; hạn chế quyền bầu cử và trao 
lại cho nhà vua quyền chỉ định Thượng viên như trước kia. 

Tuy nhiên, trong cuộc bâu cử vào Hạ viện diễn ra ngày 
29-1-1948, Đảng dân chủ (Bảo hoàng) của Kuang Apaivông chỉ 
giành được 53/100 ghế. Đa số mỏng manh này không đủ đảm 
bảo cho Thủ tướng Kuang Apaivông có được một hậu thuẫn vững 
chắc. Уа lại, liên minh gifa Phibun Songkram với Kuang 
Apaivông chỉ mang tính chất “quá độ”, tạm thời, một “bước 
đệm” để Phibun Songkram chính thức lên nắm quyền, nên liên 
minh này cũng đã nhanh chóng chấm dứt. 

Ngày 6-4-1948, một nhóm sỹ quan đã ép Kuang Apaivông 
phải trao lại chính quyền cho họ. Thật lạ lùng là, mặc dù có 
được đa số trong Quốc hội, Kuang Apaivông đã không đề nghị 
Quốc hội giúp đổ. Sau 5 tháng cầm quyền, ông ta đã từ chức. 
Và ngày 8-4-1948 một chính phủ mới đã được thành lập đứng 
đầu là Phibun Songkram đánh dấu, một lần nửa, nền độc tài 
quân sự lại được thiết lập ở Thái Lan dưới sự cần quyền của 
viên tướng 50 tuổi này. 
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Trong khoảng thời gian gần 10 пат сат quyền 
(4-1948-9-1957) Phibun Songkram đã thi hành môt chính sách 
đối nội, đối ngoại có tính chất quân phiệt, độc tài. 

Ngay sau khi lên câm quyên Phibun Songkram đã lập tức 
tấn công vào Phong trào dân chủ ở Thái Lan. Trong một thời 
gian dài (1948-1954), hâu hết các đảng phái chính trị bị cấm 
hoạt động, báo chí tiến bộ bị đóng cửa hoặc kiểm duyệt, các 
công đoàn và Đảng cộng sản phải rút vào hoạt động bí mật. 


Mặt khác, Phibun Songkram còn kiên quyết đàn áp са các 
lực lượng chống đối trong quân đội không ăn cánh với mình, 
trước hết là lực lượng Hải quân. Cần nhớ là, trong số 36 thủ 
linh cua phái Phibun Songkram tiến hành đảo chính hôm 
8-11-1947, không hề có một đại diện nào của Hải quân. Tháng 
2-1949, các sỹ quan hải quân ứng hộ Pridi Panômiông đã tiến 
hành cuộc nổi dậy chống Phibun Songkram. Họ cho tàu chạy 
dọc theo sông Mênam bắn phá doanh trại lục quân, và tiến về 
Băng Cốc chiếm trường Đại học chính trị và nhân văn. Nhưng 
Phibun S5ongkram dựa vào sự ủng hộ của các tướng Хагїї 
Thararát và Pao Xiamông đã dập tất nhanh chóng cuộc nổi dậy 
này. 


Lge lượng hài quân còn nổi đậy một lần nửa vào ngày 26-6 
- 1951 chống Phibun Songkram. Các sĩ quan hải quân đã bắt 
cóc Phibun S5ongkram trong buổi lễ đón nhận chiếc tàu 
Ma-hát-tan do Mỹ viện trợ, để làm con tin, buộc lục quân và 
cảnh sát phải tăng thêm quyên lực cho hải quân. Nhưng tưởng 
Xarít Thamarát, Tư lệnh lục quân, và tướng Pao Xianông, Tư 
lệnh cảnh sát là những người thân cận của Phibun Songkram, 
đều không chịu nhượng bộ, đã phối hợp với nhau để trấn áp lực 
lượng nổi dậy của hải quân. Xung đột quân sự diễn ra trong ba 
ngày với sự thất bại của lực lượng nổi dậy của hải quân. Lục 
quân và Hải quân đã giành được thắng lợi với sự tham gia ủng 
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hộ của không quân đánh chim tàu Ma-hát-tan và giải thoát được 
Phibun Songkram. Lực lượng hải quân nổi dậy bị thanh trừng. 


Sau sự kiện này, Phibun Songkram tiến thên một bước nửa 
trên con đường thiết lập chế độ độc tài. Ngày 29-11-1951, qua 
đài phát thanh, tướng Pao Xianông đã ra lệnh giải tán Nghị 
viện mà đa số là thuộc đảng dân chủ để thành lập quốc hội chỉ 
có một viện trong đó 1/2 nghị sỹ là do chính phủ (chứ không 
phải nhà vua) chỉ định. Hiến pháp bị xóa bỏ, các dàng phái bị 
cấm hoạt động. | 


Ngày hôm sau, 30-11-1951, một Quốc hội mới đã được 
thành lập. Trong tổng số 123 ghế, chỉ có 21 người là thuộc diện 
dân sự, còn lại đều là giới quân nhân (69 đại biểu là sỹ quan 
lục quân, 14 là hải quân, 13 là không quân, và 11 là cảnh sát). 

Tháng 3-1951 bản hiến pháp mới của Thái Lan ra đời, vẫn 
ghi nhận quyền lực tối сао của nhà vua Rama Phumipôn Ađuđệt 
(lúc này còn đang ở Thụy Sy), nhưng thực tế quyền lực tập 
trung vào tay chính phủ. Chính phủ có quyên ban hành luật về 
thuế khóa, tình trạng giới nghiêm, và thậm chí có cà quyền 
tuyên chiến. Nói tóm lại là, chính phủ nắm cả quyền hành pháp, 
lập pháp lån quyên tư pháp. Tháng 11-1952 “Đạo luật chống 
cộng sản” lại được khôi phục nhằm đàn áp Đảng cộng sản và 
các lực lượng dân chủ đối lập. Tất са những điều đó đánh dấu 
một thữi kỳ căng thăng xã hội ở Thái Lan trong nửa đầu сда 
thập niên 50. 

Trong lĩnh vực kinh tế, trong thời gian cầm quyền của mình 
(4-1948-9-1957), Phibun Songkram chủ trương vẫn tiếp tục tiến 
hành chính sách kinh tế dân tộc chú nghĩa được khởi xướng 
trong thời gian сат quyên trước đây. | 

Trước hết, việc xây dung khu vực kinh të nhà nước được 
đẩy mạnh vào đầu những năm 50, dựa vào nguồn vốn trong 
nước (thuế, ngoại thương) và thu hút, tìm kiếm nguồn vốn từ 
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bên ngoài. Ngay từ 1947, Thái Lan đã điều đình để Mỹ mua du 
{гї vàng của Thái Lan ở ngân hàng dự tr@ Niu-oóc để chính 
phu có thêm tiền chỉ phí. Năm 1949, Thái Lan tham gia vào 
quy tiên tệ quốc tế và ngân hàng phát triển châu Á. Nhiều cơ 
quan kính tế mới của nhà nước được thành lập, như Hội đồng 
kinh tế quốc gia (1950), Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật 
(1951), Cục Thống kê trung ương (1953), Cục thu nhập quốc 
dân (1954),v.v... 


Đặc biệt, vào đầu năm 1952, Hội đồng kinh tế quốc gia 
Thái Lan đã đề ra chương trình phát triển nền công nghiệp dân 
tộc, với tổng dự chi khoảng 2 tỷ bạt, dự định tiến hành trong 
ba giai đoạn: Giai đoạn một, chủ yếu tập trung vào việc khôi 
phục các ngành sản xuất công nghiệp vốn có của Thái Lan đạt 
và vượt mức trước chiến tranh, giai đoạn bai, xây dựng, mở 
rộng nhung ngành công nghiệp vốn có của Thái Lan, và giai 
đoạn ba, xây dựng chủ yếu những cơ sở công nghiệp chế tạo 
mới. Để thực hiện chương trình này, cuối năm 1952, Quốc hội 
Thái Lan đã thông qua kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp 
(1953-1957) với số vốn khoảng 840 triệu bạt. 


Để có được ngưồn vốn từ bên ngoài, tháng 10-1954, Thái 
Lan đã thông qua luật về phát triển công nghiệp, theo đó, các 
nhà đầu tư së được giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, 
được quyên chuyển lợi nhuận về nước và được miễn thuế trong 
ba năm. Một ủy ban đặc biệt trực thuộc Bộ công nghiệp được 
thành lập để khuyến khích tư sản tư nhân đầu tư vào công 
nghiệp, trước hết là công nghiện nhẹ. Trong việc tạo nguồn vốn 
từ bên ngoài, ngày 19-9-1950 Thái Lan đã ký với Mỹ hiệp ước 
vê hợp tác kinh tế-kỹ thuật. Trên cơ sở đó, thời gian từ 1951 
đến 1954 bình quân viện trợ kinh tế của Mỹ cho Thái Lan là 
8 triệu đô la. Trong những năm 1955-1956, số tíën viện trợ 
hàng năm Thái Lan nhận được từ Mỹ tăng 4,5 lần so với khoảng 
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thời gian từ 1951-1954, bao gồm khoảng 35 triệu đô la. 

Ngoài ra, Thái Lan cũng đã ký hiệp ước thương mại 
Nhật-Thái vào tháng 9-1952, phục hôi lại các quan hệ huôn bán 
bị đứt đoạn khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Sau đó, 
ngày 8-7-1955, Nhật đã ký với Thái Lan hiệp định về bồi thường 
chiến tranh, theo đó, Thái Lan sẽ nhận được khoản bồi thường, 
5,4 triệu xtec-linh tiền mặt, và 9,6 triệu xtec-linh dưới dạng 
hàng hóa. 

Về thương mại, Thái Lan đã tận dụng được nhu cầu về 
nguyên liệu chiến lược tăng lên trong thời gian chiến tranh 
Triêu Tiên (1950-1953) để xuất khẩu cao su và thiếc. Từ 1949 
đến 1951, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan tăng từ 274 triệu 
lên 375 triệu đô la, còn nhập khẩu tăng từ 193 lên 272 triệu 
đô la. 

Cũng do sự kích thích của chiến tranh Triêu Tiên vë nhu 
câu nông phẩm, mà trong thời gian từ 1951-1953, điện tích 
trông lúa chiếm tới 87,7%. tổng diện tích canh tác của Thái Lan. 
Công trình thuy lợi sông Mênam được khởi công từ 1950 đã góp 
phần quan trọng vào việc phát triển nông nghiệp. 

Tuy có những cố gắng và đạt được những thành tựu nhất 
định vê kinh tế, nhưng trong những năm 50 dưới nền độc tài 
của Phibun Songkram, Thái Lan vẫn chỉ là một nước nông 
nghiệp chậm phát triển. Những kế hoạch của nhà nước đưa ra 
không тау biệu quả trong thời gian này. 


Kế hoạch phát triển công nghiệp 5 năm (1953-1957) bị thất 
bại do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm quản lý. 
Phân lớn các xí nghiệp quốc doanh của nhà nước đều làm ăn 
thua lễ. Việc thu hút tư bàn nước ngoài đầu tư vào Thái Lan 
cũng không mấy kết quả. Từ 1954 đến 1958 chỉ có 11 hãng 
đăng ký đầu tư với tổng số vốn 446,6 triệu đô la, trong khi đó, 
các công ty tư bản độc quyền của Anh vẫn nắm рїї hầu hết 
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những khu vực kinh tế quan trọng của Thái Lan, còn người Hoa 
thì lại bị chèn ép và hạn chế. Năm 1956, các chuyên viên của 
ngân hàng thế giới trong báo cáo về “chương trình phát triển 
chung cho Thái Lan” đã chỉ ra rằng, nguyên nhân thất bại của 
Thái Lan trong phát triền công nghiệp là do “xây dựng kế hoạch 
tôi, quản lý kém và không có hiệu quả”, 


Còn trong nông nghiệp, tuy có được một số thành tựu (Thái 
Lan là nước xuất cảng gạo lớn nhất Đông Nam Á), nhưng đời 
sống cua nông dân vẫn rất khó khăn. Cho tới 1956, chỉ mới có 
khoang 19% đất đai được khai thác để trồng trọt. Vào giửa 
những năm 50, nếu tính trung bình thì mỗi hộ nông dân có 4 
héc ta ruộng đất, nhưng trên thực tế thì có tới 85% tổng số hộ 
gia đình không có ruộng. Nhiều nông dân đã phải thuê đất của 
địa chủ để canh tác. Những hợp tác xã tín dụng до nhà nước 
lập ra để trợ giúp nông dân hoạt động kém hiệu qua. Thực ra, 
chỉnh phú của Phibun Songkram cũng đã từng đặt ra vấn đề 
giải quyết nạn thiếu ruộng đất. Một đạo luật đã được thông qua, 
theo đó, mỗi hộ nông dân Thái Lan sẽ được sở hứu tối đa không 
quá 50 rai (khoảng 8 héc ta) ruộng đất. Nhưng đạo luật này đã 
không được thực hiện vì vấp phải sự chống đối của địa Xu, quý 
tộc, và tới 1959 thi bị huy bỏ 


Bức tranh chung của nền kinh tế nông nghiệp kém phát 
triển dưới thời Phibun Songkram là đời sống nhân dân còn khó 
khăn, nông nghiệp chiếm hơn 70% tổng giá trị xuất khẩu, còn 
công nghiệp chỉ chiếm một ty lệ không đáng kể. Lao động nông 
nghiệp chiếm hon 804. tổng số lao động trong nước. Nên kính 
tế mất cân đối. Trong công nghiệp thì công nghiệp nhẹ chiếm 
tới 73,6% toàn bộ giá trị sản phẩm công nghiệp (1957). 


Toàn bộ điêu đó chứng tỏ chính phủ của Phibun Songkram 
đã không đạt được tham vọng thông qua vai trò của nhà nước 
trong phát triển công nghiệp để nắm được quyền lãnh đạo đối 
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với nền kinh tế quốc dân. 

Còn trong lĩnh vực đối ngoại thì chính quyền Phibun 
Songkram thi hành đường lối ngả hàn về phía Mỹ, tức là nguyên 
tác dựa vào “người bạn mạnh” trong ngoại giao. Nhóm đảo chính 
của Phibun Songkram là sự đại diện cho quyền lợi của khoảng 
400 gia đình “thượng lưu” ở Thái Lan khi đó, đã tìm thấy chỗ 
dựa mới của mình ở bën ngoài là Mỹ. 


Như đã biết, ngay từ 1947, Mỹ đã mua vàng dự {тїї của 
Thái Lan ở Niu-oóc để chính phủ Thái Lan có tiền để chỉ tiêu. 
Tư bản Mỹ bắt đầu thâm nhập vào thị trường Thái Lan từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai. Tháng 2-1950, tại Băng Cốc đã 
điễn ra Hội nghị của các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ 
ở các nước trong khu vực, trong đó Mỹ đặc biệt chú ý tới vai 
trò của Thái Lan trong bối cảnh phong trào giải phóng dân tộc 
đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Ngay trong năm này, 
sau khi ký hiệp ước kinh tế-kỹ thuật Mỹ-Thái Lan (9-1950), 
ngày 17-10-1950 Hiệp ước vê viện trợ quân sự Mỹ-Thái Lan lần 
đâu tiên được ký kết. Trong năm 1950 tổng thống Tru-man đã 
phê chuẩn một khoản viện trợ quân sự dưới danh nghĩa “quà 
tặng” 10 triệu đô la cho Thái Lan. 

Có thể nói, năm 1950 là năm đánh dấu việc chính quyền 
độc tài quân sự của Phibun Songkram theo Mỹ trong quan hệ 
quốc tế. Ngày 24-2-1950 Thái Lan đã công nhận chính quyền 
bù nhìn của Bao Đại ở Việt Nam, và hợp tác với Anh trong việc 
chống quân du kích Mã Lai ở khu vực biên giới Thái Lan - 
Ma-lai-xi-a. Tháng 6-1950 khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, 
chính quyên Phibun Songkram là một trong những chính phú 
đầu tiên đáp lại lời hô hào của Mỹ trong việc quốc tế hóa cuộc 
chiến tranh Triều Tiên, gửi 4.000 binh lính (1/8 số quân) Thái 
Lan sang chiến trường Triều Tiên. | 


Với Lào, nếu trước đây chính phú Pridi Panômiông rất сб 
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thiện cam với phong trào giải phóng dân tộc ở đây, thi khi Pa 
thét Lào giành được quyên chủ động ở trung và hạ Lào năm 
1953, Phibun Songkram đã đưa ra đề nghị thành Јар “khối 
phòng thủ Phật giáo chống cộng” với nhà cầm quyền ở Viên 
Chăn và Phnông Pënh. Sau đó, nhà cầm quyền Băng Cốc còn 
{0 ý sẵn sàng đưa quân sang Lào (1954), và bao vây kinh tế 
Lào. Nhưng kết quả của phong trào giải phóng dân tộc ở Lào, 
và hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương 1954 đã ngăn cản những 
ý dó đó của Băng Cốc và Mỹ. 

Trong năm 1951 cơ quan đại diện an ninh tương hỗ Mỹ-Thái 
Lan đã dược thành lập, nhằm thúc đẩy các chương trình “viện 
trợ kinh tế, kỹ thuật và quân sự”. Cũng trong năm này, Thái 
Lan đã thi hành chính sách cấm vận đối với các nước xã hội 
chú nghĩa. 


Đặc biệt, ngày 8-9-1954 Thái Lan đã ký hiệp ước Ma-ni-la 
tham gia khối quân sự Đông Nam Á (SEATO). Ngoại trưởng 
Thái Lan Van Vaichiacon dẫn đâu phái đoàn chính phủ Phibun 
Songkram là một trong nhung người nhiệt thành nhất trong hội 
nghị Ma-ni-la. Trụ sở của khối SEATO được đặt tại Băng Cốc 
và sỹ quan cao cấp Thái Lan làm Tổng thư ký. 


Chính trong bối cảnh đó mà lực lượng quân sự của Thái 
Lan được tập trung xây dựng mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, quân đội Thái Lan từ 32.000 người, đã tăng lên 80.000 
người được trang bị bằng các vũ khí, khí tài quân sự Mỹ, Lực 
lượng cảnh sát cũng được mở rộng và trang bị bằng vú khí hang 
nặng cua Mỹ, thực chất đã trở thành lực lượng quân đội thứ 
hai ở Thái Lan, Ngân sách quân sự của Thái Lan năm 1950 chỉ 
chiếm 1% thu nhập quốc dân, đến 1954 đã tăng lên 9%. 


Tuy nhiên, chính sách thân Mỹ trong đường lối đối ngoại 
của Phibun S8ongkram không phải không có những tác động bất 
lợi tới kinh tế Thái Lan. Chỉ đơn cử một ví dụ. Mùa hè 1951, 
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| 


chính phú Thái Lan đã tiến hành cấm vận với các nước xã hội 
chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, Mỹ và sau Mỹ là Anh, trên thực 
tế là những bạn hàng độc quyền trong việc mua cao su và thiếc 
của Thái Lan, đã bắt đâu tìm cách “đánh” vào giá thiếc và cao 
su này, mặc đầu, theo điều 5 của hiệp định về viện trợ quân sự 
năm 1950 thì Thái Lan có trách nhiệm “bao đảm việc sản xuất, 
vận chuyển, chuyển cho chính phủ Mỹ những nguyên liệu và 
sản phẩm sơ chế mà Mỹ cần trong những thời hạn và số lượng, 
điều kiên được thỏa thuận”. Hậu quả của điều đó là mặc dù việc 
sản xuất cao su ở Thái Lan vẫn tiếp tục tăng, nhưng doanh thu 
của việc xuất khẩu cao su lại giảm tới hai lân. Giá thiếc cũng 
bị giảm. Tất cả nhung điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
khu vực kinh tế miền Nam của Thái Lan. Số dư thương mại của 
Thái Lan năm 1948 là dương, thì đến 1952 đã trở thành âm. 


Sự không mấy thành công trong kinh tế và chính sách đối 
ngoại theo đuôi Mỹ đã khiến cho năm 1954 trở thành một năm 
đặc biệt nặng nề đối với Thái Lan. Nông nghiệp bị mất mùa 
nghiêm trọng. Chính phú phải đình chi một loạt những dự án 
xây dựng chủ yếu. Khả năng thanh toán của nhân dân bị hạ 
thấp dẫn đến sự thu hẹp của nhu cầu thị trường trong nước. 
Tới cuối 1954, theo thông cáo báo chí của Thái Lan, 3/4 các xí 
nghiệp dệt của đất nước đã phải ngưng hoạt động. Nạn thất 
nghiệp tăng cao. 


Toàn bộ tình hình trên đây đã khiến cho chính phú Phibun 
Songkram, lo sợ một sự bùng nố lớn trong xã hội, đã phải đi 
tới một số nhượng bộ theo chính sách “lựa chiều xã hội”. Ngày 
25-10-1955, Quốc hội Thái Lan đã thông qua đạo luật cho phép 
tất cà các dàng phái được ra hoạt động công khai. Điều đó đánh 
dấu sự nhượng bộ theo hướng “dân chủ hóa” trong khuôn khổ 
của nền độc tài, vì tuy một số quyên tự do dân chủ được ban 
bố, kiểm duyệt báo chí bị bãi bỏ, các đảng phái chính trị được 
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ra hoạt động, nhung Dang cộng sản vẫn bị đặt ra ngoài vòng 
pháp luật. Vë mặt đối ngoại, cũng trong năm 1955, Thái Lan 
đã tham gia hội nghị Băng đung (ở In-đô-nê-xi-a). Trong tháng 
4-1955, bản thân Phibun Songkram саш đầu một đoàn đại biếu 
đi thăm một loạt nước ở Á, Phi, Âu và Mỹ. 


Ngay sau đó, chi trong một thời gian ngắn, 23 đảng phái 
chính trị khác nhau đã lần lượt xuất hiện. Trong quá trình hoạt 
động của các đáng phái này, dân đần đã hình thành lên ba 
khuynh hướng chính trị cơ bản: 

- Một là, các dàng thân chính phủ, bao gồm đảng “Xêri 
Manangkaxila” liên kết với một số dàng đại điện cho các phe 
phái khác nhau trong quân đội, mà thủ lĩnh là các tướng Xarit 
Thanarát (Thống chế lục quân), Pao Xianông (tư lệnh cảnh sát) 
và Бап thân thu tướng Phibun Songkram. Nhóm này thống nhất 
với nhau ở việc сап tiếp tục củng cố nền độc tài, nhưng lại màu 
thuần nhau vê phân chia quyên lực. 


- Hai là, các đang độc lập phái hữu, trong đó lớn nhất là 
Dang dân chủ được phục hưng với các thủ lĩnh quen thuộc là 
Kuang Ápaivông và Xênhi Pramốt. Về hình thức, Đảng này đưa 
ra những khẩu hiệu bảo hoàng cực đoan, nhưng về thực chất 
lại chú trương một chính quyên hiện thực của nền đại nghị tư 
sản. Tuy nhiên, đảng này rất gần gũi với chính phủ và tán thành 
đường lối thân Mỹ. 

- Ba là, các dàng dân chủ đối lập phái tả, như dàng 
“Xêthacon” (Đang kinh tế), Đăng lao động, Đăng độc lập, Đăng 
tự do dân chủ, phong trào “Haipác”.v.v... 

Tháng 1-1957, ba đang, “Xêthacon”, phong trào Наірас và 
Đang lao động đã thành lập ra “Mặt trận thống nhất xã hội chủ 
nghĩa”, do Chép Chôthinuchit người lãnh đạo dang “Xêthacon” 
đứng đâu. “Xêthacon” cũng là đảng lón nhất, có tổ chức nhất 
trong tất са các đăng phái tả. Cương lĩnh tối đa của Dang này 


214 


https://tieulun.hopto.org 


chủ trương mở rộng khu vực kinh tế nhà nước, quốc hứu hóa 
công nghiệp, kiên quyết thay đổi hệ thống thuế thu nhập, và 
dân chủ hóa toàn bộ chế độ nhà nước. Trong lĩnh vực đối ngoại, 
Đảng “Xêthacon” củng như “Mặt trận thống nhất xã hội chu 
nghĩa” chủ trương thi hành một đường lối trung lập, không 
tham gia vào các liên minh quân sự, và thiết lập quan hệ htu 
nghị với tất cả các nước trên thế giới. 

Cương lĩnh tối thiểu trước mắt của dàng “Xêthacon” chủ 
trương đấu tranh nhằm thủ tiêu “đạo luật chống cộng sản”, 
không cho phép quân đội nước ngoài đóng trên lãnh thổ Thái 
Lan, không tham gia vào các cuộc tập trận của khối SEATO, 
công nhận và thiết lập quan hệ buôn bán với Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa. 


Mặc dù số lượng đảng viên của đa số các đảng phái không 
đông lắm, nhưng sự xuất hiện của các dàng phái này, dẫu sao 
cũng làm cho đời sống chính trị của Thái Lan từ cuối năm 1955 
sống động hẳn lên. Các báo chí phái tả đã công khai chỉ trích 
chính sách xâm lược của Mỹ, phê phán việc Thái Lan gia nhập 
khối SEATO.v.v... 


Chính trong bối cảnh sôi động đó của cuộc đấu tranh chính 
trị ở Thái Lan vào đầu năm 1957 đã diễn ra quá trình chuẩn 
bị cho cuộc bầu cử vào quốc hội. Quá trình chuẩn bị này cho 
thấy các đảng đối lập có nhiều khả năng giành được thắng lợi 
quyết định. Chính vì vậy mà chính phủ của Phibun Songkram 
đã mưu toan sử dụng các thủ đoạn gian lận trong bâu cử. 

Kết quả của cuộc bâu cử quốc hội Thái Lan ngày 26-2-1957 
là trong tổng số 160 ghế được bâu, thì các đảng thân chính phú 
được 83 ghế, Đảng dân chủ được 28 ghế, Đảng “Xêthacon” chi 
được có 8 ghế, còn các đảng độc lập khác cũng chỉ được 18 ghế. 
ˆ Kết quã này đã gây nên một sự bất bình lớn trong xã hội. Các 
đảng đối lập lên tiếng tố cáo có sự gian lận trong bâu cú, và 
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không thừa nhận kết quả được bầu. Ngay tướng Xarit Thanarát 
cũng chống lại Phibun Songkram, vì dàng của ông ta (trong 
cánh của Phibun) chỉ được vên vẹn có 3 ghế. Ngay trong tháng 
3-1953, sinh viên các trường đại học ở Băng Cốc tiến hành cuộc 
biểu tình lớn đòi hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử gian lận, và 
đòi thay đổi căn bản chính sách đối ngoại của chính phú theo 
con đường trung lập. 

Tất cả những điều đó là dấu hiệu báo trước cuộc khủng 
hoang chính trị dẫn đến sự ra đi của tướng Phibun Songkram 
và chính phủ của ông ta trong tháng 9-1957 do cuộc đảo chính 
của tướng Xarít Thararát, 
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CHƯƠNG IV 


Thái Lan trong thời kỳ cầm quyền 
của tướng Xarít Thanarát và 
Thanom Kítchicachon (1958-1973) 


I. CHÍNH QUYỀN MỚI CỦA GIỚI QUÂN NHÂN VÀ SỰ 
PHÁT TRIỂN CỦA THÁI LAN (CUỐI THẬP NIÊN 
50-ĐẦU THẬP NIÊN 70) 


Trong bối cảnh của nhứng bất bình xã hội đâng cao sau 
cuộc bâu cử Quốc hội ngày 26-2-1957, đầu tháng 9-1957 tướng 
Xarít Thanarát да gây ra một cuộc khủng hoảng nội các khi 
bản thân ông ta cùng với một số bộ trưởng rút ra khỏi chính 
phủ của Phibun Songkram. Sự kiện này làm cho chính phủ của 
Phibun Songkram chỉ còn lại vën vẹn ba bộ trưởng. : 

Tiếp đó, đêm 17-9-1957, tướng Xarít Thanarát đã сат đầu 
một cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của tướng Phibun 
Songkram, khiến cho cå Phibun Songkram và Рао Xianông đều 
phải lưu vong ra nước ngoài. Xarít Thanarát tuyên bố giải tán 
quốc hội mới được Баи, và hứa sẽ tiến hành một cuộc Баи cử 
mới công bằng và hợp lý. Không vội lên nắm chức thủ tướng, 
Xarít Thanarát tạm thời đưa Pot Xaraxin, nguyên đại sú Thái 
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Lan tại Oa-sinh-tơn và tông thư ký khối SEATO lên đứng đầu 
chính phủ. Pốt Xaraxin liền vội vã trấn an Mỹ rằng, sẽ không 
có mót thay đổi nào trong đường lối đối ngoại của Thái Lan. 


Ngày 15-12-1957 đã diễn ra cuộc bầu cử mới vào quốc hội 
Thái Lan. Kết quả là trong tổng số 160 ghế, Dang “Xahapum” 
của Xarit Thanarát chỉ giành được 40 ghế, Đảng độc lập được 
39 ghế, mặt trận thống nhất xã hội chủ nghĩa được 12 ghế, còn 
lại là thuộc vê các đảng nhỏ phân tán. 


Với một đa đó mỏng manh như vậy, Xarít Thanarát không 
chủ trương nắm ngay chức thủ tướng, mà thành lập “Đăng dân 
tộc xã hội thống nhất” trên cơ sở thống nhất đăng “Xahapum” 
và những tàn dư của Đảng “Хёгі Manangkaxila”. Trên cơ sở đó 
mà tướng Thanom Kítchicachon với tư cách là đại điện cho Đâng 
dân tộc xã hội thống nhất đã được đưa lên làm Thủ tướng thay 
cho Pốt Xaraxin. (Thanom Kítchicachon cũng là người trung 
thành với Xarít Thanarát). 


Tuy nhiên, phong trào dân chủ không vì thế mà giảm 
xuống. Ngày 1-5-1958, kỹ niệm ngày quốc tế lao động, liên hiệp 
các công đoàn toàn Thái Lan đã tổ chức một cuộc biểu tình 
không lô với các khẩu hiệu đòi Thái Lan phải thực hiện nền 
trung lập, và rút ra khỏi khối SEATO. Tiêp đó, trong tháng 
6-1958, các đại biểu quốc hội thuộc Mặt trận thống nhất xã hội 
chu nghĩa đã đưa ra Quốc hội thảo luận về việc bãi bo “Đạo 
luật chống cộng sản”. 

Trước tình hình đó, giới quân sự do tướng Xarít Thanarát 
câm đầu được sự ủng hộ của Mỹ, ngày 20-10-1958 lại tiến hành 
một cuộc дао chính quân sự mới, chuyển chính quyền vào tay 
cái gọi là “Hội đông quân sự cách mạng” do chính Xarít 
Thanarát đứng đầu. Xarít Thanarát đã tuyên bố xóa bë hiến 
phán 1952, giải tán quốc hội, cấm các dàng phái chính trị và 
các công đoàn hoạt động. Một làn sóng khủng bố chính trị lan 
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tràn khắp Thái Lan. 


Thậm chí, sau đao chính, cho đến tận tháng 2-1959, Xarít 
Tha na rát vẫn không thành lập chính phủ, mà nắm lấy toàn 
bộ quyền lực nhà nước trong tay mình. Phải mãi đến ngày 
10-2-1959 thống chế Xarít Thanarát mới nắm lấy chức Thủ 
tướng và thành lập chính phú mới của Thái Lan. Các lực lượng 
chính trị đối lập bị đàn áp gắt gao. 


Xarít Thanarát cầm quyên cho đến cuối đời. Sau khi ông 
ta từ trần (12-1963), thống chế Thanom Kítchicachon lại lên 
làm Thu tướng, tiếp tục đường lối chính trị độc tài của Хагіё 
Thanarát. Trong thời gian từ 1958 đến 1968, các đảng phái 
chính trị, bao gôm cả các dàng thân chính phủ đều bị cấm höạt 
động. 

Các chính quyền của Xarít Thanarát và Thanom Kítchica 
chon tiếp thu một di sản kinh tế đất nước không mấy lạc quan 
của thời Phibun Songkram (1947-1957). Cho tới cuối thập niên 
50-đầu thập niên 60, Thái Lan vẫn còn là một nước nông nghiệp 
lạc hậu. Năm 1960 Thái Lan có khoảng gân 14 triệu lao động 
trong tống số 20 triệu dân, nhưng có tới 82% lao động là hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp. Số làm việc trong công nghiệp 
và nhứng ngành khác chiếm tỷ lệ không đáng kể: trong công 
nghiệp chế tạo và chế biến là 3,4%, trong công nghiệp điện, 
máy hơi nước, vệ sinh là 0,1%, trong giao thông, thông tin liên 
lạc là 1,2%, trong xây dựng là 5%, và trong dịch vụ là 4,7%. 


Nông nghiệp Thái Lan đúc này vân là nông nghiệp độc canh, 
chủ yếu trông lúa nước. Nông nghiệp vẫn chiếm hơn 70%. tổng 
giá trị xuất khẩu của Thái Lan. Đa số các xí nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế nhà nước đều làm ăn thua lỗ. Nông dân thiếu ruộng. 
Đội ngũ cán bộ khoa học ký thuật và công nhân lành nghề còn 
rất thiếu. Đời sống của nhân đân còn khó khăn. Năm 1962, thu 
nhập bình quân tính theo đầu người ở Thái Lan mới chỉ đạt 85 
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đô la, trong khi dó, ngay từ 1957, thu nhập đó ở Malaixia là 
211 đô la, ở Philíppin là 149 đô la (1959) và ở Đài Loan là 100 
đô la (1956). 


Tất cả những điều đó đã buộc chính quyền mới của giới 
quân nhân ở Thái Lan phải có được một đường lối mới, biện 
pháp mới khả thi để đưa nền kinh tế Thái Lan phát triển phù 
hợp với những hoàn cảnh và tiền đề điều kiện xã hội lịch sử 


cua nó. 


Sau khi tham khảo, thú nghiệm và được sự cố vấn của Ngân 
hàng thê giới, trong thập ký 60, Thái Lan đã lựa chọn chiến 
lược phát triển kinh tế trên cơ sở chiến lược công nghiện thay 
thế nhập khẩu. Để thực hiện chiến lược này, quan điểm của 
chính quyền nhà nước trung ương đã có sự thay đổi quan trọng. 
Nếu như trước đây chính phú Thái Lan không dễ đàng gì chấp 
nhận việc từ bó vai trò của mình trong phát triển công nghiệp, 
thì nay chính phủ tuyên bố: “Nhà nước không tham gia vào công 
cuộc kinh doanh mới để cạnh tranh với các hãng tư nhân” để 
khuyến khích tư bản tư nhân phát triển. Mặt khác, để giải quyết 
mói quan hệ giửa nhà nước - người Thái - và người Hoa trong 
kinh doanh, chính phú chủ trương thực hiện mối liên kết giữa 
сас quan chức chính phú và các doanh nghiệp tư nhân, dưới 
hình thức các quan chức cao cấp của chính phủ tham gia vào 
ban lãnh đạo của các hãng kinh doanh mới, hoặc các hình thức 
khác. Thu tướng Xarít Thanarít thậm chí còn bảo đảm rằng 150 
xí nghiệp thuộc quyền sở hu của nhà nước cũng sẽ được giải 
thể để kích thích kinh tế tư bản tư nhân phát triển. 

Đồng thời, để giải quyết vấn đề gay gắt nhất là vốn đầu 
tư, và kích thích nên kinh tế từ bên ngoài, chính phủ Thái Lan 
đã “md cửa” kêu gọi viện trợ và đầu tư của nước ngoài. Năm 
1960 Thái Lan đã có luật vê khuyến khích đầu tư, và ngay từ 
lúc này, Bộ trưởng Bộ phát triển quốc dân, giấm đốc Cục đầu 
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tư Thái Lan đã phát biểu như sau: “Chúng ta thành thực tin 
rằng, đầu tư nước ngoài có thể là một tác nhân hùng mạnh để 
tăng cường sự phát triên kinh tế của Thái Lan... Đầu tư sẽ luôn 
luôn được hoan nghênh, chừng nào dự án đầu tư đó đem lại lợi 
ích cho nên kinh tế nói chung." ”. 


Đến 1962, luật đâu tư của Thái Lan được sửa đổi với những 
điều kiện ưu đãi hơn, theo đó, thuế thu nhập của các xí nghiệp 
nước ngoài sẽ không vượt quá 25%, còn thuế chuyển lợi nhuận 
ra khỏi Thái Lan sẽ không cao quá 15%. Trong các ngành được 
khuyến khích đầu tư, mà hầu hết là các ngành công nghiệp và 
một phần các ngành dịch vụ, tư bản nước ngoài nhận được nhiều 
uu đãi mới ngang với tư bản bản xứ. Luật đâu tư 1965 thay thế 
cho luật đầu tư 1962 còn mở rộng hơn nữa nhứng ưu đãi cho 
tư bản nước ngoài, như miễn thuế thu nhập trong 5 năm; được 
phép chuyển về nước vốn đầu tư và lợi nhuận; miễn thuế xuất 
nhập khẩu máy móc, nguyên liệu; được quyền sở hữu đất đai 


Y.V... 


Năm 1960, lần đầu tiên Thái Lan khởi thảo kế hoạch 5 
năm lân thứ nhất (1961-1966). Nhưng kế hoạch này chỉ có tính 
chất bắt buộc đối với khu vực kinh tế nhà nước. Trong kế hoạch 
này, cũng như kế hoạch 5 năm lân thứ 2 (1967-1971) hâu như 
tuyệt đại đa số kinh phí даи tư của nhà nước là giành cho việc 
thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút tư bản nước ngoài 
đầu tư, phân giành cho công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp 
của nhà nước chiếm một tỷ lệ nhỏ, và ngày càng có xu hướng 
giảm đần. Mặt khác, trong khoảng thời gian từ 1959 đến 1963 


(1) Dẫn theo: Thái Lan cuộc hành trình tới câu lạc bộ các nước công nghiệp , 
mới. Nguyễn Thu Mỹ - Đặng Bích Hà NXB Sự thật. Hà nội. 1992. Tr. 
46-47. 
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nhiều cơ quan kinh tế chuyên trách của nhà nước đã được thành 
lập, như Văn phòng ngân sách, Cục đầu tư, Cục phát triển kinh 
tế xã hội quốc gia, Cục phát triển quốc gia, Công ty tài chính 
công nghiệp Thái Lan v.v... 


Tất cả những chính sách và biện pháp của chính phủ Thái 
Lan trong thời kỳ này đã có được những kết quà đầu tiên rất 
quan trọng, mà trước hết là tự bản nước ngoài đầu tư vào Thái 
Lan phát triển khá nhanh. 


Từ 1959 đến 1966, số đầu tư của tư bản nước ngoài vào 
Thái Lan tăng 355 triệu đô la, và đến cuối năm 1969 tổng số 
đầu tư của tư bản tư nhân nước ngoài ở Thái Lan đạt tới 787 
triệu đô la. Cơ cấu даи tư của tư bản nước ngoài cũng có sự 
thay đổi. Nếu như trước đây, tư bản nước ngoài đầu tư chủ yếu 
vào lĩnh vực thương mại (gân 702), thì trong thập niên 60 đã 
hướng chủ yếu vào công nghiệp. Vào giữa những năm 60 ở Thái 
Lan có 98 công ty của Mỹ và 45 công ty của Nhật hoạt động, 
(và đến cuối năm 1969 số công ty của Nhật đã tăng lên 61 công 
ty). Hâu hết các xí nghiệp Nhật ở Thái Lan đều бп tại dưới 
hình thức liên doanh. Vào đầu nhứng năm 70, Nhật trở thành 
một trong những bạn hàng lớn nhất của Thái Lan. Hàng nhập 
khẩu từ Nhật chiếm 35% tổng số hàng nhập của Thái Lan, và 
21% tổng số hàng cuất khẩu Thái Lan là xuất sang Nhật. Như 
vậy, Mỹ, Nhật đã trở thành những nước đầu tư lớn nhất vào 
Thái Lan, trong khi số đầu tư của tư bản Anh lại ngày càng 
giam. Từ 1963, Anh đã phải nhường vị trí hàng đầu cho Mỹ 
trong tổng số đầu tư vào Thái Lan, trong khi đó, tư ban Đức 
lại có xu hướng đầu tư vào nước này ngày càng tăng lên. 

Đầu tư và viện trợ của nước ngoài đã giúp cho Thái Lan, 
ít nhiều có thê ón định được tình hình kinh tế của mình trong 
thập niên 60. 


Ở thành phố, vẫn như trước đây, chiếm đại đa số vẫn là 
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các xí nghiệp nhó và rất nhỏ, nhung nói chung công nghiệp hóa 
đã diễn ra với tốc độ khá nhanh. Năm 1963 ở Thái Lan có 
20.600 xí nghiệp, thì đến 1968 đã có tới 164.000 xí nghiệp. Tốc ` 
độ phát triển công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ bai 
(1967- 1971) hàng năm đạt tới 9,2%. Ngay trong kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất (1961-1966), Thái Lan không chỉ phát triển 
công nghiệp nhẹ, mà đã bắt đâu xây dựng công nghiệp nặng. Năm 
1964 nhà máy chế biến đâu mỏ (hóa đâu) đầu tiên đã được xây 
dung, và năm 1965 nhà máy luyện thiếc lớn cũng được thiết lập. 

Trong kế hoạch 5 năm lần hai (1967-1971) chính phu Thái 
Lan đã đặt ra nhứng nhiệm vụ rộng lớn hơn, trong đó bắt đầu 
phát triển mạnh hơn ngành luyện kim màu và hóa đâu. Đến 
1970, Thái Lan đã trở thành nước đứng thứ 2 trên thế giới về 
sản xuất thiếc. 


Trong nông nghiệp, nhà nước Thái Lan đã có chính sách 
trợ vốn cho nông dân bằng cách vay tiền của các ngân hàng rồi 
cho nông dân vay lại với lãi suất thấp. Tới cuối năm 1966, nhà 
nước đã vay của các ngân hàng 688 triệu bạt để cho nông dân 
vay lại. Như vậy, bình quân mỗi hộ nông dân được vay khoảng 
150 bat/năm. Quá trình cơ khí hóa nông nghiệp cũng được đẩy 
mạnh. Ngay từ năm 1963, toàn Thái Lan đã có 1.468 máy cày; 
7% dùng máy móc động cơ điện, và 37% số nông hộ dùng phân 
hóa học. Diện tích tưới tiêu đã tăng từ 980 vạn rai (1961) lên 
1.170 vạn rai (19660 (cứ 50 rai tương đương với 8 héc ta). 

Chính phủ cũng khuyến khích nông dân chuyển dân nền 
kinh tế độc canh truyền thống sang nền kinh tế đa canh hàng 
hóa mới. Nhờ đó mà nông phẩm chính của Thái Lan trước đây 
chỉ có gạo, cao su, đã được bổ sung thêm bằng nhiều sản phẩm 
mới như ngô, sắn và kê. v.v... Từ 1963, chính phủ Thái Lan đã 
thành lập những đội phát triển cơ động (MDU), mỗi đội khoảng 
120 người bao gồm nhân viên quân sự, dân sự, đại diện cua các 
bộ trong chính phủ nhằm mục đích phát triển nông thôn, giúp 
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dó nông dàn về sản xuất giáo dục, у tế và xây dựng cơ sở hạ 
tàng. Những đội phát triển cơ động này đã hoạt động rất kết 
quá ở các tỉnh Đông Bác Thái Lan trong thời kỳ thử nghiệm 
thí điểm, sau đó được mở rộng ra trong 14 tỉnh trong cả nước, 
đem lại lợi ích cho khoảng 4 triệu nông dân. 

Nhờ những biện pháp tích cực trên, quá trình “xói lở” nền 
kinh tế trung nông nơi sản xuất ra 53% tổng sản phẩm nông 
nghiệp và 51% sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, quá trình này 
đã được tạm thời ngăn chặn lại, 

Kết quả của quá trình phát triển kinh tế Thái Lan từ cuối 
thập niên 50 đến đầu thập niên 70 được phản ánh qua những 
chỉ số rất khả quan. Nếu như trước thời kỳ bắt đầu chiến lược 
phát triển mới (công nghiệp thay thế nhập khẩu), nông nghiệp 
còn chiếm tới 60% tổng sản phẩm quốc dân, thì 10 năm sau, 
ty lệ đó chỉ còn là 30%. Trong khi đó, tỷ lệ của công nghiệp 
và dịch vụ trong tống sản phẩm quốc dân từ 12% và 28% đã 
tăng lân, tương ứng, là 15% và 31%. 


Thế giới bên ngoài cúng đánh giá cao những thành tựu kinh 
tế-xã hội của Thái Lan trong thời kỳ này, khi đánh giá: “Ảnh 
hưởng của nhứng cố gắng phát triển của chính phủ trong những 
năm 60 đâu 70 là rất to lớn. Kế hoạch phát triển kinh tế sáu 
năm đã tăng thu nhập quốc dân hàng năm tới 7,6% (trong thập 
niên trước, ty lệ tăng mỗi năm là 5%). Tổng sản phẩm quốc 
dân từ 55 tỷ bạt vào năm 1961 lên tới 97 tỷ bạt vào 1966, Dự 
{гї ngoại tệ và vàng tăng 15% mỗi năm, Đồng bạt trở thành 
một trong những đồng tiên ổn định nhất thế giới” 1. Trong suốt 
11 năm (1962- 1972) tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm là 
2%, Giai đoạn này được gọi là “thời kỳ vàng” của nền kinh tế 


(1) Dân theo: cuộc hành trình tới câu lạc bộ các nước công nghiệp mới. 
Nguyên Thu Mỹ- Đặng Bích Hà NXB sự thật 1992 tr 50 
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Thái Lan. Hàu hết các cơ sở kinh tế của Thái Lan sau này đến 
được xây dựng từ những năm 60. 


Tuy nhiên, kinh tế Thái Lan thời kỳ này không chỉ có 
nhung thành công “vàng son”, mà củng tón tại những vấn đề 
của riêng nó. Với chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập 
khẩu, Thái Lan tập trung vào ngành công nghiệp chế tạo để 
đáp ứng nhu cầu trong nước, nhưng chi phí nhập khẩu không 
giảm mà vẫn tăng do yêu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị. Nếu 
1960, tổng số buôn bán của Thái Lan là 18.236 triệu bạt, trong 
đó xuất khẩu là 8.614 triệu, nhập khẩu là 9.622 triệu và số dư 
là 1.008 triệu, thì năm 1973, các con số tương ứng là 72.581 
triệu; 31.894 triệu, 40.887 triệu, và số dư là 8.793 triệu. Nền 
kinh tế còn chưa có được sự liên kết tác động qua lại lẫn nhau. 
Рас biệt công nghiệp chưa có tác động đến lĩnh vực nông nghiệp 
một cách mạnh mẽ. Vào đầu nhứng năm 70, Thái Lan mới chỉ 
có 2 nhà máy phân bón quy mô nhỏ. Giá thành sản xuất ở Thái 
Lan còn cao. 


Sự phân hóa giàu nghèo gita thành thị và nông thôn, giữa 
nhứng khu vực khác nhau của đất nước rất sâu sắc. Năm 
1969-1963 khoảng 10% những người có thu nhập cao nhất chiếm 
39% tổng số thu nhập của cả nước, thì tới 1968 - 1969 họ đã 
chiếm tới 44%. Ở vùng Đông Bắc, thu nhập trung bình của nông 
dân bằng 1/8 thu nhập ở vùng Băng Cốc và phụ cận. Thời gian 
1968-1969, nếu thu nhập bình quân hàng năm của một gia đình 
ở vùng trung tâm Thái Lan là 8.770 bạt, thì ở miên Bắc là 5.778 
bạt; ở miền Nam là 5.730 bạt, còn ở vùng Đông Вас chỉ có 
2.990 bạt. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà phong trào đấu 
tranh chống chính phủ, đặc biệt mạnh mẽ ở vàng Đông Bắc của 
Thái Lan. Từ năm 1964, cuộc đấu tranh này đã lan ra nhiều 
vùng trong nước. 
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II. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI СОА THÁI LAN (CUỐI 
THẬP NIÊN 50- ĐẦU THẬP NIÊN 70) 


Nấu như trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Thái Lan thi 
hanh chính sách “то cửa” ra bên ngoài khuyên khích tư bản 
nước ngoài đầu tư vào Thái Lan, thì trong chính trị đối ngoại, 
trong thập niên 60, Thái Lan vẫn tiếp tục quan điểm trong thập 
niên 50 là bào đâm nền an ninh quốc gia trong sự liên minh 
chặt chë với Mỹ cũng như trong khuôn khổ của khối SEATO. 
Nhờ đó mà viện trợ của Mỹ cho Thái Lan, са viện trợ kinh tế 
và viện trợ quân sự đều tăng. Từ 1962 đến 1970 Mỹ đã viện 
trợ không hoàn lại cho Thái Lan 280 triệu đô la, chiểm tới gần 
70%. tổng số viện trợ không hoàn lại của tất cả các nước cho 
Thái Lan. Viện trợ quân sự càng tăng nhanh, đặc biệt là từ khi 
Mỹ triển khai cuộc chiến tranh cục bộ ở Nam Việt Nam và tiến 
hành cuộc chiên tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Riêng năm 
1967 viện trự quân sự của My cho Thái Lan đã là 594 triệu đô 
la. Nếu tính tông số viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ cho Thái 
Lan từ 1950 đến 1972, thì người ta có được một con số khổng 
lồ là 11 ty đô la. 


Thái Lan, do đó đã biến thành một địa bàn lý tưởng cho 
việc xây dựng các căn cứ quân sự của Mỹ phục vụ cho cuộc 
chiến tranh Đông Dương và đâm bảo vai trò của Mỹ trong khu 
vực Đông Nam Á. Tại Thái Lan có 6 căn cứ không quân quân 
sự là Udonthani, Naconphanom, Ubon, Kôrat, TácH và Utapao. 
Ngoài ra còn có sân bay dân dụng Đôn Mương và căn cứ Hải 
quân Xatahip. Tháng 5-1962, chính phủ Thái Lan đã ra tuyên 
bố chỉnh thức yêu câu quân đội Mỹ vào Thái Lan, và đến cuối 
những năm 60, trong tất са các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái 
Lan có tông cộng 47.500 quân Mỹ trú đóng, và đến 1969 là 
58.000 người. 
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Điều đặc biệt đáng chú ý là, ngoài những cam kết Manila 
trong khuôn khổ khối SEATO, ngày 6-3-1962 ngoại trưởng Thái 
Lan Thanát Kôman và ngoại trưởng Mỹ Đ.Rớt đã ký một Bị 
vong lục Mý- Thái, theo dó, Mỹ có trách nhiệm ủng hộ hoàn 
toàn Thái Lan trong trường hợp có “sự xâm lược của cộng 
sản”(!)!, Quan trọng hơn là, theo BỊ vong lục này, “nghĩa vụ 
trên đây của Mỹ không bị phụ thuộc vào những hiệp ước đã ký 
với tất cà các nước tham gia hiệp ước (SEATO), chừng nào mà 
nhứng nghĩa vụ theo thỏa thuận vừa mang tính chất cá nhân, 


= ЁЁ 


vừa mang tính chất tập thé. 


Tính chất hai mặt của những nghĩa vụ được thỏa thuận này 
cho phép cả hai phía Mỹ và Thái Lan trên thực tế sự dụng Hiệp 
ước Manila như là cơ sở pháp lý ngay cả sau khi khối SEATO 
giải tán. 

Việc quân Mỹ đóng trên đất Thái Lan, cũng như lính Mỹ 
từ chiến trường Đông Dương sang nghỉ cuối tuần ở đây, đã đem 
lại cho Thái Lan những mối lợi không nhỏ. Số tiền này đã tăng 
lên nhanh chóng, từ 34 triệu đô la năm 1964, lên 183 triệu năm 
1966; 286 triệu năm 1967; 318 triệu năm 1968, và 278 triệu 
đô la năm 1969. | 


Dã hiểu là, tại sao nhà сата quyền Thái Lan khi đó lại ủng 
. hộ Mỹ trong các vấn đề quốc tế khu vực, trước hết là trong 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Mùa xuân 1965, Thanom 
Kítchicachon đã cho phép Mỹ sử dụng máy bay trên các căn cứ 
không quân tại Thái Lan để tiến công oanh tạc Việt Nam. Hơn 
80% số phi vụ xuất kích oanh tac Việt Nam của máy bay Mỹ là ` 
xuất phát từ các căn cứ của Mỹ ở Thái Lan. Tháng 5-1966, Thái 


(1) Thái-American. Relation in Contemporary Affairs. Ed. by H.Indorf. 


Singapore.(không đề năm xuất bản). p.48. 
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Lan đã gửi đến cho chế dó Sài Gòn 2 máy bay, 2 tàu chiến 
trong ý nghĩa tiếp trợ tượng trưng. Tháng 3-1967 trung đoàn 
“Rắn hổ mang” của Thái Lan gồm 2.300 người được gửi sang 
Nam Việt Nam, và đến cuối năm 1968 thì đã có khoảng 5.000 
binh lính Thái Lan ở Nam Việt Nam. Vào tháng 2-1969, con số 
binh lính Thái Lan tham chiến bền cạnh quân đội Mỹ ú Nam 
Việt Nam lên tới 12.000 người. 


Trong những năm 60, chính quyên Thái Lan cũng đã tiến 
hành bao vây kinh tế thú đô Viên Chăn và các vùng trung lập 
khác của Гао, Tướng Phumi Nôxavắn đã có thé sú dụng được 
lãnh thổ Thái Lan để thực hiện được cuộc tấn công Viên Chăn 
tháng 12-1960. 


Mùa thu năm 1962, Cămpuchia cũng đã khiếu nại lên Liên 
Hợp quốc vê các hành động xâm lấn của Thái Lan. Đến 1969, 
Thái Lan lại ung hộ “Mặt trận giải phóng Miến Điện” của U 
Nu trong cuộc đấu tranh lật đổ chính phú của tướng Nêvin. 

Những hành động thân Mỹ theo khuynh hướng như trên 
của nhà сат quyên Thái Lan khi đó đã gặp phải sự bất bình 
chống đối của nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Chính 
các nhà sử học của Thái Lan cũng viết rất rõ về lập trư¿ng 
thân Mỹ của các chính quyền Thái Lan trong thời gian nàs- 
Nhà sử học Thái Lan Manit Јотѕаі viết: “Chừng nào mà thế 
giới còn chia làm 2 phe thì chừng đó Thái Lan vẫn tuyên bố 
rằng mình thuộc về phe phương Tây, và bắt đầu truy nã những 
hoạt động cộng sản trong nước” !. Còn một tác giả khác là K. 
Thiraviít, đại biểu của trường phái chính trị học hiện đại của 
Thái Lan, thì viết rõ hơn rằng “Kë từ chiến tranh thế giới thứ 
hai, Thái Lan và Mỹ đều chia sẻ tư tưởng về mối đe dọa của 


(1) Jumsai Manit. Sád. Trg.509. 
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chủ nghĩa cộng sản. Yếu tố đó đã trở thành hòn đá tång của 
các quan hệ Mỹ - Thái Lan.”t, 


Trong thời kỳ này, Thái Lan cũng giữ một lập trường thù 
địch với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa láng giềng. Tất nhiên, 
không nên quên rằng, liên minh với Mỹ, nhà cầm quyền Thái 
Lan theo đuổi quan điểm ngoại giao dựa vào “nhứng người bạn 
mạnh”, vì quyên lợi của chính bản thân mình. Chính là trên 
tỉnh thần đó mà Thái Lan trong thời kỳ này rất chú trọng phát 
triển mối quan hệ với Nhật Вап, vì thập niên 60 cũng là thập 
ký Nhật đang vươn lên với tốc độ thân kỳ để rôi sau đó trở 
thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính chủ yếu của 
thế giới tư bản. | 

Sau khi ký hiệp định về khôi phục quan hệ buôn bán Thái- 
Nhật (9-1952) và Hiệp ước về việc Nhật bôi thường chiến tranh 
do Thái Lan (7-1955), ngày 31-5-1957 Thủ tướng Nhật Вап 
Nöbasakê Kisơhi đã sang thăm Thái Lan. Ông đã bày tỏ thiện 
chí của Nhật Bản được góp phân vào việc xây dựng nền kinh 
tế Thái Lan, thành lập một ủy ban hỗn hợp để khai thác những 
tiêm năng thương mại giửa hai nước. Kết quả là trong thập niên 
60, quan hệ buôn bán Nhật - Thái đã táng lên nhanh chóng. 
Ngoài ra, Thái Lan còn nhận được nhứng khoản viện trợ lớn từ 
Nhật Bản. Ví dụ, trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4-1969 
đến tháng 3-1970, Nhật đã viện trợ cho Thái Lan là 95,781 
triệu đô la. 


Ngoài ra, là thành viền của kế hoạch Côlômbô (từ 
4-10-1954) Thái Lan cũng đã tranh thủ được từ kế hoạch này: 
những điều kiện thuận lợi để phát triển. Hàng năm, Thái Lan : 
nhận được 250 học bống cho sinh viên ra nước ngoài học tập; 


(1J Thái- American Relation... Sảd.P. 148. 
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30 chuyên gia tử các nước thành viên của kế hoạch nói trên tới 
giúp đỡ Thái Lan. Theo kế hoạch này, hàng năm Thái Lan cũng 
nhận được các trang thiết bị khác nhau trị giá khoảng 500. 000 
đô la. Thông qua kế hoạch Cô-lôm-bô, Thái Lan cũng nhận được 
nhứng sự giúp 48 quan trọng của Ô-xtrây-li-a. Viện trợ của Ô- 
xtrây-li-a cho trung tâm thiết bị xây dựng đường sá ở Khonhen 
nhằm xây dựng những nhánh đường ở Đông Bắc Thái Lan lên 
tới 3,5 triệu đô la. Một trung tâm tương tự như vậy tại Tác để 
xây dựng đường cao tốc cũng đã được Ô-xtrây-li-a giúp xây dựng 
năm 1966. 

Ngoài ra, Niu Zilân, một thành viên khác của kế hoạch 
_Cô-lôm-bô đã viện trợ cho Thái Lan 360.000 đô la để xây dựng 
khoa Nông nghiệp thuộc Đại học Khonhen, và 1 triệu đô la để 
cùng Thái Lan xây dựng Trung tâm thiết bị xây dựng đường sá 
ở Mahasarát Kham. Са-па-да cúng đã giành cho Thái Lan sự 
giúp đở trong việc xây dựng khoa cơ khí của Đại học Khonhen; 
nghiên cứu và thiết kế đường cao tốc Đônbari Рас ThoÌ. 


Năm 1967, Thái Lan tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam 
Á (ASEAN). Nhưng thời kỳ đầu thành lập, hoạt động của khối 
ASEAN chưa có gì đáng kể, s 


1. ĐẤU TRANH XÃ HỘI Ở THÁI LAN (THẬP NIÊN 60 

- ĐẦU NHỮNG NĂM 70) 

Sau khi Xarít Thanarát chính thức lên làm Thủ tướng 
(10-2-1959), bước vào thập niên 60, tình hình chính trị ở Thái 
Lan tương đối ổn định, trong điều kiện quyền hành đất nước 
nằm trong tay giới quân sự. 


(1)  -Sđd Nguyễn Thu Mỹ- Đăng Bích Hà. Trg. 52-53. 
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Tuy vậy, nhiều chinh sách đối nội có tính chất độc tài và 
chính sách đối ngoại theo đuôi Mỹ trong vấn đề chiến tranh 
Đông Dương đã gây nên sự bất bình của nhân dân Thái Lan và 
các lực lượng đối lập với chính phủ cầm quyền. Đặc biệt là sau 
khi Thủ tướng Xarít Thanarát qua đời (12-1963), việc phát hiện 
ra những vụ tham nhũng và áp phe kinh tế khổng lð của thống 
chế Xarít Thanarát đã gây ra những “xi căng đan” lớn về chính 
trị. Chính phủ mới của Thanon Kitchicachon đã buộc phải tiến 
hành điều tra về những vụ này. Kết quả là người ta đã phát 
hiện га Xarit Thanarát có số tư bản 140 triệu đô la, và có cổ 
phần trong rất nhiều công ty khác nhau ở Thái Lan. Báo chí 
khi đó cho biết rằng, hầu như không có một xí nghiệp nào không 
phải trả cho Xarít Thanarát những khoản tiền lớn. Xarít 
Thanarát đã có tư bản đầu tư vào các công ty bảo hiểm, đường 
thủy, xây dựng khách sạn v.v... Ngoài ra, Xarít Thanarát còn 
có tới 150 vợ, 51 ô tô khác nhau. 


Bản thân Thủ tướng kế nhiệm là Thanom Kítchicachon 
cũng là giám đốc hãng “Orien” và có cổ phần ở 30 công ty khác 
nhau. Còn vợ của ông ta thì có tư bản đầu tư ở 10 công ty, và 
con ông ta thì có đâu tư sở hứu ở 43 công ty. Phó Thủ tướng 
P. Charuxathiên, có quan hệ họ hàng bà con với Thủ tướng 
Thanom Kítchicachon, là một triệu phú, một trong những người 
giàu nhất ở Thái Lan, là sở hữu chủ của 2 nhà băng và 43 công 
ty khác nhau. Nguyên đại sứ Mỹ ở Thái Lan K. Yâng (bị triệu 
hôi vê Oasinhtơn do những bất đồng nghiêm trọng với nhà cầm 
quyền Thái Lan) cũng đã phải thừa nhận rằng, tất cà các tướng 
lĩnh, các sỹ quan cao cấp Thái Lan, không loại trừ một ai, đều 
lạm dụng quyên hành, vị trí của mình và sử dụng viện trợ Mỹ 
đề cho mục đích tư túi. Đáp lại điều đó, giới chóp bu Thái Lan 
khi đó đã buộc tội Đại sứ Mỹ về việc can thiệp một cách có 
chủ định vào những công việc không hề có liên quan gì đến sứ 
mạng ngoại giao của ông ta. 
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Nên kinh tế Thái Lan tuy có được những sự phát triển 
nhất định, nhưng đời sống của nhân dân, trước hết là nông dân 
còn nhiêu khó khăn. Có những vùng nông thôn tô, thuế đã 
chiếm tới 85% thu nhập của nông dân. Từ 1964 đến 1970 nông 
dân đã bị tước đoạt 320.000 héc ta ruộng đất để cho việc xây 
dựng các căn cứ quân sự Mỹ hoặc biến thành sở húu của người 
Mỹ о Thái Lan. Sån xuất lúa gạo là một ngành truyền thống 
đạt nhiều kết quả, nhưng khoảng 70% nông dân vẫn thiếu đói, 
Ở thành phố, luật lao động trên thực tế không được áp dụng 
cho đại đa số công nhân phải làm việc từ 10 giờ một ngày, hoặc 
nhiều hơn thế. Công nhân không có quyền biểu thị thái độ chống 
đối của mình vì các cuộc bãi công và biểu tình ở trong nước 
đều bị cẩm. 


Việc binh lính Mỹ đóng trên lãnh thổ Thái Lan đã kéo theo 
những tệ nạn xã hội có phần gia tăng. Chỉ trong nửa đầu năm 
1970 ở Thái Lan đã có 3.661 trường hợp phạm tội của thanh 
_ niên, trong dó có 2.172 vụ giết người. Nạn mãi đâm lan tràn 
trong toàn quốc. Chính sách đối ngoại theo đuôi Mỹ trong chiến 
tranh Đông Dương của nhà cầm quyền Thái Lan gặp phải sự 
phản ứng gay gắt ở cả trong nước và trên trường quốc tế. 


Tất са những điều đó đã khiếp cho những mâu thuẫn xã 
hội a Thái Lan thêm căng thẳng, và dẫn tới nhứng phong trào 
đấu tranh của nhân dân. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở 
vùng Đông Bắc Thái Lan, vùng nghèo đói nhất nước, đã dẫn 
đến sự bất mãn sâu sắc của nông dân ở đây, Ngay từ năm 1964 
nông dân tại đây đã tiến hành những cuộc đấu tranh chống lại 
nhà câm quyên, và cuộc đấu tranh này đã lan rộng ra nhiều 
vùng trong nước. 


Năm 1965 “Mặt trận yêu nước Thái Lan” ra đời chủ trương 
tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang chống chinh quyên 
của giới quân su. 
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Сас lực lượng уй trang của “Mặt trận yêu nước” Thái Lan 
đã tiến hành hơn 4000 trận chiến đấu chống lại các đơn vị quân 
đội và cảnh sát của chính phú được Mỹ giúp đỡ. 


Hoạt động của các đội quân du kích lực lượng không nhiều, 
nhưng củng đã gây ra cho nhà cầm quyền không ít lo ngại. 
Hành động lớn nhất của du kích Thái Lan là cuộc tấn công 
trong tháng 8-1968 vào căn cứ không quân Mỹ ở Uđônthani, là 
nơi các máy bay Mỹ xuất kích đi oanh tạc Việt Nam. 


Ở khu vực phía Nam của đất nước, trong các tỉnh Páttanhi, 
Јаја, Narathivát cũng có hoạt động của các nhóm cư dân Hồi 
giáo ly khai. Tại đây, trong rừng гат cũng có пһїп bộ phận 
của Đảng cộng sản Malaixia hoạt động. Còn Đảng cộng sản Thái 
Lan, trong điều kiện hoạt động*bí mật, đã tiến hành cuộc đấu 
tranh của minh ở những vùng cư dân còn khó khăn về kinh tế 
và xã hội ở Đông Bắc Thái Lan. Để đấu tranh chống lại những 
người khởi nghĩa, dưới dự tác động của Mỹ, chính phủ Thái Lan 
đã cho thành lập Bộ chỉ huy các chiến dịch đấu tranh với các 
hoạt động cộng sàn. Lực lượng quân sự của Thái Lan được tăng 
cường. Tới cuối năm 1970, Thái Lan có quân đội 140.000 người, 
bao gồm lục quân 96.700 người; không quân 22.700 người, và 
Hải quân 23.000 người. Năm 1971, quân đội và cảnh sát chính 
phú đã tiến hành 503 cuộc hành quân khác nhau ở vùng Đông 
Bắc Thái Lan, và thậm chí, ở cả thú đô Băng Cốc. Đầu năm 
1972, quân đội Thái Lan với sự chỉ huy của các сб vấn Mỹ đã 
tiến hành nhiều cuộc hành quân trừng phạt ở các tỉnh 
Pítxanulốc, Pétchabun và Lây, trong đó có tới 12.000 lính Thái 
Lan tham gia, 


Cùng với các biện pháp sử dụng sức mạnh quân sự để đối 
phó với phong trào đấu tranh ở trong nước, chính quyên quân 
sự của Thanom Kítchicachon đã buộc phải thi hành chính sách 
“tự do hóa” có tính chất “lựa chiều xã hội” để hy vọng mở rộng 
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thêm cơ sở xã hội cho gói câm quyền chóp bu. Tháng 6-1968, 
Bản Hiến pháp mới của Thái Lan được thông qua, theo đó, Quốc 
hội Thái Lan sẽ là Quốc hội lưỡng viện: Thượng nghị viên (164 
ghế ) sẽ do nhà vua chỉ định, và Hạ nghị viện (219 ghế) sẽ đo 
Баи cử. 


Ngày 10-2-1969 đã diễn ra cuộc Баи cử mới vào Quốc hội 
Thái Lan. Trong cuộc bầu cử này, “Đẳng nhân dân thống nhất” 
của giới câm quyền chóp bu được 75 ghế trong tổng số 219 ghế 
ở Hạ nghị viện. Nhóm đối lập chủ yếu nhất là “Đảng tự do dân 
chủ ôn hòa” giành được 57 ghế nhưng hầu hết là thuộc khu vực 
bâu cử ở thủ đô Băng Cốc. 72 ghế khác thuộc về các đại biểu 
độc lập khác (trong đó có Praphát Churuxathiên giữ chức Bộ 
trưởng Nội vụ) nhưng đa số họ đã đứng về phía chính phủ. Các 
ghế còn lại thuộc về các dàng phái nhỏ. Chính phủ của Thanom 
Kitchicachon vẫn tiếp tục duy trì được quyên lực của mình sau 
bâu cư. 

Nhưng những bất đồng gay gắt giữa chính phủ và các đại 
biểu nghị viện đã dẫn đến kết quả là ngày 17-11-1971 Thanom 
Kítchicachon đã tiến hành một cuộc đảo chính mới, xóa bő cả 
Nghị viện lån Hiến Pháp 1968. Toàn bộ quyên lực được chuyển 
vào tay “Hội đồng hành pháp dân tộc” do chính Thanom 
Kítchicachon đứng đâu kiêm chức Bộ trưởng ngoại giao. Praphát 
Churuxathiên giữ chức Bộ trưởng quốc phòng và Bộ thưởng Nội 
vụ, 

Ngày 22-11-1971 “Hội đông hành pháp dân tộc” tuyên bố 
về việc tất cà các vụ án liên quan đến “Đạo luật chống cộng 
sản” sẽ đêu do Toàn án Quân sự xét xứ, và bị can không có 
quyên kháng cáo và người bào chửa. Các chiến dịch “trừng phạt” 
được tăng cường mạnh mẽ trong năm 1971 và 1972 tại các khu 
vực có “hoạt động cộng вап” ở Đông Bắc Thái Lan. 


Đến ngày 15-12-1972, nhà vua Thái Lan lại ban hành một 
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Hiến pháp mới. 299 đại biểu được chi định vào Quốc hội với 
nhiệm kỳ 3 năm, nhưng tuyệt đại đa số đại biểu vẫn là giới 
quân sự (134 đại biểu lục quân; 32 đại biểu không quân; 30 đại 
biểu hải quân, và 13 đại biểu cảnh sát). “Hội đồng hành pháp 
dân tộc” được giải tán để thành lập Hội đông bộ trưởng gồm 
có 7 đại biểu quân sự và 5 đại biểu dân sự, đứng đầu là Thanom 
Kítchicachon kiêm chức Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng 
ngoại giao. 

Tuy nhiên, chính phủ này của giới quân sự sau những đảo 
chính và cài tổ như vậy, đã liên tiếp gặp phải sự chống đối của 
quần chúng. Những phong trào dân chủ rung chuyển ở Thái 
Lan năm 1973 đã nhanh chóng dẫn tới sự sụp đổ của chính 
quyền giới quân nhân sau nhiều năm cầm quyền ở Thái Lan. 
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Chuong V 


Thái Lan trong thập niên 70 


I. THỜI KỲ ТНО NGHIỆM DÂN CHỦ” (1973-1976) 


Cuộc đảo chính của tướng Thanom Kítchicachon tháng 11 
-1971 không làm cho tình hình đất nước ổn định, mà trái lại, 
nền độc tài quân sự được thiết lập và củng cố thêm sau đảo 
chính chi càng làm tăng sự chống đối trong xã hội, một phong 
trào đấu tranh đòi dân chú hóa đất nước đã nhen nhóm ở Thái 
Lan ngay sau đó, trong năm 1972, để rồi nhanh chóng bùng lên, 
mạnh më lật đổ chính quyền độc tài của tướng Thanom 
Kítchicachon trong năm 1973. 


Và khách quan, phong trào này có nguyên nhân tiềm tàng 
từ quá trình hiện đại hóa đất nước theo con đường tư bản chủ 
nghĩa ở Thái Lan trong những thập niên trước, đặc biệt là thập 
niên 60, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng về số lượng của tư 
һап loại nhỏ và tư bản bậc trung. Đồng thời với điều đó là sự 
phát triển của các tầng lớp trung gian trong xã hội như viên 
chức, trí thức, sinh viên, các loại nhân viên dịch vụ phục vụ 


V.V... 


Trên bình diện kinh të, sự phát triển này của tiểu và trung 
tư san đã ít nhiều bị kìm hãm bởi đại tư bản bản xứ và tư bản 
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lũng đoạn nước ngoài. Còn vë phương diện chính trị, thì nën 
độc tài quân sự, thể hiện quyền lợi của giới quân sự quan liêu 
và đại tư bản, đã ngăn cản khả năng tự biểu hiện chỉnh trị của 
trung và tiểu tư sản. 


Như vậy, ở Thái Lan vào đâu những năm 70,ngoài thực 
trạng phát triển của đất nước làm cho người dân nhận thấy sự 
không ổn của nhứng chính sách đối ngoại trước đây, còn xuất 
hiện một tình trạng không tương ứng nửa các quá trình xã hội 
và “quyền lực chính trị. Đại diện cho những bất bình xã hội khi 
đó là giới sinh viên đại học như là bộ phận có trình độ nhất và 
năng động nhất trong xã hội Thái Lan khi đó với cơ quan của 
nó là “Trung tâm sinh viên toàn quốc Thái Lan” được coi là 
người phát ngôn chính thức, người tổ chức và lãnh đạo phong 
trào sinh viên. 


Ngay từ cuối năm 1972, sinh viên Thái Lan (toàn quốc có 
khoảng trên 100.000 người) đã tiến hành cuộc đấu tranh tẩy 
chay hàng hóa nước ngoài, vì khi đó có tới 1653 công ty tư bản 
nước ngoài hoạt động trong mọi lĩnh vực của nën kinh tế Thái 
Lan. Khẩu hiệu của họ là “Thay vì mua hàng của ngoại quốc, 
hãy mua hàng của người Thái”. Các tâng lớp tiểu và trung tư 
sản, đặc biệt là ở các thành phố, đã чре hộ những cuộc đấu 
tranh này của sinh viên. Trước tình hình đó, chính quyền 
Thanom Kítchicachon đã phải có một số nhượng bộ, như ra lệnh 
miệt số người nước ngoài không được buôn bán một só mặt hàng, 
củng như không được làm một số nghề nhất định, để tạo điều 
kiện cho công, thương nghiệp trong nước phát triển. 


Nhưng phong trào sinh viên không dừng lại trong lĩnh vực 
kinh tế, mà tiếp tục phát triển với những yêu câu chính trị, 
như đòi cải tổ chính phủ, thành lập chế độ nghị viện thực sự, 
và xem xét lại đường lối đối ngoại thân Mỹ của Thái Lan; đầm 
bảo các quyên tự do dân chủ, cải cách chế độ học đường v.v... 
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Ho chi trích rất gay gắt chế độ độc tài quân sự đương thời. 
Phong trào sinh viên chính là ngọn lửa châm ngòi cho sự bùng 
nó của một cuộc khủng hoảng chính trị đang đến gần. Trong 
năm 1972 đã diễn ra 55 cuộc bãi công, thì chỉ trong 9 tháng 
của năm 1973 đã có 128 cuộc. 


Nhà câm quyền Thái Lan khi đó đã phần ứng lại bằng việc 
tấn công vào phong trào sinh viên, tịch thu báo chí của họ, kết 
án họ chống lại chính phủ và duổi 9 sinh viên trong tháng 

6-1973; nhiêu người khác bị bắt. Nhưng hành động đó của chính 
phu chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Dưới sự lãnh đạo của “Trung 
tâm sinh viên toàn quốc Thái Lan”, hàng chục ngàn sinh viên 
đã kéo tới cung điện nhà vua đòi trừng phạt và lật đổ chính 
phu độc tài của Thanom Kítchicachon. Họ đã thành lập ra 
“Phong trào vì Hiến phán mới” nhằm đấu tranh cho một bản 
Hiến pháp thật sự dân chủ ở Thái Lan. Từ khẩu hiệu đấu tranh 
kinh tế tẩy chay hàng nước ngoài, vì hàng nội hóa, phong trào 
đã phát triên lên với những khẩu hiệu chính trị như “Quyền 
lực cho nhân dân”, “Tự do cho nhân dân” v.v... 


Ngày 13-10-1973 đã diễn ra cuộc biểu tình khổng Ñ chống 
chế độ độc tài quân sự của 500.000 người ở thủ đô Băng Cốc. 
Chính quyền Thanom Kítchikachon, sau những nhượng bộ bước 
đầu, lúc này chuyển sang dùng vú lực để đàn áp, khiến cho 72 
sinh viên bị chết và hàng trăm người khác bị thương. Sinh viên 
đã nhân ứng lại bằng một cuộc biểu tình mới ngay ngày hôm 
sau 14-10-1973 tiến công đập phá са trụ sở cảnh sát. Cuộc xung 
đột đẫm máu diễn ra ở thủ đô Băng Cốc sau nhiều năm cầm 
quyên của giới quân sự. Sự phẫn nộ của sinh viên và quân chúng 
đã ảnh hưởng vào các lực lượng cảnh sát và quân đội. Nhiêu 
đơn vị cảnh sát đã không chịu bắn vào hàng ngủ nhân dân. 


Hoàng sợ trước phong trào có tính quần chúng của sinh 
viên được đông đảo quân chúng ở thủ đô Băng Cốc (và một 
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phần ở ngoại vi), giới cầm quyền Thái Lan, để tránh một sự 
căng thăng chính trị tiếp theo, đã buộc phải “hy sinh” bộ ba 
độc tài Thanom Кіёсһісасһоп, Ргарһаё Churuxathiên và Narông. 
Са ba đều lưu vong ra nước ngoài. 


Giám đốc trường Đại học Tổng hợp Thămmaasắc, giáo sư 
Xaniê Thăm masắc đã được nhà vua Rama ІХ chỉ định đứng ra 
thành lập chính phủ mới. Ngày 15-10-1973 Xaniê Thămmasắc 
nhận chức Thủ tưởng, và ngày hôm sau, 16-10-1973 thành phần 
nội các mới của Thái Lan đã được công bế, đánh dấu việc thành 
lập một chính phú dân sự, trong đó chỉ có 3 bộ trưởng là quân 
nhân. Vë thực chất, chính phủ này chỉ là biểu hiện của sự thỏa 
hiệp giửa các lực lượng chính trị xã hội chủ yếu ở Thái Lan khi 
đó, Nhiều thành viên của nội các vừa bị lật đổ vẫn tiến tục 
tham gia chính phu mới. : 


Kết ача đáng kể của những sự kiện 1973 là một số quyền 
tự do дап chú được ban bố. Tài sản của “bộ ba độc tài” bị tịch 
thu. Các dang phái chính trị được ra hoạt động công khai (trừ 
Đảng cộng sản). Đặc biệt, công nhân Thái Lan đã giành được 
đạo luật vë lương tối thiêu. Đây là một thắng lợi quan trọng 
của phong trào dân chủ, vì lúc này lực lượng công nhân đã khá 
đông đảo. Từ 1954 đến 1974 số lượng công nhân và bán vô sản 
tăng lên khoảng 4-5 lần chiếm khoảng 19% tổng số cư dân hoạt 
động. Riêng công nhân công nghiệp đã có khoảng gân 750.000 
người (1975). Nông dân lúc này cũng đòi chính phủ phải tiến 
hành cãi cách ruộng đất. 


Như vậy, trong điều kiện giới quân nhân tạm thời phải rời 
xa chính trường để mặc cho chính phú dân sự phải độc lập thoát 
ta khỏi những khó khăn chông chất khi đó); trong điều kiện 
“Trung tâm sinh viên toàn quốc Thái Lan” tác động trực tiếp 
đến chính phú, chính phủ dân sự mới đã thi hành một đường 
lối “lựa chiều xà hội”, tìm kiếm cách giải quyết hy vọng có thể 
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thỏa mãn được quyên lợi của nhứng lực lượng và phe phái xã 
hội, chính trị khác nhau. 


Tuy nhiên, nhứng sự kiện năm 1973 chỉ thú tiêu được bộ 
phận chóp bu của nên độc tài quân sự, còn trên thực tế, đa số 
các nhà hoạt động của chế độ lũng đoạn cũ vẫn còn nhiều quyền 
lực. Những sự kiện đó tuy đã thổi một luồng sinh khí dân chú 
mới me vào đời sống chính trị - xã hội của Thái Lan, nhựng 
đông thời ngay sau đó, các lực lượng phái hữu cũng đã dần dàn 
tập hợp lại lực lượng để cắt đứt phong trào dân chủ trong nước. 
Trong năm 1974, bó sung vào các lực lượng phái hữu đã có ở 
trong nước là 2 tổ chức cực hữu mới (ra đời với sự “gợi ý” của 
Mỹ) được thành lập với mục đích đấu tranh với chủ nghĩa cộng 
sản, Đó là tổ chức “Trâu 40” của đại tá Xútxai Hátxađin, và tổ 
chức “Na va pôn” được thành lập dưới sự tác động của tổ chức 
chống cộng sản cũ là “Liên minh nhân dân tự do Thái Lan”. 


Trong khi đó, các lực lượng dân chủ tiến bộ lại to ra không 
tập trung được lực lượng của minh. Sau khi được ra hoạt động 
công khai, các đảng phái chính trị khác nhau mọc lên như nấm. 
Trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Thái Lan (269 ghế) tháng 10 
- 1974 có tới hơn 2.000 ứng cử viên thuộc 42 đãng phái khác 
nhau. Sự thiếu tập trung của các lực lượng dân chủ đã là một 
trong nhứng nguyên nhân khiến cho phái bảo thủ đã chiếm được 
đa số trong са Quốc hội và chính phú. 


Có anh hưởng hơn cả lúc đó là Đảng hành động xã hội do 
Kukrit Pramốt là thủ lĩnh. Ban thân Kukrit Pramốt là một nhà 
hoạt động chính trị nổi tiếng ở Thái Lan. Ông vừa là đại diện 
của giới саш quyên đương thời, nhưng đồng thời cũng được biết 
đến như là người chỉ trích, phê phán trên lập trường tự do chủ 
nghĩa đối với sự lãnh đạo độc tài. Ông chủ trương một nền dân 
chủ và hệ thống nghị viện theo kiếu Anh; tiến hành những cải 
cách ở nông thôn nhằm nâng cao thu nhập của nông dân và 
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nâng cao kinh tế nông nghiệp của đất nước; và phê phán chính 
sách đối ngoại của chính quyên Thamon Kítchicachon. Trong 
bối cảnh của cuộc đấu tranh đảng phái chính trị diễn ra sôi 
động sau nhứng sự kiện 1973 Kukrít Pramốt đã đứng ra thành 
lập một chính phủ liên hiệp, sau cuộc tổng tuyển cử ngày 
26-1-1975 thay thế cho chính phủ của giáo sư X. Thămmasắc 
(10-1973-2-1975). 


Chính phú của Thu tướng Kukrít Pramốt (3-1975 -4-1976) 
vẫn tiếp tục một vài chính sách trước đây của chính quyền X. 
Thămmasắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính phú đã cho phát 
hành “công trái cải cách ruộng đất”, nhờ đó đã có thể thu được 
100 triệu bạt để mua đất chia cho nông đân. Trong chính sách 
đối ngoại, chính phủ Kukrít Pramiốt chủ trương yêu cầu Mỹ phải 
triệt thoái quân đội khỏi Thái Lan; thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bình thường hóa quan hệ 
với các nước Đông Dương v.v... 


Tuy vậy, nhng chính sách cua chính phú Kukrit Pramốt 
vẫn không giải quyết được nhứng mâu thuẫn cơ bản rất gay gắt 
ở nông thôn. Những cuộc đấu tranh của nông dân vẫn tiếp tục. 
Công nhân và sinh viên vẫn tiến hành nhiều cuộc biểu tình 
chống chính phủ. Còn trong bản thân chính phủ cũng diễn ra 
những cuộc đấu tranh phe phái rất căng thẳng, buộc Thủ tướng 
Kukrit Pramốt phải cải tổ nội các và tiến hành cuộc Баи cử mới 
vào tháng 4-1976. 


% 


Kết quả của cuộc Баи cú ngày 4-4-1976 là Xênhi Pramiốt, 
thủ lĩnh của Đảng tự do (đồng thời là anh ruột của Kukrit pra 
mốt) đã lên làm Thú tướng và đứng ra thành lập nội các mới 
(4-1976 -10-1976). Tuy nhiên, phe tướng lĩnh cũng đã củng cố 
được vị trí của mình trong chính phủ liên hiệp của Xênhi 
Pramốt. Trong thời gian tôn tại ngắn ngủi khoảng nửa năm, 
chính phú của Xênhi Pramốt đã không làm được gì nhiều ngoài 
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một số biện pháp quốc hứu hóa một số công ty tư bản nước 
ngoài; buộc Mỹ rút hết quân đội và đóng cửa các căn cứ quân 
sự ở Thái Lan, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam v.v... 

Đối với nội các liên hiệp của Xênhi Pramốt cũng như các 
chính phú trước đó, điểm đặc trưng là cuộc đấu tranh nội bộ, 
phe phái rất căng thắng рїйа lực lượng phái tả và phái hữu, 
giửa giới dân sự và giới quân nhân, khiến nó không thể tồn tại 
được lâu. Cuộc đảo chính tháng 10-1976 dẫn đến sự sụp đổ của 
nội các Xênhi Pramốt là kết quả của cuộc đấu tranh giành quyền 
lực căng thẳng đó. 


Như vậy, thời kỳ cầm quyền của các chính phủ dân sự, 
thường được gọi là “thời kỳ thử nghiệm dân chủ” (1973-1976) 
đánh dấu sự sụp đổ cúa chính quyền giới quân sự sau một thời 
gian dài сат quyên ở Thái Lan (1947 -1973), với ý đồ tiến đến 
một nên thống trị theo kiểu đại nghị thực sự (mặc dù vẫn có 
ngôi vua). Đó là thời kỳ đánh dấu bước phát triển của sự thức 
tinh xã hội có tính chất dân chủ, với điểm đặc trưng là sự tham 
gia công khai và vai trò to lớn của phong trào sinh viên trong 
đời sống chính trị đất nước; tính tích cực hóa của phong trào 
công đoàn và những ý định hợp tác giửa các tổ chức của hai 
phong trào này với nhau. Ngoài ra, các lực lượng dân chủ khác 
cũng như nông dân, các tổ chức tôn giáo cüng có một vai trò 
quan trọng. 

Về khách quan, phong trào dân chủ (1973-1976) phản ánh 
quá trình hiện đại hóa theo con đường tư bản chủ nghĩa, sự 
phản ánh về mặt chính trị - xã hội của Thái Lan với sự phát 
triển nhanh chóng của tầng lớp tiểu và trung tư sản. Chính 
tàng lớp này đã ủng hộ phong trào sinh viên trong cuộc đấu 
tranh năm 1973. 

Nhưng sau đó, do tất cả tính mâu thuẫn và dao động của 
nó, tâng lớp này đã ngả sang hứu. Năm 1976, khi giới độc tài 
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đàn áp sinh viên trong khuôn viên của trường Đại học Tổng 
hợp Thămmmasắc, thì tiểu và trung tư sản thành thị đã không 
còn đứng về phía sinh viên nửa, mà đứng về phía chính quyền. 

Còn phong trào sinh viên tuy có tác động trực tiếp đến 
chính phủ đân sự của Thái Lan, nhưng sự đoàn kết có tính tổ 
chức của nó không hiệu quả và không có một cương lĩnh chính 
trị thống nhất, rõ ràng. 


Trong một thời gian ngắn (3 năm) mà ở Thái Lan thay đổi 
tới 5 nội các của các bộ trưởng (Thămmaasắc lãnh đạo nội các 
2 lân: lân thứ nhất từ 10-1973 đến 4-1974; lân thứ hai từ 5-1974 
đến 2 -1975; K. Pramốt cũng lãnh đạo nội các 2 lần: lần một 
từ tháng 3 - 1975 đến 1-1976; lần hai từ 1-1976 đến tháng 
4-1976, và Xênhi Pramốt lãnh đạo chính phú từ 4-1976 đến 
tháng 10-1976) - điều đó chứng tỏ tình hình chính trị hết sức 
không ổn định của Thái Lan trong thời gian này. Nguyên nhân 
chủ yếu của tính không ón định của các chính phú dân sự là ở 
chỗ nó không có thực quyền; do không thiết lập được sự kiểm 
soát đối với quân đội, cảnh sát và bộ máy bạo lực được triển 
khai từ thời chế độ của giới quân nhân. Do đó, phái hu dựa 
trên sự ủng hộ đây sức mạnh của quán đội và bộ máy bạo lực 
này, cũng như sự ủng hộ từ bên ngoài của Mỹ đã tập hợp được 
lực lượng, chiếm được ưu thế, và đi đến phá vở phong trào dân 
chủ vốn bị chia xë vë thành phần, và không định hình về cương 
lĩnh. 


II. SỰ TRỞ LAI САМ QUYỀN CỦA PHÁI HỮU 
(1976-1980) 
Sự phân cực trong các lực lượng chính trị ở Thái Lan đạt 
đến cực điểm của nó vào khoảng giữa năm 1976, trong đó phái 


hửu đã cơ bản tập hợp và khôi phục lại được sức mạnh của 
mình. Тіп hiệu cho sự lũng đoạn của phái hữu là việc thống chế 
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Thanom Kítchicachon từ nước ngoài đã trở về Băng Cốc ngày 
18 - 9 -1976. Việc trở vê của nhà độc tài này đã gây nên một 
làn sóng chống đối mạnh mẽ của sinh viên trong nước. Kết quả 
là, sau những vụ khiêu khích, ngày 6-10-1976, cảnh sát và quân 
đội Thái Lan đã tấn công vào trường Đại học Tổng hợp 
Thăm miasắc, khiến 72 người bị chết và hơn 200 người bị thương. 


Hành động này đã mở đầu cho một chiến dịch đàn áp các 
lực lượng dân chủ trong toàn quốc. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, đã có tới hơn 4.000 người bị bắt, 13 tòa báo bị đóng cửa, 
hàng ngàn cuốn sách bị đốt vì ly do “có nội dung cộng sản”, 
các báo chí còn lại bị kiểm duyệt gắt gao. Các đoàn thể của sinh 
viên bị cấm hoạt động. Những người bị tình nghỉ là cộng sản 
có thể bị bắt giam 540 ngày mà không cần các thủ tục tu pháp 
cân thiết v.v... 


Dưới nguyên сё là chính phú dân sự không đu khả năng 
kiểm soát tình hình, chính quyền được chuyển vào tay “Hội đồng 
cải cách hành chính quốc gia,” bao gồm đại biểu của Bộ chỉ huy 
tối cao các lực lượng vú trang, do Đô đốc đã về hưu Xangát 
Chalo làm chủ tịch. Ngày 8-10-1976 Hội đông này (gồm 24 
tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp) đã nêu tên ứng cử viên của Thú 
tướng nội các mới. Theo đó, ngày 22-10-1976 nhà vua Thái Lan 
đã ra sắc lệnh bổ nhiệm Thanin Kraivichiên, một luật sư gốc 
Hoa, thành viên của Tòa án tối cao trước đây có quan điểm Бао 
hoàng, lên làm Thú tướng. Một Hiến pháp mới được ban hành. 
“Hội đông cải cách hành chính quốc gia” được đổi thành “Viện 
cai cách hành chính toàn quốc” là cơ quan lập pháp với 340 
thành viên, trong đó 147 người (tức là hơn 1/2) thuộc giới quân 
sự và cảnh sát. Nhiều thành viên của “Hội đồng cải cách hành 
chính quốc gia” tham gia vào chính phủ mới, trong đó có đô 
đốc Xagát Cha lo giữ chức phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc 
phòng. Những thành viên còn lại của Hội đồng này thành lập 
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nên “Hội đồng tư vấn” trực thuộc chính phủ. 


Như vậy, dưới cái vỏ chính phú của Thủ tướng dân sự 
Thanin Kraivichiên, quyên hành thực tế đã lại chuyển vào tay 
giới quân sự. Thời kỳ “thử nghiệm dân chủ” (1973- 1976) ở 
Thái Lan chấm dut. 


Thời gian đâu, chính phủ Thanin Kraivichiên đã tiến hành 
một cuộc đấu tranh chống tham nhũng bằng việc cấm các nhân 
vật thuộc chính quyền không được giữ các chức vụ trọng yếu 
trong các công ty kinh doanh. Chính phủ cũng có những biện 
pháp kêu gọi đầu tư của nước ngoài; giảm lạm phát; giảm thâm 
hụt ngân sách v.v.., nhưng không mấy cải thiện được tình hình 
kinh tế đất nước. 


Trong khi đó, chính sách chống cộng được bổ sung bằng 
tư tưởng “nhứng giá trị Thái chân chính” (Dân tộc, tôn giáo, 
nhà vua) của chính phủ Thanin Kraivichiên đã gặp phải sự chống 
đối mạnh mẽ của các lực lượng đối lập và quân chúng nhân 
dàn. Những cuộc đàn áp của chính phủ đã khiến cho nhiều nhân 
vật thuộc phái tả rời bỏ thành thị tham gia vào các lực lượng 
của Đảng cộng sản Thái Lan. Cảnh sát và quân đội Thái Lan 
đã tiến hành những cuộc hành quân “tảo thanh” dg đội; đồng 
thời chính phủ tăng cường thêm nhứng biện pháp đàn áp lực 
lượng dân chủ ở thành thị. Vào giữa năm 1977, 14 nghiệp đoàn 
với hơn 100,000 công nhân đã bị giải tán, hàng ngàn người bị 
bắt vì tội “thân cộng sản”, và hàng loạt tờ báo bị đóng cửa. 
Điều đó chỉ càng gây thêm nhứng bất bình trong xã hội. 


Chống lại chính sách đàn áp gắt gao của chính phú không 
chỉ có lực lượng phái tâ, mà còn bao gôm các tầng lớp dân cư 
rộng rái, như tiểu và trung tư sản, một bộ phận công nhân viên 
nhà nước, và đặc biệt là các sỹ quan trung cấp. Các sỹ quan 
này, từ cấp thiếu tá đến đại tá, thường là các sỹ quan chuyển 
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nghiệp có biệt danh là “nhung người Thổ Nhi Kỳ trẻ tuổi” 1, 
trước đây không tham gia vào chính trị, giờ cũng đã bắt đầu tó 
rõ vai trò của minh. 

“Những người Thổ Nhi Kỳ trẻ tuổi” cho rằng, hòa bình xã 
hội và sự ón định chính trị chỉ có thể đạt được bằng con đường 
cải cách từ trên xuống và bằng việc dân chủ hóa dưới sự kiểm 
soát của quân đội. Сап nhấn mạnh rằng, ngay từ cuối những 
năm 60, một số tướng linh và sỹ quan trực tiếp tiến hành các 
chiên dịch chống khởi nghĩa (trong đó có tướng Xaút Kátpôn, 
người lãnh đạo Bộ chỉ huy chiến dịch bảo đảm an ninh trong 
nước) đã đi đến kết luận rằng, phong trào du kích ở Thái Lan 
không phải là kết quả của việc “xuất khẩu cách mạng”, mà phân 
ánh nhứng vấn đề chính trị xã hôi hiện thực của nhân dân, mà 
chính phu cần phai giải quyết những vấn đề đó để chấm dứt 
phong trào khởi nghĩa. 

Phát triển quan điểm này, “những người Thổ Nhi Kỳ trẻ 
tuĉi” cho rằng, phương pháp cải cách từ trên xuống ấy, cần 
phải được áp dụng để giải quyết những vấn đề chính trị xã hội 
trên phạm vi toàn quốc. Chỉ có môt chính sách như vậy, theo 
họ, mới có khả năng góp phân duy trì và bảo vệ hòa bình xã 
hội trong khuôn khổ của hệ thống xã hội hiện hành. Chính 
“những người Thổ Nhi Kỳ trẻ tuổi” này đã yêu câu Bộ chỉ huy 
các lực lượng vũ trang hãy lật đổ Thú tướng Thanin Kraivichiên 
và nắm lấy quyền lực vào tay mình. Họ cũng ủng hộ tướng 
Kriăngxắc Chômaanan là người có cùng quan điểm với họ, lên 
làm Thu tướng. 


(1) Сб nguồn gốc tü tên gọi các thành viên của tổ chức dán tộc tư вап “Thống 
nhất và Tiến bộ” ở Thế Nhi Kỳ, sau này lên cầm quyên trong cuộc cách 
mạng 1108. 
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Đó cúng chính là bối cảnh của cuộc đảo chính mới dẫn đến 
sự sụp đổ của chính phủ Thanin Kraivichiên vào tháng 10- 1977. 
Các giới có thế lực ở Thái Lan nhận rõ rằng, các biện pháp đàn 
ар дї đội đã không giải quyết được vấn đề, mà còn có thể dẫn 
đến việc thu hẹp hơn nửa cơ sở xã hội của mình và dẫn tới 
nhung sự bùng nổ xã hội trong tương lai. Vì vậy mà, Thanin 
Kraivichiên cân phải được thay thế bằng một nhân vật khác 
“mêm dẻo” hơn về chính trị. 


Ngày 20- 10-1977 chính những thành viên của “Hội đồng 
cải cách hành chính quốc gia” từng đưa Thanin Kraivichiên lên 
làm Thủ tướng, đã lại lật đổ ông ta. Dưới áp lực của “những 
người Thổ Nhi Kỳ trẻ tuổi”, “Hội đồng chính trị toàn quốc” 
gồm 23 tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp do đô đốc Xangát Chalo 
đứng đầu, ngày 23-10-1977 đã phải bầu tướng Kriăngsắc 
Chómanan, tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, làm Thủ 
tướng. Và ngày 9-11-1977 nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn chức 
vụ này của Kriăngsắc Chômaanan. 


Chính sách đối nội và đối ngoại của chính phú Kriăngsắc 
Chômanan (10-1977 - 2-1980) đều nhằm một mục đích có tính 
chất tư tưởng chung là bảo đảm trật tự chính trị xã hội hiện 
hành bằng con đường từ chối các biện pháp độc tài của nội các 
tiền nhiệm, và sử dụng nhửng biện pháp mềm dẻo, uyển chuyển 
hơn. Cương lĩnh của chính phủ nhằm đạt tới một sự đoàn kết 
dàn tộc trong điều kiện tiến hành dân chủ hóa nhất định đời 
sống chính trị xã hội; tiến hành những cải cách, đặc biệt trong 
lĩnh vực nông nghiệp nhằm “thủ tiêu nguyên nhân của sự nghèo 
đói” và do đó, sẽ thú tiêu cơ sở chính trị xã hội của các phong 
trào nổi dậy. 


Chính vi vậy mà trong tuyên bố có tính chất cương lĩnh 
của Xangát Cha lo thủ lĩnh của nhóm дао chính, cũng như trong 
các tuyên bố khác của chính phủ, chính quyền mới chủ trương 
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bảo vệ chế độ vương quốc do nhà vua đứng đầu, giải tán “viện 
cải cách hành chính toàn quốc”; xóa bỏ Hiến pháp 1976; bãi bỏ 
tình trạng quân sự khẩn cấp; cấm các thành viên của nội các 
cũ không được ra nước ngoài; các dáng phải chính trị được ra 
hoạt động công khai, và tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước. 

Cuộc bâu cú tháng 4-1979 vào Quốc hội Thái Lan có 37 
đảng phái tham gia tranh cú. Kết quả của cuộc bầu cử cho thấy 
một lân nga tình hình phân cực trong đời sống chính trị xã hội 
Thái Lan. “Đảng tự do chính nghĩa” (“Sêritam”) ủng hộ Thủ 
tướng Kriăngsắc Chômanan chỉ được 21 ghế. Đăng Dân chủ chỉ 
được 32 ghế (so với 114 ghế trước đó). Ngược lại, “Đảng hành 
động xã hội”, một trong những đảng đối lập lớn nhất của Kukrít 
Pramốt đã giành được 83 ghế (so với 45 ghế trước đó). “Đảng 
nhân dân Thái” vừa mới thành lập cũng được 28 ghế. Ngoài ra 
là 63 ứng viên độc lập không thuộc đảng phái nào. 


Như vậy, những biện pháp của chính phủ Kriăngsắc 
Chômanan là có nhiều điểm khác với kế hoạch của chính phủ 
tiền nhiệm 'Thanin Kraivichiên về một quá trình chuyển biến 
sang nên dân chủ theo từng giai đoạn trong thời gian 12 năm. 
Thay thế nội các của Thanin Kraivichiên bằng nội các của tướng 
Eriaängsắc Chômanan, các giới có thế lực ở Thái Lan rõ ràng là 
muốn từ bỏ chủ nghĩa bảo thủ thiển cận mà chính phủ Thanin 
Кгаіуісһіёп theo đuối và những biện pháp cũ tỏ ra không giải 
quyết được những vấn đề đặt ra đối với Thái Lan trong điều 
kiện mới của lịch sử. Cuộc đảo chính tháng 10-1977, do đó, được 
xem như là một bước chuyển biến theo hướng tự do hóa đất 
nước và giải trừ những quan hệ căng thẳng với các nước khác. 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng 1979-1980 đã làm 
nën kinh tế Thái Lan tiếp tục gặp khó khăn: năm 1974 tỷ lệ 
lạm phát 20%; thâm hụt ngoại thương tăng 60%, và vào đâu 
thập niên 80, có tới 11 triệu người (tức 20%) dân số sống dưới 
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mức nghèo khổ. Trong khi đó, đường lối đối ngoại của chính 
phú lại không mấy được sự hưởng ứng của Mỹ. 

Tất cả những điểm đó đã khiến cho nội các của tướng 
Kriăngsắc Chômanan bị sụp đổ sau hơn З năm cầm quyền. Việc 
bản thân Thủ tướng Kriăngsắc Chômanan phải tự rút lui khỏi 
chức vụ vào tháng 2-1980 quả là một hiện tượng không bình 
thường trong đời sống chính trị Thái Lan. Nguyên nhân trực 
tiếp của sự ra đi của Thủ tướng Kriängsắc chó та nan là vấn 
đề tăng giá nhiền liệu và sự bất bình của dân chúng do biện 
pháp này đem lại Nhưng vấn đề có lẽ còn phức tạp hơn thế 
nhiều, mà người kế vị là Thủ tướng Prem Tíxulanon sẽ phải 
giải quyết trong thời kỳ cầm quyền của ông (1980 - 1988). 


ш. TÌNH HÌNH KINH TẾ THÁI LAN THẬP NIÊN 70 


Trong thập niên 60, nền kinh tế Thái Lan đạt được những 
bước phát triển rất đáng khích lệ với việc triển khai hai kế 
hoạch dài hạn kế tiếp nhau (1961 - 1966 và 1967-1971). Tuy 
nhiên, chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu sau hơn 
một thập ky thực hiện ở Thái Lan cũng đã dàn dàn bộc lộ những 
nhược điểm của nó. 


Nhằm tiếp tục đưa nền kinh tế Thái Lan phát triển trong 
thập ky 70 và khắc phục những hậu quà tiêu cực của nhứng kế 
hoạch 5 năm trước đây, bước vào thập niền 70, chính phủ 
Thanom Kítchicachon đã đề ra kế hoạch 5 năm lân thứ ba 
(1972-1976) với những mục tiêu cơ bản như: cấu trúc lại nền 
kinh tế nhằm nâng cao sản xuất và thu nhập của người dân; 
khuyến khích phát triển kinh tế ở nông thôn nhằm giảm chênh 
lệch vê dài sống giữa các vùng; khuyến khích kinh tế tư nhân 
phát triển; khuyến khích phát triển lực lượng lao động và tạo 
công ăn việc làm; đảm bảo công bằng xã hội và bảo đảm dự trứ 
ngoại tệ ở một mức độ nhất. định. Phấn đấu tăng tổng sản phẩm 
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quốc dàn hàng năm đạt 7%; tăng xuất khẩu và giảm bớt nhập 
khẩu v.v... 


Trong kế hoạch 5 năm lần thứ ba này, Thái Lan đã chuyển 
sang triển khai chiến lược công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu, 
để thay thế cho chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu 
trước đây. Nhằm thực hiện chiến lược này, Thái Lan đặc biệt 
chú trọng sự hợp tác giữa nhà nước và kinh tế tư nhân, xem 
đó là bộ phận cấu thành quan trong nhất của sự phát triển. 
Nhà nước đã xác định rõ rệt phạm vi hoạt động của thành phần 
kinh tế tư nhân để sao cho chính phú không cân phải có những 
can thiệp của mình. 


Thái Lan tiếp tục thi hành nhiều biện pháp nhằm thu hút 
đầu tư của tư bản nước ngoài. Tháng 10-1972 “Luật khuyến 
khích đầu tư công nghiệp 1972" được ban bố thay thế cho luật 
1962. Nhứng ngành được khuyến khích là nông nghiệp, công 
nghiệp chế tạo, giao thông vận tải, đánh cá, chăn nuôi, du lịch 
v.v... Khác với luật 1962, luật khuyến khích đầu tư công nghiệp 
năm 1972 quy định Thái Lan có thể hạn chế việc chuyển lợi 
nhuận của tư bản nước ngoài ra khỏi Thái Lan trong trường 
hợp Thái Lan gặp khó khăn trong cán cân thanh toán. 

Tháng 4 -1975, chính phủ Thái Lan đã tiến hành việc giao 
vốn đầu tư trực tiếp để phát triển nông nghiệp, giáo dục, và 
khoảng 40.000 công trình như vậy đã được xây dựng nhờ vốn 
của nhà nước. Trong 2 năm 1975-1976, Thái Lan đã vay của 
ngân hàng Thế gới 21 triệu đô la để phát triển nông nghiệp 
vùng Đông Bác; 5 triệu đô la để phát triển đàn gia súc; 95 triệu 
đô la cho các công trình tưới tiêu ở Pítsalauốc; 50 triệu đô la 
để trông cao su ở miền Nam; 30 triệu đô la cho chương trình 
cai cách giáo dục, và 28 triệu đô la để cải thiện hệ thống điện 
thoại ở nông thôn. 


Tiếp đó, dưới thời chính phủ của Thủ tướng Thanin 
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Kraivichiên, Thái Lan lại đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế ха 
hội fän thứ 4 (1977-1981), với trọng tâm là cải tổ cơ cấu công 
nghiệp để tăng cường xuất khẩu và cải thiện công ăn việc làm 
ở nông thôn. Cũng trong năm 1977, chính phủ Thái Lan đã. 
thông qua “Luật khuyến khích đầu tư công nghiệp 1977", trong: 
đó, ngoài việc khuyến khích ưu đãi về thuế quan, đã có cả những 
điều khoản bảo đảm chống quốc hữu hóa, chống sự cạnh tranh 
của các xí nghiệp nhà nước. 

Nhà nước Thái Lan cũng đã thông qua một loạt nhứng biện 
pháp kinh tế quan trọng, như hạn chế quốc hữu hóa các хі 
nghiệp tư nhân, khuyến khích sự liên doanh giữa nhà nước và 
tư bản tư nhân nước ngoài, giữa tư bản địa phương và tư bản 
nước ngoài; tạo điều kiện cho các nhà đâu tư thông qua việc 
đáp ứng các dịch vụ cần thiết, giảm và đơn giản hóa các thú 
tục hành chính v.v... | 

Tất са nhứng biện pháp đó của Thái Lan đã gặt hái được 
nhứng kết quả quan trọng về kinh tế trong thập niên 70. Không 
phải ngẫu nhiên mà Thái Lan trong thời kỳ này đã bắt đâu trở 
thành đối tượng hấp dẫn của đầu tư tư bàn nước ngoài. Nêu 
như trong năm 1970 tổng số đầu tư tư bản nước ngoài vào Thái 
Lan là 0,3 tỷ đô la, thì trong năm 1979 là 1,7 tỷ đô la. Và nếu 
tính chung tổng đầu tư của tư bản nước ngoài trong cà thập 
niên 70, thi con số đó là 5,8 tỷ đô la, mà một phần quan trọng 
là rơi vào nửa sau của thập niên này. 


Сас công ty xuyên quốc gia ngày càng có vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế Thái Lan. Trong những năm 70, số lượng các 
chí nhánh và các công ty con của nó hoạt động ở Thái Lan đã 
tăng hơn 2 lân, từ 118 lên 260 chi nhánh và công ty. 


Công nghiệp Thái Lan trong thời kỳ này cúng đạt được sự 
phát triển đáng kể, đặc biệt là trong cơ cấu của nó. Nếu như 
trước đây, hầu hết các xí nghiệp công nghiệp chế tạo đều tập 
trung ở khu vực Băng Cốc, tức là liên quan trực tiếp đến thị 
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trường bën ngoài, thi trong những năm 70, một số lớn các xí 
nghiệp được xây dựng trong nhứng miền khác của đất nước. 
Thập niên 70 cũng là thời gian chứng kiến những tiến bộ lớn 
trong công nghiệp năng lượng điện của Thái Lan. 


Trong nông nghiệp, tốc độ phát triển sản xuất trong thập 
niên 70 đạt 3,9%, và đến đầu những năm 80 đạt 4,3%. Thu 
hoạch lúa của Thái Lan trong thập niên này trung bình đạt từ 
12 đến 13,5 triệu tấn/ năm, và đến đầu thập niên 80 đạt 17,7 
triệu tấn/ năm. Sau lúa là ngô, với điện tích gieo trồng năm 
1975 khoảng 1,2 triệu héc ta. Còn cao su thì trong thập niên 
70, Thái Lan đã trồng mới khoảng 255,3 ngàn héc ta. Phần lớn 
cầc:đôn điền cao su là thuộc loại nhỏ của nông dân. Số đồn điền 
lớn không nhiều, và khác với một số nước khác, ở Thái Lan hầu 
` như không có đồn điền cao su thuộc về tư bản nước ngoài. 


Việc cơ khí hóa nông nghiệp cũng được đẩy mạnh. Nhờ việc 
phát triển hệ thống thủy lợi lớn của nhà nước và thủy lợi nhỏ 
của tư nhân, trong những năm 70, diện tích được tưới tiêu ở 
Thái Lan đã tăng khoảng 2 lần (từ 2,1 triệu lên 4,1 triệu héc 
а). Các máy kéo được sử dụng ngày càng nhiều trong nông 
nghiệp, với khoảng hơn 300 ngàn chiếc vào năm 1975 (trong 
khi đó năm 1965 chỉ có 14.700 chiếc). Việc sử dụng phân hóa 
học cho một héc ta đất canh tác cũng tăng lên, từ 76 kg năm 
1970, lên 162 kg năm 1981. 


Tróng lĩnh vực ngoại thương, tốc độ chu chuyển ngoại 
thương của Thái Lan trong thập niên 70 đạt 17,9% (thập niên 
60 là 11-12%), cụ thể, từ 1970 đến 1974 trung bình mỗi năm 
đạt 3,2 tỷ đô la; và trong năm tiếp theo, đạt 8,4 tỷ đô la/năm. 
Cơ câu xuất khẩu của Thái Lan cũng đã có sự thay đổi. Ví dụ, 
phần hàng hóa công nghiệp hoàn chỉnh trong xuất khẩu tăng 
từ 15,4% năm 1970, lên 25,3% năm 1979 (năm 1960 chỉ có 
1,3%). ` 
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Ban hàng lớn nhất của Thái Lan trong những năm 70 là 
các nước EEC, với ty trọng của họ trong xuất khẩu của Thái 
Lan tăng từ 18,2 lên 22,5%. Tiếp sau đó là Nhật và Mỹ. Nhưng 
dàn dàn, các nước châu Á đã chiếm một tỷ lệ quan ung trong 
xuất nhập khẩu của Thái Lan. 


Như vậy, nếu xem xét trong tổng thể của nó, thì nền kinh 
tế Thái Lan vẫn đạt được sự tăng trưởng trong thập niên 70, 
với tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân hàng năm, chẳng hạn 
từ 1974 đến 1977, là 8,4% (trong khi đó, cũng trong thời gian 
này ở Phi-líp-pin chỉ tăng 6,1%; Ma-lai-xi-a tăng 7,6% và In-đô- 
nê-xi-a tăng 6,6%. 


Tuy nhiên, trong thập niên 70, cũng như sự không bền 
vững của các chính phủ, sự không ổn định về chính trị (chỉ 
trong vòng 7 năm từ 1973 đến 1980, Thái Lan đã trải qua 7 
lần thay đổi Thủ tướng do đảo chính hoặc bầu cử), nền kinh tế 
Thái Lan củng trải qua những bước thăng trầm và thiếu ổn 
định. 

Ngay khi triến khai kế hoạch phát triển khi tế xã hội lần 
thứ ba (1972-1976), Thái Lan đã gặp phải tình trạng khó khăn 
chung do tình trạng suy thoái trong kinh tế thë giới đầu thập 
niên 70. Năm 1973 giá đầu то lại tăng cao. Mỗi năm, Thái Lan 
tiêu thụ khoảng 16.400 thùng dầu. Riêng năm 1974, chính phú 
Thái Lan phải chỉ tới 700 triệu đô la cha việc mua dầu. 


Mặc dù chính phủ có sự chú trọng đầu tư vào nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, nhưng vấn dë “cải cách ruộng đất” 
vẫn không gặt hái được nhiều kết quả. Vào đâu thập niên 70, 
cứ 5 người nông dân thì chỉ có 1 người có bằng khoán điền thổ 
vĩnh viễn; gân 2/3 số nông dân không có giấy tờ gì vê ruộng 
đất hoặc chỉ được phép canh tác trong thời gian 3 năm. Nhiều 
nông dân bị mất đất. Ở miền trung Thái Lan có tới 70- 80% 
nông dân bị biến thành tá điên. Trung bình mỗi nông dân ở 
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dày nợ khoang 4.000 bạt/năm. Lãi suất vay nợ có khi vượt quá 
100%, từng vụ mùa. Số nợ của nông dân miền Bắc Thái Lan 
còn cao hơn (năm 1971 mỗi hộ nợ trung bình khoảng 5.130 bạt). 
Xuất khẩu gạo và nông sản trong 6 tháng đâu năm 1975 chỉ 
đạt 1.197,7 triệu đô la (giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước). 


Vốn đâu tư của tư bản nước ngoài cũng giảm cục bộ do 
hậu quả của suy thoái kinh thế giải Năm 1975, tổng số vốn 
đầu tư của tư bản tư nhân nước ngoài chỉ còn 97,5 triệu đô la, 
50 với 1.312 triệu năm 1973, và 461 triệu năm 1974. Số người 
thất nghiệp ở Thái Lan năm 1975 là khoảng trên 1 triệu. 


Tình hình đó đã khiến cho kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội lần thứ ba (1972-1976) bị thất bại về cơ bản. 


. Trong kế hoạch dài hạn tiếp theo (1977- 1981), Thái Lan 
lại vấp phải những tác động tiêu cực do cuộc khủng hoảng kinh 
tế ở các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới cuối những năm 
70 đầu những năm 80. Lạm phát năm 1979 tăng lên tới 20%; 
thâm hút ngoại thương tăng 60%. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng 
năng lượng 1979-1980 đã tác động tiêu cực tới nên kinh tế Thái 
Lan. Không có đủ đầu mỏ, hàng trăm nhà máy đã phải đóng 
cửa. Chính phú Kriăngsắc Chômanan đã liên tiếp ba lần tăng 
giá đầu trong nước. Tháng 2-1980, giá một lít đầu ở Thái Lan 
lên tới 10 bạt (đất nhất thế giới ở thời điểm này). Giá đầu tăng 
đã dẫn tới việc tăng giá của một loạt các hàng tiêu dùng khác. 
Cùng với việc thiếu hụt trầm trọng về cán cân thanh toán, cuộc 
khủng hoảng vê đầu mỏ ở Thái Lan trong năm 1979 đầu 1980 
chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của Thủ tướng 
Кгіапрейс Chômaanan tháng 2-1980. 
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IV. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA THÁI LAN TRONG 
THẬP NIÊN 70 


Thập niên 70 đánh dấu những biến đổi lớn lao trên bán 
дао Đông Dương với thắng lợi của Việt Nam, Lào, Campuchia 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; sự ra đi của người 
Mỹ sau những năm dài tiến hành cuộc chiến tranh nóng khốc 
liệt nhất trên bán đão này. Trong khi đó, với việc gia nhập Liên 
hiệp quốc, vai trò của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày càng 
tăng lên trên bán dào Đông Dương. Đồng thời, khối ASEAN 
cũng ngày càng tỏ rõ vai trò của nó trên trường chính trị quốc 
të và khu vực. 


Trong bối cảnh của nhung điều kiện quốc tế mới, ngoài 
nhứng vấn đề đối ngoại thường nhật khác, nền ngoại giao Thái 
Lan đứng trước ba vấn đề cơ bản trong thập niên 70. Một là, 
vấn đề quan hệ với Mỹ trong khi Mỹ phải ra đi khỏi bản дао 
Đông Dương, nhằm bảo đảm nền an ninh của Thái Lan. Hai là, 
giải quyết mối quan hệ với các nước láng giềng Đông Dương, 
Việt Nam, Lào, Căm pu chia; và ba là, vấn đề quan hệ với Trung 
Quốc. 

Có liền quan chặt chẽ với quá trình ra đi của người Mỹ ở 
Việt Nam, là vấn đề rút quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ Thái Lan 
và đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ ở đây. Khi triển khai chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, R. Ních-xơn cúng đồng thời 
buộc phải tính đến việc rút dán quân đội Mỹ đóng trên lãnh 
thổ Thái Lan. Vë phía mình, chính phú Thái Lan củng chủ 
trương việc giäm sự có mặt của quân đội Mỹ ở Thái Lan và 
đóng cửa các căn cứ quân sự ở đây là một quá trình. Vì vậy, 
ngay từ 30 - 9 - 1969, Thái Lan và My đã đạt được thỏa thuận 
vê việc gian quân đội Mỹ 3 Thái Lan trong khuôn khổ của kế 
hoạch rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. 
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Sau khi Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được ký kết (1973), 
trong năm 1974 Mỹ và Thái Lan đã lại đạt được hai thỏa thuận 
vê vấn đề này: Hiệp ước ngày 22-2-1974 về việc rút những đạo 
quân đặc biệt, và Hiệp ước 29-3-1974 về rút khỏi căn cứ không 
quân Utapao đợt đầu tiên các máy bay ném bom chiến lược B,53. 
Тіёр đó, trong năm 1975,Thủ tướng Kukrít Pramốt khi quyết 
định về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, cũng đã đạt được thỏa thuận về việc Mỹ rút 
hết quân đội ra khỏi Thái Lan trong thời hạn một năm. Ngày 
5-3-1975 Thái Lan và Mỹ да ký thỏa thuận về việc rút 7.500 
nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi Thái Lan cho đến ngày 20-3-1976. 


Trung thành với lời tuyên bố của Thú tướng Kukrít Pramốt 
ngày 19-3-1975 về việc ông sẽ tiến hành một “chính sách đối 
ngoại độc lập”, chính phủ Thái Lan đã phản ứng rất gay gắt 
trước việc Mỹ sử dụng lãnh thô Thái Lan để tiến hành chiến 
dịch quân sự chống Campuchia mà không được sự đồng ý của 
chính phú Thái Lan- vụ rắc rối liên quan tới tàu “Mai-a-hez”. 
Tháng 5 -1975 Thái Lan đã triệu hồi đại sứ của mình từ Mỹ 
về vì “có liên quan tới việc vi phạm thô bao chủ quyên đất 
nước. Trong bị vong lục trao cho Đại sứ Mỹ, phía Thái Lan đã 
cảnh cáo rằng, liên quan tới vụ tàu “Mai-a-hez”, cần phải xem 
xét lại toàn bộ các khía cạnh hợp tác Mỹ - Thái, bao gồm cả 
việc sú dụng các căn cứ quán sự của Mỹ cho đến việc rút các 
lực lượng vũ trang Mỹ khói Thái Lan. 


Tất nhiên, không phải toàn bộ chính giới Thái Lan dễ dàng 
tán thành những biện pháp trên của chính phủ. Các tướng lục 
quân như Bunchải Bamruangpông, Thanhít Xênhivông, Xan 
Chítpatima v.v... cùng với bộ chỉ huy của họ luôn luôn chủ 
trương vê sự cần thiết có mặt của quân đội Mỹ ở Thái Lan. 
Song, cả áp lực của bộ chỉ huy quân sự và phái hữu, cùng áp 
lực của phía Mỹ, đêu không đạt được mục đích. Nó chỉ đặt thủ 
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tướng Thái Lan lui thời han rút toàn bộ quân Mỹ khôi Thái Lan 
đến ngày 20-7-1976 (tức là thêm 4 tháng) mà thôi. 

Đồng thời với quyết định đi đến thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam, ngày 20-6-1976 dưới thời của Thủ tướng 
Xênhi Pramốt (4-1976- 10-1976) quá trình rút quân đội Mỹ ra 
khỏi lãnh thó Thái Lan, và việc đóng cửa các căn cứ quân sự 
Mỹ ở đây đã được hoàn thành. Ở Thái Lan chỉ còn lại 263 
chuyên viên quân sự Mỹ để giúp đỡ huấn luyện quân đội Thái 
Lan tương ứng với Hiệp ước về viện trợ quân sự năm 1950. 


Như vậy, một phần của chính sách đối ngoại được đưa ra 
sau khi lật đổ chính phú độc tài của Thanom Kítchicachon, liên 
quan đến việc rút và đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái 
Lan đã được hoàn thành. 


Tuy nhiên, với sự trở lại câm quyền của phái hữu sau cuộc 
дао chính tháng 10-1977, chính phú của Thanin Kraivichiên lại 
cho rằng, việc rút quân này của Mỹ được thực hiện “Trái với 
dư luận quân chúng”, rằng chính phủ Thái Lan sẽ “vai kê vai 
với Mỹ”, Ngay trong tháng 10-1976 đã đạt được thoa thuận vë 
VIỆC хау dung căn cứ hai quân mới trên bờ Ấn Độ Dương, trong 
tỉnh Xurát Thanhi. Điều đó có thể biến Thái Lan trở thành một 
khâu trong chuỗi dây xích căn cứ quân sự Mỹ kéo dài từ Ô-ki- 
na-oa (Nhật Bản) đến đảo Đi-ê-gô Gác-xi-a (tên Ấn Độ Dương). 
Cũng trong tháng 10 - 1976, máy bay quân sự Mỹ đã được phép 
sử dụng căn cứ không quân Táắc-li. Tháng 12-1976, Thái Lan 
đã ký hiệp ước vê việc mua (dưới dạng tín dụng) 15.000 tấn vũ 
khí và trang bị quân sự còn lại trong các căn cứ quân sự bị 
đóng cửa ở Thái Lan, trị giá 65 triệu đô la. 

Mặc dù vậy, Thủ tướng Thanom Kraivichiên cũng không 
dám đi tới khả năng cho phép các đơn vị quân đội Mỹ trở lại 
Thái Lan. Đến thời Thủ tướng Kriängsắc : Chômanan 
(1977-1980), nói chung. Thái Lan thí hành một đường lối đối 
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ngoại mëm dëo và hợp lý hơn, nhưng quan hệ với Mỹ vẫn рїї 
vị trí quan trọng hàng đầu. Cần hết sức nhấn mạnh rằng, việc 
rút quân đội Mỹ ra khỏi Thái Lan và việc đóng cửa các căn cứ 
quân sự của Mỹ tại đây không phá vỡ hoặc làm giảm hẳn đi 
quan hệ kinh tế, quân sự giữa Mỹ và Thái Lan. Tuy rằng trong 
thời kỳ “thử nghiệm dân chủ” (1973-1976) do áp lực của phong 
trào dân chủ mà việc hợp tác với Mỹ không được đẩy lên hàng 
đầu, nhưng nói chung, giới câm quyền Thái Lan chưa khi nào 
lại nghỉ ngờ về sự cân thiết về sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong 
tất cả các lĩnh vực. Viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ cho 
Thái Lan vẫn có sự tăng lên đáng kể: Từ 1973 đến 1980, Mỹ 
đã viện trợ kinh tế cho Thái Lan là 39,1 triệu đô la năm 1978; 
15,1 triệu- 1974; 6,7 triệu 1975; 17,5 triệu 1976; 17,7 triệu 
1977, 10,8 triệu 1978; 25,4 triệu 1979 và 29,7 triệu cho năm 
1980. Só viện trợ quân sự còn lớn hơn rất nhiều: 63,7 triệu cho 
năm 1973; 37,2 triệu 1974; 42,5 triệu 1975; 103,9 triệu 1978; 
32,1 triệu 1979; và 37,4 triệu đô la cho năm 1980. Chính phủ 
của Kriăngsắc Chômanan tích cực thực hiện sự hợp tác quân 
sự với My, đặc biệt là trong việc cung cấp trang bị cho quân 
đội Thái Lan, và sự hợp tác này được tăng lên sau sự kiện chính 
quyền Pônnốt bị lật dó ở Campuchia năm 1979. 


Đối với các nước Đông Dương, trước hết là Việt Nam, trong 
điều kiện lịch sử mới của thập niên 70, như giáo sư K. Thiravit 
của Thái Lan nhận định, “chính sách mới cùng tồn tại hòa bình 
với các nước láng giêng đã đương nhiên xóa bỏ những dấu ấn 
về sự khác biệt hệ tư tưởng”`”. Với thiện chí của mình muốn 
cùng tôn tại hòa bình với tất cà các nước láng giềng trên bán 
đào, ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đoàn đại 
biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Phan Hiền dán đầu 
đã thàm Thái Lan tháng 5-1975 để thảo luận về việc bình thường 
hóa quan hệ giữa hai nước. 


(1) _ Thai-American Ralation.,Sảd. P. 150. 
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Dën thời chính phú Xënhi Pramót cùng với việc quân Mỹ 
rút ra khỏi lãnh thổ Thái Lan và đóng cửa các căn cứ quân sự 
Mỹ ở đây, Thái Lan cũng đần dần đi đến thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam. Ngày 6-8-1978 tại Hà nội, Bộ trưởng ngoại 
giao của Việt Nam Nguyên Duy Trinh và Bộ trưởng ngoại giao 
của Thái Lan. P. Pattakun đã ký tuyên bố chung về vấn đề này. 
lrong tháng 8-1976 Ngoại trưởng Thái Lan cũng có chuyến 
thăm Lào nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước. 


Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Lào đánh 
dấu bước chuyển biến quan trọng trong quá trình đi đến bình 
thường hóa quan hệ gita các nước láng giềng trên bán đảo Đông 
Dương; góp phần củng cố vị trí của Thái Lan ở trong khu vực. 


Tuy nhiên, việc trở lại сат quyên của phái hứửu đã lại làm 
căng thẳng quan hệ Thái - Việt. Quan hệ ngoại giao được thiết 
lập trước đó vẫn không được chính phủ Thanin Kraivichiên hiện 
thực hóa, chừng nào gifa hai nước vẫn chưa diễn ra việc trao 
đổi đại sứ. Phía Thái Lan đã dấy lên một chiến dịch ầm ï xung 
quanh vấn đề người di tân Việt Nam để làm căng thẳng quan 
hệ ngoại giao ріЧа hai nước. Quan hệ Thái-Lào dưới thời chính 
phú Thanin Kraivichiên (1976-1977) cùng xấu đi rất nhanh. 
Những chính khách nhìn xa trông rộng của Thái Lan nhận ra 
rằng, một đường lối đối ngoại như vậy là không hiện thực, chẳng 
những không đáp ứng nhứng quyền lợi dàn tộc cua, Phái Lan, 
mà còn không tương ứng với nhứng hoàn cảnh mới của tình 
hình quốc tế. Tông tư lệnh tối cao các lực lượng уй trang Thái 
Lan, tướng Kriängsắc Chômanan (sau này lên thay Thanin 
Eraivichin làm Thu tướng) cũng như ngoại trưởng Unađit 
Pachariangkun đều phê phán Thủ tướng-Thanin Eraivichiên về 
thái độ thiếu mềm dẻo trong quan hệ với các nước láng giềng 
Đông Dương, và tiến hành những hoạt động để làm giảm sự 
căng thẳng này, ngược với quan điểm của Thanin Kraivichièn. 
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Bản thân Ngoại trưởng Thái Lan U. Rachariangkun đã có cuộc 
gặp gỡ riêng với đại diện của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc tháng 
10-1977. và bày tó hy vọng của Thái Lan mong muốn bình thường 
hóa quan hệ với Việt Nam. Với một mục đích tương tự, ngoại 
trưởng Thái Lan cũng có cuộc gặp gỡ với đại biểu của Campuchia. 


Việc chính phủ của Kriăngsắc Chômanan lên cầm quyền ở 
Thái Lan (10-1977- 2-1980), do đó, đánh dấu một bước phát 
triển mới trong quan hệ Thái-Việt. Nhà nghiên cứu của Thái 
Lan, hà P. Baipirun đã viết về vấn đề này như sau: “Chính phủ 
của Kriängsắc Сћотапап thực hiện một chính sách đối ngoại 
mêm dẻo hơn, đặc biệt là đối với các nước Đông Dương, và điều 
đó đã đặt Thái Lan vào vị trí thuận lợi hơn trong điều kiện có 
những biến đổi nhanh chóng của tình hình chính trị trong khu 
we. 4 Ngay sau khi lên chức Thủ tướng, tướng Kriăngsắc 
Chômanan đã gửi công hàm tới các nhà lãnh đạo của Việt Nam, 
Lào, Campuchia và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với thiện 
chi phát triển các mối quan hệ song phương. Chuyến di thăm 
Thái Lan của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tháng 9-1978 đã đặc 
biệt góp phân vào việc cải thiện quan hệ Việt Nam- Thái Lan. 
Trong lân thăm chính thức này của Thủ tướng Phạm Văn ;lồng 
(từ 6 đến 10-9-1978), hai bên đã xem xét các vấn đề quai hệ 
song phương trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh t - 
ngoại thương. Thái Lan đã thỏa thuận cho Việt Nam vay 100 
triệu bạt để mua hàng hóa của Thái Lan. Trong tuyên bố chung, 
cả hai phía Việt Nam và Thái Lan đều chủ trương giải quyết 
mọi vấn đề tranh chấp giữa hai nước bằng con đường hòa bình, 
không dùng và không đe dọa đùng bạo lực; cố gắng chung nhằm 
biến Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, độc lập, tự do, trung 


(1) Saipiroan Pranee ASEAN Governments’ Attitudes towards Regional 
Security 1975-1979. Bangkok, 1982, P.68. 
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lập, ón dinh và thịnh vượng. 


Trong quan hệ với Việt Nam nói riêng và ba nước Đông 
Dương nói chung trong thập niên 70, tư cách thành viên ASEAN 
của Thái Lan có một ý nghĩa quan trọng. Điều đó là do vai trò 
của Thái Lan trong khối ASEAN khá cao khi giải quyết các vấn 
đề chính trị liên quan trong khu vực. Chúng ta biết rằng, ngay 
từ khi hình thành, Thái Lan đã rất tích cực trong việc thúc đẩy 
sự ra đời của khối. Sự phối hợp các văn kiện của ASEAN chuẩn 
bị cho sự ra đời của nó diễn ra ở Pattaya và Hội nghị thành 
lập ASEAN (1967) cũng diễn ra tại Băng Cốc. 


Thái Lan tham gia vào tất cả các hoạt động của khối 
ASEAN với tư cách thành viên, và có vai trò quan trọng trên 
phương diện chính trị, quân sự. Chính trong thời gian viếng 
thăm Phi-líp-pin của Thủ tướng Kukrít Pramốt ngày 24-7-1975, 
Thái Lan đã đạt được thỏa thuận với Phi-líp-pin về việc giải tấn 
khối SEATO. Tuy nhiên, trong lĩnh vực hoạt động kinh tế của 
ASEAN, Thái Lan không đóng được vai trò chủ đạo. 

Với việc quan tâm tới sự ổn định trong khu vực, và quyền 
lợi của chính bản thân Thái Lan, trong thập niên 70, các chính 
phủ cầm quyên ở Băng Cốc rất chú ý tới việc bình thường hóa 
quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước đó, quan hệ 
Trung - Thái mang tính chất căng thắng, do chính sách liên 
minh với Mỹ của các chính phú quân sự từ thời Phibun 
Songkram đến Thanom Kítchicachon. 


Khi chính phú dàn sự đầu tiên trong thời kỳ “thử nghiệm 
dàn chủ” của giáo sư X. Thămmaasắc lên сат quyền, giữa Thái 
Lan và Trung Quốc đã có nhứng cuộc trao đổi không chính . 
thức, hoặc bán chính thức ở cấp bộ, thứ trưởng. Trong tình 
hình Thái Lan gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng nhiên liệu 
nhứng năm đầu thập niên 70, Trung Quốc đã bán cho Thái Lan 
50.000 tấn dâu đi-e-zen với “giá hüu nghị” nhân chuyến thăm 
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Bác Kinh của Ngoại trưởng Thái Lan Chátchai Chumhavan 
tháng 12-1973. 


Tiếp đó, trong cuộc viếng thăm Trung Quốc của Bộ trưởng 
Quốc phòng Thái Lan, thống chế không quân Tavi Chulaxáp 
tháng 2-1974, Trung Quốc lại bán cho Thái Lan 75.000 tấn dầu 
đi-ê-zen nứa. Сап chú ý rằng, tất cả những điều đó хау ra trong 
bối cảnh sắc lệnh số 53 dưới thời Thủ tướng Хагіє Thanarát từ 
năm 1958 vẫn còn hiệu lực. Sắc lệnh này cấm buôn bán với “các 
nước cộng san”. Và phải tới 7-12-1974 sắc lệnh này mới bị bãi bỏ. 


Cùng với việc quân Mỹ rút ra khỏi Thái Lan; các căn cứ 
quân sự Mỹ bị đóng cửa, và quan hệ Trung- Mỹ xích lại gần 
nhau, quan hệ Thái - Trung cũng nhanh chóng đi đến bình 
thường hóa. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng 
Kukrít Pramôt, ngày 1-7-1975 hai bên đã ký tuyên bế chung 
trong đó tuyên bố vë sự cân thiết hợp tác của hai bên nhằm 
đáp ứng lợi ích của mỗi bên. Chuyến viếng thăm này của Thú 
tướng Thái Lan đã kết thúc bằng việc thiết lập quan hệ ngoại 
giao Trung - Thái, và việc ký kết hiệp ước trao đổi hàng hóa, 
theo đó Trung Quốc sẽ cung cấp cho Thái Lan 200.000 tấn đầu 
đi-ê-zen để đổi lấy gạo. 


lừ đó, quan hệ Thái - Trưng phát triển rất nhanh trong 
tất ca mọi lĩnh vực. Trao đổi hàng hóa không ngừng tăng - năm 
1979 lên tới hơn 2 tỷ bạt, tức là nhiều hơn khối lượng trao đổi 
hàng hóa của Thái Lan với các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu 
Âu. Ngoài quan hệ với Liên xô vẫn được duy tri từ trước, trong 
năm 1974, Thái Lan cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Mông Cố, Cộng hòa dân chủ Đức và Bun-ga-ri. 


Tuy nhiên, sau khi chế độ diệt chủng Pôn Pôt- lêngxary bị 
sụp đổ ở Campuchia (1979), Thái Lan đã có một lập trường 
phức tạp xung quanh cái gọi là “vấn đề Campuchia” trong thập 
niên 80 dưới thời Thủ tướng Prem Tinxulanon (1980-1988). 
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Chuong VI 


Thái Lan trong thập ky 80 


1. THẬP NIÊN CÚA SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


Nếu như thập niên 70 là một thời kỳ đây biến động trên 
chính trường Thái Lan (sau khi nền độc tài của Thanom 
Kítchicachon bị lật đổ năm 1973, từ 1973 đến 1980 Thái Lan 
đã trả qua 7 đời Thủ tướng được lập nên do bầu cứ hoặc đảo 
chính, trong đó có Thủ tướng chỉ cầm quyền trong 6 tháng), 
thì Thái Lan bước vào thập ky 80 với một nên chính trị tương 
đối бп định dưới thời Thủ tướng Prem Tinxulanon (1980-1988) 
và Xátxai Chunhavan (1988-1991). 


Có thể nói, tình trạng bất ổn về chính trị trong thập niên 
70 là một trong nhứng nguyên nhân chủ yếu khiến các nhà đầu 
tư nước ngoài không yên tâm khi tiến hành công việc kinh doanh 
ở Thái Lan. Vì vậy, Thú tướng Prem Tinxulanon đã tỏ một thái 
độ cứng rắn trong việc đập tan các âm mưu đảo chính của phe 
đối lập nhằm bảo đảm sự ổn định trong nước. 

Ngày 1-4-1981 nhóm “những người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ tuổi” 
dà tiến hành môt âm mưu дао chính quân sự để lật dó Thú 
tướng Prem Тіпхшалоп. Cương lĩnh của nhóm дао chính công 
bố ngày 2-4-1981 chủ trương tiến hành nhứng cải cách trong 
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các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bao gồm cả việc giải tán các tổ 
chức lũng đoạn lớn; quốc hứu hóa các nguôn dự trứ thiên nhiên 
và tiến hành cải cách ruộng đất; thay đổi đường lối đối ngoại 
xung quanh “vấn dë Campuchia”. Tuy nhiên, tướng Prem 
Tinxulanon với quan điểm kinh tế tư nhân hóa một cách mạnh 
më, đã đập tan cuộc đảo chính này. 


Tương tự như vậy, chính quyền Prem Tinxulanon đã đập 
tan được cuộc дао chính ngày 9-9-1985 của đại tá Manun, bắt 
giam nhiều người. Са cựu Thủ tướng Kriăngsắc Chômanan cũng 
bị kết tội chống chính phu. 


Đặc biệt, Thu tướng Prem Tinxulanon đã khôn khéo vượt 
qua được cuộc khủng hoảng chính trị tháng 5 - 1986, khi quốc 
hội bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của ông. Thực chất của 
cuộc khủng hoàng này là những bất đồng, mâu thuẫn trong nội 
hộ liên minh сат quyền. Phe chống đối Thủ tướng đã dự tính 
đến việc Prem Tinxulanon từ chức, và người được du định lên 
nắm chức này là tướng Athít Kamlangek chỉ huy lục quân. Thủ 
tướng Prem Tinxulanon đã “thoát ra” bằng con đường khác. 
Theo lời khuyên của ông, nhà vua Thái Lan (Hiến pháp quy 
định có nhữnh quyền đặc biệt- Prerogative) đã giai tán quốc hội 
để tiến hành một cuộc bầu cử mới trước thời hạn trong năm 
1986 (cuộc bâu cứ thường kỳ diễn ra vào tháng 4-1987). Đồng 
thời Prem Tinxulanon cũng cách chức tướng Athít Kamlangek 
vào ngày 27 - 5- 1986, để thay bằng tướng Chaovalít lôngchaiut. 
Bằng điều đó, ông đã nhận được sự ủng hộ của quân đội. 


Kết quả của cuộc bâu cử bất thường ngày 27-7- 1986 là 
Đảng Dân chủ chiếm đa số với 100 ghế trong Quốc hội (so với 
56 ghế năm 1983); Đang dân tộc Thái được 63 ghế, và Бап 
Hành động xã hội được 54 ghế. Kết quả đó đã даш bảo cho 
tướng Prem Tinxulanon có thể đứng ra thành lập chính phủ liên 
hiệp mới của mình: 
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Cầm quyên và дїї vững chính quyền của minh trong suốt 
8 năm liên của thập kỷ 80 (từ 1980 đến 1988), Thú tướng Prem 
Tinxulanon đã thi hành một đường lối mới trong phát triển kinh 
tế triển khai mạnh mẽ chiến lược công nghiệp hóa hưởng ra 
xuất khẩu. 


Trước hết, ông tập hợp xung quanh mình một đội ngũ đông 
đảo các nhà khoa học và kinh tế học, những chuyên gia hàng 
đầu của đất nước, có tới 700 người. Trong những cố vấn chuyên 
viên này có nhứng khuôn mặt sáng giá nhất của khoa kinh tế 
học Thái Lan hiện đại, như tiến sỹ Bunchu Rôphanasathiên, 
Thạtchai lângkítticân và Chai Tôoát v.v... Đội ngū này đã tiến 
hành nghiên cứu thực trạng kinh tế xã hội Thái Lan khi đó, đề 
xuất. các kế hoạch và ý kiến tư vấn khác nhau cho Thủ tướng 
và Chính phú, khiến người ta liên tưởng tới “tờ rớt” óc của 
F. Ru-dơ-ven và J. Ken-nơ-đi trước đây ở Mỹ. 


Trên cơ sở đó, tháng 10- 1981 chính phủ Thái Lan đã thông 
qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn lần thứ 5 
(1982-1986), cùng những chủ trương lớn được triển khai sau 
đó, Theo kê hoạch và các chủ trương này, Thái Lan sẽ đặc biệt 
tăng cường đầu tư của tư nhân, coi đây là động lực chủ yếu của 
sự phát triển; cấm quốc hứu hóa các xí nghiệp tư nhân. Những 
xí nghiệp của nhà nước làm ăn thua lỗ có thể bị bán cho tư bản 
tư nhân. Tính toán rằng, nông nghiệp là cơ sở xuất phát của 
mình từ nhiêu thập ky trước đây, chính phủ vẫn tiếp tục coi 
trọng chương trình phát triển nông thôn, biến nông nghiệp 
thành chỗ dựa trực tiếp cho công nghiệp. Chính là từ đây mà 
trong chiến lược công nghiệp hướng ra xuất khẩu, Thái Lan đã 
lấy ngành công nghiệp chế biến thực phẩm làm một trong những 
ngành mũi nhọn - một sự lựa chọn vô cùng độc đáo. 


Công nghiệp nặng, do đó, chỉ được Thái Lan phát triển một 
cách có tính toán, trong đó đặc biệt chú ý tới ngành năng lượng 
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đâu mó, để giảm sự phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Chính 
phú cũng khuyến khích các nhà khoa học tìm kiếm nhứng nguồn 
năng lượng mới. Một trong những công trình quan trong .nhất, 
do kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ 5 (1982 - 1986) 
đề ra là công trình phát triển toàn diện vùng duyên hải phía 
Đông vịnh Thái Lan (dự định hoàn thành vào năm 2001) trong 
đó, dự án công nghiệp nặng được triển khai có liên quan tới 
nhứng phát hiện đâu khí ở đây. 


Ngoài ra, Thái Lan đặc biệt chú ý tới việc phát triển ngành 
du lịch truyền thống, biến nó thành một ngành công nghiệp du 
lịch thực sự, trong bối cảnh trọng tâm của du lịch thế giới có 
xu hướng nghiêng về châu Á - Thái Bình Dương. (Năm 1987 
được coi là "Năm du lịch Thái Lan"), 


Một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ 
Thái Lan là tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế và thu hút 
đâu tư của nước ngoài. Trong điều kiện nhiều nước ở châu Á 
đang "trải thầm đỏ" để đón các nhà đầu tư nước ngoài, chính 
phu Prem Tinxulanon, như trên đã trình bày, cố gắng đến tối 
đa để tạo ra một tình hình ổn định về chính trị ở trong nước, 
mong làm yên lòng các nhà đầu tư. Ngoài ra, nhứng ưu đãi cho 
các nhà đầu tư như miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
miễn thuế thu nhập từ 3 đến 5 năm, vẫn được chính phủ дат 
bao. Mức vốn đầu tư tối thiểu cũng được hạ từ 5 triệu bạt xuống 
còn 1 triệu bạt v.v... Bên cạnh đó, Thái Lan vẫn duy trì một 
chính sách thuế mang tính chất bảo hộ cho sân xuất trong nước. 


Việc vay nợ để có nguồn vốn phát triển cũng được cân nhắc 
lại với tính toán cụ thể. Chính phủ Thái Lan chủ trương vay nợ 
nước ngoài mỗi năm không quá 1 tỷ đô-]a, hay là không quá 9% 

số thu nhập có được từ xuất khẩu hàng hóa và dich vụ. Số tiền 
lãnh để trả nợ nước ngoài cũng không được vượt quá 20% tổng 
giá trị xuất khẩu. Và để tăng thêm sức cạnh tranh cho hàng 
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hóa Thái Lan trên thị trường quốc të, chính phủ Thái Lan đã 
hai lần phá giá đông “bạt” vào năm 1981 và 1984, 

Kết quả là đến 1986 Thái Lan đã thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội lần thứ 5 (1982-1986) với những 
bước tăng trưởng rõ rệt so với thời kỳ trước đó. 


Năm 1986 tổng sân phẩm quốc nội của Thái Lan đạt 391,2 
ty bạt. Thu nhập bình quân tính theo đâu người là 981 đô la 
(trong khi đó vào năm 1970 là 105 đô la, và 1979 là 590 đô la). 
Khối lượng tích lũy tuyệt đối cũng tăng, từ 43 tỷ bạt vào năm 
1970 lên 144,3 tỷ vào 1986. Trong thời gian 1980-1986, số tích 
lũy này trung bình đạt 185 tỷ bạt một năm. Tốc độ phát triển 
kinh tế năm 1982 là 4,2%; 1983 là 5,7% và 1984 là 6%. 


Trong công nghiệp, khối lượng sản phẩm thuần túy công 
nghiệp (bao góm cả công nghiệp khai khoáng và năng lượng) 
tăng từ 27,5 ty bạt năm 1970 lên 98 tỷ bạt vào пат 1986, tức 
là tăng 3,5 lân. Tốc độ phát triển công nghiệp năm 1984 đạt 
7,2%, và 1985 đạt 6,2%. Công nghiệp khai khoáng mặc dù chỉ 
chiêm 1;4% trong tổng sản phẩm quốc nội (1986) nhưng có ý 
nghĩa rất quan trọng, với 117.300 người làm việc trong ngành 
này. Năm 1986 Thái Lan đã sản xuất được 3,57 tỷ mét khối ga 
(hơi đốt) và 1,03 triệu tấn đầu; 6,1 triệu ki-lô-oát giờ điện. 
Ngành công nghiệp đệt đạt mức xuất khẩu ky lục 5 tỷ đô la 
(năm 1987). Hàng công nghiệp chiếm tới hơn 55% trong tổng 
giá trị xuất khẩu của Thái Lan vào 1986 là một thành tích có 
ý nghĩa cực kỳ quan trọng chứng minh tính hiện thực của chiến 
lược công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu. Nói chung, sàn xuất 
công nghiệp chiếm khoảng hơn 21% tổng sản phẩm quốc nội. 


Trong nông nghiệp, kế hoạch trọng tâm phát triển nông 
thôn của Thái Lan cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Diện tích trông lúa không ngừng tăng, từ 5,6 triệu héc ta năm 
1970 lên 9,2'triệu héc ta vào 1986, tức là chiếm 67,1% diện 
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tích canh tác của đất nước. Vào đầu nhúng năm 80, Thái Lan 
đã đạt sản lượng hơn 17 triệu tấn thóc, trong đó có 3,7 triệu 
tấn xuất khẩu, đứng hàng đầu trên thế giới. Năm 1984, Thái 
Lan đã xuất khẩu một khối lượng ky lục 4,6 triệu tấn gạo. Công 
cuộc cơ khí hóa trong nông nghiệp cũng được đẩy mạnh với 
178.000 đơn vị máy kéo vào 1986 (năm 1975 chỉ có 30.100). 
Tới cuối năm 1988, 13 tỉnh của Thái Lan đã tiến hành xong cải 
cách ruộng đất. Phân của nông nghiệp trong tổng thu nhập quốc 
nội được rút ngắn lại. Tỷ trọng của nông nghiệp trong tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) từ 32,2% năm 1970 rút xuống chỉ còn 
22,2% năm 1986. Tý lệ cư dân trong khu vực sản xuất nông 
nghiệp cũng giảm từ 80% năm 1970 xuống 65% năm 1986. 
Tương quan giửa khu vực nông nghiệp và công nghiệp năm 1960 
là 3: 1, thì năm 1986 là 1 : 1,3. 


Thương mại của Thái Lan tới cuối kế hoạch phát triển kinh 
tế ха hội 5 năm lần thứ 5 (1982-1986) cũng đạt được những 
kết quả khả quan. Chu chuyển thương mại đạt 18 tỷ đô la vào 
năm 1986 (trong khi đó năm 1980 là 15,9 tỷ đô la). Tổng giá 
trị xuất khẩu là 8,8 tỷ đô la và nhập khẩu là 9,3 ty, giam môt 
cách dáng Кё mức thâm hụt trong cán cân thanh toán. Thái 
Lan vån phải nhập một khối lượng lớn đầu mỏ. Vào đầu những 
năm 80, dầu то đã chiếm tới 30% tổng giá trị nhập khẩu của 
са nước. 


Trong lĩnh vực tài chính, thiếu hụt ngân sách năm tài chính 
1986 là 1,3 ty đô la (trong khi đó, năm 1970 là 0,3 ty đô la) 
nhưng Thái Lan đã thành công trong việc kéo tỷ lệ lạm phát 
từ 11,6% cuối thập niên 70, xuống còn 2,8% trong kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội (1989 - 1986). 


Ngành du lịch đặc biệt gặt hái được nhiều kết qua với "Năm 
du lịch Thái Lan 1987" đạt 3,1 triệu khách du lịch và thu nhập 
45.000 triệu bạt trong năm này. 
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Với tình hinh chính trị tương đối ổn định, luật đầu tu 
thoáng, thập niên 80 cũng đánh dấu thắng lợi khá rực rỡ của 
Thái Lan trong việc thu hút đầu tư của tư bản nước ngoài. Năm 
1986 kết thúc kế hoạch 5 năm lân thứ 5 (1982 - 1986) đã có 
431 đơn xin đầu tư vào Thái Lan với số vốn 2,27 tỷ đô la; với 

' số giấy phép đã cấp là 295 giấy phép có tổng số vốn 1,32 tỷ đô 
la; và 145 dự án được bắt đầu triển khai với số vốn là 0,3 tỷ 
đô la. Vào đâu những năm 80, có 569 chi nhánh và công ty соп 
của các công ty xuyên quốc gia hoạt động ở Thái Lan, trong đó 
có 215 công ty và chi nhánh của Nhật (1986). 


Giành được những kết quả thành công trong kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội lần thứ 5 (1982 - 1986), tháng 10 - 1986 
chính phủ Prem Tinxulanon tiếp tục triển khai kế hoạch 5 năm 
lần thứ 6 (1987 - 1991) với hai mục tiêu lớn là, duy trì mức 
tăng trưởng tối thiểu về kinh tế là 5% và công bằng xã hội. 


Tuy nhiên, sau khi thoát ra được cuộc khủng hoảng chính 
trị giửa năm 1986, chính quyền của tướng Prem Tinxulanon 
ngày càng gặp phải sự chống đối của các lực lượng đối lập, nhất 
là chống lại quan điểm của Prem Tinxulanon trong việc đối đầu 
căng thăng xung quanh "vấn đề Cămpuchia". Phản ứng lại, Prem 
Tinxulanon một lần nửa đi đến quyết định giải tán Quốc hội 
vào tháng 4 - 1988. Nhưng lần này ông đã thất bại. Sự bất tín 
nhiệm chính phù và thái độ chống đối của phe đối lập đã buộc 
Thú tướng Prem Tinxulanon phải rời khỏi chính trường sau 8 
năm cầm quyền. 


Do kết quả của cuộc bâu cử mới, vào tháng 8-1988 một 
chính phủ liên hiệp đã được thành lận do Xatxai Chumhavan 
làm Thủ tướng. Dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Xatxai 
Chunhavan (1988 -1991) nên kinh tế Thái Lan tiếp tục có được 
sự phát triển do nội các mới về cơ bản tiếp tục chiến lược công 
nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu, đồng thời có nhng thay đổi 
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quan trọng trong chính sách đối ngoại nhằm “Biến Đông Dương 
từ chiến trường thành thị trường”. 


Ngày 4-3-1989 chính phủ Xatxai Chunhavan đã thông qua 
chương trình phát triển kinh tế xã hội 14 tỉnh phía Nam Thái 
Lan do chính Thủ tướng đứng đầu chương trình này. Cùng với 
việc tiếp tục công cuộc cải cách ruộng đất và đô thị hóa nông 
thôn, đây là một chương trình phát triển rộng lớn nhằm xây 
dựng những trung tâm phát triển mới tạo ra sự phát triển cân 
đối giứa các vùng trong đất nước, và giải quyết vấn đề công 
bằng xã hội. 

Tiếp tục khuyến khích đầu tư của tư bản nước ngoài, chính 
phủ của Thú tướng Xatxai Chunhavan không coi việc thu hút 
vốn là mục đích tối hậu, mà hết sức chú trọng các dự án đầu 
tư có chọn lọc và cân nhắc, trước hết là các dự án hướng ra 
xuất khẩu và dự án phát triển nông thôn, đảm bào cho hàng 
hóa Thái Lan có khá năng cạnh tranh lớn trên thị trường quốc 
tế. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ khoa học 
kỹ thuật, công nhân lành nghề v.v... để tạo điều kiện cho đầu 
tư kết qua hơn. 

Đặc biệt, để giải quyết vấn đề thị trường, chính phủ Xatxai 
Chunhavan đã có sự chuyển hướng quan trọng trong chính sách 
đối ngoại, mà trước hết là giải tỏa những căng thắng trong “vấn 
đề Campuchia” và đấu tranh chống lại mưu toan của Mỹ trong 
vấn dë bảo hộ màu dịch thuế quan. 

Nhờ những chính sách và biện pháp kinh tế xà hội đồng 
bộ triển khai với vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước mà kế 
hoạch phát triển 5 năm lần thứ 6 (1987 -1991) của Thái Lan 
đã đạt được nhứng kết quả quan trọng. Tốc độ phát triển kinh 
tế năm 1988 là 13,2%; 1989 là 12,1%; 1990 là 9% và 1991 là 
8%. 

Đâu tư tư nhân ở Thái Lan từ 1987 đến 1990 tăng trung 
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bình 26%. Tổng số vốn đầu tư của tư bản tu nhàn nước ngoài 
năm 1991 là 9,67 tỷ đô la, trong đó, đầu tư trực tiếp là 1,21 
ty (năm 1990 là 2,4 tỷ). Năm 1990 có 1009 đơn xin đầu tư vào 
Thái Lan với số vốn là 20,47 tỷ đô la; trong đó có 906 giấy 
phép được cấp với số vốn 18,56 tỷ đô la; và 411 dự án được bắt 
đâu triển khai với số vốn 2,92 tỷ đô la. | 


Năm 1990 Thái Lan đã đạt 20 triệu tấn thóc, 5,2 triệu tấn 
ngô, gân 1 triệu tấn cao su và hơn 800.000 tấn đầu mỏ; xuất 
khẩu tăng 20%, đạt 36 tỷ đô la. Tổng thu nhập quốc dân tính 
theo đầu người là 1.402 đô la. 


Nhờ có sự tăng trưởng về kinh tế như vậy, Thái Lan đã có 
thể dàn dàn nâng cao mức sống của người dân. Ngay sau khi 
lên сат quyền, chính phú Xatxai Chunhavan đã tăng lương cho 
lực lượng vũ trang, nhân viên nhà nước với tổng số tiền 12,5 
ty bạt. Sau đó, từ ngày 1-4-1990 lương tối thiểu của các nhân 
viên nhà nước được tăng; Thượng nghị sỹ và nghị sỹ (dân biểu) 
được tăng từ 16 đến 21%; các quan chức khác và nhân viên 
trong các xí nghiệp quốc doanh được tăng từ 10 đến 13%. 


Nhà nước cũng rất quan tâm tới việc giải quyết công ăn 
việc làm của nhân dân thông qua Cục lao động. Cục này là cơ 
quan chức năng bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhứng 
tranh chấp xung đột giữa công nhân và giới chủ được giải quyết 
tại Tòa án Lao động trực thuộc cục này. Tháng 8-1990 Cục Lao 
động đã được cài tổ nâng lên thành Bộ lao động Thái Lan. ` 


Như vậy, thập kỷ 80 đánh đấu bước tăng trưởng rõ rệt của 
nên kinh tế Thái Lan trong tất cả mọi lĩnh vực của nó trong 
khuôn khổ của chiến lược công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu. 
Người Thái Lan đã đạt được những thành tựu thu hút sự chú 
ý của са thế giới. Đời sống của nhân dán được cải thiện với 
tống thu nhập quốc дап tính theo đầu người năm 1990 là 1.402 
đô la. Những thành tựu đó là cơ sở quan trọng để Thái Lan 
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bước vào thàp ky 90 với kế hoạch 5 năm lần thứ 7 (1992-1996). 


Tuy nhiên, thập ky 80 cùng đánh dâu những khó khăn lớn 
của Thái Lan trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng 
như đối ngoại. Quá trình đó không chỉ toàn có màu hông mà 
còn có những khoảng tối- xám khác, đặc biệt là trong các vấn 
đề xã hội. Nhứng khó khăn đó là rất đáng kể nếu đặt nó vào 
trong bôi cảnh Thái Lan muốn vươn lên để trở thành nước công 
nghiệp hóa mới (NIC). 


Trước hết, công nghiệp của Thái Lan vẫn là công nghiệp 
chủ yếu dua trên công nghệ dùng nhiều tài nguyên và sức lao 
động, mà công nghệ này phần lớn là nhập từ bên ngoài. Năm 
1988 chỉ phí cho nhập khẩu công nghệ chiếm tới 89,9% tổng 
giá trị xuất khẩu của Thái Lan. Tức là Thái Lan vẫn chưa có 
được nên tảng công nghệ quốc gia riêng. Khoảng 90% các nhà 
máy, cơ sở sản xuất của Thái Lan chỉ làm nhiệm vụ lắp ráp; 
những chỉ tiết trang thiết bị đều nhập từ bên ngoài. Công nghiệp 
nặng cua Thái Lan chưa đạt tới trình độ sản xuất máy công 
nghiệp. Ty trọng lực lượng"lao động trong công nghiệp còn rất 
thấp. Năm 1986, công nghiệp mới chỉ thu hút khoảng 10% lực 
lượng lao động ca nước. 


Mật trong những vấn đề đau đầu khác của Thái Lan là tình 
trạng thiếu hụt triền miên trong cán cân thương mại từ suốt 
thập niên 70 kéo đài đến thập niên 80. Năm 1981 thiếu hụt 
trong cán cân thương mại là 67.300 triệu bạt, thì chỉ trong 8 
tháng đâu năm 1990 đã lên tới 140.000 triệu bạt. Nguyên nhân 
của tình trạng đó là do Thái Lan phải nhập một khối lượng lớn 
đầu mô, hâu hết các nguyên liệu của ngành công nghiệp nhẹ, 
và do biên động của tình hình quốc tế. Nợ nước ngoài của Thái 
Lan cũag không ngừng tăng, mặc dù chính phủ Thái Lan đã có 
chính sách vay nợ có tính toán nghiêm ngặt. Năm 1980 Thái 
Lan nợ nước ngoài 6,7 tỷ đô la thì năm 1986 là 16 tỷ, chủ yếu 
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là nợ của Ngân hàng Thế giới. 

Trong điều kiện phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng 
khoa học- kỹ thuật ngày nay, đội ngú cán bộ khoa học kỹ thuật 
và công nhân lành nghề ở Thái Lan còn thấp (khoảng trên dưới 
100 kỹ sư trên 1 triệu dân. Trong khi đó ở các nước phát triển 
là 400 trên 1 triệu dân). Nhà nước Thái Lan bầu như “bao” 
toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học, còn tư nhân đảm 
bảo không bao nhiêu, nên tình trạng thiếu cán bộ khoa học- kỹ 
thuật. và cồng nhân lành nghề để sản xuất chế tạo các sản phẩm 
có hàm lượng kỹ thuật cao đang là một thách thức lớn đối với 
Thái Lan. Nhiều công ty ở Thái Lan đã và đang phải thuê kỹ 
sư và chuyên viên nước ngoài tới làm việc cho mình. Tổng số 
vốn đầu tư của tư bản nước ngoài tăng, nhưng đầu tư trực tiếp 
lại giảm (năm 1991 giảm 21,8% so với 1990). Cơ sở hạ tàng của 
Thái Lan tô ra chưa đáp ứng được dày đủ yêu cầu đâu tư của 
các công ty tư bản nước ngoài, đặc biệt là hệ thông sân bay và 
câu cảng quốc tế. 

Đời sống của người dân Thái Lan đã được cài thiện đáng 
kể, nhưng sự tăng trưởng kinh tế đem lại trước hết là quyền 
lợi cho tầng lớp kinh doanh hoặc trung lưu ở các thành phố, đô 
thị lớn và thủ đô Băng Cốc. Họ trở thành những người giàu có 
có thế lực ở Thái Lan. Những chương trình trọng điểm phát 
triển nông thôn có đưa lại một số kết quả trong việc giảm bớt 
sự chênh lệch giửa các vùng đất nước, nhưng một bộ phận quan 
trọng cư dân nông thôn ( và cả ở thành thị) vån sống rất khó 
khăn. Đâu năm 1980 tỷ lệ dân cư trong tình trạng nghèo khổ 
tuyệt đối so với tống dân cư trong vùng ở miền Bắc Thái Lan 
là 36%; vùng Đông Bắc là 27%; miền Nam là 25% và miền 
Trung là 12%. Rõ ràng, các vùng “ngoại vi” xa trung tâm chịu 
nhiều thiệt thòi nhất. trong khi cả nước có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao. Tổng số người sống dưới mức nghèo khổ ở Thái 
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Lan lên tới khoảng 11 triệu người (trên tổng số dàn khoảng 
trên dưới 60 triệu). Năm 1986, Thái Lan có gần 2 triệu người 
thất nghiệp. 


Mặt khác, quá trình tăng trưởng kinh tế diễn ra không 
tương ứng với việc giải quyết những vấn đề xã hội do nó sinh 
ra, đã để lại những hậu quả không nhỏ. Chẳng hạn, nền công 
nghiệp du lịch của Thái Lan dù muốn dù không củng có liên 
quan tới hậu quả là bệnh SIDA đã trở thành một vấn đê xã hội, 
lương tâm của đất nước Phật giáo này. Theo nhứng số liệu chưa 
đầy đú, năm 1991 ở Thái Lan có tới nửa triệu người nhiễm HIV, 
với tổng chỉ nhí cho công tác phòng chống SIDA là 107 triệu 
đô la. Cùng với SIDA là các vấn đê có tính thời đại khác như 
vấn dë môi trường bị ó nhiễm, vấn dë sử dụng bất һар lý tài 
nguyên đất nước v.v... ở Thái Lan cũng ngày càng trở nên gay 
gắt cùng với sự tăng trưởng vë kinh tế. 


Cuối cùng, một khó khăn lớn khác nằm ngay trong bản 
thân nên chính trị của Thái Lan với tính chất không ổn định 
của nó; sự lúng đoạn của giới quân sự trong chính quyền. Sau 
khoảng thời gian tương đối dài 8 năm cầm quyên của Thủ tướng 
Prem Tinxulanon (1980-1938), Thu tướng Хаха! Chunhavan đã 
thất bại trong ý đồ đẩy giới quân sự ra khỏi lĩnh vực chính trị 
và quyên lực. Phần ứng lại điều đó là cuộc đảo chính quán sự 
ngày 23 - 2-1991 của tướng Suchinda Kráprayun lật đổ chính 
phú của Xatxai Chunhavan, khởi đầu cho sự bất ổn định của 
tình hình chính trị Thái Lan những năm đầu tiên của thập niên 
90. Thực ra, ban đầu, cuộc Чао chính ngày 23-2-1991 cũng chỉ 
gây một “cơn sốc” nhẹ. khi mà sau đảo chính, tướng Suchinda 
đã giao chức Thu tướng cho một chính khách dân sự là thương 
gia Апап. Tiếp đó, vào cuối năm 1991, tướng Suchinđa vẫn còn 
trấn an dư luận rằng, ông ta sẽ không nhận chức Thủ tướng 
sau cuộc tông tuyên cử sẽ được tổ chức vào tháng 3-1992. 
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Bi kich bắt đầu khi các dàng thân quân đội đã đạt được 
đủ số ghế сап thiết trong quốc hội để thành lập một chính phủ 
mới, và để nghị tướng Suchinđa lên làm Thủ tướng. Điều đó đã 
dẫn tới nhứng cuộc biểu tình phản đối của hàng ngàn người ở 
thủ đô Băng Cốc mà trước hết là sinh viên và giới viên chức, 
thị dân. Người dân Thái Lan đã quá rõ thế nào là sự lộng hành 
của giới quân nhân trên chính trường đất nước, nên không thể 
chấp nhận được một chính phủ như vậy của tướng Suchinđa. 


Thủ tướng Suchinđa đã đáp lại phong trào biểu tình bằng 
nhứng biện pháp bạo lực của Thanon Кієсһісасһоп trước đây. 
Chỉ trong vài ngày (từ 17 đến 20 -5-1992) binh lính và cảnh 
sát chính phú đã xã súng giết hại hàng chục người biểu tình 
đòi Suchinđa phải từ chức Nhà vua Thái Lan Bumibôn 
Adulâydet đã phải đích thân đứng ra hòa giải giữa tướng Su 
chin đa và lãnh tụ của phong trào biểu tình đối lập Sam long 
Sri mu ang. Kết cục của những sự kiện bi thảm tháng 5-1992 
là tướng Suchinđa phải từ chức Thủ tướng. Ngày 13-6-1992, cựu 
Thủ tướng Anan lại trở lại nắm quyên: Nhưng cuộc bầu cử ngày 
13-9 -1992 đã dẫn đến thắng lợi của phe dân sự. Nội các mới 
của Thái Lan được thành lập với người đứng đầu là thú lĩnh 
Đăng Dân chủ Chuan Lik раі đã trở thành Thủ tướng thứ tư 
chi trong vòng 5 tháng. 


Rõ ràng, tính ổn định của hệ thống chính trị đã và đang 
là một trong những yếu tố hàng đầu quan trọng nhất quyết định 
sự phát triên vê kinh tế xã hội ở Thái Lan trong thập kỷ 90 
được mở đâu bằng kế hoạch 5 năm lần thứ 7 (1992-1996) này. 
Thu tướng Chuan Lik pai và nội các của ông hiện đang cố gắng 
chèo lái để tiếp tục đưa Thái Lan tới mục tiêu trở thành “con 
rông” mới đây kiêu hãnh ở châu Á. 
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II. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA THÁI LAN 
THẬP NIÊN 80 


Trong thập niên 80, dưới thời của Thủ tướng Prem 
Tinxulanon (1980- 1988), chính sách đôi ngoại của Thái Lan 
mang nặng dấu ấn đối đầu với ba nước Đông Dương xung quanh 
cái gọi là “vấn đê Campuchia”. 


Thực ra “vấn dë Campuchia” được đặt ra với Thái Lan ngay 
từ thời Thủ tướng Kriăngsắc Chómanan (1977-1980), sau khi 
chế độ diệt chủng Pôn Pốt bị lật để ở Campuchia tháng 1-1979. 
Nhưng, nếu như chính phủ của Tướng Kriăngsắc Chômanan 
không muốn quá râm тї trong việc xích lại những đồng minh 
của mình có cùng quan điểm trong “vấn đề Campuchia”, cũng 
như phải miễn cưỡng từ bỏ quan điểm đứng ngoài vòng xung 
đột, thì chính phu của Thú tướng Prem TinxuÌanon lại {0 ra sốt 
sắng trong vấn đề này hơn. Có thể nói, trong suốt thời kỳ cầm 
quyên của Thủ tướng Prem Tinxulanon (1980-1988) nội các của 
ông ta đã thi hành một đường lối đối ngoại đối đầu, gây căng 
thăng với Việt Nam và các nước Đông Dương (CampucÌia và 
Lao). Có thë viết như báo chí nước ngoài đã bình luận rằng, 
Thái Lan đã phung phí cảm tình của thế giới mà Thái Lan gi.nh 
được trong cuộc đấu tranh vì dân chú của họ, khi đặt lợi nhuận 
kinh doanh (và sự an ninh) của mình lên trên nên hòa bình ở 
Campuchia. 


Điều đáng chú ý là, quan điểm của chính phủ Prem 
Tinxulanon về “vấn đề Campuchia” cũng đã gặp phải sự chống 
đổi ở ngay trong chính giới Thái Lan khi đó. Ngay trong năm 
1980 người ta đã thấy có sự bất đông giữa bản thân ngoại trưởng 
X. Xavétxila với cô vấn trợ lý về vấn đề đối ngoại của Thủ tướng 
là T. Kôman xung quanh bản tuyên bế chung của Hội nghị Bộ 
trưởng ba nước Đông Dương ngày 29-6-1980. Trong bản tuyên 
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bó chung ngày, ba nước Đông Dương (sau Hội nghị Viên Chăn) 
đã đưa ra nhửng đề nghị quan trọng để đi đến giải quyết “vấn 
đề Campuchia”, như: Ký kết các hiệp ước bất lương xâm giửa 
Thái Lan và ba nước Đông Dương trên cơ sở song phương hoặc 
đa phương; thiết lập khu phi quân sự ở khu vực biên giới Thái 
Lan Campuchia; chuyển các trại tị nạn người Campuchia vào 
sâu trong lãnh thổ Thái Lan; tiến hành ngay các cuộc đàm phán 
trực tiếp hoặc thông qua một nước trung gian giửa Thái Lan 
và Campuchia về nhứng vấn đề cần giải quyết. 


Bộ ngoại giao Thái Lan đã bác bỏ toàn bộ những đề nghị 
có tính chất xây dựng này. Và quan điểm của ngoại trưởng X. 
Xavétxila đã gây nên sự bất đông đối với T. Kôman. Phụ tá cố 
vấn của Thủ tướng Prem Tinxulanon cho rằng, những đề nghị 
của Việt Nam cần được đánh giá như là sự sẵn sàng của Việt 
Nam @ tới những nhượng bộ đối với Thái Lan. Ông phê phán 
tuyên bố của ngoại trưởng X. Xavétxila về việc “Trung Quốc sẽ 
không cho phép một sự vi phạm mới đổi với biên giới Thái 
Lan...”". T. Kô man cho rằng lời tuyên bế đó là “hết sức có hai 
cho quyền lợi của Thái Lan”. 


Sự bất đồng này vë quan điểm giữa phụ tác cố vấn của 
Thủ tướng Prem Tinxulanon về các vấn đề đôi ngoại với bản 
thân ngoại trưởng Thái Lan khi đó chứng tỏ, chính sách đối 
ngoại cua chính phu Prem Tinxulanon xung quanh “vån đề 
Campuchia” ngay từ đầu đã gặp phải những quan điểm đối lập 
trong chính giới của Thái Lan. ˆ 


Tiếp đó, trong âm mưu đảo chính của nhóm sy quan có 
biệt danh “Những người Thổ Nhi Kỹ trẻ tuổi” ngày 1-4-1981 
chống chính phú Prem Tinxulanon, nhửng người tiến hành âm 
mưu này tuyên bố cân phải thay đôi chính sách đối ngoại của 
Thái Lan theo hướng mềm dẻo hơn xung quanh “vấn đề 
Campuchia". Tờ báo “Xaiam Rát” của cựu thủ tướng Kukrít 
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Pramôt số ra ngày 19-6-1982 đã kêu gọi chính phú Thái Lan 
hãy “bắt đâu những cuộc đàm phán trực tiếp với Việt Nam để 
tìm ra những con đường giải quyết hoặc làm dịu sự căng thẳng 
trong "уап dë Campuchia". Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng, 
những hợp tác thương mại với Việt Nam sẽ chi có lợi cho Thái 
Lan, уі nó mở rộng xuất khấu của Thái Lan. 


Những đại biểu опре hộ cho một lập trường như vậy còn 
bao gôm cả các nghị sỹ ở ngay trong quốc hội Thái Lan. Tháng 
1-1983, một số nghĩ sý quốc hội Thái Lan đã ấn định một cuột 
sang thăm Việt Nam, Lào và Campuchia. 


Bộ ngoại giao Thái Lan đã gây áp lực với các nghị sỹ rằng, 
một chuyến đi như vậy sẽ gây “cảm tưởng về một sự thừa nhận 
trên thực tế chính phủ Hiëng Xomrin”. Nhưng các đại diện của 
đang “Prachathinát” và “Xaian Đêmôkratik” (Đang “Dân chủ 
Xiêm”) vẫn tiến hành chuyến đi này. Sau khi trở về Thái Lan, 
họ đã thuật lại công cuộc xây dựng hòa bình ở Campuchia, và 
tuyên bố vê sự cần thiết khôi phục quan hệ Thái Lan - 
Campuchia cũng như phát triển quan hệ kinh tế - thương mại 
giữa hai nước. 


“Vấn đề Campuchia” cũng được thảo luận rộng rãi trong 
tiến trình của cuộc bàu cử ở Thái Lan tháng 4-1983. Nhiều nhà 
hoạt động nổi tiếng của Thái Lan đã nêu ý kiến chủ trương giải 
quyết một cách hòa bình trong đối thoại với Việt Nam về vấn 
đề này. Pichai Rátthacun, thú lĩnh của đảng dân chủ tuyên bố 
rằng cân “mỡ cánh cửa đối thoại với Việt Nam”, và trong trường 
hợp đẳng của ông thắng cử, ông sẽ đạt được việc rút quân đội 
Việt Nam ra khỏi Campuchia trong vòng một năm. Cựu Thủ 
tướng Кгіапеѕвас Chômaanan củng đã phê phán nghị quyết của 
Liên hiệp quốc xung quanh vấn đề “rút vô điều kiện” quân đội 
Việt Nam khỏi Campuchia. Những nhà chính trị chủ trương 
phát triển quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng Đông Dương 
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đã nhận được sự ung hộ của các nhà kinh doanh quan tâm tới 
việc buôn bán với các nước này. 

Trước áp lực mạnh mẽ của chính giới các dư luận trong 
nước đòi giải quyết hòa bình “vấn dë Campuchia”, bỏ đối đầu 
để cùng tồn tại trong hòa bình và phát triển ở trong nước và 
trên thế giới, ngoại trưởng Thái Lan khi đó là X. Xavétxila đã 
phải tuyên bố về việc ông sẵn sàng tới Hà Nội để đàm phán 
trực tiếp với phía Việt Nam. Các nước thành viên khối ASEAN 
cũng biểu đông tình với điều đó, khi hội nghị lần thứ 16 ngoại 
trưởng của khối này họp từ 24 đến 28-6-1983 đã tán thành vẽ 
chuyên đi này của ngoại trưởng Thái Lan. Tuy nhiên, cuối cùng 
thì chuyến đi đã không được thực hiện như dự định. 


Xu hướng đổi thoại, chủ trương giải quyết hòa bình “vấn 
đề Campuchia”, tuy vậy, phải đến thời kỳ cầm quyền của Thủ 
tướng Xatxai Chunhavan mới chiếm ưu thế. Ngay sau khi lèn 
câm quyên (8-1988), Thủ tướng Xátxai Chunhavan đã tuyên bố 
quan điểm của ông về “vấn đề Campuchia” trong một mệnh đề 
nói tiếng: “Biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường”. 
Có thê nói, ở Thái Lan, ông đã trở thành người tạo ra bước 
ngoặt căn bản trong quan điểm của chính phủ trong việc giải 
quyết “vấn đê Campuchia” theo hướng đối thoại, hòa bình, hiện 
thực. 


Tuy nhiên, trong nội các của ông, X. Xa vét xi la vẫn tiếp 
tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. б dày, së rát thú vi khi 
nhắc lại lời “sấm truyền” của M.R. Xukumhan Paribát, chuyên 
gia nổi tiếng trong lĩnh quan hệ quốc tế. Nói về nội các của 
Prem Тіпхшапоп sẽ thành lập sau cuộc khủng hoảng tháng 
5-1986, M. R. Xukumhan Paribát đã gắn những quan điểm bão 
thu trong “vấn đề Campuchia” với cá nhân ngoại trưởng X. 
Xavétxila. Đồng thời trong trường hợp Xatxai Chunhavan, Pichai 
Ratthacun (thu lĩnh Đảng dân chủ), cùng như tướng Chaovalít 
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lângchaiút nắm quyền, thi theo M. R. Xukumhan Paribat, Thái 
Lan së di theo một đường lối чуёп chuyển và mềm аёо hon 1. 
Qua thật, ngay khi lên câm quyền, trong nội các mới năm 1988 
đã diễn ra nhứng sự bất đồng giữa Thủ tướng Xatxai Chunhavan 
` và ngoại trưởng X. Xavétxila trong “vấn đề Campuchia”. Trong 
thời gian quốc hội thảo luận về chính sách của chính phủ mới 
được thể hiện trong bản tuyên bố của thủ tướng, một đại biểu 
của dàng Prachathông đã nhận xét: “Thủ tướng thì tuyên bố 
rằng, ông muốn biến Đông Dương từ chiến trường thành thị 
trường đối với Thái Lan. Phó thủ tướng Pichai Rátthacun đã 
sån sàng thăm Việt Nam. Vậy mà bộ trưởng ngoại giao lại đặt 
vấn đề về việc phát triển buôn bán với Việt Nam phụ thuộc vào 
việc rút quân đội Việt Nam ra khỏi Campuchia. Tại sao họ lại 
mâu thuẫn nhau như vậy, trong khi đúng ra giửa họ cần phải 
có sự thống nhất?” “ Chính xuất phát từ cố gắng muốn có một 
sự năng động, uyên chuyển và mêm dẻo hơn trong chính sách 
của chính phủ của mình, thủ tướng Xátxai Chunhavan đã thành 
lập một nhóm cố vấn phụ tá bao gồm các nhà bác học, các 
chuyên gia, trong đó có cả con trai của ông là Kraixắc. Kraixắc 
cho rằng, chính sách đối ngoại của Thái Lan, từ quan hệ với 
Mỹ đến “Vấn đề Campuchia” đều mắc phải bệnh không kiên 
quyết do “những kẻ quan liêu cấp bộ đã không đáp ứng được 
những yêu câu của thời gian”. Bản thân M. R. Xukumhan 
Paribát, giáo sư trường đại học Tổng hợp Chulalongcon, chuyên 
gia về chính sách đối ngoại và quốc phòng tham gia nhóm phụ 
tá cố vấn này của thú tướng Xatxai Chunhavan, cũng đã phê 
phán Bộ ngoại giao Thái Lan về những quan điểm hạn chế của 
bộ này về thế giới, rằng chính sách đối ngoại của bộ được xây 


(1ì Xem: Nation Review. 11-5-1986 
(2) Bangkok Post. 26-8-1988 
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dựng trên cơ sở của nhứng mối quan hệ với các siêu cường, chứ 
không phải trên nguyên tắc độc lập và tuân thủ quyền lợi của 
đất. nước. 

Thủ tướng Xatxai Chunhavan cũng đã đạt được sự ủng hộ 
của quân đội và tướng Chaovalít lângchaiút về những quan điểm 
mới của nội các của mình. Tướng Chaovalít lângchai út đã thăm 
Lào ngay trong năm 1988 để thảo luận với chính phủ Lào về 
việc giải quyết những căng thẳng ở biên giới hai nước. Bản thân 
Thủ tướng Xatxai, sau 10 năm, cũng đã có cuộc thăm Lào vào 
tháng 11-1988. Cuộc thăm chính thức này, theo lời Bộ trưởng 
Ngoại giao Lào “đã thiết lập một bầu không khi mới tin cậy sau 
nhiều năm không hiểu biết và đụng độ quân sự”. 


Đặc biệt trước đó, trong hai ngày 25 và 26-1-1988, Xatxai 
Chunhavan đã có cuộc gặp gỡ tại Băng Cốc, thủ đô Thái Lan, 
với Thu tướng cộng hòa nhân dân Campuchia Hunxen, tức là 
đoạn tuyệt với thực tế cô lập Campuchia, cũng như đoạn tuyệt 
với nỗi lo sợ ám ảnh tê việc thừa nhận cộng hòa Nhân dân 
Campuchia như một thực tế. Thăm Thái Lan với tư cách là 
khách mời cá nhân của Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Hunxen 
đã có nhứng cuộc trao đổi với Thủ tướng Thái Lan và giới kinh 
doanh Thái Lan. Trong các cuộc trao đổi này, Thú tướng Hunxen 
đã nhắc lại và ủng hộ lập trường cũng như sáng kiến đây xây 
dựng của Việt Nam quyết định rút hết quân đội ra khoi 
Campuchia vào tháng 9-1989 để tạo điều kiện giải quyết “vấn 
dë Campuchia”. a 


Những sáng kiến và quan điểm của Xatxai Chunhavan đã 
nhận được sự đồng tình của báo chí và những chính khách nổi 
tiếng, trong đó có cựu Thủ tướng Kukrit Pramiốt, nhưng nó lại 
bị chỉ trích gay gắt từ phía Đảng tu do - dân chủ của ngoại 
trưởng X. Xavétxila. Ban thân ngoại trưởng X. Xavétxila cho 
rằng, một sáng kiến như vậy là một bước ngoặt không được chờ 
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đợi, không cần thiết, không hợp thời và làm tổn hại đến uy tín 
của Thái Lan. Xatxai Chunhavan trả đủa đã gọi các đối thủ của 
mình là “loài bò sát (đinosaurian) và nhung con гда ngàn tuổi” 


Trong bối cảnh chung của quốc tế và khu vực, cũng như 
tình hình trong nước có nhiều thay đổi có lợi cho xu hướng đối 
thoại, hòa bình cùng phát triển, đặc biệt do những cố gắng 
không mệt тоі và thiện chí của phía Việt Nam trong việc giải 
quyết “vấn đề Campuchia” và quan hệ Việt - Thái, ngoại trưởng 
Thái Lan X. Xavétxila đã phải có những cuộc hội đàm với phía 
Việt Nam trong nửa cuối năm 1988, và tuyên bố về chuyến thăm 
Việt Nam (từ 9 đến 12-1-1989). Trước đó, Thủ tướng Xatxai 
Chunhavan cũng đã tuyên bố về ý định thăm Việt Nam của ông. 
Việc giải tỏa mối quan hệ căng thẳng Thái - Việt xung quanh 
“vấn đề Campuchia” về nguyên tắc đã được khai thông trên 
thực tế. Ngày 9-12-1988, phát biểu tại Băng Cốc, người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tuyên bố: “Chúng tôi muốn 
Việt Nam mạnh về kinh tế. Chúng tôi muốn chứng kiến nhân 
dân Việt Nam có sức sống tốt và có sức mua lớn”. 


Chính vì vậy mà quan hệ thương mại Thái - Việt ngày càng 
có xu hướng được tăng cường. Xuất khẩu của Thái Lan sang 
Việt Nam năm 1984 là 179, 6 triệu bạt, 1985 - 87 triệu, 1986 
- 62,5 triệu, 1987 - 111,5 triệu, 1988 - 104,1 triệu, và năm 1989 
là 413,2 triệu bạt còn nhập khẩu là: 1984 - 15,2 triệu bạt, 1985 
- 16 triệu, 1986 - 45,3 triệu, 1987 - 74,7 triệu, 1988 - 2958 
triệu, уа 1989 Ја 1.178,6 triệu bạt. Cho tới 1990, Thái Lan đã 
có 11 dự án даи tư vào Việt Nam với tổng số vốn là 16,7 triệu 
đô la. 


Cùng với quá trình phát triển kinh tế của thập niên 80, 
vấn đề thị trường đặt ra với Thái Lan rất gay gắt. Chính vì vậy 
mà việc tìm kiến thị trường đã trở thành một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Thái Lan 
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thập niên 80, Ngoại trưởng Thái Lan X. Xavétxila đã nhiều lần 
nhấn mạnh sự сап thiết phải “củng cố vị trí kinh tế” như là 
một trong ba nhiệm vụ cơ bản của chính sách đối ngoại của 
Thái Lan. Sở di vậy vì chính sách bảo hộ thuế quan của các 
nước tư bản phát triển đã gây không ít khó khăn cho kinh tế 
- Thái Lan. Năm 1985 Mỹ đã đặt vấn đề về giảm hạn ngạch nhập 
khẩu hàng dệt của Thái Lan, và năm 1986 đã thông qua đạo 
luật vë trợ cấp của nhà nước đổi với các nhà sản xuất gạo của 
Mỹ. Theo tính toán của Viện thương mại Thái Lan, đạo luật này 
có thể mang tới thiệt hại cho Thái Lan tới 40% thu nhập về 
xuất khẩu gạo. Bộ ngoại giao Thái Lan đã phải tích cực tham 
gia vào việc làm giảm căng thẳng trong quan hệ buôn bán Mỹ 
- Thái. 

Nói chung, xét từ quan điểm đối ngoại, nền ngoại thương 
của Thái Lan có những thay đổi nhất định vë khu vực địa lý. 
Nếu như năm 1970 có tới 3/4 chu chuyến hàng hóa của Thái 
Lan là tiến hành với các nước tư bản phát triển, thì năm 1985, 
tỷ lệ đó chỉ còn 58,8%. Các bạn hàng chủ yếu của Thái Lan là 
Nhật, các nước EEC, Mỹ và các nước ASEAN. Nhật đứng vị trí 
hàng đầu trong nhập khẩu của Thái Lan, nhưng phân của Nhật 
theo thời gian lại giảm xuống: năm 1970 Nhật chiếm 37,4% 
nhập khẩu của Thái Lan, thì đến 1985 chỉ còn 26,5%. Phân của 
EEC trong nhập khẩu của Thái Lan cũng giảm từ 22,5% (1970) 
xuống 14,2% (1985), trong khi đó phân của các nước đang phát 
triển - A Rập Xê-út, Cô-oét, các nước khối ASEAN lại tăng, từ 
10,19. (1970) lên 22,8%. (1985). Còn ty lệ giá trị hàng hóa của 
các nước xã hội chú nghĩa trong nhập khẩu của Thái Lan hầu 
như không đáng kể, chỉ khoảng 3% vào năm 1985. liêng với 
Trung Quốc, quan hệ buôn bán của Thái Lan lại phát triển khá 
nhanh, năm 1988 tổng kim ngạch buôn bán giữa hai nước đạt 
1,4 tỷ đô la. 
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Chính sách đối ngoại спа Thái Lan những năm рап đây 
chứng tỏ rằng, Băng Cốc đã bắt đầu xem xét lại quan điểm đối 
ngoại trước đây vốn đặt lợi ích an ninh lên trên lợi ích kinh tế, 
trong một đường lối mêm ёо, иуёп chuyên, phù hợp hơn với 
những điều kiện mới của tình hình quốc tế, vì hợp tác, hòa bình 
và phát triển. 
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PHU LUC 


= Thế thú các Vị Vua 
vương triều Chakri 


. Rama I Phra Phutthay otfa Chulaiok: 1782. 

‚ Pama II Phra Phutthaloetla: 1809. 

. Rama III Phra Nangklao: 1824. 

. Rama IV Môngkut Phra Chomklao: 1851. 

. Rama V Chulalongkorn (Phra Chulachomklao): 1868. 
. Rama VI Vajiravudh (Phra Mongkut klao): 1910. 

‚ Rama VII Praja dhipok: 1925. 

‚ Rama VIII Ananda Mahidol: 1935 

. Rama IX Bhumibol Adulyadej: 1946. 
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